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TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 
Ấn tống lần thứ nhất một ngàn quyển 
do công quả 21.800.000 đồng 
của quý ân nhân phương danh như sau: 
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Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo 
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—— 1. 6ia đình ĐT BÙI THỊ CẢNH (Ngọc Điện Huỳnh Hà, HT Tiên Thiên). Đợt 180. 1.000.000 

LÊ ANH MINH 2. ĐT BÙI THỊ KIM ANH (Ngọc Điện Huỳnh Hà). Đợt 181. 1.000.000 
3. ĐT BÙI THỊ TUYẾT NGA (Ngọc Điện Huỳnh Hà). Đợt 181. 1.000.000 
4. ĐT NGUYỄN HỒNG TỪ PHƯỚC (Thành Tâm Đàn, HTCÐ Minh Chơn Đạo).Đợt — 2.800.000 

168, 170, 179, 181. Hồi hướng giác linh cha mẹ (ĐH Nguyễn Văn Mới và 

ĐT Võ Thị Quán), giác linh Lễ Sanh Thái Bang Thanh (Nguyễn An Bang). 
5. ĐT NGUYỄN PHẠM THÙY LINH (Nhụt Chánh, HTCÐ Ban Chỉnh Đạo). Đợt 183. — 1.500.000 

Hồi hướng giác linh thân mẫu là Giáo Hữu Hương Xem (Phạm Thị Xem, 1949- 

2020). 
6. ĐT NGUYỄN THỊ KHUYẾT DANH (Trung Dương, HT Truyền Giáo CĐ).Đợt182. — 2.000.000 


v 2 ke»: trở 7. ĐH PHAN THÀNH SANG (Ngọc Điện Huỳnh Hà). Đợt 181. Hồi hướng cửu huyền 10.000.000 
TAẠN G QUẦN G H | E N VAN thất tổ: Lê Văn Nga, Bùi Thị Năm, Lê Văn Lực (thánh danh Thiên Hùng), Lê Thị 
TỊ N H H OA XỬ TH Ế Nhan, Lê Thị Tám, Lê Văn Thình, Trần Văn Cơ, Văn Văn Sến, Trần Lương Tru, 
Nguyễn Văn Đây, và Lê Thị (âu. 
8. Gia đình ĐT TRẦN THỊ KIM HƯƠNG (Tân Minh Quang). Đợt 183. 1.000.000 
9. ĐT TRẤN THỊ KIM DUNG (Tân Minh Quang). Đợt 182, 183. Hồi hướng giáclinh 1.500.000 


song thân (ĐH Trần Văn Phòng, ĐT Nguyễn Thị Mân) và cầu nguyện cho sức 
khỏe bào huynh (ĐH Trần Văn Hoa). 


Dịch chú 


In lần thứ nhất 


Đồng kỉnh thành hồi hướng cửu huyền thất tổ siêu thăng. 
Hiệp tâm cầu nguyện gia đạo vững bền, dân an quốc thái, 
đạo pháp trường lưu, chánh giáo hoằng dương, 


Nhà xuất bản HỒNG ĐỨC Đại Đạo trung hưng, Cao Đài quy nguyên thống nhất, 
Hà Nội 2022 vạn linh thức tỉnh hồi đầu, đồng đăng bỉ ngạn. 


Con kính hồi hướng 
tập sách dịch chú mỏng manh này 
về giác linh song thân: 
THIỆN TÂM Lê Ngọc Lưu (1933-2009), 
Lễ Sanh HƯƠNG ẤT Nguyễn Thị Ất (1935-2020). 
Con cầu xin Thầy Mẹ ban hồng ân 
cho song thân con sớm thong dong 
nơi cõi thiêng liêng hằng sống. 


NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT. 
NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN. 


LỜI NÓI ĐẦU 


1. Nhan đề sách và tác giả 

Tăng Quảng Hiền Văn 3Š ? % là sách dạy nhi đồng tại 
Trung Quốc ngày xưa, còn gọi là Tích Thời Hiền Văn +#Ÿ!‡ 
'ñ x, Cổ Kim Hiền Văn +% 2- 5 %. Nhan đề này được thấy sớm 
nhất trong hý khúc Mẫu Đơn Đình 3+?†*> xuất hiện giữa 
những năm Vạn Lịch đời Minh (1572-1620). Theo đó có thể 
thấy sách này được viết trễ nhất là giữa những năm Vạn Lịch. 
Về sau, trải qua hai đời Minh và Thanh, sách luôn được tăng 
bổ, mới có diện mạo như ngày nay, gọi là Tăng Quảng Tích 
Thời Hiền Văn 3š 3 +3#1‡ 5# %, quen gọi là Tăng Quảng Hiền 
Văn 3# ÿš '‡ +. Tên tác giả chưa từng thấy ghi trên bản sách 
nào, chỉ biết vào đời vua Đồng Trị E]ï4 nhà Thanh (1862- 
1875) có Nho sinh Chu Hy Đào B] # #J từng hiệu đính lại 
(trùng đính) sách này. Rất có khả năng đây là kết tỉnh của tác 
phẩm dân gian. 


2. Nội dung sách 


Tương tự sách Minh Tâm Bảo Giám #] 1› ïŸ ‡#, Tăng Quảng 
Hiền Văn gồm nhiều câu rời hoặc cặp câu, sưu tập từ dân 
gian hoặc trích tuyển từ một số kinh, sách, truyện. Nội dung 
chủ yếu là khuyến thiện, giáo dục đạo làm người, đối nhân xử 
thế theo quan niệm Tam Giáo. Minh Tâm Bảo Giám xếp các 


câu theo hai mươi chủ đề, mỗi chủ đề là một thiên (cũng như 
chương); nhưng Tăng Quảng Hiền Văn chỉ thu thập các câu 
rời mà không xếp theo chủ đề. Sách đã có tự lâu đời nên 
phần nhiều phản ánh nền văn hóa cổ truyền, một số ý tưởng 
không còn phù hợp với thời hiện đại, nhưng nhìn chung sách 
có nhiều tư tưởng khôn ngoan tích cực, có thể vận dụng vào 
cuộc sống hiện nay. Chính mặt tích cực đó là động lực dẫn 
đến bản dịch tiếng Việt này. 


Bản dịch tiếng Việt chủ yếu căn cứ bản chữ Hán nhan đề 
Tăng Quảng Hiền Văn 3$ 8 '% do Thần Nam Đường Thư 
Cục  #ì # # # ấn hành tại Đài Loan, năm Dân Quốc 34 (tức 
1945). Sách chỉ liệt kê các câu, không ghi tác giả, không 
người hiệu đính, không có chú thích và bình giải. Ngoài ra tôi 
tham khảo thêm bản Tăng Quảng Hiền Văn do Quách Tuấn 
Phong Ÿ#‡&»# và Trương Phỉ Châu ?K3È | bình dịch, Cát Lâm 
Văn Sử xuất bản xã, 1999. Bản 1945 có khoảng 350 câu. Bản 
1999 được bổ sung 30 câu nữa. Tổng cộng 380 câu. Số câu 
này chỉ tượng trưng, vì có khi bản chữ Hán xếp từng cụm 
gồm vài câu có cùng chủ đề. Phần dịch nghĩa chú trọng sát ý, 
gọn gàng, đôi lúc dịch thoát cho dễ nghe, nhưng phần chú 
thích giảng phụ thêm cho rõ lời dịch. Vì nguyên bản chữ Hán 
đã trải qua một thời gian dài, từ đời Minh, nên câu chữ có 
phần sai biệt giữa các bản in. Do đó, tôi ghi chú thêm đị bản, 
nếu có. 


a/ Nguyên văn chữ Hán (phồn thể). 


Tăng Quảng Hiền Văn (Đài Loan: Thần Nam Đường Thư Cục, 1945) 


b/ Phiên âm Hán Việt. 
c/ Chú: Giải nghĩa kỹ từ ngữ Hán, phụ thêm bình luận. 
d/ Nghĩa lý: Thêm lời diễn ý cho dễ hiểu câu nói xưa. 
e/ Cuối sách là bản mục từ (indax). 
+ 
Bản dịch tiếng Việt này chủ yếu giúp độc giả hiểu được tư 
tưởng minh triết của người xưa, có thể hữu ích cho đời sống 
hiện nay. Ngoài ra đây còn là tư liệu tự học thêm về chữ Hán 
theo lối văn xưa (văn ngôn) rất thú vị. Dịch giả mong đón 
nhận góp ý xây dựng của quý vị. 
Nhiêu Lộc, tháng 3 năm 2021 
LÊ ANH MINH 


È l8. 


c= 
¬ 
lc 


Tăng Quảng Hiền Văn: một bản in xưa. 

Cột 1: 3.4 ở, #'† Èï 3| Quang Tự Kỷ Sửu niên tân khắc (bản khắc mới 
năm Kỷ Sửu đời Quang Tự ) tức 1889 (năm Quang Tự thứ 15) 
Cột 2 (nhan đề): 3# Jš + TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN. 
Chữ HIỀN ÍŸ trên trang nhan đề thay vì viết 5 [hưu] thì viết ;: [trung]. 
Cột 3: Ð ä ? —# lương ngôn đệ nhất thư 

(cuốn sách hay nhất gồm các lời lành) 

=7L# 3Ä. Tam Nguyên Đường tàng bản (bản ïn của nhà Tam Nguyên) 
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TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 
LÊ ANH MINH dịch chú 


1. 3 ñ‡ Ñ 3+, 3$ ¿x5 5,  ñH JẾ JN, Ở JU 2 DỊ, 

Tích thời hiền văn, hối nhữ truân truân, tập vận Tăng 

Quảng, đa kiến đa văn. 

Lời thánh hiền xưa, dạy ngươi ân cần, gom vần Tăng 

Quảng, hiểu rộng biết tăng. 

CHÚ: Tích thời ‡†t‡: Thuở xưa. - Hiền văn f#Ÿ %: Lời văn 
của thánh hiền. - Hối 3Š: dạy bảo. - Nhữ ‡*+ (cũng viết +): 
Ông, anh, mi, ngươi. Nhữ 3+ là đại từ ngôi hai số ít (chữ hiện 
đại là nễ ?#). Thí dụ: Nhữ tương hà vãng? 3x3#††i+? (Anh 
sắp đi đâu?) Số nhiều là nhữ đẳng ‡x*. Trong cổ văn, đại từ 
ngôi hai là: quân #, nhữ +, nhữ +%, nhĩ fầ, nhược 3, nãi 77, 
nhi #a. - Truân truân ?Ÿ?#: Ân cần, nhẫn nại. - Tập vận ‡'3Ä: 
Gom lại theo vần. - Tăng quảng 3Š J%š: Tăng rộng (lời văn). - 
Đa kiến Z Ñ: Thấy nhiều. - Đa văn # RẦ: Nghe nhiều. - Kiến 
văn R,B]: Hiểu biết, tri thức, kiến thức. 

NGHĨA LÝ: Giải thích ý nghĩa nhan đề và mục đích làm 
sách Tăng Quảng Hiền Văn. 


2...2 1 5 tr; #k d2 ĐR ệ., 
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Quán kim nghỉ giám cổ; vô cổ bất thành kim. 
Xem nay nên xét xưa; không xưa chẳng có nay. 


CHÚ: Chữ ##. đọc là quan: Xem, nhìn sự vật cụ thể, như 
quan sát ïL#š; đọc là quán ##: Soi xét kỹ, thấu đáo đối với cái 
không cụ thể, như quán tâm ii», Quán Thế Âm ïÄ.#'*Ÿ. Ở 
đây chữ kim 2 bao gồm sự vật, hành vi, nhân tình thế thái 
của đời nay nói chung, nên đọc Ÿ#⁄4- là quán kim. - Nghi ?#: 
Nên, phải (tiếng hiện đại là ưng cai /Š33, ưng đương TŠ 3). 
Thí dụ: Bất nghỉ như thử. ® ® +». (Không nên như vậy.) 
Bất nghỉ thao chỉ quá cấp. ® #3 3 Ã.. (Anh đừng vội làm 
việc đó.) - giám 33 (##): 1/ (danh từ) Gương soi, tấm gương 
noi theo; 2/ (động từ) Soi xét, xét kỹ. - Chữ cổ # ở đây ám 
chỉ kinh nghiệm và giáo huấn của cổ nhân. 

NGHĨA LÝ: Có xưa mới có nay; đó là sự tiến triển theo thời 
gian. Kinh nghiệm và giáo huấn của cổ nhân hướng dẫn hành 
vi của người đời nay. 

3. $n Œ, #ø ƒX; JẾ xv VU x, 

Tri kỷ tri bỉ; tương tâm tỷ tâm. 

Biết ta biết người; lấy lòng ta đọ lòng người. 

CHÚ: Kỷ ở: Bản thân ta (tự kỷ ñ đ,). - Bỉ 4: Kẻ khác (tha 
nhân †b,~, biệt nhân 3Ì ^.). - Tri kỷ $ø đ.: 1/ Tự biết mình; 2/ 
Kẻ hiểu mình, như tri âm #s-Ÿ. Thành ngữ trí kỷ tri bỉ bắt 
nguồn từ binh pháp Tôn Tử #4-# (Mưu Công # 3#): Tri bỉ tri 
kỷ; bách chiến bất đãi. *ef##aŒ.; ñ #4 7ã. (Biết địch biết 
mình; trăm trận không nguy.) - Tương 3#: Lấy, cầm (cùng 


12 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


nghĩa: bả 3s, nã #, dĩ v1, dụng Fl). - Tỷ tk: So sánh. Thành 
ngữ tương tâm tỷ tâm !Ÿ¿ x3 (đặt mình vào hoàn cảnh 
người khác để hiểu họ) có nghĩa gần như câu: Suy kỷ cập 
nhân. †È ở, 4 ^.. (Lấy bụng ta suy bụng người.) 

NGHĨA LÝ: Tri kỷ tri bỉ, tương tâm tỷ tâm là cách ứng xử 
nhân văn, đặt mình vào hoàn cảnh địa vị người khác để 
thông cảm và hiểu họ. Nó là đạo trung thứ ;Ÿ.3# của Nho Giáo, 
như chép trong Luận Ngữ (Vệ Linh Công, 23): Kỷ sở bất dục 
vật thi ư nhân. ở. ĐT %: ? 3È2* ^.. (Cái gì mình không muốn 
kẻ khác gây cho mình thì mình đừng làm điều đó cho họ.) 


4. 35 1Ÿ #n CĐ; Sf M ŸŸ Á Đệ, 

Tửu phùng tri kỷ ẩm; thi hướng hội nhân ngâm. 

Gặp bạn tri kỷ mới uống rượu; cùng người am hiểu mới 

ngâm thơ. 

CHÚ: Phùng ‡#: Gặp gỡ (như ngộ 33). Thí dụ: tương phùng 
‡8‡Ÿ: gặp nhau (tương ngộ ‡8‡Ä); trùng phùng Š‡Ÿ: gặp lại 
(tái ngộ #38). - Hướng 6): Hướng đến. - Hội nhân Ñ^À-: 
Người am hiểu thơ văn. 

5. ‡H 3 ï§ & 'F; Âm“: ñề t 

Tương thức mãn thiên hạ; tri tâm năng kỷ nhân. 

Biết nhau đầy thiên hạ; hiểu ta được mấy người. 

CHÚ: Thức 3: Biết (tri #ø), hiểu biết (hội Ÿ). Tương thức 
‡ñ ät\: Biết nhau. - Mãn 3: Đầy. - Tri tâm #ax›: Hiểu lòng 
nhau, như tri âm #z*, tri kỷ %ø Œ..- Năng ?È: Có thể. - Kỷ Ấ%: 
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Bao nhiêu, mấy. 

Thơ Cao Thích #‡ä (Biệt Đổng Đại #\| $ %): Mạc sầu tiền 
lộ vô tri kỷ / Thiên hạ thùy nhân bất thức quân. 3% #š TT #& $* 
#zứ, / X F?2A ®\#. (Chớ buồn nẻo trước không tri kỷ. 
Thiên hạ ai người chẳng biết anh.) Dị bản: Tương thức mãn 
thiên hạ / Tri kỷ hữu kỷ nhân. ‡a3X#ã XE / #aứ. #4 ^.. Ý 
nghĩa cũng vậy. 


6. ‡4 1È #ƒ 1A 3 38 đã, #| 2% ## ấR 2S ]R n, 


Tương phùng hảo tự sơ tương thức; đáo lão chung vô 
oán hận tâm. 


Gặp nhau như là mới quen biết; rốt cuộc tới già không oán 
hận. 


CHÚ: Hảo tự ‡‡‡2: Giống như. - Sơ 37: Ban đầu, ban sơ, lúc 
đầu. - Oán hận tâm ?$†}£ «+: Lòng oán hận. 


NGHĨA LÝ: Khi gặp nhau, nên tôn trọng nhau như mới lần 
đầu quen biết. Dù quen biết lâu, nên kính nhau như khách 
(trơng kính như tân 38 34++e 7Ä). Thói thường người ta quen 
lâu lờn mặt, hay đối đãi kém lễ độ làm đối phương oán hận. 
7. tt 7k #e & †t; th 3Ñ & ä. 

Cận thủy tri ngư tính; cận sơn thức điểu âm. 

Gần sông biết tính cá; gần núi hiểu tiếng chim. 

CHÚ: Thủy 7k: Nước; chỉ chung giang hà ¿r3ƒ (sông), hồ 
z7] (hồ), hải ‡#‡ (biển). - Điểu âm Š-ï: Tiếng chim hót. 

NGHĨA LÝ: Con người thích ứng hoàn cảnh, có kinh 
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nghiệm với môi trường sống, ở đâu quen đó. Ở gần sông 
nước thì rành tập tính loài cá; ở gần núi non thì biết và phân 
biệt được tiếng chim. 


8Ö đk 2 3E sh Š 7; ð X9 8 chị A A, 

Dị trướng dị thoái sơn khê thủy; dị phản dị phúc tiểu 

nhân tâm. 

Nước khe núi dễ dâng dễ rút; lòng tiểu nhân dễ tráo dễ 

trở. 

CHÚ: Chữ 3 đọc đị (dễ dàng); đọc dịch (thay đổi). - Khê 
4: Khe nước ở trên núi (sơn khê ›h34). - Trướng ðš: Phình 
to, [nước] dâng tràn. - Thoái ‡Š: Lui, [nước] rút. - Phản 5: 
Trở ngược, trở về, phản đối, mưu phản. - Chữ #' đọc phúc 
(lật úp), như: Thủy năng tái chu diệc năng phúc chu. 7k#š‡3Ä⁄2+ 
7 ñÈ jã #r. (Nước có thể nâng đẩy thuyền cũng có thể lật úp 
thuyền.) Đọc phú (che chở), như: Thiên phú địa tải. X ® 333. 
(Trời che đất chở.) 

NGHĨA LÝ: Lòng dạ tiểu nhân dễ tráo trở cũng như nước 
khe núi dễ dâng lên, dễ rút xuống. 


Đà 


9.1 + @ ñ Ø, H 4 Ø3 2A @. 3š 3 /ñ H &; — # là T 


É 


Vận khứ kim thành thiết; thời lai thiết tự kim. Độc 
thư tu dụng ý; nhất tự trị thiên kim. 


Hết thời vàng thành sắt; gặp thời sắt như vàng. Đọc sách 
phải dùng ý; một chữ đáng giá ngàn lượng vàng. 
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CHÚ: Vận ‡Ÿ: Thời vận, vận may. - Vận khứ ‡#+‡-: Vận đi, 
hết thời. - Thời #Ÿ: Thời vận. - Thời lai t‡ #: Thời đến, gặp 
thời, gặp may. - Kim +: Vàng. - Thiết #Ä: Sắt, như thiết lộ 
#74 (đường sắt, đường xe lửa). - Độc 3Ÿ: Đọc, như độc thư 
3ï # (đọc sách), độc giả 3# 3" (người đọc). - Tu 2ã: Phải, nên 
(tất tu 3›7Ä, ưng đương !šŠ 37); từ Việt cổ gọi là tua. - Dụng ý 
l &: Dùng ý suy nghĩ nghĩa lý của câu chữ. - Trị 4ä: Đáng 
giá, trị giá. 

NGHĨA LÝ: Ở đời hay chẳng bằng hên; tài ba không qua 
thời vận. Bài Cảm Hoài #Ä&}Š của Đặng Dung Š§# than thở: 
Thời lai đồ điếu thành công dị / Vận khứ anh hùng ẩm hận đa. 
h‡ 2È J#49 h3) / šš+3249:]R 2. (Gặp thời thì bọn mổ 
heo, câu cá cũng dễ thành công / Hết thời thì bậc anh hùng 
nuốt hận nhiều.) 

Thời xưa công cụ ghi chép quý hiếm; người ta khắc vạch 
trên thẻ tre (thư khế), thắt nút dây để ghi nhớ (kết thằng). 
Đến đời Tần có Mông Điềm 1# chế tạo bút lông; đời Hán có 
Thái Luân #š2 chế tạo giấy, và Hình Di 7š 5 chế tạo mực. Vì 
công cụ ghi chép quý hiếm, nên văn chương sáng tác phải cô 
đọng, để tiết kiệm việc ghi chép. Mỗi chữ viết ra là bao nhiêu 
dụng tâm của tác giả, nên nói nhất tự trị thiên kim (một chữ 
đáng giá ngàn lượng vàng). Do đó khi đọc sách thì người đọc 
phải gắng suy nghĩ thật sâu để hiểu thâm ý tác giả. 


10. :‡‡ A_ H ‡z. £ 2#, ⁄ 7T + ‡t — Hs. 


Phùng nhân thả thuyết tam phân thoại, vị khả toàn 
phao nhất phiến tâm. 
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Gặp người hãy nói đôi ba lời, chưa thể trút trọn nỗi lòng 

cho họ nghe. 

CHÚ: Thả H: Hãy. - Thoại 3§: Lời nói. - Tam phân thoại 
=2 #: Ba phần lời nói, ý là nói sơ sơ dăm ba câu thôi. - V7 
®%: Chưa; chữ vị % dễ lầm với mạt ® (ngọn), như: bản mạt 
®*# (gốc và ngọn). - Vị khả ®%*T: Chưa có thể. - Toàn +: 
Hoàn toàn, trọn vẹn. - Phao 3: Ném, vất. - Nhất phiến tâm 
—] x: Một tấm lòng. 

NGHĨA LÝ: Nói năng nên thận ngôn (cẩn thận lời nói), vì 
lòng người sâu hiểm khó dò; do đó chớ trút cạn tâm sự gan 
ruột cho người khác nghe. Cổ nhân khuyên: Hại nhân chỉ tâm 
bất khả hữu; phòng nhân chỉ tâm bất khả vô. *Ÿ ^_3% 83 7T 
; lA_> xy 7®*T &. (Lòng hại người thì không thể có; lòng 
đề phòng người thì chẳng thể không.) 


11.7 & ‡#\ 1È, 4G 2® ##; #4 ^v 3ñ ĐỊ, Đp m, lề. 

Hữu ý tài hoa, hoa bất phát; vô tâm sáp liễu, liễu 

thành âm. 

Có ý trồng hoa, hoa chẳng nở; vô tâm cắm liễu, liễu um 

tùm. 

CHÚ: Tài ‡‡: Trồng (cây), thường nói tài bồi #3 (vun 
trồng, dưỡng dục nhân tài). - Phát #€: Phát triển, nảy nở. Để 
nói hoa nở thì dùng từ hoa khai 3È Bì. Thí dụ: thiết thụ hoa 
khai #3} 3È ffl (cây sắt nở hoa; ám chỉ việc hy hữu). - Vô tâm 
#&.‹y: Không cố ý, làm đại, làm bừa. - Sáp 3#: Cắm, cài, chen 


vào. - Âm F$: Bóng râm, bóng mát, um tùm. 
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NGHĨA LÝ: Cố ý làm thì không thành công; làm đại, làm 
bừa cho vui thì lại được kết quả tốt. 


12. Š # # ÿW šÊ $ 1, #n A #r ứu 2 #m xo, 


Họa hổ họa bì nan họa cốt; tri nhân tri diện bất tri 

tâm. 

Vẽ cọp chỉ vẽ được da, khó vẽ được xương; biết người thì 

biết mặt chứ không biết lòng. 

CHÚ: Câu này có dị bản; truyện Thủy Hứ (Hồi 45) chép: 
Họa long họa hổ nan họa cốt; tri nhân tri diện bất tri tâm. Š 
lề # JEšÊ $ j; 4n A 4m ứu ®#øay. (Vẽ rồng vẽ cọp thì khó vẽ 
xương; biết người thì biết mặt chứ không biết lòng.) 

NGHĨA LÝ: Trong giao tiếp, chớ để bề ngoài sang trọng, 
xinh đẹp và lời nói đường mật của đối phương làm mờ mắt 
ta. Tây phương cũng nói: Appearances can be deceiving. 
(Ngoại hình có thể dối lừa.) Hay là: AI that glitters is not gold. 
(Không phải mọi thứ lấp lánh đều là vàng.) Đức Lão Tử (Đạo 
Đức Kinh, 81) nói: Tín ngôn bất mỹ. Mỹ ngôn bất tín. †š š ZÊ 
šŠ. Š ä #š. (Lời chân thành không hoa mỹ. Lời hoa mỹ 
không chân thành.) 


13. ?š ñ‡ 1 Š +;4ˆ Ã 1š T +. 
Tiền tài như phẩn thổ; nhân nghĩa trị thiên kim. 


Tiền bạc và tài sản như phân và đất; nhân ái và chính 
nghĩa đáng giá ngàn vàng. 


CHÚ: Tài #3: Tài sản, của nả; phân biệt với: tài 3 (tài 
năng), tài 3 (tài liệu, vật liệu), tài #Ä, (vun trồng). - Phẩn Š: 
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Phân, cứt. - Thổ +: đất. - Phẩn thổ Š + hay bị trích dẫn lầm 
là phấn thổ 3» + (đất bột). 


Câu nầy lấy từ sách Tỉnh Thế Hằng Ngôn #8 +} š (quyển 
17) của Phùng Mộng Long :§3*ïé (1574-1646) đời Minh, 
cũng là tác giả bộ Đông Chu Liệt Quốc. 

NGHĨA LÝ: Nhân nghĩa mới đáng quý, còn tiền bạc của nả 
như phân như đất mà thôi. Nhưng đáng buồn là thói đời lại 
trọng vật chất hơn nhân nghĩa và tài năng; do đó thường xem 
người giàu có mới là thành công, và mọi giá trị đều được xét 
trên cơ sở tiền bạc, vật chất. 

14. yÄ 2k 'R Sử 3È ñ &; d Ñ thị úh  Á nà, 

Lưu thủy há than phi hữu ý; bạch vân xuất tụ bản vô 

tâm. 

Nước chảy xuống bãi không cố ý; mây trắng hiện ra từ 

hang núi vốn vô tâm. 

CHÚ: Than 3‡: 1/ Đất ven nước, như: sa than 3?3‡ (cồn 
cát), hải than #3? (bãi biển); 2/ Thác, ghềnh, như: hiểm than 
lâ 3# (ghềnh hiểm trở). - Chữ hạ "F (ở dưới) làm động từ thì 
đọc là há (đi xuống). Chữ thượng _ (ở trên) cũng vậy, làm 
động từ thì đọc là thướng (đi lên). - Tụ »ử: Hang núi (sơn 
động ›h E1). 

NGHĨA LÝ: Hiện tượng thiên nhiên diễn ra theo quy luật 
nhất định, không phải do ý muốn hay tình cảm như con 
người. 


15. # B‡ 3 ^  ñäm ý, zÊ lề Ä tù 3# lã È. 
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Đương thời nhược bất đăng cao vọng, thùy tín đông 

lưu hải dạng thâm. 

Bấy giờ nếu chẳng lên cao ngay để nhìn xa, ai tin được 

biển đông sâu thẳm. 

CHÚ: Đương thời 3 8Ÿ: 1/ Bấy giờ (na thời hậu 2š tŸ 1#); 
2/ Trước đây (tòng tiền ‡È ®J); 3/ Lập tức (mã thượng '5 E, 
tức thời FIñ‡, lập khắc 3 3|). - Nhược 3: Nếu như. - Vọng 
?: 1/ Nhìn lên cao hay nhìn xa, như: đăng cao vọng viễn 
tị # ‡¿ (lên cao nhìn ra xa); 2/ Mong mỏi, như: nguyện vọng 
#ñ ?Z, kỳ vọng *®J #, tuyệt vọng #&?#. - Thùy 2B: Ai, người nào. 
- Đông lưu %Ä: Chảy về đông. Đông lưu hải dạng %yš⁄3#1š: 
Dáng biển do nước chảy về đông (tức biển đông). - Dạng 1š: 
Dáng vẻ, hình dạng. - Thâm ‡ŸŠ: sâu. 

Nhưng lên núi cao nhìn biển thì thực tế thấy dáng nó 
mênh mông (hạo hãn 333) hơn là thấy sâu thẳm. Bản Tăng 
Quảng Hiền Văn in tại Đài Loan năm 1945 chép: Thùy tín 
đông lưu hải dạng thâm. 3È1š .3XŠ#‡š£ ?Š. Dị bản: Thùy tín 
đông lưu hải dương thâm. ?1š ®R.⁄.Ä#'Ý*Ê. Có lẽ chữ dạng 
lá giản thể là 3Ý, chép lầm thành chữ dương * (biển). Dị 
bản: Thùy tri đông lưu hải dạng thâm. ?È#‡+ ⁄šÄ##‡4.#. (Ai 
biết được biển đông sâu thẳm.) 

NGHĨA LÝ: Lên cao ám chỉ kinh nghiệm dày hay học cao 
hiểu rộng. Người học cao hiểu rộng và kinh nghiệm dày thì 
nhìn vấn đề bao quát, sâu rộng hơn kẻ bình thường. Bài thơ 
Đăng Quán Tước Lâu *#⁄#‡š của Vương Chi Hoán #+* ;# 
(688-742) đời Đường viết: Dục cùng thiên lý mục / Cánh 
thướng nhất tằng lâu. # # T- # R / # + —#3# . (Muốn nhìn 
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xa tận ngàn dặm / Hãy lên thêm một tầng lầu nữa.) 


16. #& lễ #n l§ 7), $# RA sờ, 

Lộ dao tri mã lực; sự cửu kiến nhân tâm. 

Đường xa mới biết sức ngựa; việc lâu mới thấy lòng 

người. 

CHÚ: Dao (diêu) ‡Š: Xa xôi. - Cửu %: Lâu. Thí dụ: Trường 
cửu &^ (dài lâu), cửu ngưỡng _#? (ngưỡng mộ đã lâu), 
cửu biệt trùng phùng 2 3| 'Š ‡Ÿ (xa cách lâu nay gặp lại). 

Câu này lấy từ sách Sự Lâm Quảng Ký 3k ‡e. (Kết Giao 
Cảnh Ngữ ‡š 3 '*‡#) của Trần Nguyên Tịnh f7. đời Tống. 
Vế trước tương tự: Trường đồ tri mã lực. K‡iề#+1 7. 
(Đường dài mới biết ngựa hay.) Dị bản vế sau: Nhật cửu kiến 
nhân tâm. H 2Ñ, ^_s. (Lâu ngày mới thấy lòng người.) 

NGHĨA LÝ: Người Việt nói: Đường xa mới biết ngựa hay / 
ở lâu mới biết người ngay hay tà. Hoặc là: Thức khuya mới 
biết đêm dài / Ở lâu mới biết lòng người dở hay. 

17. A_— #— s, &  J Ÿ @.— A — f#q s, TT ® šÊ 
#†. 

Lưỡng nhân nhất ban tâm, vô tiền kham mãi kim. 

Nhất nhân nhất ban tâm, hữu tiền nan mãi châm. 

Hai người đồng lòng, không tiền cũng có thể mua vàng. 

Mỗi người một lòng riêng, có tiền cũng khó mua cây kim. 

CHÚ: Nhất ban —4#: Một thứ, một loại; chung; thông 
thường; tương đồng. - Kham 3È: Có thể (năng cấu ñŠ3%, khả 
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dĩ 5T v1).- Mãi Ä: Mua; trái với mại Ä (bán); mãi mại Ä  Ÿ 
(mua bán, việc mưu sinh). - Châm #†: Cây kim. Thí dụ: châm 
cứu #†#$% (dùng kim chích huyệt, dùng ngải hơ nóng huyệt), 
ma thiết thành châm 7È 3Ä #,#† (mài sắt thành kim). 

NGHĨA LÝ: Đoàn kết, đồng lòng thì thành công, nhất là sự 
đồng tâm hiệp lực giữa vợ chồng. 


18. 4a R, Ở 1# #, A 1t št Ế A. 

Tương kiến dị đắc hảo; cửu trú nan vị nhân. 

Mới gặp dễ có ấn tượng tốt; ở lâu khó vì người. 

CHÚ: Trú 4š: Ở. Thí dụ: cư trú # 1š, tạm trú #ƒ †+, thường 
trú ?§ 1x, trú ẩn †š lŠ. - Chữ Š đọc vi (làm), đọc vị (vì ai). Thí 
dụ: vi nhân nan ấ ^_š£ (làm người thì khó), nan vị nhân šÊ & 
^ (khó vì người), vị quốc vong thân ấ B] + Ä (chết vì nước). 


NGHĨA LÝ: Lần đầu gặp nhau người ta thường làm khách, 
cư xử lễ độ, tạo ấn tượng tốt; nhưng nếu lưu trú lâu ngày thì 
làm phiền chủ nhà, và chủ nhà khó sẵn lòng với khách. Người 
phương Tây nói: Fish and visitors stinR after three days. (Cá 
và khách bốc mùi sau ba ngày.) 


19. Š ?† #& ? lý H , A 2® #3 R Ä ÂẦ. 
Mã hành vô lực giai nhân sấu; nhân bất phong lưu chỉ 
vi bần. 
Ngựa đi không sức mạnh đều vì gầy yếu; người chẳng 
phong lưu chỉ tại nghèo. 
CHÚ: Mã hành ††: Ngựa äi. Mã tẩu '! %: Ngựa chạy. Mã 
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tẩu còn nghĩa là kẻ chăn ngựa (mã phu !5 %, mã tốt 3®). 
Cụm từ ngưu đồng mã tẩu *# 3# (bọn trẻ chăn trâu 
ngựa) nói gọn là ngưu mã tẩu ?F 5 &, chỉ địa vị thấp, hoặc 
được dùng tự xưng khiêm hạ. - Giai 3#: Đều (toàn +, đô #'). 
Thí dụ: Nhân nhân giai tri. À_^  l''#ø (Ai cũng biết; mọi người 
đều biết.) - Nhân BỊ: Bởi vì (nhân vi E Ế). - Sấu 3š: Gầy gò, 
ốm yếu. Sấu nhược 3š 33 (gầy yếu); trái nghĩa là mập (bàn !#, 
phì !E). - Phong lưu 3%: Dư giả nhàn hạ; êm đềm như gió 
thổi, nước trôi. - Bần 3: Nghèo. Bần cùng 3 % (nghèo khó), 
bần phú 3 % (nghèo và giàu). 


20. % A2 3o 3Š; 6 S Ở ñ% A, 

Nhiêu nhân bất thị sĩ hán; sỉ hán bất hội nhiêu nhân. 

Người bao dung chẳng là kẻ ngu si; kẻ ngu sỉ không thể 

bao dung người khác. 

CHÚ: Nhiêu 3š: 1/ Bao dung, tha thứ. Thí dụ: nhiêu thứ !®% 
4# (tha thứ), nhiêu nhân % ^. (tha thứ kẻ khác); 2/ Dư dật 
sung túc, như: phong nhiêu '*$* (dồi dào sung túc), phú 
nhiêu 8 ® (giàu có đầy đủ). - Sí # (##š): Ngu si. Thí dụ: tham 
sân sí Ầ*Ä#š (tham lam, sân hận, ngu sỉ), gọi chung là tam 
độc =-$ (ba thứ chất độc). - Hán #: Người đàn ông trưởng 
thành (thành niên nam nhân X3 ^.), như: hán tử 3$? 
(chàng trai), lão hán #33 (lão già). - Sĩ hán z3: Người đàn 
ông ngu sỉ. - Hội Â: Có thể. 

NGHĨA LÝ: Người bao dung thì không cố chấp, chứ không 
phải ngu. Kẻ ngu thì cố chấp, nào biết khoan dung, tha thứ. 
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21. & 3 ® & %, 3t ðL®" & š. 
Thị thân bất thị thân; phi thân khước thị thân. 
Người thân thích thì chẳng thân; người dưng thì lại thân. 


GHÚ: Thân 34: Thân thiết, thân thích, thân mật, thân nhân; 
cha mẹ (song thân 3Š 31). - Thị thân %3: Người ruột thịt, 
thân thích. - Phi thân 3È: Không thân thích, người dưng. - 
Khước #1: Nhưng, mà lại. - Khước thị 3W ©: chính là. 


NGHĨA LÝ: Câu này chơi chữ ở chữ thân 34 (thân thiết; 
thân thích). Ý nói người thân thuộc ruột thịt thì chẳng thân 
thiết, còn người dưng thì lại thân thiết. 


22.  š,?§ † ®; #4  #L tt #N 


Mỹ bất mỹ, hương trung thủy; thân bất thân, cố 
hương nhân. 


Đẹp hay xấu cũng là sông nước quê hương; thân thích hay 
không cũng là người đồng hương. 


CHÚ: Thúy 7k: Sông, hiểu rộng là phong cảnh. - Hương 
trung thủy ? *†' 7k: Cố hương thủy 34 ®§7k (cảnh quê hương). 


NGHĨA LÝ: Phong cảnh quê hương dù đẹp hay không thì 
với ta vẫn thân thương. Người dù thân thích hay không, hễ là 
đồng hương thì ta vẫn thấy thân mến. Tình cảm con người 
đối với quê hương luôn tha thiết thương mến. Những người 
tha phương do đó hay lập hội đồng hương để giúp nhau và 
để không lẻ loi nơi đất khách, dù chẳng phải ruột thịt mà lại 
thân thiết (phi thân khước thị thân 3È 3120 £ 3). 


24 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


23. 6 it llñ là & X4; 5 1 #tA tr R ®. 

Oanh hoa do phạ xuân quang lão; khởi khả giáo nhân 

uống độ xuân. 

Chim oanh và hoa còn sợ mùa xuân qua hết; lẽ nào con 

người lại để uổng phí tuổi thanh xuân. 

CHÚ: Oanh ?;: Chim oanh. - Do 3#: Còn, vẫn còn; thậm chí 
(thượng thả t4 BH). - Phạ †ả: Sợ; như: tham sinh phạ tử 3 + 
la Z#, (ham sống sợ chết). - Xuân quang Š*3.: Ánh sáng mùa 
xuân; mùa xuân. - Lão +: (Thời gian) trôi qua, như: lưu thệ 
3š4H, tiêu thệ ïlñ 3 (qua hết). - Khởi 3: Chẳng lẽ, lẽ nào, há. - 
Khởi khả 3 *T: Sao có thể (chẩm năng “&#š, chẩm ma khả dĩ 
4&J3#*| v1). - Giáo #4: Để cho, khiến cho (sử ‡&, lịnh +, 
nhượng 3%). - Giáo nhân 3+ ^.: Khiến người ta. - Độ Ƒš: Trải 
qua (độ quá #š ‡Ä). - Uổng 3+: Uổng phí, vô ích. - Uổng độ 3£ 
7ÿ: Trải qua vô ích (hư độ ä Ƒš `). 


NGHĨA LÝ: Nên quý tuổi trẻ, đừng để trôi qua vô ích. 


24.18 1E  #X ® lñ +; EỊ d Đb {6 su Ấ ^. 

Tương phùng bất ẩm không quy khứ; động khẩu đào 

hoa đã tiếu nhân. 

Gặp nhau chẳng uống rượu mà trở về suông; hoa đào cửa 

động cũng cười người thôi. 

CHÚ: Quy 6#: Trở về. - Khứ +: Đi. - Quy khứ §# +: Trở về 
(hồi khứ +), như: Ly gia dĩ cửu kim đương quy khứ. 8È ®% Œ, 
+%4-# ñ +. (Xa nhà đã lâu, nay phải trở về.) - Không quy 
khứ % ðñ# +: Về suông, về mà chẳng làm gì. - Động 3l: Hang 
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kj 


động. - Dã +#,: Cũng. - Tiếu XS: Cười; cười chê (trào tiếu 
sỹ). 

NGHĨA LÝ: Nếu là bạn thân thì khi tái ngộ, phải uống với 
nhau vài ly tâm tình; chứ gặp suông rồi chia tay, thì hoa đào 
ở cửa động cũng chê cười các anh bạn này. 

Hoa đào ở cửa động thì ít được ánh nắng chiếu vào nên ít 
nở hoa, mà nay nở hoa, hàm ý chê cười tình người. 

Ở đây chẳng phải khuyên người ta uống rượu, mà là nói 
trong giao tiếp cũng cần nghi thức, nhấp môi một chút xã 
giao cũng được. Ta hay nói: Khách đến nhà không trà thì 
rượu. Đầy cũng là nghi thức xã giao vậy. 


25. #e 3) {4L ^ 1 1 3; § ÿt )K Ÿ Ä ‡t Ầ. 

Hồng phấn giai nhân hưu tiện lão; phong lưu lãng tử 

mạc giáo bần. 

Người đẹp má hồng chớ chóng già; kẻ lãng tử phong lưu 

đừng để nghèo. 

CHÚ: Hồng phấn ‡+3›: Phấn hồng, vật trang điểm cho phụ 
nữ. - Giai 4È: Đẹp; như: giai nhân ‡#È^. (người đẹp), giai 
thoại †E3£ (chuyện thú vị), giai phẩm †È z5 (vật phẩm đẹp), 
giai cú ‡‡ 2J (câu nói hay). - Hưu †k: Đừng, chớ (mạc %, vật 
?), bất yếu +, biệt 3#\). - Tiện ‡&: Dễ dàng. - Tiện lão ‡£ +: 
Già dễ dàng, chóng già. Các sách khác chép là sử lão ‡š+3 (để 
cho già). Hai chữ tiện 4# và sử 4# (để cho) gần giống nhau. - 
Phong lưu lãng tử #À3Ä3# †-: Dân chơi, tài tử. - Mạc %: Đừng, 
chớ; từ Việt cổ gọi là mựa. - Giáo 34: Để cho, khiến cho (sử 


26 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


4È, lịnh 4, nhượng 3). 

NGHĨA LÝ: Giai nhân nên tìm cách giữ gìn cho trẻ mãi; kẻ 
tài tử đừng để mình hết tiền. 

26. # £ #3 1t 7 3; h lãi 3 ?ny 3A, 

Tại gia bất hội nghỉnh tân khách; xuất lộ phương tri 

thiểu chủ nhân. 

Ở nhà không biết tiếp khách; khi ra ngoài mới biết ít ai 

tiếp đón ta. 

CHÚ: Bất hội 2Ÿ: Không biết cách thức. - Nghĩnh 3%: 
Tiếp đón. - Tân khách 3 #: Khách khứa (tân và khách cùng 
nghĩa). - Xuất lộ th#&: Ra ngoài đường, ra khỏi nhà; dị bản: 
xuất môn +: P1, xuất ngoại 3 ?}. 

NGHĨA LÝ: Mình tiếp khách lạnh nhạt, thì khi mình làm 
khách của ai, họ cũng tiếp đãi mình lạnh nhạt. 

27.5% + #t 1H, FỊ #t á& lÃ. 

Hoàng kim vô giả; a ngụy vô chân. 

Vàng ròng không giả; a ngụy không thật. 

CHÚ: Hoàng kim 3: Vàng ròng. - A ngụy (a ngùy) *[#t: 
Một vị thuốc bắc, làm bằng một loại nhựa cây, dùng trừ tà, ky 
phong (danh pháp khoa học: Terula resin). 


NGHĨA LÝ: Vàng ròng quý, khó làm giả; a ngụy là thuốc 
quý, dễ làm giả. 


28. # # ‡ 2 li, E14 & 3 A.. 
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Khách lai chủ bất cố, ưng khủng thị sỉ nhân. 


Khách đến chủ nhà không quan tâm, nên sợ rằng chủ nhân 

là tên ngốc. 

CHÚ: Cố #8: 1/ Chiếu cố, quan tâm, đoái hoài, chăm sóc; 2/ 
Quay đầu nhìn lại; như: cố vấn #§ E] (người mà ta ngoảnh lại 
để hỏi ý kiến), tứ cố vô thân va #ã #® 3, (bơ vơ lẻ loi, nhìn bốn 
hướng không thấy người thân thích). - Bất cố #8: Làm lơ, 
lạnh nhạt, không ngó ngàng. - Ưng !š: Nên thế, cần phải 
(ưng tu IŠ7Ä, ưng cai JŠ 3%, ưng đương TŠ ). Chữ TŠ còn đọc 
là ứng (đáp ứng 2®*!Š, ứng phó IŠ‡, tương ứng †â !Š, tùy cơ 
ứng biến Rã ‡4JŠ ®š). - Khủng 7%: Sợ (phạ †ä, khủng phạ #414, 
kinh khủng ŸŠ 1%, khủng cụ 41). - Si nhân 2» ^.: Kẻ ngu khờ 
(sọa nhân 18 ^, sọa qua 18 J&, sọa tử 18 `). 

NGHĨA LÝ: Khi khách đến thì chủ nhà nên lịch sự quan 
tâm. Nếu chủ nhà làm lơ khách, thì bị đánh giá là kém xã 
giao, bất lịch sự, thậm chí là ngu dại. 

29. 3 # lì ?? & A. BỊ, 3 # 3h 3 là Ÿ, 

Bần cư náo thị vô nhân vấn; phú tại thâm sơn hữu 

viễn thân. 

Nghèo ở thị thành không ai hỏi; giàu chốn non sâu lắm kẻ 

thân. 

CHÚ: Náo ïẩ| (Fl): Ồn ào; như: nhiệt náo 3l (chen chúc 
rầm rĩ), náo thị lä|T*? (chợ búa ồn ào), huyên náo *# | (ồn 
ào), sảo náo **lÑ| (nói rùm, om sòm). Chữ náo lã| gồm chữ thị 
Th (chợ) ở trong chữ đấu Ƒ?| (đánh nhau), có lẽ trong chợ 


28 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


mua bán hay đấu võ mồm nên ồn ào chăng? Chữ náo cũng 
viết là Fị, tức chữ thị TÌ trong chữ môn ï1 (cửa). Bài Chữ 
Nhàn của Nguyễn Công Trứ (1778-1858) viết: Thị tại môn 
tiền náo; nguyệt lai môn hạ nhàn. ïñ & P13 Bì;  ®#?Ƒ1'£Bi. 
(Chợ trước cửa thì ồn ào; trăng đến cửa thì nhàn.) Chữ thị T 
trong chữ môn Ï†] là chữ náo ñä]; chữ nguyệt | trong chữ 
môn ï3 là chữ nhàn |. - Vô nhân vấn # ^_F]: Không ai hỏi 
thăm; dị bản: vô nhân thức #4 ^ 3X (không ai biết). - Thâm 
sơn Ÿ#Ê: Non sâu; như: thâm sơn cùng cốc 3+ 33 8- (núi 
sâu hang thẳm, chốn hoang dã), sơn cùng thủy tận +h # 7k8. 
- Hữu viễn thân 2ï tš 3: Có người ở xa đến làm thân. 

NGHĨA LÝ: Thói đời vốn trọng giàu khinh nghèo (trọng 
phú khinh bần # 3ï ‡# 3). 


30. 7È A ñƒ fñá ák Ä 3; #§ fM ^ ñỊ  ðí, À., 

Thùy nhân bối hậu vô nhân thuyết; na cá nhân tiền 

bất thuyết nhân. 

Ai cũng bị nói sau lưng; có ai mà trước mặt người này lại 

không nói lén kẻ khác? 

CHÚ: Thùy nhân ?È^-: Ai, người nào (thùy 3È, hà nhân #[ 
Ä); ngã chỉ khổ tâm thùy nhân tri #> 3A? ^_#ø (lòng ta 
đau khổ nào ai biết). - Bối ñ': Lưng; như: bối hậu #4 (sau 
lưng), bối bao ?ï 8, (ba lô), bối ảnh ??3% (bóng dáng sau 
lưng). Dùng 7 như động từ đọc là bội (quay lưng, làm trái), 
như: bội bạn #4 (làm phản), bội nghịch 3š (làm phản), 
bội phản T & (phản bội), bội ước ï? #4 (nuốt lời hứa). Chữ 
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bối ?' (lưng) khác chữ bối % (bọn, đám, lớp người), như: 
tiền bối ñJ % (lớp người trước, bậc trưởng thượng), đồng bối 
E] # (cùng trang lứa, cùng thế hệ), hậu bối 4 % (lớp người 
sau, kẻ hậu sinh). - Na cá #1: Kẻ nào, ai mà. - Nhân tiền ^_ 
J: Trước mặt người ta. - Chữ thuyết 3, (nói) ở đây là nói 
lén, nói xấu, đàm tiếu, bình phẩm, khen chê. 

NGHĨA LÝ: Thói đời là thế; cho nên người xưa khuyên: 
Tĩnh tọa thường tư kỷ quá; nhàn đàm bất luận nhân phi. ?Ÿ + 
“ý A8 đi; HỊ 3š 2 #a A. 3È. (Khi ngồi yên hãy luôn nghĩ đến sai 
lầm của mình; lúc chuyện phiếm chớ bàn luận lầm lỗi kẻ 
khác.) 

31. 4 # iš ll ?5; & #3 ?# 2 l. 

Hữu tiền đạo chân ngữ; vô tiền ngứ bất chân. 

Có tiền nói là đúng; không tiền nói là sai. 

CHÚ: Đạo ‡ắ: 1/ Đạo lý, đạo đức; 2/ Nói. - Chữ ‡# danh từ 


đọc là ngữ (lời nói, ngôn ngữ); động từ đọc là ngứ (nói). 
Trong câu này đạo šš và ngứ š# cùng là động từ (nói). 


NGHĨA LÝ: Tâm lý số đông hay hùa theo kẻ giàu. Ca dao có 
câu: Vai mang túi bạc kè kè / Nói quấy nói quá, người nghe 
rần rần / Trong lưng chẳng có một đồng / Lời nói như rồng 
cũng chẳng ai nghe. 


32. 2 lš 12 8 l#l †' ìH; ‡hÐR & k2 8 A. 
Bất tín đãn khán diên trung tửu; bôi bôi tiên kính hữu 
tiền nhân. 
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Không tin nhưng anh hãy xem rượu trong buổi tiệc; ly nào 

cũng mời kẻ có tiền trước tiên. 

GHÚ: Bất tín 4š: Không tin. - Đãn ‡2: Nhưng mà. - Diên 
#Ê: Chiếu tre, yến tiệc (trải chiếu ngồi nhậu). - Kính 34: 1/ 
Tôn kính; 2/ Mời; kính tửu 3431, khuyến tửu (mời uống 
rượu). 


NGHĨA LÝ: Thói đời vốn trọng kẻ có tiền. 


33. # 4 ®đ, lý Jš % #. 

Náo lý hữu tiền; tĩnh xứ an thân. 

Chốn náo nhiệt có tiền; nơi thanh tĩnh yên thân. 

CHÚ: Hữu tiền 3ï ‡%: Có tiền; dị bản: tránh tiền 3#‡%. (kiếm 
tiền). - Chữ tĩnh ?# (yên tĩnh) trái với động (chuyển động); 
đừng lầm với tịnh ‡# (sạch sẽ), trái nghĩa với cấu 3§ (dơ 
bẩn). 

NGHĨA LÝ: Chỗ phồn hoa dễ kiếm tiền; nơi thanh tĩnh dễ 
yên thân. 

34. 2Ä #e À8; & 1A ñ4 JŠ. 

Lai như phong vũ; khứ tự vi trần. 

Đến như mưa gió; đi như bụi nhỏ. 

CHÚ: Tự 4: Tựa như, giống như. - V¡ #&: Nhỏ, tinh tế, nhẹ 
nhàng; như: tính vi 33š?# (nhỏ bé tinh tế), ví tiếu #&#®Š (mỉm 
cười). - Trần /š: Bụi; như: hồng trần #r+Ƒš (bụi hồng, cõi đời). 


NGHĨA LÝ: Ở đời khi sự cố gì phát sinh thì ào ào âm ï như 
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gió loạn mưa cuồng, nhưng rồi nó cũng qua đi êm thấm. Do 
đó, cứ bình tâm đối mặt giải quyết. 
35. K ¿r # 3K 1È Äf ¡&; + E ði A 4# Š ^. 
Trường Giang hậu lãng thôi tiền lãng; thế thượng tân 
nhân cản cựu nhân. 


Ở Trường Giang, sóng sau xô sóng trước; ở trên đời, thế 
hệ sau xua thế hệ trước. 


CHÚ: Trường Giang +: Sông Dương Tử 3Ÿ, sông rất 


lớn của Trung Quốc, dài 6300 km. - Lãng #: Sóng nhỏ (ba 
3). - Đào 3: Sóng cả, sóng lớn. - Hậu lãng ## 3È: Sóng sau. - 
Tiền lãng ñỊ: Sóng trước. - Thôi ‡š: Xô đẩy; cũng đọc suy, 
như: suy luận †š32. - Tân nhân šŸf ^.: Lớp người mới, thế hệ 
sau. - Cựu nhân # ^_: Lớp người cũ, thế hệ trước. - Cản #š: 
Xua đuổi (toản ##). 

NGHĨA LÝ: Theo quy luật tự nhiên, tre tàn măng mọc; cái 
mới thay cái cũ. 


36. t# 1# # #& Ít H; 6 bj ‡6 4 T # Ê. 
Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt; hướng dương hoa 
mộc tảo phùng xuân. 
Lâu đài gần nước được trăng trước; hoa cỏ cây cối có nắng 
chiếu thì sớm gặp xuân. 
CHÚ: Dương l2: Thái dương k2 (mặt trời). - Hướng 
dương ®#: Hướng về mặt trời, có nắng chiếu vào. Cây cối 
hoa cỏ có nắng chiếu thì tươi tốt nở hoa, tức sớm có mùa 
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xuân. Câu này được cải biên từ hai câu thơ của Tô Lân ä£##‡ 
(969-1052), đời Bắc Tống: Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt / 
Hướng dương hoa mộc dị vi xuân. #7k‡# Š: #&#‡ Ậ / 6Bj‡È 
® Ở ä ®. (Lâu đài gần nước được trăng trước / Hoa cỏ cây 
cối có nắng chiếu thì dễ là xuân.) 


NGHĨA LÝ: Người hay vật gặp hoàn cảnh thuận lợi thì dễ 
phát triển. 
37.+^“Ä 4t H;2 HN ý @ Rk ^. 

Cổ nhân bất kiến kim thời nguyệt; kim nguyệt tằng 

kinh chiếu cổ nhân. 

Người xưa không thấy trăng ngày nay; trăng ngày nay 

từng chiếu người xưa. 

CHÚ: Kim thời nguyệt 4 !# ]| : Kim nguyệt 2` ] (trăng ngày 
nay). - Tằng kinh ###: Đã từng. Câu này cải biên câu thơ 
trong bài Bả Tửu Vấn Nguyệt 3635 ] H (Nâng Chén Rượu Hỏi 
Trăng) của Lý Bạch ®# (701-762): Kim nhân bất kiến cổ 
thời nguyệt / Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân. 2A ZÊ Ä, 
+ H‡ H / 4H Ý #& Iã # ^.. (Người nay chẳng thấy trăng ngày 
xưa / Trăng ngày nay từng chiếu người xưa.) 

NGHĨA LÝ: Kiếp người hữu hạn so với nhật nguyệt (hay vũ 
trụ) trường tồn. 

38. 5L #| á #8, 4 f\ Á E. 
Tiên đáo vi quân; hậu đáo vi thần. 


Đến trước làm vua; đến sau làm bề tôi. 
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CHÚ: Quân 3#: 1/ Vua, như: quân chủ # 3 (vua), minh 
quân ] #' (vua sáng suốt), hôn quân 8-38 (vua ngu tối), quân 


thần # E (vua và bầy tôi); 2/ Ông, anh, ngài, ngươi, mi (đại 
từ nhân xưng ngôi hai). - Thần E: 1/ Bầy tôi nói chung (bao 
gồm cả quan và dân) đối với vua; 2/ Kẻ tôi tớ, nô lệ; như 
thần bộc E †š (tôi tớ); thời cổ đại, thần E là nô lệ nam, thiếp 
-Š là nô lệ nữ; 3/ Tiếng tự xưng khiêm hạ “tôi” (đại từ nhân 
xưng ngôi nhất). - Chữ bộc 4# (tôi tớ) như công bộc 2 #®Š 
(công chức, đầy tớ nhân dân), nô bộc 3+4‡š (đầy tớ), gia bộc 
%# (người giúp việc trong nhà); bộc cũng là tiếng tự xưng 
của người nam trong tiếng Nhật (4š đọc là boku). Trong tiếng 
Việt, “tôi” cũng hàm ý khiêm hạ là tôi tớ. 

NGHĨA LÝ: Có những việc hễ làm sớm, làm trước thì được 
lợi thế hơn. Người Việt bảo: Trâu chậm uống nước đục. 


39. $ tš #8 {1T #; # ñ Ÿ ÍT^. 

Mạc đạo quân hành tảo; cánh hữu tảo hành nhân. 

Chớ nói anh đi sớm; còn có người đi sớm hơn. 

CHÚ: Cánh Š: 1/ Càng, hơn thêm, lại nữa; 2/ Chữ # đọc 
là canh, như: canh cải # ?%4 (sửa đổi), canh tân #ẵf (đổi 
mới); canh # (một đêm có năm canh). - Chữ hành ÝT ở đây 
có nghĩa như: đi bộ (bộ hành 3‡†), hành động †1#, ra đi 
(xuất hành #:†Tï). 

NGHĨA LÝ: Chớ tự kiêu mà cho mình lợi thế hơn kẻ khác. 
Mình sớm, có người còn sớm hơn. Mình giỏi, có người còn 
giỏi hơn. 


34 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


40. Š$ 1š ñ  úñ, /1 l2 4+2 ®+-. 

Mạc tín trực trung trực; tu phòng nhân bất nhân. 

Chớ tin người trực là trung trực; nên phòng người nhân là 

bất nhân. 

CHÚ: Trực iä: Ngay, thẳng thắn; bộc trực # # (nói thẳng). 
- Phòng l3: Phòng vệ 3>, phòng ngừa, cảnh giác ®* ?*, đề 
phòng ‡š #3. - Nhân 4=: Lòng thương người (nhân ái 4= Ñ`). 

NGHĨA LÝ: Ở đời nhiều người tự cho họ trung thực, nhân 
ái, nhưng thật ra là kẻ giả nhân giả nghĩa, lọc lừa, gian xảo. 
Bởi vậy, chớ vội tin ai; thời gian sẽ chứng minh ai thật ai giả. 
41. † 2 tỉ ðŸ; 1ˆ E & j A. 

Sơn trung hữu trực thụ; thế thượng vô trực nhân. 

Trong núi có cây thẳng; trên đời chẳng người ngay. 

CHÚ: Sơn trung + #: Trong vùng núi. - Thế thượng 3+ _E: 
Trên đời. 

NGHĨA LÝ: Câu này dùng cặp hữu-vô (có-không) thì dữ dội 
quá, cực đoan quá, bi quan quá. Lẽ ra dùng cặp đa-thiểu 7 ;} 
(nhiều-ít) thì hợp lý hơn, vì vẫn có ít người ngay thẳng chân 
thực, có thể ta chưa may mắn gặp thôi. Lạc quan hơn thì nói: 
Sơn trung ấa trực thụ; thế thượng thiểu trực nhân. vh † # 


1; #+_L z ¡ử A.. (Trong núi nhiều cây thẳng; trên đời ít người 
ngay.) 


42. !E134 & %; 3 /§ k lở đà. 


| Tự hận chi vô diệp; mạc oán thái dương thiên. 
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Tự hận cành không lá; chớ oán nắng chiếu nghiêng. 

CHÚ: Hận 8: Oán giận, như: đi hận ‡Ä}# (để lại mối giận), 
ẩm hận #*†£ (nuốt hận). - Oán ?%: Thù oán, hờn trách; như: 
oán tình ?S†ñ (trách giận người tình). - Thái dương Ki: 
Mặt trời (nhật H); mặt trăng là thái âm X!& (nguyệt }). Ở 
đây thái dương hiểu là ánh nắng. - Thiên 3: Nghiêng lệch, 
thiên vị. Dị bản: thái dương khuynh X%2‡Ã. - Khuynh †ã: 
Nghiêng. 

NGHĨA LÝ: Có người khi thất bại thay vì nhìn nhận là lỗi ở 
mình, lại đổ lỗi cho người khác hoặc đổ thừa do hoàn cảnh. 
Tục ngữ có câu: Múa vụng chê đất lệch. 


43. 1 & 4°, ƒ #6 dị À, 

Đại gia đô thị mệnh, bán điểm bất do nhân. 

Mọi người đều là [do] số mạng, không chút gì do người. 

CHÚ: Đại gia k3: Mọi người. - Đô thị Ä§ &: Đều là (giai 
thị !š #). - Mệnh $: 1/ Mệnh lệnh %4*; 2/ Số mệnh #4, 
Mệnh vận 3Š. - Bán điểm -#**: Nửa chấm, ý nói chút xíu. 
Sách Cảnh Thế Thông Ngôn '*++‡Ä 3 của Phùng Mộng Long 
¿5 3ï, (1574-1646) đời Minh viết: Vạn ban giai thị mệnh, 
bán điểm bất do nhân. 3 $4 !Ÿ & *, *#-#3 2 dị ^.. (Mọi thứ đầu 
là số mạng, chút xíu cũng chẳng do người.) 

NGHĨA LÝ: Câu này bi quan. Theo thuyết định mệnh, mọi 
thứ đều được lập trình sẵn rồi, ý chí con người vô ích. Cái 
quay búng sẵn trên trời / Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. 
(Nguyễn Gia Thiều, Cung Oán Ngâm Khúc). Thậm chí, miếng 


36 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


ăn miếng uống cũng đều được định sẵn: Nhất ẩm nhất trác 
giai do tiền định. —#⁄—*% 1ý tị ñ . Thực tế, mọi nỗ lực và ý 
chí của con người cũng có kết quả nhất định: Xưa nay nhân 
định thắng Thiên cũng nhiều. (Kim Vân Kiều, câu 420) 


44.— # x i† kát Š;¿— H x 3k # Ã. 

Nhất niên chỉ kế tại ư xuân; nhất nhật chi kế tại ư 

thần. 

Kế sách cho một năm lập ở mùa xuân; kế sách cho một 

ngày lập ở sáng sớm. 

CHÚ: Kế 3†: Tính toán, kế hoạch, kế sách, mưu kế. - Thần 
&: Sáng sớm (tảo thần '-&). Dị bản: Nhất nhật chi kế tại ư 
Dần. — R >> 3†#?*#. - Dần 3%: Giờ Dần (từ ba giờ sáng đến 
năm giờ sáng). 

Câu này lấy từ sách Toản Yếu ?šŠ* của Tiêu Dịch 
(508-555) tức vua Nguyên Đế 7# đời Lương %. 

NGHĨA LÝ: Hãy quý trọng thời gian; lập kế hoạch làm việc 
và học tập ở đầu mỗi giai đoạn. 

45.— # + 7† & 4t fs;— 3 3x ?† & 3 3. 

Nhất gia chỉ kế tại ư hòa; nhất sinh chi kế tại ư cần. 

Kế sách cho một nhà là ở hòa mục; kế sách cho một đời là 

ở siêng năng. 

CHÚ: Hòa #sz: Hòa ái, hòa mục, hòa thuận. Gía hòa vạn sự 
hưng. #*=£ 3, ##*. (Gia đình hòa thuận thì mọi việc hưng 
thịnh.) - Cần 3»: Chịu khó, siêng năng, cần cù 3} 3. 


LÊ ANH MINH dịch chú - 37 


19 


NGHĨA LÝ: Dù học tập hay làm lụng mưu sinh, đều phải 
siêng năng mới lập được sự nghiệp. Về mưu sinh, có câu: Đại 
phú do Thiên; tiểu phú do cần. % 3% dị %; -]› 3 dị 3». (Giàu lớn 
là do Trời định; giàu nhỏ là do cần cù.) Về học vấn, Hàn Dũ 
?‡tft (768-824) nói: Thư sơn hữu lộ cần vi kính; học hải vô 
nhai khổ tác chu. 3% #šš) 46, #23? }£3#†F2Y. (Núi 
sách có đường đi, lấy cần cù làm lối tắt; biển học không bờ, 
lấy gian khổ làm thuyền qua.) 


46. ÑÄ A 3s Ñ ; ÁS Cu 3 ÁN À, 

Trách nhân chi tâm trách kỷ; thứ kỷ chi tâm thứ nhân. 

Lấy cái lòng trách người mà trách mình; lấy cái lòng tha 

thứ mình mà tha thứ người. 

CHÚ: Trách Ä: 1/ Chê trách; 2/ Trách nhiệm. - Trách 
nhân chi tâm ñ À >3 1>: Lòng chê trách người khác. - Thứ #: 
Khoan dung, tha thứ. - Thứ kỷ chi tâm #4Œ.* na: Lòng tha 
thứ mình. 

NGHĨA LÝ: Thói đời dễ bỏ qua lầm lỗi của chính mình, mà 
lại hay chê trách lỗi của người khác. Câu này khuyên hãy làm 
ngược lại: Nên tự trách mình và bao dung kẻ khác. 


47. t de ẤN, By Ấk ?h 3À, 
Thủ khẩu như bình; phòng ý như thành. 
Giữ miệng như giữ bình; giữ ý nghĩ như giữ thành trì. 
CHÚ: Thủ *Ÿ: Giữ gìn, giữ lấy. Chữ phòng l3 ở đây đi với 
chữ thủ *Ÿ ở trước, là bảo vệ, phòng thủ. 


38 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


NGHĨA LÝ: Ta nên thận trọng lời nói và ý nghĩ. Lỡ lời 
giống như sảy tay làm rơi vỡ cái bình. Ý nghĩ của ta nên gìn 
giữ kín đáo, không thể bạ ai cũng nói cho biết. Nếu biết được 
ý nghĩ của mình, kẻ xấu có thể hại mình. Phòng ý giống như 
phòng thủ thành trì, chớ để quân địch xâm chiếm. 

48. # °J A. ñ ®, 1y % # ñ ^. 

Ninh khả nhân phụ ngã, thiết mạc ngã phụ nhân. 

Thà rằng người phụ ta, chứ ta tuyệt đối không phụ người. 

CHÚ: Ninh *%: 1/ An ninh 3#; 2/ Thà rằng, như: ninh tử 
bất khuất *% 2t 2° JÄ (thà chết chứ không chịu khuất phục). - 
Ninh khả # °T: Thà có thể. - Phụ Ä: 1/ Gánh vác; 2/ Phụ bạc, 
phụ lòng (cô phụ 3K Ã / Š Ã). - Thiết mạc +3: Tuyệt đối 
không, quyết không (thiên vạn bất yếu †- 7 `). 

NGHĨA LÝ: Người chính nhân quân tử thà bị người phụ, 
chứ không hề phụ ai. Ngược lại, kẻ tiểu nhân gian hùng thì: 
Ninh ngã phụ nhân, vô nhân phụ ngã. %## Ä ^, #A^ñ 8. 
(Thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta.) Tương 
truyền Tào Tháo # 3š (155-220) nói câu này. 


49.1? = /4 # #,ñ — ÄX }# A, 


Tái tam tu trọng sự, đệ nhất mạc khi tâm. 

Làm việc phải thận trọng cân nhắc đôi lần, nhưng trước 

tiên chớ làm việc trái lương tâm. 

CHÚ: Tái tam #-=: Đôi ba lần, nhiều lần (lã thứ # +). - 
Trọng sự #*Ÿ: Thận trọng hành sự. - Đệ nhất ?Š—: Thứ 
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nhất, trước hết. - Mạc %: Đừng, chớ (từ Việt cổ gọi trại là 
mựa). - Khi 3“: Lừa dối. Khi tâm 32a: Dối lòng, làm trái 
lương tâm. Dị bản: Tái tam tu thận ý. - = 78 lŠ &. (Phải cẩn 
thận, suy đi tính lại.) 

NGHĨA LÝ: Làm việc gì cũng phải cân nhắc, suy tính thấu 
đáo, và quan trọng nhất là chớ làm gì trái lương tâm. 


50. 7# + 3ð *J tt, À 3\ 4 31 đt. 
Hổ sinh do khả cận; nhân thục bất kham thân. 


Cọp sống còn có thể gần; người quen biết lại không thể 

thân cận. 

CHÚ: Do 3ð: 1/ Giống như, như là; 2/ Lại còn, mà còn. - 
Thục 3*: 1/ Nấu chín; 2/ Quen biết (thục tất 3x8). - Kham 
2: Chịu đựng. - Bất kham 3š: Không thể (bất khả 7T, bất 
năng Z*?š). Bình thường nói sinh hổ 3 Ƒš và thục nhân 3^; 
ở đây dùng nhấn mạnh: hổ sinh 7š (cọp còn sống) và nhân 
thục À_3* (người quen biết). 

NGHĨA LÝ: Gặp cọp còn sống thì ai cũng kinh hồn bạt vía, 
nhưng cũng có thể gần được. Câu này cường điệu như vậy để 
đối lập ý sau: Tuy nhiên, người quen biết lại không thể thân 
cận được. Vì sao thế? Chỗ quen biết nên quá hiểu tính cách, 
ưu khuyết của nhau. Lúc giao hảo êm đẹp thì không sao, 
nhưng khi có mâu thuẫn, xung đột thì thật nguy hại. Do đó, 
dù quen biết nhưng hãy giữ khoảng cách, không nên thân 
cận suồng sã, để tránh việc đáng tiếc về sau. 


51. È z( Ä& 3 #, 1# & & 3È ^. 


40 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


Lai thuyết thị phi giả, tiện thị thị phi nhân. 
Kẻ đến nói chuyện thị phi chính là kẻ gây chuyện thị phi. 


CHÚ: Thị phi & 3È: Đúng sai, phải trái, bình luận khen chê. 
- Giả 3: Kẻ mà, người mà. Chữ giả 3# tạo một danh ngữ 
(noun phrase) như: tự tri giả l #z3Ÿ (kẻ tự biết mình); trí 
nhân giả trí, tự tri giả minh ‡#e^ 3#;  #e#] (kẻ biết 
người khác là trí tuệ; kẻ tự biết mình là sáng suốt); lai thuyết 
thị phi giả #3, 3È (kẻ đến nói chuyện thị phi). - Tiện thị 
4#: Chính là, tức là (tựu thị 3kz#, tức thị Fp3#). - Thị phi 
nhân % 3È ^: Kẻ gây thị phi, kể nhiều chuyện. 


52. l& 7 š# šL ĐE K; tả ðl 2 de ẤP. 

Viễn thủy nan cứu cận hỏa; viễn thân bất như cận lân. 

Nước xa khó chữa cháy gần; người thân ở xa chẳng bằng 

láng giềng gần. 

CHÚ: Viễn thủy ‡šZ: Nước ở xa. - Cứu hỏa ‡Xk: Chữa 
cháy. - Cứu cận hỏa 34 ‡† X: Chữa cháy ở gần. - Viễn thân ‡š 
3: Người thân thích ở xa, bà con nơi xa. - Lân Ä#: 1/ Hàng 
xóm, láng giềng; 2/ Gần bên; như: lân cận Ä§3? (kế bên), lân 
bang Ä§‡, lân quốc Ä*§ (nước láng giềng), lân cư Š'/# 
(người hàng xóm), lân thôn Š§ 3† (làng bên). Chú ý: lân cận 
Š (kế bên), cận lân 3? Ä§ (hàng xóm ở gần). 

NGHĨA LÝ: Cháy gần thì lấy nước ở gần mà chữa cho kịp, 
chứ lấy nước ở xa đến chữa thì quá trễ. Khi ta có việc nguy 
cấp, hàng xóm giúp ta nhiều hơn bà con ở xa. Tục ngữ nói: 
Bán anh em xa, mua láng giềng gần. 
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53. #4 ñ 5H ý "LÝ, & tfT ý R— A, 

Hữu trà hữu tửu đa huynh đệ; cấp nạn hà tằng kiến 

nhất nhân. 

Có trà có rượu thì lắm anh em; lúc nguy cấp chưa từng 

thấy một ai. 

CHÚ: Huynh đệ 3Ä Š›: Anh em, ở đây hiểu là bạn bè. - Cấp 
#.: Gấp, cần kíp; như: khẩn cấp ' 3, cấp cứu 3.3%, nguy cấp 
8,Ä., cấp bách 3.‡l, cấp tốc Š.3‡È. - Hà tằng ?J ý: Chưa hề, 
chưa từng (bất tằng Z° Ý, vị tằng & #). - Chữ šÊ: 1/ Đọc là 
nan (khó khăn, nguy nan #,š#); 2/ Đọc là nạn (tai nạn 3% #È, 
nạn nhân šŸ£^_). Vế trước có dị bản: Hữu nhục hữu tửu đa 
huynh đệ. * 1 5 1ã Z 3% š.. (Có thịt có rượu thì lắm anh em.) 
Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) viết: Còn bạc, còn vàng, còn 
đệ tử / Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. (Dị bản: Còn bạc, còn 
tiền, còn đệ tử / Hết cơm, hết gạo, hết ông tôi.) 

NGHĨA LÝ: Thói đời, khi ta có tiền và thường tiệc tùng ăn 
nhậu thì đông người kết bạn, xưng hô thân thiết anh em; 
nhưng khi ta gặp tai nạn nguy cấp thì chẳng thấy một ai giúp. 


54. ^ lã i1 #& 7k 7K šŠ; #ˆ 'f de ĐẸ BỊ H Ÿf. 


Nhân tình tự chỉ trương trương bạc; thế sự như kỳ 
cục cục tân. 


Tình người như giấy từng tờ mỏng; sự đời như cờ từng 

cuộc mới. 

CHÚ: Nhân tình ^_†Ä: Tình người. Tiếng Việt nói nhân tình 
(bồ bịch, bạn tình) thì chữ Hán là tình nhân Tĩ ^., tình lữ Tĩ 
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45. - Tự ?2: Tợ, tựa, như. - Chỉ #4: Giấy. - Trương ?E: Tờ giấy; 
hiệt Ñ: trang giấy. - Trương trương ?k: Từng tờ, tờ tờ. - Bạc 
Ä?: Mỏng; hậu /#: dày. - Kỳ 3*: Cờ tướng; như: kỳ cục 3+} 
(cuộc cờ, ván cờ), kỳ bàn 3#+## (bàn cờ), kỳ thủ ‡‡+'#- (người 
đánh cờ). - Cục #1: Cuộc; cục diện. - Cục cục 5151: Từng ván 
cờ. - Tân Ÿf: Mới (ván cờ xong thì gầy ván cờ mới). 

NGHĨA LÝ: Tình cảm con người đổi thay như tờ giấy 
mỏng, từng tờ lật qua lật lại. Sự việc ở đời biến đổi như 
những ván cờ; hết ván này bày ván khác. 


55. tP +, 4 £ƒ ##l;3#Pp L šÊ lÊ  Ä A. 


Sơn trung dã hữu thiên niên thụ; thế thượng nan 

phùng bách tuế nhân. 

Trong núi cũng có cây sống ngàn năm; trên đời khó gặp 

người trăm tuổi. 

CHÚ: Dã +: Cũng. - Niên # và tuế 7Ä, cùng nghĩa là năm; 
tuế 3%, còn nghĩa là tuổi (niên tuế #-?%, niên linh ®3‡, niên kỷ 
4#). Thời nay có một số người sống hơn trăm tuổi, nhưng 
thời xưa sống đến bảy mươi tuổi là hiếm. Đỗ Phủ 3+TR (712- 
770) nói: Nhân sinh thất thập cổ lai hy. A_2+ + - % 3*#ñ. (Đời 
người sống tới bảy mươi tuổi xưa nay hiếm.) 


NGHĨA LÝ: Đời người hữu hạn so với thiên nhiên. 
56. 2 fñL1k Ã #, š # XU A. 
Lực vi hưu phụ trọng; ngôn khinh mạc khuyến nhân. 


Sức mọn chớ vác nặng; lời nói không có sức nặng, chớ 
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| khuyên ai. 

CHÚ: V¡ ##: Rất nhỏ. - Hưu ?: Đừng, chớ (mạc 3%, vật ?, 
bất yếu 2**, biệt #\).- Phụ ñ : Vác, cõng. - Trọng #: Nặng. - 
Ngôn Š: Nói, lời nói. - Khinh 3£: Nhẹ. 

NGHĨA LÝ: Sức bé mọn thì chớ khuân vác nặng; tài non 
kém thì đừng nhận làm việc lớn. Lời nói [của kẻ hèn kém] 
không có sức mạnh thì đừng khuyên bảo ai, vô ích. 


57. & đš 1A 5, iš šê %4 3 đt. 
Vô tiền hưu nhập chúng; tao nạn mạc tầm thân. 


Không tiền thì đừng nhập bọn đám đông; gặp nạn thì chớ 

đến tìm người thân. 

CHÚ: Nhập chúng ^ 3%: Nhập bọn với nhóm đông người. - 
Tao ‡Ÿ: 1/ Gặp phải; tao nạn ‡Š šÊ (gặp nạn); 2/ Gặp nhau, 
gặp gỡ: tao phùng +Š ‡‡, tao ngộ ‡Š‡3. - Tầm +‡: Tìm; trảo 
tầm 3X (tìm kiếm). 

NGHĨA LÝ: Thói đời hay lấy tiền làm thước đo con người. 
Kẻ nghèo không tiền hãy nên tự trọng; nếu nhập bọn với 
đám giàu có thừa tiền, dễ bị khinh thường, mang nhục. Vế 
sau có nhận xét bi quan về tình người: Nếu gặp nạn thì chớ 
tìm kẻ thân thiết nhờ cậy, vô ích. Thực tế, người dưng còn tử 
tế giúp đỡ mình còn hơn ruột thịt. Tuy nhiên, cũng tùy 
người, tùy hoàn cảnh; không thể cực đoan, quơ đũa cả nắm. 


58. # + 3# †F  J #, 1 L JŠ & tị đ A. 


Bình sinh mạc tác trứu mi sự, thế thượng ưng vô thiết 
xỉ nhân. 


44 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


Trọn đời đừng làm gì phụ lòng ai thì trên đời không có 

người nghiến răng đau khổ. 

CHÚ: Bình sinh -# +: 1/ Thường ngày, bình thường (bình 
thời *##‡); 2/ Trọn đời (chung thân #+ÄŸ, nhất sinh — #3). - 
Trứu Ø*: Cau, nhăn, nhíu. - Mi J: Chân mày, lông mày. - 
Trứu mi ÿš  : Cau mày. - Trứu mi sự #* / *: Việc phải cau 
mày, việc phụ lòng ai. - Thiết 3z: Cắt. - Xí 34: Răng (nha 3). - 
Thiết xỉ + 3: Nghiến răng (giảo khẩn nha xỉ °š '* 3 ?3), diễn 
tả đau đớn uất hận. - Thiết xỉ nhân 3z 3# ^: Người nghiến 
răng đau khổ. 

Câu này lấy từ Cảnh Thế Thông Ngôn '*++‡Ä š của Phùng 
Mộng Long 3Š 3*ïš (1574-1646) đời Minh. 

NGHĨA LÝ: Đừng làm việc trái lương tâm kẻo gây khổ cho 
người khác. 
59.+ 4 BỊ > ñ,lñ Ế J§ L 2. 

Sĩ giả quốc chi bảo; Nho vi tịch thượng trân. 

Kẻ sĩ là vật báu của quốc gia; nhà Nho là món quý trên bàn 

tiệc. 

CHÚ: Sĩ giả +: Kẻ sĩ, người trí thức. - Tịch /š: Tiệc, bàn 
tiệc, mâm cỗ; như: yến tịch 37% (yến tiệc), tửu tịch 3 "5š (tiệc 
rượu), điên tịch #Š/#? (yến tiệc). - Trân #2: Quý báu, quý 
trọng (trân quý -Ä). - Tịch thượng trân 7% _-#2, tịch trân "š 
#: Món ăn quý trên bàn tiệc. 


NGHĨA LÝ: Trí thức là vốn quý quốc gia, đáng kính trọng. 
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60. 3 Š- ỗƒ ì§ ¿+, ä# ñR Z4 HỆ A.. 
Nhược yếu đoạn tửu pháp, tỉnh nhãn khán túy nhân. 
Muốn có cách cai rượu, khi tỉnh táo hãy nhìn kẻ say. 


CHÚ: Nhược 3: Nếu (như quả +3e*š, giả như †#Ä‡e, nhược 
quả % XS, tháng nhược ‡43%, giả nhược †4L#). - Yếu (yêu) *-: 
Muốn. - Đoạn lỗf: Cắt đứt. - Đoạn tửu pháp 3 ‡*;: Phương 
pháp cai rượu. - Tính ##: 1/ Tỉnh táo; tỉnh ngộ ##†#; trái với 
mê 3š (u mê, mê lầm); 2/ Tỉnh rượu; trái với túy ## (say). - 
Tỉnh nhãn ##1É: Con mắt lúc tỉnh táo. - Túy nhân l# ^: Kê 
Say rượu. 


NGHĨA LÝ: Muốn có cách cai rượu thì lấy mắt tỉnh táo mà 
nhìn kẻ say. Có kẻ say quá thì lăn ra ngủ, nhưng cũng có kẻ 
làm việc xằng bậy, hoặc say quá mà mất mạng. Người khôn 
ngoan nhìn đó làm gương. Đó là cách cai rượu. Trong giao 
tiếp cũng có lúc cần xã giao thù tạc, có thể uống một chút 
rượu để giữ lễ. Đừng vui quá đến mức “không say, không về”, 
vì người xưa khuyên: Tửu mạc quá lượng, cẩn phòng lạc cực 
sinh bi. ìãñ3‹‡Ã#, 33143 #š. (Rượu thì chớ uống quá 
mức, cẩn thận đề phòng vui quá sẽ buồn nhiều.) 


61. Ä^ /ãñ  X 4 X;Z# A7 đt Ã4 H &. 
Cầu nhân tu cầu đại trượng phu; tế nhân tu tế cấp thời 
vô. 
Cầu người thì nên tìm người đàng hoàng; giúp người thì 
nên giúp khi họ nguy cấp. 


CHÚ: Cầu :È: Mong cầu, cầu xin. - Tu /Ã: Phải, nên (tất tu 


46 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


»»/A, ưng đương !š 7), từ Việt cổ gọi là tua. - Đại trượng 
phu % % X: Người chính nhân quân tử; chỗ này có dị bản là 
anh hùng hán %?Ê‡3 (bậc hảo hán anh hùng). - Tế 3Ÿ: Giúp; 
như: cứu tế ‡XZÄ' (cứu giúp), chẩn tế 3#3ï (cứu giúp), phổ tế 
-#Z (trợ giúp rộng khắp), tế bần #*® (giúp người nghèo), 
kinh tế #&Ÿ' (economics, viết tắt cụm từ kinh bang tế thế 
# #§Z'ˆ: Trị nước giúp đời). - Cấp #.: Gấp, cần kíp. - Cấp 
thời vô 3: t‡ #: Trong khi nguy cấp không có gì cả. 


62. 3Ä H‡ — ïl ‡e +† Š; Hệ #4 3Á ‡R 2Í do Ất. 


Khát thời nhất trích như cam lộ; túy hậu thiêm bôi bất 

như vô. 

Khi khát một giọt như nước cam lồ; say rồi thêm chén 

rượu chẳng bằng không. 

CHÚ: Khát 5: Khát nước; như: giải khát ##?3 (uống để hết 
khát), cơ khát #433 (đói khát). - Trích ïÄ: Giọt (nước, chất 
lỏng); như: thủy trích Z®šÄ (giọt nước), vũ trích #ïÄ (giọt 
mưa), hãn trích fïÄ (giọt mồ hôi). - Cam lộ +3: Cam lồ, 
nước sương ngọt, ví như nước thánh chữa đau khổ thế gian. 
- Thiêm 3š: Thêm; như: họa xà thiêm túc Š *È3#XÃ& (vẽ rắn 
thêm chân). 

NGHĨA LÝ: Lúc nguy gấp, được giúp một chút xíu cũng rất 
quý (miếng khi đói bằng gói khi no). Say rượu rồi, có uống 
thêm nữa cũng không cảm giác gì, rượu như nước lã thôi, 
chẳng bằng đừng uống thêm. 


63. * {+ 4 A_ RŠ; 34 ®* 3ð # ñR. 
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Cửu trú lệnh nhân tiện; tần lai thân dã sơ. 

Ở đậu lâu khiến mình hèn; đến hoài thì thân thiết cũng ra 

người dưng. 

CHÚ: Cửu trú Z#†š: Ăn nhờ ở đậu lâu ngày. - Lệnh (lính) 
4: Khiến cho (sử 4š, giáo 34, nhượng 3š). - Tiện #%: Hèn kém 
(hạ tiện "F.#š), trái nghĩa với quý ?Ÿ (tôn quý *$*Ä); quý tiện 
#8 (sang hèn). - Tần 34: Lặp đi lặp lại hoài; như: tần tần 3ã 
3ã (luôn luôn), tần suất 3ã # (tần số: frequency), cao tần 3 
3ã (tần số cao: high ƒrequency). - Sơ Zš: Chưa quen, không 
thân thiết, người dưng. - Vế sau có dị bản: Bần lai thân dã sơ. 
3 #&#tL#,7ä. (Nghèo đến nhà ai, dù thân thích, cũng bị xem 
như người dưng.) Bần và tần cùng vần Hán Việt và cùng âm 
phổ thông [pín] nên dễ chép lầm. Xét cấu trúc câu thì cửu trú 
đối với tần lai hợp lý hơn. 

NGHĨA LÝ: Ở nhà ai lâu (ở nhờ, tá túc) khiến mình trở nên 
hèn. Dù thân nhưng ta cứ ghé nhà ai hoài thì cũng hết quý, 
lờn mặt, hết thân. 


64.›ã † 2 ‡ ñ # ?;M.L 2x 34 Á. 
Tửu trung bất ngứ chân quân tử; tài thượng phân 
minh đại trượng phu. 
Uống rượu không nói là quân tử đích thực; tiền bạc phân 
minh là bậc đại trượng phu. 
CHÚ: Chữ ‡#: 1/ Đọc ngữ (lời nói); 2/ Đọc ngứ (nói). - 
Tửu trung bất ngứ ì5 ? 38: Không nói khi uống rượu. - Tài 
thượng phân minh 834 + 2-81: Rõ ràng về tiền bạc. - Quân tử 


48 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


3#, đại trượng phu ® % XÃ: Người chính trực, đàng hoàng. 


NGHĨA LÝ: Thói thường uống rượu thì ham nói, ba hoa; 
rượu vào lời ra. Mà nói nhiều thì lỗi nhiều (đa ngôn đa quá 


3 š Z8). Ít nói thì bị xem là thâm hiểm (thiểu ngôn quả 


ngữ tâm cơ thâm +3 3‡#›14?#). Ở đây khuyên ta uống 
rượu đừng nói gì. Như vậy cũng cực đoan. Thận ngôn lš š 
(thận trọng lời nói) là cần thiết, nhưng cũng nên linh động 
tùy thời, tùy người. Đàn ông có ba thứ cần lưu tâm cảnh giác: 
tiền, rượu, gái. Tiền bạc phải rõ ràng, ngay cả đối với người 
thân kẻo sứt mẻ tình cảm. Về rượu thì sách này đã nói nhiều. 
Còn về gái thì hầu như ai cũng biết câu: Anh hùng bất quá mỹ 
nhân quan. 3%3ÊZ*‡5 Š ^_BÄ. (Anh hùng không thoát khỏi 
cửa ải người đẹp.) 
65. tị % 3e ?, ñ% ?h ñ P8. 

Xuất gia như sơ, thành Phật hữu dư. 

Lìa nhà đi tu trước sau như một, dư sức thành Phật. 

CHÚ: Xuất gia 3; 3: Ly gia, rời nhà đi tu. - Như sơ 3:32: 


Như thuở ban đầu mới phát tâm tu (bồ đề tâm). - Hữu dư '' 
#£: Có thừa, có dư. 


Câu này tương tự: Bất vong sơ tâm, phương đắc thủy 
chung. ®53s», 3 #32 #4. (Không quên tâm nguyện khởi 
phát lúc ban đầu thì mới thành tựu trọn vẹn được việc làm.) 

NGHĨA LÝ: Ở đây nhấn mạnh sự kiên trì, trước sau như 
một. Ban đầu hạ quyết tâm, hăm hở; nhưng tu hành là việc 
lâu dài, lần hồi dễ sinh biếng nhác. Cho nên tu hành cần kiên 
trì, tâm bất chuyển, lâu ngày mới thành chánh quả. 
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Tu hành lại cẩn bốn điều kiện này: pháp 3 (chánh pháp), 
tài 84 (tài chánh, tiền bạc), lữ 4 (bạn tu), đja 3, (môi trường 
tu, chùa thất). Đi tu có bốn trở ngại: Gặp thầy rởm dạy tà 
pháp; nghèo đói không tu nổi; tu cô đơn, không ai động viên, 
đồng hành; môi trường bất lợi, chùa thất lộn xộn không có 
bậc chân tu). Do đó, kiên tâm trì chí vẫn chưa đủ. 


66. 4š © -Í m 2S + | ñƒ #£ 3. 

Tích kim thiên lượng bất như minh giải kinh thư. 

Cất chứa ngàn lượng vàng chẳng bằng hiểu rõ kinh sách. 

CHÚ: Tích #ä: Tích trữ, cất chứa. Chữ rã: 1/ Đọc lưỡng 
(hai, đôi); 2/ Đọc lượng (lạng, tám lạng là nửa cân). - Bất 
như 3z: Chẳng bằng. - Giải ##: 1/ Giải nghĩa, giải thích; 2/ 
Hiểu (liễu giải  ##). - Minh giải 9 #‡: Hiểu rõ. 

67. Š FT ŸL do 6 Bä, Š +% T 3L th Ế ĐÃ. 

Dưỡng tử bất giáo như dưỡng lư; dưỡng nữ bất giáo 

như dưỡng trư. 

Nuôi con trai mà không dạy, giống như nuôi lừa; nuôi con 

gái mà chẳng dạy, giống như nuôi heo. 

CHÚ: Lư 5š: 1/ Con lừa; 2/ Ngu xuẩn. - Trư ##: Heo, lợn 
(thỉ #, đồn +, trệ 5). 

NGHĨA LÝ: Nuôi con phải dạy chúng làm người. Nếu cha 
mẹ chỉ biết nuôi thân xác con mà không dạy bảo chúng, thì 
cũng giống như nuôi lừa nuôi heo, thứ gia súc thường bị xem 
là ngu xuẩn. 
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68. ư 2 ðÌ Ê 8 l, 2 Š 2ñ ƒ Ít Ä. 


Hữu điền bất canh thương lẫm hư; hữu thư bất độc tử 

tôn ngu. 

Có ruộng mà không cày, kho trống rỗng; có sách không 

đọc, con cháu ngu. 

CHÚ: Canh 3}: Cày cấy; như: canh tác Š}†E (cày), canh điền 
3†£J (cày ruộng), canh chức 3†#Ñ (cày ruộng và dệt vải), 
canh độc 3#†3Ÿï (cày ruộng và đọc sách), canh mục #34 (cày 
ruộng và chăn nuôi). - Thương Â (đồng nghĩa lẫm #8): Kho, 
vựa lương thực. - Hư Jš: Trống rỗng, không có thực; trái với 
thực ® (đầy, có thực). - Độc 3#: Đọc; độc giả 3? Phó 
đọc). - Ngu ;3: Ngu (sỉ #z, bản , ngu bản :3 2£, xuẩn &, ngu 
xuẩn ïÄ &, sọa 13). Kẻ ngu: ngu nhân ;Ää ^., sỉ nhân 3s ^, sọa 
nhân TÃ À, sọa qua T3 )Ê, sọa tử †3 Ÿ. Nhà có truyền thống 
làm ruộng và đọc sách gọi là canh độc truyền gia 3 ?š 13 %. 


69.2 8 # 2% H 4, † l4 äÄ 2 i8 Ã ñầ. 

Thương lẫm hư hề tuế nguyệt phạp; tử tôn ngu hề lễ 

nghĩa sơ. 

Kho vựa trống, thì suốt năm thiếu ăn; con cháu ngu thì 

chẳng biết lễ nghĩa. 

CHÚ: Hề 2: Tiếng đệm. - Tuế nguyệt # ]Ñ : Năm và tháng, 
dịch thoát là trọn năm. - Phạp #: 1/ Thiếu hụt, thiếu ăn 
(khuyết phạp #k # ),; 2/ Nghèo đói túng thiếu (bần phạp 3 
4). - Sơ ÿä: 1/ Không quen (trái với thân 34); 2/ Sơ sài, sơ 
suất. 
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70. F| #8 — 3#, Hệ 3 + # #. 

Đồng quân nhất dạ thoại, thắng độc thập niên thư. 

Cùng ngài trò chuyện một đêm, còn hơn mười năm đọc 

sách. 

CHÚ: Quân 3#: 1/ Vua; 2/ Chỉ người đối diện (ngài, anh, 
ông, mi, ngươi..); số nhiều là chư quân 3# (các anh, các ông, 
các vị...). - Thoại 3§: Nói chuyện (thuyết thoại 3.3&). - Thắng 
J2: 1/ Thắng (trái với bại #4); như: thắng lợi l$£#\, chiến 
thắng #XI$, thắng phụ !ộ 5 (thắng thua); 2/ Hơn, trội hơn; 
3/ Đẹp; như: thắng cảnh !§ (cảnh đẹp), danh thắng % 
(danh lam thắng cảnh #% 8š Hộ -: chùa nổi tiếng và cảnh đẹp). 

NGHĨA LÝ: Khen ngợi trí tuệ uyên thâm của người trò 
chuyện với ta. 


71. À_ 2 ‡ä # 2`, l 2 + đt 36 


Nhân bất thông cổ kim, mã ngưu như khâm cư. 

Người không thông hiểu việc xưa nay, cũng như trâu ngựa 

mặc áo quần. 

CHÚ: Khâm 3Š và cư 3Z cùng nghĩa là vạt áo, như: tiền 
khâm TT #È (vạt trước), hậu khâm #4 ?% (vạt sau). Khâm cư 
3# hiểu rộng là y phục, áo quần. 

NGHĨA LÝ: Đề cao kiến thức, nhưng ví kẻ thiếu kiến thức 
như trâu ngựa thì nặng quá. Người Việt hay ví là “giá áo túi 
cơm” (thân thể như cái giá mắc quần áo, như cái túi chứa 
cơm). Ngoài ra, đòi hỏi một người bình thường phải thông 
kim bác cổ, uyên bác như một học giả, thì cũng quá đáng. 


52 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


72. ‡È jÈ w iÿ A #& &\; W§ fJ 5 Ÿ.xC X Äk? 
Mang mang tứ hải nhân vô số, ná cá nam nhỉ thị 
trượng phu? 
Thiên hạ mênh mông, con người vô số; đàn ông nào mới 
đáng mặt trượng phu? 


short 


CHÚ: Mang mang 3š šš: Mênh mông, bao la. - Tứ hải vq 3$: 
Bốn biển, thiên hạ, thế giới, toàn quốc. - Ná cá nam nhỉ? %ÿ 
4ñ 2 Ý,?: Đàn ông nào? Ai? Dị bản: na cá nam nhỉ 5Ệ#| 77 Ÿ, 
(người đàn ông đó). - Trượng phu 3 : 1/ Chính nhân quân 
tử (nam tử hán 3 3š); 2/ Người chồng. 


73. X 35 là m @ tý #, # & M ä Á ể, 


Mỹ tửu nhưỡng thành duyên hảo khách; hoàng kim 

tán tận vị thu thư. 

Rượu ngon nấu thành vì khách quý; vàng ròng xài hết vì 

thu mua sách. 

CHÚ: Nhưỡng 5Š: Nấu rượu, cất rượu (nhưỡng tửu 5ä 8). 
- Nhưỡng thành ðš ;: Nẫu thành. - Duyên #‡: Do, vì, vị (#). 
Bài thơ Khách Chí # # của Đỗ Phủ 3+T] có câu: Hoa kính bất 
tằng duyên khách tảo / Bồng môn kim thủy vị quân khai. ‡G‡& 
SÝ#4#i? / #12434 á #8 ll. (Đường hoa chưa từng vì 
khách quét / Cửa cỏ bồng nay mới mở cho anh.) - Tán tận % 
: Tan hết, xài hết. - Chữ ;: 1/ Đọc vị: Vì (như chữ duyên #4 
ở vế trước); 2/ Đọc vi: Làm. - Thu 1#: Thu gom. - Thu thư 1£ 
3Ÿ: Thu mua sách. 
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74. A — #3, Hệ 19 + ‡ ñ. 

Cứu nhân nhất mệnh, thắng tạo thất cấp phù đồ. 

Cứu một mạng người còn hơn xây phù đồ bảy bậc. 

CHÚ: Chữ thắng "# (còn hơn) đã chú ở câu 70. - Cấp #⁄: 
Cấp, bậc. - Phù đồ ‡#/#: Gốc là phiên âm từ Buddha (Phật), 
còn phiên âm là: phù đầu :#Ý5ä, phù đồ ? |, Phật đà ?ỳ tờ 
(5k), phù đà !Ÿ Fè, bộ đà *Ÿ fš. Hiện nay nói gọn là Phật ?? 
(đấng giác ngộ). Người Việt phiên âm buddha là “bụt”. - Thất 
cấp phù đồ + #4 ‡Ỷ /#: Cái tháp thờ Phật có bảy cấp bậc hay 
bảy tầng (thất tằng Phật tháp + li ??3X). Ca dao: Dầu xây 
chín bậc phù đồ / Không bằng làm phúc cứu cho một người. 


75. 3à Fì k k,# 4 th. Â. 
Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư. 
Cổng thành bị cháy, tai ương đến cá trong ao. 


CHÚ: Thất hỏa ®% k: Phát cháy, bị cháy (khởi hỏa 3s +, 
phát sinh hỏa tai #š 3 X %). - Ương #: Tai ương, họa, vạ. - 
Trì 3: Ao. - Trì ngư 35%: Cá trong ao. Tương truyền thành 
nước Tống bị cháy, người ta lấy nước trong ao chữa cháy, 
khiến cá trong ao chết hết. Từ đó có điển cố trì ngư chỉ ương 
#3 2 (tai họa của cá trong ao). 


NGHĨA LÝ: Tuy vô tội nhưng vì liên lụy mà gặp tai họa. 


76. & ñỊ + #h Ÿ, ‡ƒ 'f 2 de ứR, 


| Đình tiền sinh thụy thảo; háo sự bất như vô. 


54 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


Trước sân mọc cỏ lành; háo sự chẳng bằng vô sự. 

CHÚ: Đình /&: Sân. - Thụy ##: Tốt lành (cát tường #3); 
điềm lành (thụy triệu Z4 3k). - Chữ 3Ÿ: 1/ Đọc hảo (tốt đẹp), 
như: hảo sự #‡*# (việc tốt lành); 2/ Đọc háo (thích, ham), 
như: háo sự 3ÿ 3 (thích nhiều chuyện: hỷ hoan đa sự -3#-ï%* Z 


#). 

NGHĨA LÝ: Trước sân mọc cỏ tốt lành [khiến người háo sự 
kéo tới xem]; háo sự như vậy chẳng bằng không có sự việc 
đó. 

77.4 3È + % ñ,/8 'RF + &. 

Dục cầu sinh phú quý, tu hạ tử công phu. 

Muốn cầu phú quý, phải hết sức làm lụng cực khổ. 

CHÚ: Công phu +: Thời gian và sức lực, nói chung là 
những khó khăn vất vả để nên việc. - Tử công phu 2%, X: 
Làm việc chết bỏ, tận lực lao động (trí óc và chân tay). - Chữ 
hạ TF dùng như động từ là thi hành 3š,†T, sử dụng 1š "I. 


NGHĨA LÝ: Việc gì cũng vậy, phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt 
mới có kết quả lớn lao. 
78.1 # X3 ;— 8 R> ñ ?. 
Bách niên thành chỉ bất túc; nhất đán bại chi hữu dư. 
Trăm năm chưa đủ để hoàn thành; mà phá hoại thì chỉ 
một ngày thôi. 
CHÚ: Chi +: Nó, việc đó, người đó. - Thành chỉ #*: 
Khiến nó thành công. - Bại chỉ #3: Khiến nó thất bại; làm 
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hư việc, hủy hoại nó. - Đán #: 1/ Sáng sớm (triêu #l, tảo 
thần *ˆÄ), đán mộ 8$ (triêu mộ #l®*: sớm tối); 2/ Ngày: 
nguyên đán 75 (ngày đầu năm), nhất đán — (một ngày 
nào đó). - Nhất đán bại chỉ hữu dự —.3 4> #j ?*: Một ngày 
thì dư sức phá hoại nó. 


NGHĨA LÝ: Đập phá thì dễ; xây dựng thì khó. 


79. A_ xy 1À đẦ, ở šX do JR, 

Nhân tâm tự thiết; quan pháp như lô. 

Lòng người tợ sắt; phép quan như lò. 

CHÚ: Thiết 33: Sắt; vài kim loại thông thường như: kim 
(vàng), ngân ## (bạc), thiết #3, (sắt), cương ##4 (thép), đồng ## 
(đồng), tích 3 (thiếc), diên 2# (chì), tân ## (kẽm). - Quan 
pháp #3: Phép quan, luật pháp. - Lô ÿä: Lò, bếp. - Dung 
khoáng lô }ä ä Ji: Lò luyện. 

NGHĨA LÝ: Lòng dân có lì lợm, cứng rắn như sắt thép thì 
luật pháp cũng như lò luyện kim sẽ nấu chảy hết. 

80. Š 1L 2 &; & 1t 5 #2. 

Thiện hóa bất túc; ác hóa hữu dư. 

Trở nên tốt thì bao nhiêu cũng không đủ; biến thành ác thì 

dư sức làm. 

CHÚ: Bất túc ® &,: Không đủ. - Hữu dư #ï#*£: Có thừa, có 
dư. - Thiện hóa -#4V: Hóa ra thiện, biến thành tốt. - Ác hóa 
38 †È.: Hóa ra ác, biến thành ác. 


56 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


NGHĨA LÝ: Làm người thiện khó; làm kẻ ác dễ. (Dân gian 
nói: Làm người thì khó; làm chó thì dễ.) 
81.7 &% ?ñ BỊ & &, ^ k 5# BỊ #& 4%. 

Thủy thái thanh tắc vô ngư; nhân thái khẩn tắc vô trí. 

Nước trong quá thì không có cá; người nóng vội quá thì 

chẳng khôn. 

CHÚ: Tắc R\: Ắt là, thì. - Khẩn ?Ÿ: Gấp, khẩn cấp, nóng vội, 
nóng nảy (cấp táo ÄŠ:3#). - Trí : Sáng suốt, khôn ngoan. Dị 
bản, Đại Đái Lễ Ký X 333 ?. chép: Thủy chí thanh tắc vô ngư; 
nhân chí sát tắc vô đồ. zk®ñ 8 &,&, ^_# ?š 8| ‡k. (Nước 
trong quá thì không có cá; người xét nét quá thì chẳng có 
bạn.) - Đồ $#š: Người cùng loại, bạn bè. 


82.4o * 3ì f; 8 # + Ấ&. 

Tri giả giảm bán; tỉnh giả toàn vô. 

Người hiểu biết thì giảm một nửa; kẻ tỉnh ngộ thì xem như 

không có. 

CHÚ: Giảm 33: Giảm bớt; trái với tăng 3#Ý (tăng thêm). - 
Tri giả #+3Ÿ: Người hiểu biết. - Tỉnh 7Ä: Tỉnh ngộ 3 }#. - Tỉnh 
giả 3 3: Người tỉnh ngộ, giác ngộ. DỊ bản: Trí giả giảm bán; 
ngu giả toàn vô. #ï‡#sz#3ì\#; #4 ##. (Kẻ trí giảm đi một 
nửa, thì hết kẻ ngu.) Trong cổ văn, tri #z (biết) và trí ®# 
(khôn, sáng suốt) dùng lẫn với nhau. - Tri giả #e+3: Trí giả 
% 3 (người sáng suốt). 


NGHĨA LÝ: Câu này liền ý câu 81. Câu 81 nói: Nước trong 
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quá thì không có cá; người nóng vội quá thì chẳng khôn. Hay 
là: Nước trong quá thì không có cá; người xét nét quá thì 
chẳng có bạn. Bởi vì không ai hoàn toàn (nhân vô thập toàn 
Ä4 #®&t +); cho nên, người khôn ngoan khi hữu sự thì giảm 
bớt một nửa (bớt lời, bớt căng thẳng vấn đề); còn người giác 
ngộ hiểu đời thì xem việc ấy như chẳng có gì. (Câu 81 này cô 
đọng, gây tranh cãi về ý nghĩa.) 


83.2 % d 4\; H #2 # Ã. 

Tại gia do phụ; xuất giá tòng phu. 

Ở nhà vâng lời cha; lấy chồng vâng theo chồng 

CHÚ: Do d: Vâng theo, nghe lời (thính tòng ##&?‡), như 
chữ tòng ?‡È. - Giá 3: Lấy chồng; thú ®: lấy vợ. Dị bản: Tại 
gia tòng phụ; xuất giá tòng phu. & %1 3+; th; #1 &. (Ở nhà 
theo cha; lấy chồng theo chồng.) 

NGHĨA LÝ: Đây là quan niệm Tam Tòng (Tam Tùng) =1 
của Nho Giáo, lấy đàn ông làm trung tâm. Bạch Hổ Thông é 
7Ä chép: Thị dĩ hữu tam tòng chi nghĩa: Vị giá tòng phụ; ký 
giá tòng phu; phu tử tòng tử. v3 =†+> ã.: 1# 3; 
12K; ki. (Do đó có ý nghĩa Tam Tòng: Chưa lấy 
chồng thì theo cha; lấy chồng rồi thì theo chồng; chồng chết 
thì theo con trai.) 


84.2 ^ & 1; R + #t Ä, 
Si nhân úy phụ; hiền nữ kính phu. 


Kẻ ngu sợ vợ; gái hiền kính chồng. 


58 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


CHÚ: Sỉ nhân zz^: Ngu nhân 3 ^. (kẻ ngu). - Úy &: Sợ 
(phạ †4), như: tham sinh úy tử 3 + + #, (tham sống sợ chết). 
- Úy phụ &⁄#*#: Sợ vợ (phạ lão bà }ãz#3*). - Phụ 3#: 1/ Phụ 
nữ #ñ-+,; 2/ vợ (thê +, lão bà +% 3%). - Phu phụ 3#: Phu thê 
%# (chồng và vợ). 

NGHĨA LÝ: Câu này đi liền câu 83. Gái có chồng thì vâng 
theo chồng. Gái hiền kính trọng chồng. Gái hư ăn hiếp chồng, 
mà chồng sợ vợ thì hắn là kẻ ngu. 

85. 3È 4 H1, iã H Z4 &. 

Thị phi chung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. 

Chuyện thị phi suốt ngày đều có, nếu chẳng nghe thì tự 

nhiên không có gì. 

CHÚ: Chung nhật #+ R : Suốt ngày, từ sáng tới tối (tòng tảo 
đáo vãn ‡#È T- #| t#,). 

NGHĨA LÝ: Chuyện thị phi nếu ta quan tâm thì thấy nó có, 
nếu không quan tâm thì thấy nó không có. 

86. % °J #. ứn ® 4, Ã 7Ị Ä§ ứg 2ï #Ê. 

Ninh khả chính nhỉ bất túc, bất khả tà nhi hữu dư. 

Thà chính trực và thiếu thốn còn hơn gian tà và dư dật. 

CHÚ: Nhi #: 1/ Mà; 2/ Và, với; cơ trí nhi dũng cảm %## 
#a Ø #t (mưu trí và can đảm). 


NGHĨA LÝ: Thà nghèo mà đàng hoàng còn hơn giàu có mà 
gian ác. 
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87. # "J lš 1, 2 ñ là 3L &&. 

Ninh khả tín kỳ hữu, bất khả tín kỳ vô. 

Thà tin điều đã có, còn hơn tin điều không có. 

CHÚ: Kỳ 3+: Của nó, của kẻ ấy, của họ. - Kỳ hữu ‡#ï: Sự 
hiện hữu của nó (điều ấy, việc ấy). - Kỳ vô #&: Sự không 
hiện hữu của nó (điều ấy, việc ấy). 


NGHĨA LÝ: Hãy tin vào sự việc hiện có; không thể tin sự 
việc không có trên đời. 


88. 44 đễ 3° ®@ JÁ 3, tí; tá Wt lế ở đá 2‹ th, 

Trúc ly mao xá phong quang hảo; đạo viện tăng phòng 

tổng bất như. 

Giậu tre nhà tranh phong cảnh đẹp; đạo viện tăng phòng 

cũng chẳng bằng. 

CHÚ: Ly #š: Hàng rào, bờ giậu (ly ba ẩ§#,). - Mao 3%: Cỏ 
tranh. - Xá : Chỗ ở, nhà ở (phòng ốc # }Š, trú trạch 1š %,). - 
Mao xá 3®: Nhà lá, nhà tranh. - Phong quang EÀ%,: Quang 
cảnh, phong cảnh EL®, cảnh vật %3). - Đạo viện Š lš: Đạo 
quán ‡ắïÄ%, chỗ đạo sĩ ở (đạo sĩ sở cư ‡š+Ø†#). - Tăng 
phòng 1 #: Chỗ sư sãi ở, chùa Phật (Phật tự ?? , tự viện 
,).- Tổng #3: Toàn bộ, tất cả đều. 

NGHĨA LÝ: Đạo quán và chùa Phật thường nguy nga tráng 
lệ, nhưng cũng không bằng nhà tranh giậu tre với phong 
cảnh đẹp. (Vì so sánh với đạo quán và chùa, có lẽ nhà tranh 
đây là chỗ của một vị ẩn tu lánh đời.) 


60 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


89.2 2# 7 H‡ 4 /Á 4,2 2W ấ HỆ Ä 74 2F. 

Mệnh lý hữu thời chung tu hữu; mệnh lý vô thời mạc 

cưỡng cầu. 

Khi số mạng có thì rốt cuộc sẽ phải có; khi số mạng không 

có thì chớ gượng cầu. 

CHÚ: Lý ‡# (#): Trong, bên trong. - Mệnh lý ® 3#: Ở 
trong số mạng. 

NGHĨA LÝ: Câu này theo thuyết định mệnh. Mỗi người có 
số mạng riêng, không thể miễn cưỡng đòi hỏi những thứ mà 
số mạng mình không có. Bôn ba chẳng qua thời vận. Tuy 
nhiên, tin quá vào số mạng, vào thời vận thì con người mất 
sức phấn đấu, có thái độ buông xuôi, tiêu cực. Do đó cứ tận 
nhân lực rồi hãy tri số mạng. 

90. tá ïZ 3# {h $; Š # lễ † đá. 

Đạo viện nghỉnh tiên khách; thư đường ẩn tướng Nho. 

Đạo viện đón khách tiên; nơi đọc sách ẩn tướng Nho. 

CHÚ: Tiên khách 3h #: Khách quý trong giới đạo sĩ, là vị 
tiên tương lai. - Thư đường 3 #: Chỗ đọc sách (thư phòng 
#3), trường học (học đường ®# #'). - Ẩn lễ: Ấn giấu, chưa 
lộ điện. - Tướng Nho ‡ñ1§: Nho sĩ, là tể tướng 38 tương lai. 

NGHĨA LÝ: Chốn tu hành tiếp đón bậc tu hành sẽ đắc đạo, 
nơi học đường là chỗ ẩn tàng tể tướng tương lai. 


91. /š 3\ 3# E4; xu Š 1L 6 &. 
| Đình tài thê phượng trúc; trì dưỡng hóa long ngư. 
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Sân trồng cây trúc cho chim phượng đậu; ao nuôi loài cá 

sẽ hóa rồng. 

CHÚ: Tài ‡X: Trồng. - Thê 3$: 1/ Đậu (loài chim và cầm 
đậu); 2/ Cư trú, ở; như: lưỡng thê sä3* (cùng sống trên cạn 
và dưới nước). - Phượng EÑ: Chim phượng hoàng Ñ,E\ (chìm 
trống là phượng, chim mái là hoàng), loài chim linh (lính điểu 
# Š) trong truyền thuyết, ngụ ý ở đây là chim quý. - Trì 3: 
Ao (đường 3š, trì đường 3X›3). - Hóa long ngư †t.iš ,&: Cá sẽ 
hóa rồng, cá vượt vũ môn sẽ thành rồng. 

NGHĨA LÝ: Sân và ao ở đây là chỗ dành cho chim quý và cá 
quý; ngụ ý là nơi nuôi dưỡng Nho sinh sẽ thi đỗ. 


92.4 ä Z4 Hộ Œ; †A #\ do át, 

Kết giao tu thắng kỷ; tự ngã bất như vô. 

Kết bạn thì chọn kẻ hơn ta; nếu chọn kẻ giống như ta thì 

chẳng bằng không kết bạn. 

CHÚ: Thắng "§: Hơn (đã giải thích ở câu 70). - Kỷ đ,: Bản 
thân ta. - Thắng kỷ lệ: Tài giỏi hơn ta. - Tự ngã 114%: 
Giống như ta. 

NGHĨA LÝ: Câu này liền ý hai câu 90, 91, nói về chọn bạn 
mà chơi. Kết bạn thì chọn bạn tài đức giỏi giang hơn ta (tiên 
khách, tướng nho, phượng, hóa long ngư) để ta noi gương và 
học hỏi theo. 


93.12 ấ = z H,34 R, 2 th ồ. 


| Đãn khán tam ngũ nhật, tương kiến bất như sơ. 
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Chỉ cần xem năm ba hôm, thì thấy khác ấn tượng ban đầu 

mới quen. 

CHÚ: Đấn {s: 1/ Chỉ cần, miễn là (chỉ yếu # #); 2/ Nhưng 
(đãn thị †2 #). - Sơ 3: Ấn tượng lúc đầu quen biết (sơ tương 
thức đích ấn tượng 3 38 3 3 Én 3). 

NGHĨA LÝ: Lúc đầu ta gặp ai thì có một ấn tượng nhất 
định. Sau vài lần gặp lại thì thấy khác lúc đầu. Kết giao phải 
có thời gian mới đánh giá được đối phương tốt hay xấu. Ấn 
tượng ban đầu có thể đúng hoặc sai. 


94. A. lễ †A 7k 2ñ TK; tt f do Ñ f£ Š $Ÿ. 
Nhân tình tự thủy phân cao hạ; thế sự như vân nhậm 
quyển thư. 
Tình người như nước cao thấp; sự đời như mây tụ tán. 
CHÚ: Nhậm (nhiệm) †£: Tùy theo; như: nhậm ý ‡#+# (tùy 
ý), nhậm vận †£‡# (tùy thời vận). - Quyển thư Š®Ÿ: Cuộn lại 
và tản ra. 


NGHĨA LÝ: Tình người như nước khi cao khi thấp. Lúc 
nồng hậu, lúc lạt lẽo, nên đừng lạ. Chuyện đời như mây, mặc 
kệ nó biến hóa. 

95.9 ở ð⁄ 3§ ,  Ÿ ð( & i8, 

Hội thuyết thuyết đô thị, bất hội thuyết vô lễ. 

Người hiểu biết nói ra đều đúng; người không hiểu biết 

nói ra lời vô lễ. 


CHÚ: Chữ hội Ÿ ở đây ngụ ý hiểu biết. Có cách hiểu khác, 


LÊ ANH MINH dịch chú - 63 


32 


hội thuyết 3% 3: Biết nói, khéo nói. Người khéo nói, nói ra bất 
kể thế nào cũng là đúng; còn kẻ không khéo nói, nói ra bị cho 
là vô lễ. Dị bản: Hội thuyết thuyết đô thị, bất hội thuyết vô lý. 
3⁄5, S93 &#, (Người hiểu biết nói ra đều đúng; 
người không hiểu biết nói ra lời vô lý.) Hai chữ 2# và ## cùng 
âm phổ thông [lï], nên bị sao chép lẫn lộn qua lại. 
96. /# 7J }K 2 #\; 7 #| l ^ 8. 

Ma đao hận bất lợi; đao lợi thương nhân chỉ. 

Mài dao hận dao không bén, [nhưng] dao bén sẽ đứt tay 

người. 

CHÚ: Ma /ÿ: Mài. - Lợi #\Ì: Sắc bén. - Thương ?%: Làm bị 
thương. - Chỉ ‡#: Ngón tay, ngón chân. - Thú chỉ #35: Ngón 
tay. - Cước chỉ ! #L (Iầy3ã): Ngón chân. 


NGHĨA LÝ: Chơi dao có ngày đứt tay. Nhưng dao không 
mài bén thì chẳng dùng được, cho nên có dao bén thì phải 
cẩn thận. 

97. ‡ Bị I  Ở,HỊ 7 Ÿ ^ 

Cầu tài hận bất đa; tài đa hại nhân kỷ. 

Cầu tài hận không được nhiều; tài nhiều hại bản thân. 

CHÚ: Tài #3: Tài vật, tiền tài, tiền bạc. 


NGHĨA LÝ: Cầu mong tiền bạc thì hận là không có được 
nhiều, nhưng có nhiều tiền bạc thì dễ bị lụy thân. Cầu tài mà 
có là mừng rồi, nhưng có kẻ còn ức là không được nhiều. Thí 
dụ như trúng số ít quá, hận là không trúng độc đắc. Câu này 
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cũng như câu 98, khuyên ta biết đủ (tri túc #ø # ), chớ tham 
lam ham hố mà hại bản thân. 


98.4o # # #, #4 # 2 8 
Tri túc thường túc; chung thân bất nhục. 
Biết đủ thì luôn đủ; suốt đời không bị nhục. 


vang và 


CHÚ: Nhục : Nhục - như: vinh nhục ® ## (vẻ v. 
a # 5 (mắng, 


nhục nhã), nhẫn nhục 3# (nhịn nhục), nhục m 
làm nhục ai). 

NGHĨA LÝ: Người tri túc thường vui (tri túc thường lạc %a 

 % #), không bon chen. Bon chen thì có lúc thắng thua 
được mất, sẽ bị xấu hổ nhục nhã. Nguyễn Công Trứ nói: Tri 
túc tiện túc; đãi túc hà thời túc? #ø # 1E &; †š 8 †[t‡ 8 ? (Biết 
đủ là đủ liền; đợi đủ biết bao giờ đủ?) 

99. 4ø 3E T vE; ## ÝŸ 2 Úc. 

Tri chỉ thường chỉ; chung thân bất sỉ. 

Biết dừng thì luôn dừng; trọn đời không xấu hổ. 

CHÚ: Chỉ +-: Dừng lại (đình chỉ 1š ›E). - Sỉ +»: Xấu hổ (tu sỉ 
Ắ). 

NGHĨA LÝ: Câu này tiếp ý câu 98, nói về cái biết: biết đủ, 
biết dừng lại (tri túc tri chỉ 3# & #ø 3E). Đó là tri thời thức thời 
‡ah‡ zt\Hñ‡Ÿ (hiểu biết thời thế), linh động uyển chuyển: biết 
tiến biết lui, biết dừng biết đủ, biết còn biết mất. Thế sự như 


ván cờ, thắng thua được mất. Thắng không kiêu, bại không 
nản. Luôn giữ đức trung chính của mình. Người như vậy là kẻ 
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trí, là thánh nhân. 

Chu Dịch (văn ngôn quẻ Càn) chép: Tri tiến nhi bất tri 
thoái, tri tồn nhi bất tri vong, tri đắc nhi bất tri táng, kỳ duy 
ngu nhân hồi! Tri tiến thoái tồn vong, nhỉ bất thất kỳ chính giỏ, 
kỳ duy Thánh Nhân hồi! $#ae3È ữn 2® *a‡É, #e Í‡ ứn 2 #e È, . 
Si”, Ä°ÈA^ 71! #rliEf t, m®^kXtr#, "9š 
+?! (Biết tới mà không biết lui, biết còn mà không biết mất, 
biết được mà không biết thua, chỉ có kẻ ngu mới như thế mà 
thôi. Biết tới lui, còn mất (tiến thoái tồn vong) nhưng không 
đánh mất sự trung chính, chỉ có Thánh Nhân mà thôi.) 


100. 2 38 f2 HỊ; ấ& 3ã 12 CŒ.. 
Hữu phúc thương tài; vô phúc thương kỷ. 
Có phước hao tổn tiền tài; vô phước thương tổn bản thân. 


CHÚ: Thương ?ÿ: Làm bị thương (thương hại 1ÿ), hao 
tốn (hao tổn 3€3Ä). 

NGHĨA LÝ: Thân ta là quý nhất. Tiền tài, vật chất chỉ là vật 
bên ngoài thân. Nếu có hao tốn (như bị trộm cướp, tai nạn) 
mà còn giữ được thân thì tốt, là có phước. Còn như thân bị 
tổn thương hay vong mạng thì quả là vô phước. (Mỗi khi bị 
mất mát tài sản, dân gian nói: Của đi thay người.) 

101. š z #* #, % z † #. 

Sai chỉ hào ly, thất chỉ thiên lý. 

Sai một nh mất đi ngàn dặm. 

CHÚ: Sai š 


: Sai biệt, sai lầm. - Hào ly ®®': Một lượng rất 
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nhỏ, mảy may. - Lý #: Một dặm. 

NGHĨA LÝ: Câu này nói gọn là: Hào ly thiên lý. %‡##-† 9. 
(Sai một ly, đi ngàn dặm.) Làm việc gì phải cân nhắc thật kỹ, 
nếu bị sai một chút thì hậu quả có thể rất lớn. 


102. 3 # ñ  H #, 3 Z iễ % H l8. 
Nhược đăng cao tất tự ti; nhược thiệp viễn tất tự nhĩ. 
Nếu lên cao ắt từ chỗ thấp; nếu đi xa ắt từ chỗ gần. 


CHÚ: Nhược 3: Nếu. - Tất 3: Ắt là, thì.- Tự : 1/ Tự (tự 
tri  *ø: tự biết mình); 2/ Từ (tự cổ dĩ lai ñ 3# vA#: từ xưa 
tới nay). - Cao 3: Cao, trái với tí # (thấp). - Thiệp 3: Lội 
nước; như: thiệp giang 3+ (qua sông), bạt thiệp 533 (lặn 
lội, đi vất vả). [Qua sông là thiệp 3, đi trên đất là bạt ø#; bạt 
thiệp 3 3? ngụ ý đi đường vất vả gian nan]. - Viễn ‡$: Xa xôi 
(hà ‡É), trái với nhĩ ‡8 (gần), cận ‡? (gần). - Viễn cận t&‡: 
hà nhĩ 8 ti (xa gần). 

Câu này gốc từ Thư Kinh 3‡## (Thái Giáp hạ K##FF): 
Nhược thăng cao tất tự hạ; nhược trắc hà tất tự nhĩ. 3 #† 5 
3 H TF; #3:  H ũ. (Nếu lên cao ắt từ chỗ thấp; nếu leo 
xa ắt từ chỗ gần.) - Trắc R#: Leo trèo. 

Mặc Tử nói: Hành giả tất tiên cận nhi hậu viễn. iT2#+%›#, 
1 ứ ?4 i4. (Hành động ắt trước ở gần rồi sau mới xa.) 

Lão Tử (chương 64) nói: Cửu tằng chỉ đài khởi ư lũy thổ; 
thiên lý chỉ hành thủy ư túc hạ. 3L *> Š'Äs2* +; T- # 3 ‡†T 
322* 8# TF. (Đài cao chín tầng đắp lên từ đất; hành trình ngàn 
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dặm bắt đầu ở chân.) 

NGHĨA LÝ: Học tập hay làm việc phải có cơ sở, từ thấp lên 
cao, từ gần tới xa. Không thể đốt giai đoạn, làm ngang làm 
tắt. Phải có nền tảng vững rồi mới tiến lên, cân nhắc rồi hành 
động, vì sai một ly đi ngàn dặm. 

103. = # ø fT; ft /8 "J Â. 

Tam tư nhi hành; tái tư khả hỹ. 

Cân nhắc ba lần mới làm; hai lần cũng được. 

CHÚ: Tam tư = z8: Suy nghĩ ba lần. - Tái #t: Lặp lại. - Tái 
tư +8: Suy nghĩ hai lần. Câu này lấy ý từ Luận Ngữ (Công 
Dã Tràng): Quý Văn Tử tam tư nhỉ hậu hành. Tử văn chị, viết: 
Tái, tư khả hỹ. $+%-ï =mi4i{. †Mlx, q: ®, 3*T &. 
(Quý Văn Tử suy nghĩ ba lần rồi mới hành động. Khổng Tử 
nghe vậy bèn nói: Hai lần là được rồi.) 

NGHĨA LÝ: Câu này tiếp ý câu 102, nhấn mạnh sự thận 
trọng, cân nhắc đắn đo rồi mới hành động, kẻo sai một ly đi 
ngàn dặm. 


104. 4È œứ 2 ‡z ñ &; 3È ^_ 2 ?e 3È Œ. 


Sử khẩu bất như tự tẩu; cầu nhân bất như cầu kỷ. 

Sai người làm chẳng bằng tự mình đi làm; cầu người 

chẳng bằng cầu chính mình. 

CHÚ: Sử jš : Sai bảo, sai khiến. - Sử khẩu 4È œ: Sai bảo, mở 
miệng nhờ ai làm. - Tẩu #&: Đi, ở đây là hành động. - Cầu 
nhân >È ^: Cầu xin, mong cầu, nhờ cậy người khác. - Cầu kỷ 
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3E đ,: Cầu ở mình, tức cố gắng tự làm, không nhờ cậy ai khác. 
Trong Luận Ngữ (Vệ Linh Công), Khổng Tử nói: Quân tử 
cầu chư kỷ; tiểu nhân cầu chư nhân. 8 # 3€; ;]` ^_‡È3 ^.. 
(Quân tử cầu ở mình; tiểu nhân cầu ở người.) - Chư 3% viết 
gọn của chỉ ư >3}, tức là: # #:R*Z*ở., (quân tử cầu điều 
ấy ở mình); -]› ^.s#*.3*^ (tiểu nhân cầu điều ấy ở người). 
NGHĨA LÝ: Hãy tự lực tự cường, cái gì mình tự làm được 
thì tự làm, chớ nhờ cậy ai cả. 
105. :]› l‡ È XU ấ; K k 4 ?§ #. 
Tiểu thời thị huynh đệ; trưởng đại các hương lý. 


Lúc còn nhỏ là anh em chung nhà; lớn lên mỗi người một 
phương. 


GHÚ: Đơn vị hành chánh, dưới huyện #§ là hương 3#, dưới 
hương là thôn 3†. - Lý #: Xóm. - Hạng 3%: Ngõ hẻm. - Hương 
thôn ?§3‡†: Thôn quê. - Hương lý ?®š #: 1/ Làng xóm; 2/ Quê 
nhà (gia hương ®%?*, cố hương 34 ?§). 


NGHĨA LÝ: Lúc nhỏ chung nhà là anh chị em với nhau. Khi 
trưởng thành mỗi người có gia đình và sự nghiệp riêng, tản 
mác khắp nơi. 

106. 3 8 3 #' %, 4 + Ä# 44 ø. 
Đố tài mạc đố thực; oán sinh mạc oán tử. 


Ganh ai về tiền tài; chớ ganh miếng ăn. Hận ai khi họ còn 
sống; chớ hận khi họ đã mất. 


CHÚ: Đố 3: Đố ky 3 &, tật đố 3š 3: Ganh ty. - Oán 73: 
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Oán hận. - Ai oán #5: Bi ai (buồn rầu) và oán hận. 

NGHĨA LÝ: Đố ky, ganh ghét, là thói xấu phần đông chúng 
ta hay có. Có thể ganh về tiền tài, nhưng chớ ganh về miếng 
ăn. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Có thể oán hận ai khi họ sống, 
nhưng họ mất rồi thì nên buông xả, hận mãi cũng vô ích, mà 
mình lại không thanh thản. Đó là nói chung. 

Câu này liền ý câu 105. Xét về phương diện anh chị em 
trong nhà, mỗi người một phận. Kẻ nghèo người giàu, không 
nên ganh ty tiền bạc. Nếu lỡ có thói ấy thì cũng chớ có ganh 
miếng ăn. Anh chị em đôi khi không thuận hòa, giả sử có thể 
oán hận nhau về điều gì đó, nhưng ai đã mất thì đừng hận 
nữa. Thật sự muốn cho mình thanh thản ở đời thì nên tâm 
niệm một từ là nguyên lượng 75 3 (tha thứ) đối với bất cứ ai. 
Có như thế, tâm không phiền não. Tâm không bị thất tình lục 
dục quấy nhiễu, chính là tâm an lạc. 


107. ^. Ñ, 4 5ã %,; & R ú 5Ã Š.. 

Nhân kiến bạch đầu sân; ngã kiến bạch đầu hỷ. 

Người thấy bạc đầu thì giận; ta thấy bạc đầu thì vui. 

CHÚ: Sân *Š. (giận) là một trong tam độc (tham, sân, sỉ) hại 
người. 

NGHĨA LÝ: Ai cũng mong trẻ mãi không già, nên đa số thấy 
mình bạc đầu thì buồn giận. Nếu lạc quan thì thấy nên vui, vì 
mình tuổi cao, nghĩa là sống thọ. 

108. Ÿ ở # +; # #| # ðÃ %. 


Đa thiểu thiếu niên vong; bất đáo bạch đầu tử. 
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Nhiều người trẻ đã mất; chưa đến bạc đầu đã chết. 


CHÚ: Chữ 2: 1/ Đọc thiểu (ít); 2/ Đọc thiếu (nhỏ tuổi). - 
Đa thiểu Z ?}: 1/ Nhiều; 2/ Bao nhiêu? - Thiếu niên *: 
Người trẻ tuổi. 

NGHĨA LÝ: Câu này tiếp ý câu 107, là một cái nhìn lạc quan 
với tuổi già. Có người thấy già là buồn giận, nhưng ta tới già 
là vui, vì sống thọ. Cứ xem có nhiều người trẻ chưa bạc đầu 
đã chết rồi. Thật vậy, cứ ra nghĩa trang mà nhìn, có rất nhiều 
nấm mộ của người trẻ, thậm chí của hài nhi. Đó là nói về mặt 
đời, còn về mặt đạo, già hay trẻ nếu không học đạo thì cũng 
uổng phí kiếp người, nên kinh sách khuyên: Mạc đãi lão lai 
phương học đạo / Cô phần đa thị thiếu niên nhân. %1‡+# ?* 
2 # tá; ?Á2ä 7 & 1£ A.. (Chớ đợi đến già mới học đạo / Mồ 
hoang lắm kẻ tuổi còn xanh.) 

109. #š 2ï #‡; S 2 +. 

Tường hữu phùng; bích hữu nhĩ. 

Tường có mạch; vách có tai. 

CHÚ: Tường ằ (bích 5È): Vách tường. - Tâm như tường 
bích. ¬>+3e3 5È: Tâm như vách chắn, không để chuyện bên 
ngoài xâm nhập. - Bích quán ®È 4 (diện bích ứa 5È): Ngồi tu 
thiền ngó vách. - Phùng #š: 1/ Đường may; 2/ Kẽ nứt, kẽ hở 
(khích Fã); như: tường phùng 3ä $Š (kẽ nứt trên tường, mạch 
tường), môn phùng P $Š (kẽ cửa, môn khích FE§ ). - Bích hữu 
nhĩ ®š % †: cách tường hữu nhĩ Rã3š ñ TƑ (tường vách có tai). 


Người Việt nói: 1/ Dừng có mạch; vách có tai. 2/ Tai vách 
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mạch dừng. (Dừng là tấm vách lá, tấm phên thay cho tường.) 
DỊ bản: 1/ Rừng có mạch; vách có tai. 2/ Tai vách mạch rừng. 


NGHĨA LÝ: Hãy thận trọng, việc cơ mật phải kín miệng, 
kẻo tiết lộ ra ngoài. 
110. 3 # tị "1, & # l$ T #. 
Hảo sự bất xuất môn; ác sự truyền thiên lý. 
Việc lành chẳng ra khỏi nhà; việc ác lan truyền ngàn dặm. 
CHÚ: Chữ †Ÿ danh từ đọc là truyện; động từ đọc là truyền. 


NGHĨA LÝ: Thói đời thích chuyện thị phi, tin giật gân, quái 
dị hơn là tin tức tốt lành; cho nên loại tin này được miệng 
đời lan truyền đi rất nhanh. Người Việt nói: Tiếng lành đồn 
gần; tiếng ác đồn xa. Tây phương cũng vậy: Bad news have 
wings. (Tin xấu có cánh.) Có cánh nên bay xa. 


111. 8Ä £ -] ^, ® i8 # Ÿ. 
Tặc thị tiểu nhân, trí quá quân tử. 
Gian tặc là tiểu nhân, nhưng mưu trí hơn hẳn quân tử. 
CHÚ: Tặc 8: Kẻ gian ác, trộm cướp; như: đạo tặc 3% #8, 
(trộm cướp), sơn tặc + 8Ä (giặc núi). 


NGHĨA LÝ: Kẻ gian ác là hạng thông minh nhưng trí thông 
minh đặt không đúng chỗ, chủ yếu nhằm hại người lợi mình. 
Chúng lắm mưu nhiều kế, nghĩ ra những mánh lới lươn lẹo 
tỉnh vi để lừa đảo. Về mặt này thì bậc quân tử phải thua, 
không tưởng tượng nổi tại sao chúng có thể nghĩ ra tới mức 
như vậy. Nhưng chẳng lạ, bậc quân tử thông minh nhưng chú 
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trọng phương diện đạo lý, tu thân (tiến đức tu nghiệp ‡È1š 
iZ# %), làm lợi cho người (quân tử thành nhân chi mỹ 3# *‡ 
VS œ 3Ì 

112. #  EỊ j3; ` Ä ? #f 3ê +. 

Quân tử cố cùng; tiểu nhân cùng tư lạm dã. 

Quân tử khốn cùng thì an bần lạc đạo; tiểu nhân khốn 

cùng thì làm liều bất kể vậy. 

CHÚ: Cố cùng E] 3?: Khốn cùng nhưng vẫn giữ lòng chính 
trực tiết tháo, an bần lạc đạo (an lòng cảnh nghèo, vui với 
đạo). - Tư 3ƒ: Vậy thì, rồi thì (tựu 3È, tắc #|). - Lạm 34: Quá 
mức, mất chính đáng (quá độ 3Ä #, thất đáng ®% % `). - Cùng tư 
lạm 3332: Khốn cùng thì gì cũng dám làm, bất kể việc sái 
quấy. - Dã 3: Vậy (chữ đặt cuối câu). 

NGHĨA LÝ: Câu này là lời Khổng Tử trong Luận Ngữ (Vệ 
Linh Công, 15). Khi thầy trò bị tuyệt lương ở nước Trần và 
nước Thái, kẻ theo hầu đều đói và bệnh, Tử Lộ oán hận: Quân 
tử diệc hữu cùng hồ? 8#? # Ÿ*'? (Quân tử mà cũng bị 
khốn cùng như vầy ư?) Khổng Tử nói: Quân tử cố cùng; tiểu 
nhân cùng tư lạm hÿỹ. # #33; -]^ 33? ®&. (Quân tử 
khốn cùng thì an bần lạc đạo; tiểu nhân khốn cùng thì làm 
liều bất kể vậy.) Chữ hỹ $ và chữ đã +, cùng chức năng ngữ 
pháp. 


113. # iŸ 1 #; Š # # #. 
Bần cùng tự tại; phú quý đa ưu. 


Nghèo mà tự tại; giàu lắm lo sầu. 
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CHÚ: Tự tại  #: An nhiên, tự do, thoải mái. - Ưu $%: Lo 
buồn, ưu phiền. - Cẩn tắc vô ưu ‡š#| #&&#: Cẩn thận thì 


không lo buồn. 

NGHĨA LÝ: Bần cùng tự tại, thì cái này là nghèo chứ không 
khổ. Giàu sang chưa chắc đã sướng, người xưa nói: Phú quý 
trường trung dị bạch đầu. % 32 '† 3% đ 5ñ. (Trong cảnh phú 
quý ta dễ bị bạc đầu lo buồn.) 

Khổng Tử nói về bần cùng tự tại trong Luận Ngữ (Thuật 
Nhĩ): Phạn sơ thực ẩm thủy, khúc quăng nhỉ chẩm chỉ, lạc diệc 
tại kỳ trung hỹ. Bất nghĩa nhi phú thả quý, ư ngã như phù vân. 
?x 7© #4 7k, tì MữnL>, Š 7Rñ-‡L†? &. Xá m 8 Hộ, 2t 
+‡øƒ #. (Ăn cơm xoàng, uống nước lã, co cánh tay gối đầu, 
trong cảnh đó cũng có niềm vui. Làm điều bất nghĩa mà giàu 
sang, thì cái giàu sang ấy ta xem như mây nổi.) 


114. v1 #\ & {Š; 6 vÀ #& Š ? 

Bất dĩ ngã vi đức; phản dĩ ngã vi cừu. 

Chẳng xem ta là ân nhân; trái lại, xem ta là kẻ thù. 

CHÚ: Dĩ... ví v¿...Ế;: Xem ... là...; như: đĩ hòa vi quý v1#$e Ế 
3ï (xem hòa là quý). - Đức 4Š: 1/ Đạo đức; 2/ Ân huệ Ä *, 
ân đức {Š. Trong câu này đức hiểu là người ban ân (ân 
nhân 8. ^_).- Phản &: Trái lại. - Cừu 3u: 1/ Mối thù (cừu hận 
3LÌÉ, cừu thù 1È); 2/ Kẻ thù (thù #ề, cừu địch Öuï&, cừu 
nhân ?LÀ.). 


NGHĨA LÝ: Thói đời vốn bạc bẽo. Cứu vật, vật trả ân; cứu 
nhân, nhân trả oán. Đã không báo đáp ân nhân, mà còn oán 
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hận. Ân càng thâm; oán càng sâu. Bởi vậy người xưa khuyên: 
Thi ân bất cầu báo; dữ nhân bất truy hối. 3& 8: 2° :È3#; #t ^_ 
3# ‡#. (Giúp người chớ mong báo đáp; cho ai vật gì rồi thì 
đừng nghĩ lại mà hối tiếc.) 
115. % 6J ñ ft, 2 7Ƒ đụ T 3. 
Ninh hướng trực trung thủ, bất khả khúc trung cầu. 
Thà nhận nơi ngay thẳng, chứ không cầu chốn cong vẹo. 
CHÚ: Hướng trực trung thủ #) tñ Ÿ 3+: Nhận lấy trong chỗ 
ngay thẳng. - Khúc #: Cong queẹo, tà vạy. (Hướng) khúc trung 
cầu (6) # † :R: Cầu mong trong chỗ tà vay. 


NGHĨA LÝ: Thà đạt được (thành tựu) theo con đường 
chính đáng, ngay thẳng, chứ không mưu cầu theo con đường 
tà vạy, bất chính. 

116. Ä #& tš JŠ, w ñ tt #. 

Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. 

Người không lo xa, ắt sẽ buồn gần. 

CHÚ: Lự /š: Lo lắng. - Viễn lự ‡šƑä: Lo xa. - Cận ưu tt Š: 
Sự lo buồn đến gần. Câu này lấy từ Luận Ngữ (Vệ Linh Công). 
117.42 # # 3 & s #, 2E £m & # 8H 44, 

Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri ngã giả vị ngã hà cầu. 

Kẻ hiểu ta thì nói ta lo buồn; kẻ không hiểu ta thì nói ta 

mong gì đó. 


CHÚ: Trí ngã giả #+#X 3: Kẻ hiểu ta. - Vị 3Ï: Nói. - Bất tri 
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ngã giả Z*#+ 3.3: Kẻ không hiểu ta. - Hà cầu #[ 3È: Mong cầu 
điều gì đó. 

NGHĨA LÝ: Câu này lấy từ bài Thử Ly Â-ÄÈ trong Thi Kinh 
(Quốc Phong). Cùng một nét mặt của ta, kẻ hiểu ta và kẻ 
không hiểu ta có nhận xét khác nhau. Cũng là chuyện đời 
bình thường. Quen biết đầy thiên hạ, tri âm được mấy 
người? 

118. l X “ Tï +, ñä ƒ* 8 3B 5Ã, 

Tình thiên bất khẳng khứ, chỉ đãi vũ lâm đầu. 

Ngày tạnh ráo chẳng chịu đi, chỉ đợi mưa ướt đẫm đầu 

mới đi. 

CHÚ: Tình !Ÿ: Quang tạnh, khô ráo. - Tình thiên l %: 
Ngày quang tạnh, không mưa. - Khẳng *ï: Ưng, chịu, đồng ý; 
khẳng định ï ® (thừa nhận). - Chỉ #=: Chỉ có, chỉ khi. - Đãi 
4‡: Đợi. - Lâm 3*: Ướt đẫm, đầm đìa (lâm ly 3X*šÄ). 

NGHĨA LÝ: Câu này nói về chữ thời. Làm việc gì mà đúng 
thời cơ thì hãy nắm bắt lấy ngay; đừng để nó qua rồi mới làm 
thì đã trễ và không đạt kết quả tốt. 

119. ø\ '# 3$ 3; ñi 7k š# !k. 

Thành sự mạc thuyết; phúc thủy nan thu. 

Việc xong rồi chớ nói chỉ; nước đổ rồi khó hốt lại. 

CHÚ: Phúc Ä: Lật úp, lật đổ (xem lại câu 8). - Nan thu 
š#£J#: Khó gom lại. 


NGHĨA LÝ: Câu này nói về sự đã rồi (fait accompli), hết 
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cách cứu vãn, nói ra cũng vô ích, cũng như bát nước hắt 
xuống đất không thể hốt lại. 


120. £ 3È “ ắ 7 lì u; !§ Mã lÝ HỊ # th 5. 


Thị phi chỉ vị đa khai khẩu; phiền não giai nhân 
cường xuất đầu. 


Thị phi chỉ vì lắm lời; phiền não đều do ra mặt tranh hơn. 

CHÚ: Cường ?&: Mạnh mẽ. - Xuất đầu 3: 5Ã: Ra mặt (xuất 
đầu lộ diện th 5A#&ứn). - Cường xuất đầu j2 tH5Ä: Ra mặt 
muốn tỏ ra mạnh hơn kẻ khác (tranh cường hiếu thắng #2 
3ƒ). 


NGHĨA LÝ: Vế đầu câu này khuyên ta thận ngôn }Š š (thận 


trọng lời nói). Đa ngôn đa quá 7 š 78 (lắm lời lắm lỗi). 


22^ 


Họa tòng khẩu xuất 3‡ œ (tai họa từ miệng ra). Vế sau 


câu này khuyên ta thận hành 5T (thận trọng hành vi). Đôi 
khi tiên hạ thủ vi cường ®%F Ý Ä ?ä (ra tay trước là mạnh), 
nhưng thiếu thận trọng thì chuốc phiền não. 
121. Z#- #‡ — l‡ > ã,#,ff'ñữ H È Z. 
Nhẫn đắc nhất thời chi khí, miễn đắc bách nhật chi ưu. 
Nén được cơn giận một lúc, tránh được nỗi sầu trăm ngày. 


CHÚ: Nhẫn 33: Nhịn, chịu đựng. - Khí ất: Cơn giận; sinh 
khí 2+ ất\: nổi giận. - Nhất thời — tŸ: Một lúc. - Miễn #%,: Thoát 
khỏi, tránh khỏi. - Miễn đắc #,#†: Tránh được. 


NGHĨA LÝ: Câu này đề cao đức nhẫn. Chữ nhẫn z3 gồm ba 
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chữ nhất đao tâm — 7) + (hình ảnh một con dao đè lên tim); 
nghĩa là nhẫn nhịn không phải dễ, cũng đau lòng lắm. Khéo 
nhịn thì bình an. Nếu như không kiềm chế, cứ sân sỉ tức giận, 
thì dễ gây điều đáng tiếc, thậm chí có thể phạm tội hình sự, 
đành ân hận suốt đời, chứ phải đâu chỉ “sầu trăm ngày”. 

Người xưa khuyên: Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh / 
Thoái nhất bộ hải khoát thiên không. Z+—t# #L*Fˆi / i&—2B 
#Hl X3. (Nhịn một lúc sóng yên gió lặng / Lùi một bước 
biển rộng trời cao.) Trong gia đình lại càng nên biết nhẫn 4 
để giữ được hòa 3“, vì: Gia hòa vạn sự hưng. % *e š; # #t. (Gia 
đình hòa thuận thì vạn sự hưng thịnh.) 


122. tt & ## f‡ & § ;3*; f‡ tá 5Ã HỆ H #ề 5H. 

Cận lai học đắc ô quy pháp; đắc súc đầu thời thả súc 

đầu. 

Gần đây học được cách rùa đen; lúc phải rụt thì rụt đầu. 

CHÚ: Cận lai ‡ 2È: Gần đây. - Ô É;: 1/ Đen (hắc #), như: ô 
vân & # (mây đen), ô phát & % (tóc đen); 2/ chim quạ (ô 
nha Š 36); nguyệt lạc ô đề H % &*# (trăng tà quạ kêu); 3/ 
mặt trời: ô thố É %, (mặt trời và mặt trăng). - Quy Ñ: Rùa. - 
Ô quy É; 8: 1/ Rùa đen, cũng gọi là kim quy + Ä, thảo quy ®* 
&; 2/ Khách thanh lâu; kẻ tham dâm, háo sắc. - Súc ##: 1/ Co 
rút lại, rút gọn; thân súc ?‡ #ä (duỗi ra co lại); 2/ tiết kiệm; 
như: súc y tiết thực #ä Z&ññ % (tằn tiện cơm áo). - Súc đầu 
# ó8: Rụt đầu. - Súc đầu ô quy #ä 5ã É Ñ: Rùa đen rụt đầu 
(ám chỉ kẻ nhát gan, không dám đối diện sự thực). 


NGHĨA LÝ: Câu này tiếp ý câu 121. Nhẫn nhịn để bình an. 
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Học cách rụt đầu của rùa, khi cần thì rụt đầu. Một điều nhịn 
chín điều lành. 


123. !Ệ 3x ÿj Ø Š;3#, 2A HH. 

Cụ pháp triêu triêu lạc; khi công nhật nhật ưu. 

Sợ pháp luật sớm sớm vui; khinh phép công ngày ngày 

sầu. 

CHÚ: Cụ †#: Sợ hãi (kinh cụ ?Š†#, úy ®%, hại phạ * Ìâ, kinh 
hãi ŸŠ 2). Cụ Tễ là một trong bảy tình (thất tình) của con 
người: hỷ - (mừng), nộ 3 (giận), ái # (yêu), ố # (ghét), ai 
®% (buồn), lạc #Š (vui), cụ Tš (sợ). - Khi 3: 1/ Xem thường, 
làm trái; 2/ Lừa dối (khi phiến 358). - Triêu #J: Sáng sớm, 
triêu mộ 3# Ÿ* (sớm chiều). - Triêu triêu 3 #J: Mỗi ngày, như 
thiên thiên X , nhật nhật H H. 

NGHĨA LÝ: Hãy tuân thủ pháp luật, xem trọng phép công 
để sống an vui. 


124. # — +; # # — £. 

Nhân sinh nhất thế; thảo sinh nhất xuân. 

Người sống một đời; cỏ sống một mùa xuân. 

CHÚ: Thế 3: Đời. Quan niệm xưa, một thế là ba mươi năm 
(tam thập niên vi nhất thế = -Y *- Š —+), cho nên chữ thế ++ˆ 
cũng viết là ba chữ thập - liền nhau: ††, #. Thế +#* viết kiểu 
chữ triện là chữ chỉ + (dừng lại) mà trên là ba chữ thập ‡È, ý 
nói 30 tuổi thì dừng lại được rồi. Thông thường đời người 
được xem là trăm năm. Người già (lão nhân % ^, kỳ lão 
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*f+*, mạo điệt Š Š') gọi cụ thể là: điệt Š (70 tuổi), mạo Š 
(80-90 tuổi), kỳ di 3j#ã (trên 100 tuổi; kỳ: mong đợi, di: 
chăm sóc; ở tuổi này không tự chăm sóc được bản thân nên 
mong nhờ người giúp). Thời xưa gọi đàn ông sống lâu là thọ 
‡, phụ nữ sống lâu là phúc 3ä, nên nói phúc thọ song toàn ?ä 
# ## + (cụ bà cụ ông cùng sống lâu, bách niên giai lão), rồi 
sau hiểu đại khái là đa phúc đa thọ Z 3ä Ở ŠÄ thôi. Về sống 
lâu, dân gian có các từ: hoa thọ 3š (61 tuổi), hý thọ Š-# 
(77 tuổi), mễ thọ #3: (88 tuổi), tốt thọ Z*#: (90 tuổi) bạch 
thọ ä # (99 tuổi), trà thọ 2Ã (108 tuổi), hoàng thọ Š $, 
xuyên thọ )!\ Š (111 tuổi), ngoan thọ 2ã (119 tuổi), tích thọ 
trễ (120 tuổi). Chữ hoa 3* gồm +* — và bốn chữ + (tức 
21+40= 61); chữ hỷ Š- viết chữ thảo như + -Ƒ + (77); chữ 
mễ % là + A (88) gộp lại; chữ tốt 2È viết tắt là 2 (tức 2u 
Ƒ là 90); chữ bạch é là chữ bách # (100) bỏ nét ngang (là 
1) trên đầu, tức 99 (hai chữ # [bái] và # [bãi] phát âm phổ 
thông gần giống nhau); chữ trà 3* gồm ** ` + 2 (tức 108); 
chữ hoàng Š# gồm út — - — (tức 99+1+10+1 = 111); chữ 
xuyên ) y hệt 111; chữ ngoan Zl gồm = ` # — A\ (tức 
119); chữ tích #3 gồm ** # (tức 120). Kiếp sống vạn vật là 
hữu hạn. Quỷ vô thường không chừa một ai. 


125.ú Ấ ®l # ^ +; # xX & ú ø â. 
Bạch phát bất tùy lão nhân khứ; khán lai hựu thị bạch 
đầu ông. 
Tóc bạc không đi theo ý người già; xem qua ngó lại chính 
là ông đầu bạc. 
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CHÚ: Bạch phát bất tùy lão nhân khứ # lñ-#^ +: 
Người già không muốn tóc bạc, nhưng tóc bạc không bỏ đi 


theo ý họ. Câu này tiếp ý câu 124. Đời người hữu hạn, thời 
gian trôi qua nhanh như tên bay, tóc xanh sớm bạc, cho nên 
phải quý tuổi trẻ, phấn đấu học tập, lập sự nghiệp, kẻo cái già 
sồng sộc sau lưng. Chu Hy %;& (1130-1200) nói: Thiếu niên 
dị lão học nan thành / Nhất thốn quang âm bất khả khinh / Vị 
giác trì đường xuân thảo mộng / Giai tiền ngô diệp dĩ thu 
thanh. »#*-2###št m/ — } lê 57T 34 / ⁄ÖiL3š£ 3Ÿ 
/ Iăñi1ø % Œ.,4k #È. (Trẻ dễ mau già, học khó thành / Một tấc 
thời gian không thể khinh / Chưa cảm giấc mộng của cỏ mùa 
xuân bên bờ ao / Tiếng thu đã về với xác lá ngô đồng trước 
thềm.) 

DỊ bản: Hắc phát bất tri cần học tảo, chuyển nhãn tiện thị 
bạch đầu ông. * % Z‡ø 3) '# +, ‡‡††£ £ đ 5ñ 3ì. (Kẻ tóc đen 
chẳng biết sớm học hành, chớp mắt chính là lão đầu bạc.) Vế 
đầu lấy từ bài Khuyến Học Š'#* của thư pháp gia Nhan Chân 
Khanh ð ấ # (709-785) đời Đường: Tam canh đăng hỏa 
ngũ canh kê / Chính thị nam nhi độc thư thời / Hắc phát bất 
tri cần học tảo / Bạch thủ phương hối độc thư trì. = 8 !# 
z##£/ fx©7Wñ HỆ / X#SmjlT/ g2 
*#‡#. (Canh ba thắp đèn đến canh năm gà gáy, là lúc nam nhi 
đọc sách; khi tóc đen không biết sớm học, lúc đầu bạc mới 
hối hận đọc sách muộn.) 


126. HN #| + z * My, ^A #| † # 3 # ?k. 


Nguyệt đáo thập ngũ quang minh thiểu; nhân đáo 
trung niên vạn sự hưu. 
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Trăng đến mười lăm thì bớt tỏ; người đến trung niên mọi 

sự ngưng. 

CHÚ: Thập ngũ -† #: Ngày mười lăm, ngày rằm (vọng 3#). 
Một tháng có: sóc Zj (mồng một), vọng ?Z (rằm), hối !# (cuối 
tháng). - Hưu ?: 1/ Dừng, ngưng nghỉ (thoái hưu 3É: nghỉ 
hưu); 2/ Ly dị (hưu thê †k+$: thôi vợ). 


NGHĨA LÝ: Quy luật của vạn vật là khi phát triển đến đỉnh 
thịnh thì suy thoái. Mặt trời đến chính ngọ thì xế bóng; trăng 
qua rằm thì bớt tỏ; người đến trung niên bắt đầu suy. Câu 
này tiếp ý hai câu 124 và 125, đại khái khi ta còn trẻ, khí lực 
sung mãn thì siêng năng phấn đấu học tập và lập nghiệp, kẻo 
đến trung niên thì đã muộn. 


127. #, i⁄“ H 4 Ñ, 4 1ã; š Ä W5 1t lu +. 


Nhi tôn tự hữu nhi tôn phúc; mạc vị nhi tôn tác mã 
ngưu. 


Con cháu tự có phúc của chúng; chớ vì con cháu mà làm 
trâu ngựa. 


CHÚ: Mã '§: Ngựa. - Ngưu ?È: Trâu, bò. - Thủy ngưu 2#}: 
Trâu. - Hoàng ngưu 3 2F: Bò. 


NGHĨA LÝ: Các bậc cha mẹ chớ vì quá thương con cháu mà 
ra sức ngựa trâu để gầy dựng cơ nghiệp dành cho chúng 
hưởng. Người Việt nói: Đời cua, cua máy; đời cáy, cáy đào. Cứ 
nuôi dạy chúng bình thường, cho ăn học đầy đủ, để chúng tự 
lập thì chúng mới quý thành tựu của chúng. Còn như chăm 
chăm để gia tài cho chúng, e rằng chúng ÿ lại, thành phá gia 
chi tử. Câu này cải biên từ câu của Quan Hán Khanh lj;$ # 
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(1234-1300) đời Nguyên: Nhíỉ tôn tự hữu nhi tôn phúc; mạc vị 
nhi tôn tố viễn ưu. ïiẤ l ñ W4§&3‡ã, 3% Š WUiÁ1⁄iš Ã:. (Con 
cháu tự có phúc của chúng; chớ vì con cháu mà lo xa.) 


128. + # 2 ïã ä; ñ lẶ f† Ä Ấ. 

Sinh niên bất mãn bách; thường hoài thiên tuế ưu. 

Sống chẳng đầy trăm năm; thường ôm sầu ngàn năm. 

NGHĨA LÝ: Câu này hàm ý đời người hữu hạn mà thói đời 
thích lo việc ngàn năm, thật vô ích. Các sách đều chép Nhân 
sinh bất mãn bách ^_#3 34%, nhưng chép Sinh niên bất 
mãn bách +#£ ®ïä# thì đúng hơn, vì đây là mở đầu một 
trong mười chín bài thơ cổ, được chép trong bộ Chiêu Minh 
Văn Tuyển 12 %#] 3 ‡š của Tiêu Thống ?ñ# #, (501-531), con cả 
của Lương Vũ Đế 3% #Y ## tức Tiêu Diễn ñã #7 (464-549): 


4#“ T1 
#* IR + & # 
###®&k 
#[ ® ® H tú 
§Š #3 4 lŸ 
Sinh niên bất mãn bách 
Thường hoài thiên tuế ưu 
Trú đoản khổ dạ trường 
Hà bất bỉnh chúc du 
Vị lạc đương cập thì 
Hà năng đãi lai tư 
Ngu giả ái tích phí 
Đãn vi hậu thế xi 


‡T ñ 1š 3k #4 
ñ 3 Ấ lề # 
†# Ä 1á 1ˆ và 
‡4Ù^Ä + #8 
#§ 3T #ạ 1 


Sống chẳng đầy trăm năm 
Thường ôm sầu ngàn năm 
Ngày ngắn đêm dài khổ 
Sao chẳng đốt đuốc chơi 
Gặp lúc vui cứ vui 

Đợi chỉ dịp vui đến 

Kẻ ngu yêu tiếc phí 

Chỉ khiến hậu thế cười 
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Vương Tử Kiều thành tiên 
Chúng ta khó mong bằng. 


Tiên nhân Vương Tử Kiều 

Nan khả dữ đẳng kỳ. 

Bài thơ nhắc tới Vương Tử Kiều; ông là thái tử nước Tấn, 
đi tu thành Tiên. 

129. 2 Ø Ti šñ 2 ởi #, HH # & # H #8. 

Kim triêu hữu tửu kim triêu túy; minh nhật sâu lai 

minh nhật sầu. 

Hôm nay có rượu thì say khướt; ngày mai sầu đến thì sẽ 

sầu. 

CHÚ: Kim triêu 4-ŸJ: Kim nhật 2 R (hôm nay). 

NGHĨA LÝ: Câu này trích trong bài Tự Khiển l ‡š (Giải 
Khuây) của La Ẩn ## fš (833-909) đời Đường: Đắc tức cao ca 
thất tức hưu / Đa sầu đa hận diệc du du / Kim triêu hữu tửu 
kim triêu túy / Minh nhật sầu lai minh nhật sầu. f#‡F" 13 
XI? / 3f42}7RJA1& / 2Ø H7ìã82Đ 8P / 9H #29 
H #. (Được thì ca hát, mất thì thôi / Đa sầu lắm hận cũng thế 
thôi / Hôm nay có rượu thì say khướt / Ngày mai sầu đến thì 
sẽ sầu.) 

130. ## ‡‡ là Zš ## i8 i#, # Z| 5ã &* 2 ñ th. 

Lộ phùng hiểm xứ nan hồi ty; sự đáo đầu lai bất tự do. 

Đường gặp chỗ hiểm khó tránh được; sự cố xảy đến không 

do mình. 

CHÚ: Hiểm xứ â/š: Chỗ hiểm trở. - Hồi ty ‡8‡#: Quay 
tránh ra chỗ khác. - Bất tự do ® d: Bất do kỷ ® d6, 
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(không do chính mình). 


NGHĨA LÝ: Có khi ta gặp sự việc phát sinh ngoài ý muốn, 
không tránh được (ƒorce majeure). 


131. Ấ jš f3 †# 35; ì5 Z^ Ấf li f6. 

Dược năng y giả bệnh; tửu bất giải chân sầu. 

Thuốc trị được bệnh giả; rượu không khuây được mối sầu 

thật. 

CHÚ: Y f$: 1/ Y học; 2/ Trị bệnh. - Giả bệnh †4zš: Bệnh 
giả, bệnh tưởng. - Giải #ƒ: Làm hết, khuây; giải sầu ## #š (làm 
hết buồn), giải khát #5 (làm cho hết khát). - Chân sầu * #%: 
Mối sầu thật sự. 

NGHĨA LÝ: Bệnh tưởng là bệnh tâm lý, có thể lấy thuốc bổ 
trị cũng hết. Nhưng sầu nát ruột gan thì rượu không thể giúp 
giải sầu. Lý Bạch #®# (701-762) nói: Trừu đao đoạn thủy, 
thủy cánh lưu / Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu. 3h 7) Ốƒ7zk, zk #8. 
x4 / #® Mi fk, #š # #4. (Rút dao chém nước, nước càng chảy 
/ Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu.) 

132. ^. Ä 2 ?5;7k # 2 ïX 

Nhân bần bất ngứ; thủy bình bất lưu. 

Người nghèo không nói; nước bình không trôi. 

CHÚ: Người nghèo lời nói không có sức mạnh; có nói chỉ 
cũng bị cho là sai, như câu 31 trên đây: Hữu tiền đạo chân 
ngữ, vô tiền ngứ bất chân. 'ñ ‡š3š lŠ.‡š#, #⁄#š⁄‡# 2* l5. (Có tiền 
nói là đúng; không tiền nói là sai.). Mực nước chỗ cao chỗ 
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thấp, thì nước chảy. Nếu mực nước ngang thì nước lặng, 
không chảy. Đa số sách chép câu này như vậy, nhưng so ý hai 
vế thì không liên quan. 

Nguyên văn câu này trong Ngũ Đăng Hội Nguyên ® !# Ÿ 7U 
(quyển 18) là: Nhân bình bất ngứ; thủy bình bất lưu. ^ “2° 
‡#; 3#. (Người bình thì không nói; nước bình thì 
không trôi.) Người bình là người tâm bình khí hòa, hiểu đạo, 
nên không đa ngôn, không nói thị phi. Người đạt đạo thì luôn 
trầm mặc, không hý lộng, không lắm lời. 


133.— # Š + ñ % ‡S;—  ® †r 1”  §%. 


Nhất gia dưỡng nữ bách gia cầu; nhất mã bất hành 
bách mã ưu. 


Một nhà nuôi con gái, trăm nhà cầu; một con ngựa không 
đi, trăm con ngựa sầu. 


CHÚ: Chữ bách # thông thường là con số đại khái, ý là 
nhiều, chứ không chính xác là một trăm. 


NGHĨA LÝ: Một nhà nếu nuôi dạy con gái ngoan hiền thì 
nhiều nhà đến xin cầu hôn. Một con ngựa (trong một bầy) 
nếu không đi được, thì cả bầy lo. Tục ngữ: Một con ngựa ẩau, 
cả tàu không ăn cỏ. 

134. 'i ‡t 2 ñ ìB, & H 2 # 1k. 
Hữu hoa phương chước tửu; vô nguyệt bất đăng lâu. 


Hoa có nở thì mới uống rượu ngắm hoa; trăng không hiện 
thì không lên lầu ngắm trăng. 
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CHÚ: Phương 2: Thì, mới, rồi mới. - Chước ñ9: Rót rượu, 
uống rượu; như: độc chước Zj 83 (uống rượu một mình), 
châm chước #}#3 (rót rượu; đắn đo tính toán). 


NGHĨA LÝ: Làm việc gì cũng có lý do. 


135. = ‡£ iẳ % iễ; — ## 8# † #4. 

Tam bôi thông đại đạo; nhất túy giải thiên sâu. 

Ba chén rượu thông đạo lớn; một trận say giải ngàn sầu. 

CHÚ: Tam bôi thông đại đạo lấy từ bài thơ Nguyệt Hạ Độc 
Chước | F3 #8) (Dưới Trăng Uống Một Mình) của Lý Bạch 
2ú (701-762): Tam bôi thông đại đạo / Nhất đấu hợp tự 
nhiên. =3‡Ä Xiắ / —-+-2 ñ 24. (Uống ba chén thông đạo 
lớn / Uống một đấu hợp tự nhiên.) 

NGHĨA LÝ: Rượu thì tùy tâm khen chê. Khen thì cho là 
rượu đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, trí minh 
mẫn nên thông suốt đại đạo, có thể phá thành sầu: Nhất túy 
giải thiên sầu. — ##‡ ##-†-#&. (Một trận say giải ngàn sầu.) Chê 
thì cho là càng uống càng sầu, như: Tửu bất giải chân sầu. 3 
Z## l #k. (Rượu không khuây được mối sầu thật.) Cũng Lý 
Bạch lại nói: Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu. #* 33 #š, #š # #%. 


(Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu.) 
136. X là # % đÄ 3ã ; K š# t 2Ã #M êm ?R, 


Thâm sơn tất cánh tàng mãnh hổ; đại hải chung tu nạp 
tế lưu. 


Non sâu rốt cuộc ẩn tàng cọp khỏe; biển lớn cuối cùng 
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| dung nạp những dòng con. 


CHÚ: Tất cánh # ä%: Rốt cuộc (chung quy #+Š#, chung cứu 
#+ 2, đáo để #l| J&). - Chung tu #+7ã: Rốt cuộc tất nhiên là thế 
(tối hậu tất nhiên 14?4 ›?Ä). - Nạp #A: Dung nạp, dung chứa. 
- Tế lưu #a?#: Những dòng chảy nhỏ. 

NGHĨA LÝ: Cọp khỏe ẩn tàng sơn lâm, như nhân tài chưa 
lộ diện, chưa được đời biết tới. Dù vậy, đức độ cũng phải bao 
dung như biển lớn, dung nạp trăm sông (hải nạp bách xuyên 
3ÿ##A ® JI|). 

137. lš {© 2ñ là fu, Ñ H 2 lì 5. 

Tích hoa tu kiểm điểm; ái nguyệt bất sơ đầu. 

Tiếc hoa nên cẩn thận; yêu trăng chớ chải đầu. 

CHÚ: Kiểm điểm 32 #>: Thận trọng lời nói và hành vi (ngôn 
hành cẩn thận äš †ï‡# lŠ). - Sơ 3ä: 1/ Cây lược; 2/ Chải. - Sơ 
đầu ?Ä⁄5ã: Chải đầu, chải tóc (sơ phát ‡Ä⁄ 5“); ở đây ngụ ý ưa 
trang điểm, trau chuốt bề ngoài. - Bất sơ đầu ®‡š⁄$Ã: Bất 
tuyển sơ đầu *‡Š †Ä⁄.5ãä (không chọn kẻ diêm dúa). 


NGHĨA LÝ: Hoa và nguyệt ám chỉ phụ nữ, chuyện trai gái. 
Đối với phụ nữ thì người nam nên giữ gìn lời nói và hành vi, 
không được sàm sỡ, trêu ghẹo, và không nên yêu phụ nữ ưa 
trau chuốt bề ngoài. 


138. X% 3A :Š 4È. NU T ‡ƒ, 2 đã #r 3) h, BÀ yš. 


Đại để tuyển tha cơ cốt hảo, bất sát hồng phấn dã 
phong lưu. 
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Nói chung tuyển con gái (làm vợ) nên chọn người khỏe 

mạnh, hơn là kẻ ưa trang điểm hay phong lưu. 

GHÚ: Đại để x34: Nói chung là (đại khái k‡#, đại trí X 
#L). - Cơ WU: Bắp thịt. - Cốt #Ÿ: Xương. - Cơ cốt hảo NL #ï: 
Thịt xương tốt, khỏe mạnh. - Sát ‡Š: Xoa, thoa, chà xát (sát 
mạt †Š3‡*, đồ mạt 3+3). Dị bản: bất phó hồng phấn... - Phó 
‡ŠŸ: Sát ‡#š (chà, xoa). - Sát hồng phấn 3š #+33: Xoa phấn hồng. 
- Dã 3#: 1/ Cũng; 2/ Hoặc là. 

NGHĨA LÝ: Câu này tiếp ý câu 137. Yêu phụ nữ (và muốn 
kết hôn) thì người nam nên thận trọng ngôn hành (lời lẽ, 
hành vi) và nên chọn người khỏe mạnh hơn là các nàng ưa 
trau chuốt bề ngoài hoặc ăn chơi. 


139. € § 3#  # #4, ‡iÉ, fñl & 3š Bể 1£ 9 †*. 

Thụ ân thâm xứ nghỉ tiên thoái; đắc ý nùng thời tiện 

khả hưu. 

Được ân huệ sâu nên lui trước; khi đắc ý nhiều hãy biết 

dừng. 

CHÚ: Thụ ân $ §':: Nhận ân huệ. - Thâm xứ 3J&: Chỗ sâu. 
- Nghi ': Nên. - Tiên thoái #®%.3É: Thoái lui trước. - Đắc ý ## 
&: Đạt được ý nguyện; thành công. - Nùng thời 3š #Ÿ: Lúc 
nồng nàn, thật nhiều. - Tiện 4š: Bèn. - Khả hưu "T3: Có thể 
dừng lại. 

NGHĨA LÝ: Câu này đi liền câu 140. Khi nhận ân ai sâu 
đậm và khi thành công thì nên biết dừng lại. 


140. # #‡ # 3È # A #,# ñ[ 8 Ÿ H É ?. 
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Mạc đãi thị phi lai nhập nhĩ, tòng tiền ân ái phản vi 

cừu. 

Chớ đợi lúc nghe tiếng thị phi, [vì lúc ấy] ân tình ngày 

trước trở ngược thành thù hận. 

CHÚ: Mạc đãi 3-?#: Chớ đợi. - Thị phi lai nhập nhĩ # 3#“ 
A.+†: Chuyện thị phi lọt vào tai; nghe lời đồn đoán này nọ. - 
Tòng tiền ân ái †# ñ[8: Ÿ: Ân tình ngày trước. - Phản vi cừu 
1 ä—†u: Trở ngược thành oán thù. 

NGHĨA LÝ: Câu này tiếp ý câu 139. Khi nhận ân ai sâu đậm 
và khi thành công thì nên biết dừng lại. Ân thâm, họa sâu. 
Tình người ấm lạnh, yêu ghét vô chừng. Lúc ta được yêu quý 
thì nên sợ sẽ có lúc bị ghét bỏ. Lúc ta thành công đắc ý, dễ bị 
ganh ghét, đồn đại, nói xấu, hãm hại. Để tránh bị gặp hoàn 
cảnh trái ngược không hay, ta nên thoái lui sớm: Công thành 
thân thoái. 2 z # ‡Ề. 


141.  ?#‡ z 31  H È, #4 & & T + #1. 

Lưu đắc ngũ hồ minh nguyệt tại, bất sầu vô xứ há kim 

câu. 

Giữ được trăng sáng năm hồ, chẳng sầu không chốn buông 

câu. 

CHÚ: Ngũ hồ 3i: 1/ Thời xưa là Thái hồ & 3#]; 2/ Thời 
nay là năm hồ: Động Đình hồ 3# /# 3!, Bà Dương hồ ấÿ 3], 
Thái hồ X3, Sào hồ Š 3J, Hồng Trạch hồ 3Š 3]. - Kim câu 
®#J: Lưỡi câu vàng; câu cá. - Há kim câu TFˆ#J: Buông câu, 
câu cá. 
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NGHĨA LÝ: Câu này tiếp ý câu 140, lấy tích Phạm Lãi ‡ 
thời Xuân Thu giúp vua Việt (Câu Tiễn) đánh thắng vua Ngô 
(Phù Sai). Phạm Lãi cho rằng Câu Tiễn là kẻ có thể chung 
hoạn nạn chứ không thể chung vinh quang, nên ông khôn 
ngoan rút lui sớm để khỏi bị diệt. Ông đưa Tây Thi #‡# chu 
du ngũ hồ, mai danh ẩn tích. Phạm Lãi công thành thân thoái, 
rút lui để bảo toàn thân, quy ẩn để tiêu dao ngắm trăng ngũ 
hồ. Vậy lo gì không có chỗ buông câu? 


142. ? 3\ 4 & #&; 5 f8 ;Ä 3# 5Ã. 

Hưu biệt hữu ngư xứ; mạc luyến thiển than đầu. 

Chớ bỏ nơi có cá; đừng bám chỗ nước nông. 

CHÚ: Hưu †È: Mạc 3% (đừng, chớ). - Biệt #\: Rời bỏ (ly biệt 
äÈ 9|, từ biệt ñ%* 3|). - Hữu ngư xứ ñï & #&: Chỗ có cá. - Luyến 
##: Yêu thương, lưu luyến. - Thiển ?3: Cạn, nông (trái với 
thâm Š). - Than đầu 3È 5Ä: Bờ nước, bến nước. 


143. + l‡ #4 2ñ +; ft = Wj 2 ‡š. 

Khứ thời chung tu khứ; tái tam lưu bất trú. 

Đến lúc đi thì phải đi thôi; chần chừ ở lại cũng không 

được. 

NGHĨA LÝ: Câu này nói về chữ thời. Tùy thời mà làm. Việc 
được mất, đi ở, cũng tùy thời, không miễn cưỡng, không 
gượng cầu. Người xưa nói: Sủng nhục bất kinh, nhậm bằng 
đình tiền hoa khai hoa lạc; khứ lưu tùy ý, nhàn khán thiên 
. vân quyển vân thư. ïE# ^?Š, †Ei5J&£ ñ 36B] 4G3%; 
+ li &, Mñ<X_L# Š #7. (Được yêu hay bị nhục cũng 
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không sợ, mặc kệ cho trước sân hoa nở hay rụng; đi hay ở 
tùy ý, thản nhiên nhìn mây trời tụ tán.) 


144. Z⁄ — ¿J, 8 — 3⁄4, 8 — 3, 1B — 7. 


Nhẫn nhất cú, tức nhất nộ, nhiêu nhất trứ, thoái nhất 

bộ. 

Nhịn một câu, nén một giận, nhường một nước, lùi một 

bước. 

CHÚ: Tức Š:: Ngưng, dừng, nghỉ. - Nhiêu $2: 1/ Tha thứ 
(nhiêu thứ $8), 2/ Nhường. - Trứ 3ƒ: Nước cờ. - Nhiêu 
nhất trứ $— 3: Nhường một nước cờ. 


NGHĨA LÝ: Câu này khuyên về đức nhẫn nhịn, như câu 
120. Trong xử thế thì nhường nhịn lại tốt hơn là tranh phần 
thắng đối với kẻ khác. Người xưa khuyên: Nhẫn nhất thời 
phong bình lãng tĩnh / Thoái nhất bộ hải khoát thiên không. 
A1 —ñỷ #L-Ÿ š& / ‡É— 3Ÿ 3# | X %. (Nhịn một lúc sóng yên gió 
lặng / Lùi một bước biển rộng trời cao.) Hay là: Thoái nhất 
bộ càn khôn đại / Nhiêu nhất trứ vạn lự hưu. ‡&—*Ÿ #3 % / 
8â — 3 šị J&1+. (Lùi một bước trời đất rộng / Nhường một 
bước hết lo âu.) 

Câu này có thể hiểu là bốn cách ứng xử của mình đối với 
người khác. Cũng có thể hiểu khác: Mình nhịn một câu nói, 
thì người khác ngưng cơn giận; mình nhường một bước, thì 
người khác cũng lui một bước. Sách Thái Căn Đàm E35 
của Hồng Ứng Minh ‡‡/š #] đời Minh có câu: Xử sự nhượng 
nhất bộ vi cao, thoái bộ tức vi tiến bộ đích căn bản; đãi nhân 
khoan nhất phân tắc phúc, lợi nhân thực lợi kỷ đích căn cơ. #& 
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#il—3 Á Ằ, ‡š Rp Á‡Ê Ÿÿ 43, đïA^ 75—2-R|3ã, #|^- 
#® #| ở, ú3 3£ 3. (Xử sự mà nhường một bước là cao, lui bước 
là căn bản của tiến bước; đối đãi người khác khoan dung một 
phần thì có phúc, làm lợi cho người khác thực là căn cơ của 
việc làm lợi cho mình.) 


145. = T† ® *,w † 4 8, † ý # 3 #8. 

Tam thập bất hào, tứ thập bất phú, ngũ thập tương lai 

tâm tử lộ. 

Nếu ba mươi không tự lập, thì bốn mươi sẽ không giàu, và 

tới năm mươi sẽ tìm đường chết. 

CHÚ: Hào Š: Tự lập tự cường 3 l ?&. - Dị bản: 1/ ngũ 
thập tương cận tầm tử lộ +% -†3§ 1 3 zLï&; ngũ thập lâm cận 
tầm tử lộ ® -† Eã tf 3; #Lÿš (năm mươi sắp tìm đường chết); 
2/ ngũ thập tương suy tầm tử trợ % -†3# #43 9% (năm 
mươi tuổi suy yếu tìm sự giúp đỡ của con). 

146. + 2 3⁄4 5, t 2 3⁄4 J. 

Sinh bất nhận hồn, tử bất nhận thi. 

Khi sống không nhận biết linh hồn, lúc chết không nhận 

biết thể xác. 

CHÚ: Thi #: Xác chết (thi thể #33, tử thi z2), cũng viết 
là Ƒ. 

NGHĨA LÝ: Câu này hình như chép lạc vô đây, vì đề cập 
vấn đề siêu hình, không liên quan câu kế trước và câu kế sau. 
Thuyết này cho rằng con người có linh hồn, khi chết thì hồn 
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lìa khỏi xác. Đa số người ta không biết như thế, nên lúc sống 
thì không nhận biết là có linh hồn, khi chết hồn xuất ra khỏi 
xác nhưng không nhận biết xác của mình. 


147. :\ # 8L # # 3 7ñ; k Š ẶĂ # ở, 2 đề. 


Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt; phu thê nghĩa trọng 
dã phân ly. 


Ơn cha mẹ sâu rồi cũng cách biệt; nghĩa vợ chồng nặng rồi 
cũng chia ly. 


NGHĨA LÝ: Con người sống trong gia đình, có cha mẹ, vợ 
chồng, con cái. Dù ân tình yêu thương sâu nặng thế nào, rồi 
có lúc phải chia tay. Giống như một nhóm hành khách thân 
thiết cùng ngồi trong chuyến xe cuộc đời, đến một trạm nào 
nó, từng người sẽ xuống xe và không bao giờ gặp lại nữa. 
Sinh ly tử biệt là định mệnh, không ai tránh được. Điều đó 
nhắc chúng ta rằng, khi còn sống thì hãy quan tâm chăm sóc 
nhau nhiều hơn, để sau này người thân không còn nữa thì ta 
cũng không ân hận, hối tiếc điều gì. 


148. A_ + ‡4 Š E] ‡k i3, X ï£ & "‡ ã ñ Ẩ. 
Nhân sinh tự điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tự 
phi. 
Con người sống như chim ở cùng rừng, khi tai nạn lớn xảy 
tới thì ai nấy tự bay. 
CHÚ: Túc 7ä: Ở, trú. - Hạn F8: Ranh giới, giới hạn, kỳ hạn. 
Ở đây đại hạn X là hạn chót, ám chỉ đại nạn % #È, tức lúc 
chết. 
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NGHĨA LÝ: Câu này tiếp ý câu 147. Dù chung sống nhưng 
đại nạn của ai thì người ấy chịu, không ai chết thay cho ai. 


149. Ä É > Ä ##; Š -Ý ở ^. B8. 

Nhân thiện bị nhân khi; mã thiện bị nhân ky. 

Kẻ hiền lành bị người ta lấn hiếp; ngựa giỏi bị người ta 

cưỡi. 

CHÚ: Khi 3: Lấn hiếp (khi phụ 3#: Ä ), lừa dối (khi biển 3“ 
B8). 

NGHĨA LÝ: Người lương thiện vốn chân thật, thấy ai cũng 
tưởng họ hiền lành như mình nên dễ bị lừa gạt, ức hiếp. 
Nhưng ngựa giỏi thì người ta mới cưỡi. Sách Yến Tử Xuân 
Thu %--Ằ#x khuyên: Vật thừa nô mã. ? ®&?Š . (Chớ cưỡi 
ngựa kém.) - Nô ®Š: Hèn kém. 


150. ^. & 1Š HỊ 2 ð, l & #ƒ # 2 J6. 

Nhân vô hoạnh tài bất phú; mã vô dã thảo bất phì. 

Người không có tiền của bất chính thì không giàu; ngựa 

không có cỏ dại thì không mập. 

CHÚ: Hoạnh tài 3# #4: Tiền của có được không chính đáng 
(nhặt của rơi, đánh bạc ăn, tham nhũng, hối lộ...). - Dã thảo 
#ƒ 3: Cỏ tạp ngoài đồng. Vế sau có dị bản: Mã vô dạ thảo bất 
phì. 3 &7x 3 16. (Ngựa không có cỏ ăn thêm ban đêm thì 
không mập.) 


151. ^_ # ^_ là X # l4; AšŠš A 3t X ^ #. 
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Nhân ác nhân phạ Thiên bất phạ; nhân thiện nhân khi 
Thiên bất khi. 

Kẻ ác thì người ta sợ chứ Trời không sợ; người hiền thì 
người ta lừa chứ Trời chẳng lừa. 

CHÚ: Các chữ nhân ^. ở câu này chỉ đối tượng khác nhau. 


NGHĨA LÝ: An ủi người bị ức hiếp, bị lừa gạt, để họ không 
mất đức tin vào Trời cao. 


152. ý # #| 5 #4 4 #8 # # Ÿ  & 0. 

Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo dữ 

lai trì. 

Việc thiện và việc ác cuối cùng rồi có báo ứng, chỉ là sớm 

hay muộn mà thôi. 

CHÚ: Đáo đầu #| 5ã: Cuối cùng, kết thúc #š 3. - Tranh *: 
Như thế nào (như hà 3e#[). - Lai tảo ®-'*~: Đến sớm. - Lai trì 
%3: Đến trễ. - Chỉ tranh lai tảo dữ lai trì #8 #2 *# #4 ‡É: 
Chỉ là đến sớm và đến trễ như thế nào. 

NGHĨA LÝ: Câu này nói về luật nhân quả báo ứng. Kinh 
Cảm Ứng nói: Họa phúc vô môn duy nhân tự triệu; thiện ác chỉ 
báo như ảnh tùy hình. ‡43ã‡⁄†1!t^ ñ 8; Š #3 3z lũ 
7. (Họa và phúc không có nẻo vào mà do con người vời đến 
cho mình.) Kinh Lăng Nghiêm nói: Thiện hữu thiện báo; ác 
hữu ác báo. Mạc ngôn bất báo; thời hậu vị đáo. 5+ Š-38; 
#1 #34. #4 š S4, "1# ©#l. (Thiện có báo ứng thiện; ác 
có báo ứng ác. Đừng nói không có báo ứng; chỉ là chưa tới lúc 
thôi.) Ai tin luật nhân quả báo ứng thì như Kính Pháp Cú nói: 
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Chư ác mạc tác; chúng thiện phụng hành. 3# %†Ƒ; #-# 
†T. (Chớ làm mọi điều ác; hãy làm mọi điều thiện.) 


153. % 3ƒ 3 4 j#;ä H, 3 ÝỊ A # Íể ‡Ế Hệ, 

Hoàng Hà thượng hữu trừng thanh nhật, khởi khả 

nhân vô đắc vận thời. 

Hoàng Hà thậm chí còn có ngày nước trong, chẳng lẽ con 

người không có lúc may mắn sao. 

CHÚ: Thượng 14: Thậm chí (thượng thả 14 8). - Trừng 
thanh #3: Trong trẻo. - Khởi khả 5 *T: Chẳng lẽ, lẽ nào, há 
(nan đạo šÊ‡š). - Đắc vận thời f3 3Š ñŸ: Lúc gặp may, thời vận 
tốt. 

NGHĨA LÝ: Dòng nước Hoàng Hà phù sa đục ngầu; theo 
truyền thuyết có một ngày nước sông sẽ trong trẻo. Câu này 
an ủi và động viên kẻ thất vọng, nản chí vì thất bại, rủi ro. 


154. #{ ñ J8 #; % / JẾ J6. 
Đắc sủng tư nhục; an cư lự nguy. 


Được yêu hãy nghĩ đến lúc sẽ bị nhục; ở yên hãy lo lúc sẽ 

bị nguy khốn. 

NGHĨA LÝ: Lúc nào cũng hãy phòng xa. Tình người ấm 
lạnh, lúc yêu lúc ghét, thậm chí yêu hóa ra thù. Vậy khi được 
yêu thì hãy nghĩ đến lúc sẽ bị ghét bỏ, bị nhục nhã, do đó hãy 
thận trọng hành vi và lời nói để giữ vẹn ân tình. 

An cư lự nguy %/#J§ Ê, hay cư an tư nguy #8, là 
thái độ cảnh giác cao, dự phòng tình huống nguy hiểm có thể 


LÊ ANH MINH dịch chú - 97 


49 


xảy ra, từ đó chuẩn bị kịch bản chu đáo để đối phó hữu hiệu. 

Chu Dịch (Hệ Từ hạ) chép: Tử viết: Nguy giả, an kỳ vị giả 
dã; vong giả, bảo kỳ tồn giả dã; loạn giả, hữu kỳ trị giả dã. Thị 
cố quân tử an nhi bất vong nguy, tồn nhỉ bất vong vong, trị nhỉ 
bất vong loạn, thị dĩ thân an nhi quốc gia khả bảo dã. #w: Ê, 
#, #‡ 4b, tc, ttXñ 8t, L2, 4#. X8 
n6, #ứa XS, mm ®XSXU, &vL# ứng B#*T 
†£#.. (Khổng Tử nói: Nguy là [bởi cứ tin rằng] địa vị yên ổn 
mãi. Tiêu vong là [bởi cứ tin rằng] quyền lợi còn mãi. Loạn là 
[bởi cứ tin rằng] thiên hạ an bình mãi. Cho nên người quân 
tử lúc yên lành thì chớ quên hiểm họa rình rập; khi đang nắm 
quyền lợi thì chớ quên nó có thể mất; khi thiên hạ an bình thì 
chớ quên loạn lạc có thể xảy ra. Cho nên thân được yên mà 
quốc gia cũng được bảo toàn.) 


155. Â đà 2 de Bồ f H; sy ^v l5 {1 18 lá Hỷ. 

Niệm niệm hữu như lâm địch nhật; tâm tâm thường 

tự quá kiều thời. 

Luôn nghĩ có ngày như gặp kẻ địch; thường lo âu như lúc 

đi qua cầu. 

CHÚ: Tâm tâm niệm niệm ^›*>3Â: Luôn nghĩ đến, canh 
cánh bên lòng. - Lâm địch Eã#&: Gặp quân địch. - Như lâm 
địch nhật +3» Eã ñ& H: Ngày như gặp quân địch, tức là ngày 
nguy hiểm. - Tự quá kiều thời 3438 ‡§ ñŸ: Lúc như qua cầu. 

NGHĨA LÝ: Cầu ngày xưa là cầu độc mộc, cầu khỉ, nên 
không an toàn; lúc qua cầu này phải thận trọng, kẻo rơi 
xuống sông. Câu này tiếp ý câu 154, là lời khuyên cần thận 


98 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


trọng, luôn luôn cảnh giác sự nguy hiểm có thể xảy đến. 


156. 3% 2È ÍT lầ lŠ; S3 Ñ #A {6 1. 

Anh hùng hành hiểm đạo; phú quý tự hoa chỉ. 

Anh hùng đi đường hiểm trở; phú quý giống cành hoa. 

NGHĨA LÝ: Anh hùng đi đường hiểm trở, làm việc khó 
khăn, có thành có bại. Phú quý không bền vững, giống như 
cành hoa, có nở có tàn. 

157. ^ tị $: ti # 3X ‡7, ñ lá #4 & ñ 3$ nữ. 

Nhân tình mạc đạo xuân quang hảo, chỉ phạ thu lai 

hữu lãnh thời. 

Chớ nói tình người đẹp như ánh sáng mùa xuân, chỉ sợ khi 

mùa thu tới thì trở nên lạnh lùng. 

CHÚ: Đạo ‡Š: Nói. - Đạo khả đạo phi thường Đạo tš *T ìš 
3È ? iš: Cái Đạo mà có thể nói (diễn tả) được thì không phải 
là Đạo hằng thường. (Lão Tử) 

NGHĨA LÝ: Tình người vốn đổi thay, lúc nồng ấm, lúc lạnh 
nhạt (nhân tình ấm lạnh). 

158.:Š # T #, #& / — 5. 

Tống quân thiên lý, chung tu nhất biệt. 

Tiễn anh ngàn dặm, rốt cuộc cũng phải chia tay. 

CHÚ: Tống :š: Đưa tiễn. - Quân 3#: Tiếng gọi tôn trọng, 
như nâm !Š. 
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NGHĨA LÝ: Dù đưa tiễn xa ngàn dặm, rốt cuộc cũng phải 
chia tay. Câu này hay được trích dẫn để bảo người đưa tiễn 
không cần đi xa (bất tất viễn tống ® ›‡$ 3š). 

159. 42 j$  !E 4 3š %, ñ 1 lí {7 #| Ấ nề. 

Đãn tương lãnh nhãn khán bàng giải, khán nễ hoành 

hành đáo kỷ thời. 

Chỉ lạnh lùng nhìn con cua, xem ngươi bò ngang đến lúc 

nào. 

CHÚ: Đãn 3: Chỉ #. - Lãnh nhãn 3+: Ánh mắt lạnh lùng. 
- Bàng giải 3š 3 : Con cua (gọi tắt là giải 3l); bàng kỳ 333#: 
con cáy. - Hoành hành ‡*šÝT: Bò ngang. 

NGHĨA LÝ: Biết bản chất của kẻ xấu như vậy, nhưng vẫn 
bình tĩnh để xem nó có thể lộng hành tới khi nào. 

160. Ñ, # $ 3; E] # 2 #e. 


Kiến sự mạc thuyết; vấn sự bất tri. 


Thấy việc gì thì chớ nói ra; ai hỏi việc gì thì nói không biết. 
NGHĨA LÝ: Lời khuyên đừng nhiễu sự, nên kín miệng. 
161. ñ] # 1 5; & # T ñữ. 


Nhàn sự hưu quản; vô sự tảo quy. 


Việc không can hệ thì chớ quản; rảnh việc thì sớm về nhà. 


CHÚ: Nhàn sự Bïj#: Việc không liên can tới ta (dữ tự kỷ 
bất tương can đích sự ## ä ở, ®3a T 13 '*). 
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NGHĨA LÝ: Câu này tiếp ý câu 160, xem như quy tắc “bốn 
không” (thấy gì không nói, hỏi gì không biết, việc người 
không quản, không việc thì về sớm) để giữ cho bản thân yên 
lành. Ở đời lắm kẻ vì nhiều chuyện mà rước họa vào thân. Họ 
hay tỏ ra biết đủ thứ chuyện (dù chỉ là tin đồn), thích can 
thiệp vào chuyện thiên hạ, ham làm kẻ phân xử, cố vấn, v.v... 
Ngờ đâu ách giữa đàng lại quàng vào cổ. 


162. 1l. #t Äx 3t 5 #- 6, 3t 3Ÿ ^ 3 & 3E. 

Giả đoạn nhiễm tựu chân hồng sắc, dã bị bàng nhân 

thuyết thị phi. 

Dù cho lụa nhuộm đúng màu đỏ, vẫn bị kẻ khác nói ra nói 

vào. 

CHÚ: Giả #4: Dù cho (giá sử iiš'), thậm chí (tức sử E1#). 
- Đoạn ##: Đoạn dệt bằng tơ; lụa là (trù đoạn #3). - Nhiễm 
3%: Nhuộm. - Chân hồng sắc !Š.‡#+ ở,: Màu đỏ thực. - Bàng 3: 
Bên cạnh. - Bàng nhân 3% ^.: Kẻ bên cạnh, người ngoài cuộc, 
người không có liên can gì cả. 

NGHĨA LÝ: Thói đời lắm chuyện; dù ta làm đã đúng, vẫn có 
nhiều kẻ rỗi hơi thích xía vào việc của ta, lời ra tiếng vào, nói 
này nói nọ. 

163. ý # * †E, & '# % Á. 

Thiện sự khả tác; ác sự mạc vi. 

Việc thiện nên làm; việc ác chớ làm. 

CHÚ: Câu này ý nghĩa cũng như câu: Chư ác mạc tác; 
chúng thiện phụng hành. 3443%-fF; %⁄-Š Ê†ï. (Không làm 
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164. ?† ^_ — 3, † ® 2 #Ø. 

Hứa nhân nhất vật, thiên kim bất di. 

Hứa ai một điều gì, ngàn vàng không đổi ý. 

CHÚ: Hứa ?†: Hứa hẹn, chấp thuận. - Di 4#: Dời đổi. 

NGHĨA LÝ: Câu này đề cao sự thủ tín * iš (giữ lời). Đã hứa 
điều gì rồi, dù có ai đem ngàn vàng đến trao đổi cũng không 
đổi ý. Tư Trị Thông Giám 3ê ‡Ä # (Đường Kỷ #š #2) có câu: 
Trượng phu nhất ngôn hứa nhân, thiên kim bất dịch. 4 X— 
šítAÁ, #23. (Kẻ trượng phu hứa với ai một lời, dù 
ngàn vàng vẫn không đổi ý.) 
165. ñễ + ñế Ÿ; J, + #J #. 

Long sinh long tử; hổ sinh báo nhi. 

Rồng sinh ra rồng; cọp beo sinh ra cọp beo. 

CHÚ: Hổ Jš.: Cọp, hùm. - Báo #3: Beo. 


NGHĨA LÝ: Nòi nào giống nấy; cha nào con nấy. Ca dao có 
câu: Trứng rồng thì nở ra rồng / Liu điu thì nở ra dòng liu điu. 
Tính cách một cá nhân vốn chịu ảnh hưởng từ cha mẹ. Tuy 
nhiên xưa nay vẫn có không ít trường hợp ngược lại mà dân 
gian bảo là: Mẹ cú con tiên; Cây đắng sinh trái ngọt. 


166. ïé 3ƒ 33 7k iš M4 #R; JZ #4 Ÿ# b5 3 X Mr. 


Long du thiển thủy tao hà hý; hổ lạc bình dương bị 
khuyến khi. 
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Rồng bơi nước cạn bị tôm giỡn; cọp xuống đồng bằng bị 

chó khinh. 

CHÚ: Du 3Ÿ: Bơi lội. - Hà 3#: Tôm. - Hý ÿ#&: Giỡn. - Bình 
dương #3: Chỗ đất bằng, đồng bằng. 

NGHĨA LÝ: Rồng phải bơi trong vực sâu, nay bơi chỗ nước 
cạn, nên bị tôm giỡn. Cọp là chúa sơn lâm, lẽ ra phải ở rừng 
núi, nay lạc xuống đồng bằng, nên bị chó khinh. Câu này ám 
chỉ người tài lâm vào hoàn cảnh không phù hợp, nên bị 
những kẻ tầm thường bỡn cợt, xem thường. 


167.— Š 3# # iš # 1š; + # # š| TẢ BL ;b. 

Nhất cử thủ đăng Long Hổ bảng; thập niên thân đáo 

Phượng Hoàng trì. 

Một lần có tên lên đầu bảng Long Hổ; mười năm đích thân 

đến ao Phượng Hoàng. 

CHÚ: Long Hổ bảng š,J£.3š: Bảng ghi tên thí sinh thi đậu 
(cử nhân hay tiến sĩ), gọi tắt là long bảng 3š (bảng rồng), 
hổ bảng 3š (bảng cọp), hoàng bảng #‡# (bảng vàng). - 
Phượng Hoàng trì É(#Wš5: Tức Trung Thư tỉnh * 3 3, cơ 
quan soạn thảo sắc lệnh chiếu chỉ của vua. 

NGHĨA LÝ: Khi có tên trên bảng vàng, tức là sau mười năm 
khổ học đã được đến gần vua. Ý nói đường công danh thông 
suốt. 


168. + # % T & AE], — # Ä% # &X Tên. 


Thập niên song hạ vô nhân vấn; nhất cử thành danh 
thiên hạ tri. 
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Mười năm bên song cửa không ai hỏi; mới thi đậu nên ai 

cũng biết danh. 

CHÚ: Thập niên song hạ -È#® fÄï "R hay thập tải hàn song - 
j3 2š (mười năm bên song cửa lạnh) được dùng để chỉ 
những hàn sĩ khổ học chờ ứng thí. 


169. š§ 1Ä 3 ff 17 b8; A© 4 + † # #X 5. 
Tửu trái tầm thường hành xứ hữu; nhân sinh thất 
thập cổ lai hy. 
Nợ tiền mua rượu đâu không thế; sống bảy mươi năm đã 
mấy người? 
CHÚ: Đây là hai câu trong bài Khúc Giang dt ;r của Đỗ Phủ 
3TR (712-770). 


%ø'H H#§#& 3 C3 3§ 3 ?Ê ÐL 


#H;rãøi # đã %b zk *ã té ‡# 3“ #€ 
ïl 1l 3 tí f1 †š‡# #3; 
ÄA#+++#*#2 ‡f n‡ ‡n l 3: 1n iŸ 


Triều hồi nhật nhật điển xuân y 

Mỗi nhật giang đầu tận túy quy 

Tửu trái tầm thường hành xứ hữu 

Nhân sinh thất thập cổ lai hy 

Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện 
Điểm thủy thanh đình khoản khoản phi 
Truyền ngữ phong quang cộng lưu chuyển 
Tạm thời tương thưởng mạc tương vi. 


Tản Đà dịch: 
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Khỏi bệ vua ra cố áo hoài 

Bến sông say khướt, tối lần mai 

Nợ tiền mua rượu đâu không thế? 
Sống bảy mươi năm đã mấy người? 
Bươm bướm luồn hoa phơ phất lượn 
Chuồn chuồn rỡn nước lửng lơ chơi 
Nhắn cho quang cảnh thường thay đổi 
Tạm chút chơi xuân kẻo nữa hoài. 


170. Š # #‡ 2; #ï #4 lờ #, 
Dưỡng nhỉ đãi lão; tích cốc phòng cơ. 
Nuôi con nương tựa lúc già, trữ lúa gạo phòng khi đói. 


CHÚ: Đấi ‡Ÿ: Đợi chờ, nương tựa. - Tích #ä: Tích chứa, tích 
trữ. - Cốc #: Lúa gạo, lương thực. - Ngũ cốc +% #4: đạo iä 
(lúa gié), thử Ã (lúa mùa), tắc ## (lúa tắc), mạch #* (lúa tẻ) 
và thục ‡2 (đậu). - Phòng 3: Dự phòng, đề phòng. - Cơ #%: 
Đói. Năm mất mùa đói kém gọi là: cơ cận #X#š, cơ hoang ?#% 
3⁄4, cơ niên #X'#P. 


NGHĨA LÝ: Quan niệm xưa xem con cái là chỗ nương tựa 
lúc ta về già; tuy nhiên, thời nay điều này cũng khó khả thị, vì 
giới trẻ ít chịu hy sinh phụng dưỡng cha mẹ già. Nước mắt 
chảy xuống, nên người già thường cô độc u sầu. Nếu ai già 
được con cháu chăm sóc, ấy là may mắn; nói theo tâm linh, 
đó là hưởng phúc lành từ kiếp trước. 


Cuộc sống cần phải dự phòng cho tương lai, lúc nguy khốn 
thì có cái dùng. Do đó, người xưa nói: Tích cốc phòng cơ; tích 
y phòng hàn. 41‡+J2#%; 4ä? ?. (Trữ lúa gạo phòng khi 
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đói; trữ áo ấm phòng khi lạnh.) 


171. #‡ I# ÿJ & > %3, & & 3 Hệ, 
Kê đồn cấu trệ chỉ súc, vô thất kỳ thời. 
Không giết hại gà, lợn, chó vào mùa chúng sinh sản. 


CHÚ: Kê #‡: Gà. - Đồn !#-: Heo, lợn (trư 3Ä). - Cẩu 3: Chó. 
- Trệ : Heo, lợn (trư 3#). - Súc %: Nuôi, gia súc. - Vô thất 
kỳ thời # % 3 #‡: Không mất thời sinh sản của chúng, tức là 
nuôi và để chúng sinh sản thì có nguồn lương thực. 

NGHĨA LÝ: Câu này lấy từ sách Mạnh Tử (Lương Huệ 
Vương, thượng): Kê đồn cẩu trệ chỉ súc, vô thất kỳ thời, thất 
thập giả khả dĩ thực nhục hỹ. $#'‡ &> 3, #& % 3L t‡, + + 
3#ðT vu BỊ ®&. (Không giết hại gà, lợn, chó vào mùa chúng 
sinh sản, thì người dân bảy mươi tuổi có thịt để ăn.) 


172.$( œ 3+ 3 ÝỊ rA & #Ã Á. 

Sổ khẩu chỉ gia khả dĩ vô cơ hỹ. 

Mỗi hộ dân vài nhân khẩu sẽ không chết đói. 

CHÚ: Câu này tiếp câu 171, lấy từ sách Mạnh Tử (Lương 
Huệ Vương thượng): Bách mẫu chỉ điền, vật đoạt kỳ thời, sổ 
khẩu chi gia khả dĩ vô cơ hỹ. ñ 4> œ, 2 ®#3t‡, ta > 
5T yA &#X ®. (Đối với ruộng một trăm mẫu, vua chớ cướp 
mất thời gian canh tác của dân, thì mỗi hộ dân vài nhân khẩu 
sẽ không chết đói.) Đây là quan điểm của Mạnh Tử về cải 
cách kinh tế. Nguyên văn đoạn này như sau: Bất vi nông thời, 
cốc bất khả thắng thực dã. Sác cổ bất nhập ô trì, ngư miết bất 
khả thắng thực dã. Phủ cân dĩ thời nhập sơn lâm, tài mộc bất 
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khả thắng dụng dã. Cốc dữ ngư miết bất khả thắng thực, tài 
mộc bất khả thắng dụng, thị sử dân dưỡng sinh táng tử vô 
hám dã. Dưỡng sinh tang tử vô hám, vương đạo chi thủy dã. 
Ngũ mẫu chỉ trạch, thụ chỉ dĩ tang, ngũ thập giả khả dĩ ý bạch 
hỹ. Kê đồn cẩu trệ chỉ súc, vô thất kỳ thời, thất thập giả khả dĩ 
thực nhục hỹ. Bách mẫu chỉ điền, vật đoạt kỳ thời, sổ khẩu chỉ 
gia khả dĩ vô cơ hỹ. Cẩn tường tự chỉ giáo, thân chi dĩ hiếu đễ 
chỉ nghĩa, ban bạch giả bất phụ đái vu đạo lộ hỹ. Thất thập giả 
ý bạch thực nhục, lê dân bất cơ bất hàn; nhiên nhỉ bất vương 
giả, vị chỉ hữu dã. 3š 8#, #4 2 *T HỆ +. #C# 2 A35 3b, & 


®"TÊ%, H K*TIÈM, X⁄I©,Š3 Lá. Š + Rút 
&lằ, +iệ2 140, zZd\2x +, Blxvlấ, ñ T3 7T ñ &. 
XtÉẪJ9 &> 8, && X8, cT†#WJrLÊ R&. ñ#3L3+ m2 #$ 
Jiủt, #œ> #17JvL@#X&. 3 #/#x 3L >1 #l$2 Ã, 28 
#2 ñ Ä.T:§7&&. tr ñ Ñ RỊ, ft, ®ÄX®&, /&m 
2 ++#, *> +.. (Không làm trái thời canh tác của dân thì 
thóc dư ăn; không dùng lưới dày ở ao đầm thì cá và ba ba dư 
ăn. Tùy theo mùa mới cho khai thác gỗ rừng thì gỗ dư dùng. 
Có dư dật thóc, cá, ba ba, cây gỗ để dùng thì dân nuôi được 
kẻ sống, chôn được kẻ chết, không có gì ân hận. Đó là khởi 
đầu cho vương đạo. Cho dân khu đất năm mẫu để ở và sai 
trồng dâu xung quanh nhà thì dân năm mươi tuổi có lụa mặc. 
Không giết hại gà, lợn, chó vào mùa chúng sinh sản, thì dân 
bảy mươi tuổi có thịt để ăn. Đối với ruộng một trăm mẫu, 
vua chớ cướp mất thời gian canh tác của dân, thì mỗi hộ dân 
vài nhân khẩu sẽ không chết đói. Nếu vua chăm lo việc giáo 
dục trong các trường học, dạy cho dân biết hiếu đễ thì những 
người già không phải khuân vác kiếm ăn ngoài đường. Nếu 
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người già bảy mươi tuổi được mặc áo lụa, ăn cơm có thịt thà, 
và người dân đen không bị đói rét; như thế mà nói bậc cai trị 
chẳng phải là minh vương thì điều đó chưa hề có vậy.) 

173. § lý 4 H #8 & H,$* #{ & h‡ & Tj Hý. 

Thường tương hữu nhật tư vô nhật, mạc đãi vô thời 

tư hữu thời. 

Ngày có thường nghĩ đến ngày không có, chớ đợi khi 

không có mới nghĩ đến lúc có. 

CHÚ: Chữ có ở đây ngụ ý có ăn có mặc, có tài sản, sự 
nghiệp, v.v... Câu này lấy từ sách Cảnh Thế Thông Ngôn '*++ˆ 
‡8 š (quyển 25) của Phùng Mộng Long :Š 3*#š (1574-1646) 
đời Minh. 

NGHĨA LÝ: Khuyên lo xa, cũng như câu 154, 155. 


174. t‡ #& É ‡Š l§ + JH,! + $ ä ñ iã 2ƒ. 

Thời lai phong tống Đằng Vương các; vận khứ lôi 

oanh Tiến Phúc bi. 

Thời tới, gió đưa đến gác Đằng Vương; vận đi, sét đánh 

tan bia Tiến Phúc. 

CHÚ: Đây là câu đối cổ, thường bị gán lầm tác giả là Tô 
Đông Pha. 

Vẽ trên câu đối lấy ý từ sự kiện gác Đằng Vương tái thiết 
xong vào năm 675, ở đó tổ chức tranh tài thi phú. Bấy giờ 
Vương Bột #3? (650-676) trên đường vượt biển tới thăm 
cha đang làm thứ sử Giao Châu (Việt Nam). Tình cờ một trận 
gió lớn thổi bạt thuyền chàng trai đến gác Đằng Vương. Nhân 
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cơ hội ấy Vương Bột sáng tác bài Đằng Vương Các Tự lễ + f4 
#' chinh phục tất cả khách làng thơ và lưu danh thiên cổ. 
Trong bài đó, có hai câu vẫn được đời truyền tụng: Lạc hà dữ 
cô vụ tề phi / Thu thủy cộng tràng thiên nhất sắc. 3# Ä #4ij£ˆ 
Ất ñt#. / #kzk‡+4`K X— ở,. (Ráng chiều với cò lẻ cùng bay / 
Nước thu cùng trời dài một sắc.) 

Vế sau câu đối lấy ý từ giai thoại về tấm bia ở chùa Tiến 
Phúc, tỉnh Giang Tây. Trên bia này có tạc thư pháp chữ Hán 
rất đẹp. Tương truyền vào đời Tống, có người học trò nghèo 
xin yết kiến vị quan cai trị huyện Bà Dương (tỉnh Giang Tây), 
dâng mấy bài thơ, tự nhận là người đói khổ nhất trần đời, và 
xin giúp đỡ. Quan thương tình bèn cấp giấy mực, bảo hàn sĩ 
rập chữ trên bia rồi lên kinh thành bán chữ kiếm tiền. Hàn sĩ 
chưa kịp rập chữ thì bia ấy bỗng dưng bị sét đánh tan. Người 
đời cho rằng Nho sinh ấy đã hết thời rồi nên phải chịu nghèo 
khổ, dẫu ai có muốn trợ giúp thì thần linh cũng chẳng khứng. 


175. A F] 1 F] Š 3e #, ñLñ 3 7Ã 16 Tỉ #ta. 
Nhập môn hưu vấn vinh khô sự, quan khán dung nhan 
tiện đắc tri. 
Vào nhà ai chớ hỏi chuyện thành bại, cứ nhìn mặt chủ nhà 
là đủ biết rồi. 
CHÚ: Vinh khô 3Š3#: Cây cỏ tươi tốt và khô héo, ngụ ý 
hưng suy, may rủi, thành bại. - Dung nhan 375: Vẻ mặt. 
NGHĨA LÝ: Cần tế nhị trong giao tiếp, không nên tò mò 
chuyện riêng tư của chủ nhà, trừ phi chủ nhà muốn chia sẻ 
tâm sự. 
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176. # 3ï Š & 33,3 & #l ?\ IE. 

Quan thanh thư lại sấu; thần linh miếu chúc phì. 

Quan thanh liêm thì thư lại ốm; thần linh thiêng thì ông từ 

mập. 

CHÚ: Thư lại 3 #: Nhân viên văn thư trong phủ quan. - 
Sấu 3š: Gầy ốm. - Miếu chúc ÄJ?: Ông từ giữ miếu, người lo 
việc nhang khói trong đền miếu, còn gọi là miếu công R2, 
từ chúc #8 ?. - Phì lE: mập. 

NGHĨA LÝ: Quan thanh liêm thì thuộc cấp không dám 
hành dân vòi tiền, nên thuộc cấp gầy ốm. Thần miếu có linh 
thiêng thì đông khách viếng, dâng lễ cúng nhiều, nên ông từ 
mập. 


177. 8 #p0 t§  +> 3$, lế #  ýR 3H. 

Tức khước lôi đình chỉ nộ; bãi khước hổ lang chỉ uy. 

Ngừng cơn giận lôi đình; bỏ oai dữ hùm sói. 

CHÚ: Tức khước 8#": Ngừng, bỏ. - Lôi Ÿ: Sấm. - Đình ®%: 
Sét. - Lôi đình chi nộ f8 3š 3$: Cơn giận như sẫm sét, cơn 
thịnh nộ, cơn lôi đình. - Bãi khước ÃŠ2W: Bãi, bỏ. - Lang 38: 
Chó sói. - Hổ lang chỉ uy ,3*+* g: Oai dữ như cọp sói. 

NGHĨA LÝ: Khuyên người có quyền thế cần chế ngự cơn 
nóng giận và đừng thị uy với dân lành. Quan nhất thời, dân 
vạn đại. Trong cơn giận lôi đình và muốn thị uy quyền lực, kẻ 
làm quan có thể ra quyết định sai lầm làm hại dân lành. Đối 
với người bình thường, nộ (giận dữ) là một trong bảy thứ 
tình ai cũng có, nhưng để lửa giận thiêu đốt đến nỗi mất kiểm 
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soát, người ta có thể làm bất cứ chuyện tệ hại gì. Đến khi 
nguôi giận thì hối hận đã muộn. 
178. # A. JP > +; š A 3F * 1Ã. 

Nhiêu nhân toán chỉ bản; thâu nhân toán chỉ cơ. 

Khoan dung người là gốc của ứng xử; thua người là then 

chốt của ứng xử. 

CHÚ: Nhiêu 3&: Tha thứ (nhiêu thứ ®&‡33, khoan thứ 7È, 
khoan dung 7%, nguyên lượng Ƒ4 3š). - Toán #*F: Mưu kế, 
sách lược, ở đây nên hiểu là sự đối nhân xử thế. - Toán chỉ 
bản ŸŠ'> Z: Cái gốc của ứng xử. - Thâu ŸÑ: Thua. - Cơ 1Ä: 
Then chốt (quan kiện Ïä| 3È). - Toán chỉ cơ #[* 1%: Then chốt 
của ứng xử. 

NGHĨA LÝ: Khuyên hãy biết khoan dung và chịu thua thiệt 
trong sự đối nhân xử thế. 


179. 3‡ 3 šÈ 1; # ?# Ø ?b. 


Hảo ngôn nan đắc; ác ngữ dị thi. 


Được người ta khen thì khó; nói xấu người khác thì dễ. 
CHÚ: Hảo ngôn bi: côi nói tốt, lời khen. - Nan đắc #3: 
Khó có được. - Ác ngữ ;#.3#: Lời nói xấu, chê bai ai, gieo tiếng 
ác cho ai. - Dị thí 3 3: Dễ thi hành. 


180. — äš % th, ăn ụ šế Tế, 
Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. 


Một lời đã nói ra, xe bốn ngựa cũng khó đuổi kịp. 
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CHÚ: Tứ #=: Cỗ xe bốn ngựa. - Tứ mã #.: Bốn con ngựa 


kéo cỗ xe này. 

NGHĨA LÝ: Câu 179, 180 khuyên hãy thận ngôn }Š š (thận 
trọng lời nói). Lời nói ra khỏi miệng thì không thu lại được. 
Tương tự, Luận Ngữ (Nhan Uyên) có câu tứ bất cập thiệt 
ðm 2 4L # (cỗ xe bốn ngựa không bắt kịp lưỡi). 


181. :š Š 1ƒ # % Š M,tš 5# & 3 & 8 ú. 

Đạo ngô hảo giả thị ngô tặc; đạo ngô ác giả thị ngô sư. 

Kẻ nói ta tốt là kẻ hại ta; kẻ nói ta ác là thầy ta. 

CHÚ: Đạo :š: Nói. - Đạo ngô hảo giả ìš #33: Kẻ nói ta 
tốt. - Tặc 8Ñ: Kẻ làm hại (dân tặc F8: kẻ hại dân, quốc tặc 
BỊ 8Ñ: kẻ hại nước); kẻ trộm bi, (đạo tặc 3% 8X). - Ngô tặc 
-#8Ñ: Kẻ hại ta. - Đạo ngô ác giả 3š # Š 3: Kẻ nói ta ác. - Ngô 
sư #Éf: Thầy ta. 

NGHĨA LÝ: Thông thường ai bị phê bình, chỉ trích lỗi lầm, 
cũng nổi giận phát điên. Thực tế, người thân quen chỉ nói 
điều tốt của ta, mà bỏ qua (hay không tiện nói ra) điều xấu 
của ta. Kẻ ghét ta thấy rõ ưu khuyết điểm của ta, nên lời phê 
phán của họ giúp ta nhìn ra khuyết điểm để cải thiện, do đó 
nên xem họ là thầy. 


*ál; 8 & 4 A % it 3%. 


Lộ phùng hiệp khách tu trình kiếm; bất thị tài nhân 
mạc hiến thi. 


182. 7£ ‡‡ 14 4 /ñ 


Trên đường gặp hiệp khách nên khoe kiếm; chẳng phải 
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người tài chớ đọc thơ. 

CHÚ: Hiệp khách ?+#: Kiếm sĩ hành hiệp giang hồ. - 
Trình 3#: Đưa cho xem. - Tài nhân 3Ä ^: Người tài văn 
chương. - Hiến l#: Dâng cho. 

NGHĨA LÝ: Gặp kiếm sĩ khoe kiếm, thì thích hợp, có thể 
luận về kiếm suốt ngày. Gặp tài tử văn nhân thì khoe thơ mới 
thích hợp. Nếu đọc thơ cho kẻ không hiểu biết thơ ca, khác 
nào đàn khảy tai trâu. 


183. = ^ ÍT† % ñ ® Éf ñ. it 1+ á 4 mix, 1X ^ Š 4 
lu ØX Z. 
Tam nhân hành tất hữu ngã sư yên. Trạch kỳ thiện giả 
nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả nhỉ cải chỉ. 
Ba người cùng đi ắt có kẻ làm thầy ta. Chọn điều tốt mà 
noi theo, tìm điều không tốt mà sửa. 
CHÚ: Yên 5Š: Vậy (hư từ cuối câu). - Trạch 3Ÿ: Chọn lựa. 
NGHĨA LÝ: Lấy trong Luận Ngữ (Thuật Nhi), câu này ý nói 
ta có thể học tập từ điều tốt và lỗi lầm của người khác. Ai tốt 
thì ta bắt chước; ai xấu thì ta nhân đó mà tự sửa mình cho 
đừng giống họ. 
184. > 3+ 2 3 2, 2# X 4k Äš 1. 
Thiếu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ bi thương. 
Trẻ khỏe không gắng sức, lúc già chỉ có đau buồn. 


CHÚ: Thiếu +: Trẻ tuổi. - Tráng 3+: Khỏe mạnh. - Lão đại 
#%: Tuổi già. - Đồ 4%: Chỉ có. - Bí 3š: Buồn rầu. - Thương 
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#;: Thương đau. 

NGHĨA LÝ: Thanh niên trai tráng nên cố gắng học tập, lập 
thân, gầy dựng sự nghiệp, kẻo đến già thì sức tàn; bấy giờ có 
muốn làm gì cũng không nổi, chỉ có đau buồn thôi. 
185. ^_ # -Š HH, X 2b *. 

Nhân hữu thiện nguyện, Thiên tất hựu chỉ. 

Ai có ý nguyện lành, Trời ắt giúp đỡ. 

CHÚ: Hựu 3#: Giúp đỡ, phù hộ. Thần Minh phù hộ con 
người gọi là hựu 3# (bộ thị z); người mạnh giúp người yếu 
gọi là hựu 3È (bộ nhân 1 ); người dưới giúp người trên gọi là 
tá 32 (phò tá). Phù 3X và bật ? là giúp đỡ bên cạnh, nên nói 
tả phù hữu bật *# 3k3 ?ú. Nói chung là: bang trợ ŸŸ 5 (giúp 
đỡ). 

NGHĨA LÝ: Người xưa nói: Hoàng Thiên bất phụ hữu tâm 
nhân. # &Z Ãã #x¿A^.. (Trời không phụ kẻ có lòng.) Ai có 
nguyện lành đều được Trời phù hộ. 

186. $ ?: Úƒ n‡ 8, &- § 8 #| H. 

Mạc ẩm Mão thời tửu, hôn hôn túy đáo Dậu. 

Chớ uống rượu sáng sớm, kẻo say đến chiều tối. 

CHÚ: Mão thời ÕfñŸ: Giờ Mão, giờ Mẹo (từ 5 đến 7 giờ 
sáng). - Dậu thời ï8 t‡: Giờ Dậu (từ 5 đến 7 giờ chiều). Cách 
tính giờ theo mười hai địa chỉ ứng với hai mươi bốn giờ 
phương Tây: Tý (11 giờ tối hôm trước đến 1 giờ sáng hôm 
sau), Sửu (từ 1 giờ đến 3 giờ sáng), v.v... tức là một giờ theo 
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địa chi ứng với hai tiếng đồng hồ của phương Tây. Trong đó 
có bốn giờ quan trọng đối với người tu thiền theo đạo Cao 
Đài: Tý (từ 11 giờ khuya đến 1 giờ sáng), Mẹo/Mão (từ 5 đến 
7 giờ sáng), Ngọ (từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa), và Dậu (từ 5 
giờ chiều đến 7 giờ tối). - Hôn hôn '% Š-: Mê man, u tối. - Túy 
#: Say rượu. 

Dậu ® cổ văn viết là 7P. Chữ dậu # kiểu chữ triện có hình 
dáng cái bình đựng rượu, nên dùng như chữ tửu 4. Các chữ 
tửu 35 (rượu), túy ## (say), tỉnh 8# (tỉnh rượu) đều có bộ dậu 
ñ, ngụ ý là liên quan đến rượu. 

Chữ y ' (trị bệnh) cũng có bộ đậu (rượu vốn là dược 
liệu), còn có Z (hộp đựng mũi tên để chích lễ), và thù # 
(bắn, đánh đuổi tà); hoặc thầy lang dùng mũi tên bắn tà ma 
gây dung mạo xấu, vì chữ y #4 nghĩa là dung mạo xấu (ác tư 
& 3È). 

187. 3Š 5Š ñ HỆ $#,— ƒ “ ïẤ ìŠ. 

Mạc mạ Dậu thời thê, nhất dạ thụ cô thê. 

Chớ mắng vợ chiều tối, kẻo suốt đêm lạnh chèo queo. 

CHÚ: Mạ ⁄Š: Mắng. - Thụ &$: Nhận lấy. - Cô 3£: Cô độc, lẻ 
loi. - Thê Š: Lạnh lẽo, thê lương ‡£*%. 


NGHĨA LÝ: Chồng mắng vợ giờ Dậu (tức 5 đến 7 giờ chiều) 
thì vợ giận cho nằm riêng, chồng suốt đêm một mình chịu 
lạnh lẽo. Ở đây chơi chữ đồng âm thê ‡$Š (vợ) và thê š# 
(lạnh); trong chữ thề š# cũng có chữ thê +. 
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188. 4 ƒ f‡ J, fÊ 3 1{ 3. X #3 }k 1k, 8u ứn 2S 3Ã. 

Chủng ma đắc ma, chủng đậu đắc đậu. Thiên võng 

khôi khôi, sơ nhỉ bất lậu. 

Trồng mè được mè, trồng đậu được đậu. Lưới trời lồng 

lộng, thưa nhưng không bỏ sót. 

CHÚ: Ma 7š: Vừng, mè. - Đậu #: Đậu, đỗ. - Võng #8: Lưới. 
Lưới để săn bắt gọi là võng # và cổ ®. Võng #8 hay đồng Š# 
chỉ chung các loại lưới săn bắt chim, thú, và cá. Lưới bắt chim 
và thú gọi là phù %Š, phù Ÿ, thư 3. - Cổ ® chuyên chỉ lưới 
đánh cá (ngư võng ,% #8); lưới cá loại lớn gọi là cô jŠ. - La ‡ễ 
chuyên chỉ lưới săn bắt chim. Người ta hay nói thiên la địa 
võng X #3b,. - Khôi }: To lớn, bao la. - Sơ ÿäš: Thưa, 
không kín. - Lậu 34: Lọt, rò rỉ. 

NGHĨA LÝ: Theo luật nhân quả, gieo gì gặt đó. Sự báo ứng 
là có thật, không ai tránh được. Vẽ trước có dị bản: Chúng 
qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu. fš f3 )K, #§ 5 f‡ 3. (Trồng 
dưa được dưa, trồng đậu được đậu.) Vế sau lấy từ Lão Tử 
Đạo Đức Kinh (chương 73): Thiên võng khôi khôi, sơ nhỉ bất 
thất. X*4}X‡*, ⁄#a ® 4. (Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng 
không để lọt mất.) 


189. R, # $ 6) ñJ, l4 & $ # Íú. 
Kiến quan mạc hướng tiền; tố khách mạc tại hậu. 
Thấy quan chớ đối mặt; làm khách chớ ở đằng sau. 


NGHĨA LÝ: Quan thời phong kiến hiếm khi yêu dân, nên 
dân sợ như sợ tà, do đó gặp quan thì nên né đi, đừng đối mặt. 
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Đến nhà ai làm khách thì phải quang minh chính đại ở ngay 
phòng khách, chớ nên lủi thủi ở nhà sau kẻo bị hiểu lầm. 
190. Ÿ 3# — +}, # 3ê — ưa. 

Ninh thiêm nhất đấu, mạc thiêm nhất khẩu. 

Thà thêm một đấu lương thực, chớ thêm một miệng ăn. 

CHÚ: Thiêm 3&: Thêm (họa xà thiêm túc Š *È3& & : vẽ rắn 
thêm chân). - Đấu -È: Đơn vị đo lường lương thực. (Chữ -È 
đọc là đẩu, tên sao Bắc Đẩu 3È-F). - Khẩu œ: Miệng ăn (nhân 
khẩu ^.w). 

NGHĨA LÝ: Đối với gia đình nghèo, thà thêm lương thực 


chứ không thêm miệng ăn. Do dân số bùng nổ, ai cũng muốn 
hạn chế sinh sản, trừ những gia đình hiếm muộn. 


191. *ý 3š 3 *ÿ, 5 #e # # & #. 

Đường lang bổ thiền, khởi trỉ hoàng tước tại hậu. 

Bọ ngựa rình bắt ve sầu, nào biết chim sẻ rình phía sau. 

CHÚ: Đường lang *#*‡: Bọ ngựa, ngựa trời. - Bổ 3Ñ: Bắt, 
tóm. - Thiền 3Š: Ve sầu. - Hoàng tước % 2: Chim sẻ. 

NGHĨA LÝ: Câu này lấy ý từ sách Thuyết Uyển 3.3, (quyển 
9) của Lưu Hướng Ÿl| 6 (77-6 trước Công Nguyên). Sách kể 
chuyện ngụ ngôn: Con bọ ngựa muốn bắt ve sầu nhưng 
không biết phía sau có chim sẻ muốn mổ nó, mà chim sẻ lại 


không biết có người đang muốn bắn đạn nó. Đại ý là nhiều 
người chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên cái hại sau lưng. 
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192. 2 5È & + # # Ÿ,†t #8 ít lá †H ft ñ. 

Bất cầu kim ngọc trùng trùng quý, đãn nguyện nhỉ tôn 

cá cá hiền. 

Chẳng cầu vàng ngọc quý vô vàn, chỉ mong con cháu đều 

hiền ngoan. 

CHÚ: Trùng trùng # #: Dồi dào, rất nhiều. - Cá cá 1ä: 
Từng đứa. 

NGHĨA LÝ: Có người cầu mong giàu sang nứt đố đổ vách, 
nhưng cũng có người chỉ mong con cháu đứa nào cũng ngoan 
hiền là đủ. 

193.— H X$,ñ #1 $%. 
Nhất nhật phu thê, bách thế nhân duyên. 
Một ngày nên vợ chồng, là nhân duyên từ trăm đời. 


NGHĨA LÝ: Theo thuyết định mệnh, vợ chồng không phải 
ngẫu hợp, mà là do nhân duyên từ kiếp trước, thậm chí trăm 
đời trước. Cũng có quan niệm cho rằng vợ chồng là món nợ 
tiền khiên, không phải oan gia, trái chủ thì không gặp nhau 
để mà trả nợ kiếp trước. 


194. # + iZ# Z E] Á# 33; T +#ˆ 1# 2 #4 3L HR. 


Bách thế tu lai đồng thuyền độ; thiên thế tu lai cộng 
chẩm miên. 

Tu trăm đời mới đi chung thuyền; tu ngàn đời mới cùng 
chung gối ngủ. 


CHÚ: Tu i#: Tu hành. - Độ 3š: Qua sông. - Chẩm 3}: Cái 
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gối. - Miên ñK: Ngủ. 

NGHĨA LÝ: Câu này nói tiếp câu 193, cho rằng vợ chồng 
hòa hợp hạnh phúc (tốt đôi) là do nhân lành duyên phước đã 
vun đắp từ rất nhiều kiếp trước. 


195. #4 # — , H 3Ä = Í. 

Sát địch nhất vạn, tự tổn tam thiên. 

Giết một vạn quân địch, ta tổn thất ba ngàn quân. 

NGHĨA LÝ: Một vạn là mười ngàn. Địch chết mười ngàn 
quân, ta mất ba ngàn quân. Trong chiến tranh luôn có thắng 
bại, được mất. Quan trọng là phải có chiến thuật và mưu kế 
để hạn chế tối đa tổn thất cho quân ta. Câu này bị gán lầm là 
lấy từ Tôn Tử Binh Pháp. 

196. fÿ A_ — 3#, #| ‡e 7J Ÿ| 

Thương nhân nhất ngữ, lợi như đao cát. 

Một lời nói hại người, bén như dao cắt. 

CHÚ: Lợi #\Ì: sắc bén. - Cát 3|: Cắt. 

NGHĨA LÝ: Miệng lưỡi con người cũng có thể làm kẻ khác 
tổn thương đau đớn như bị gươm dao đâm chém. Bão Phác 
Tử Ngoại Thiên 33k #?ÈÃã (Tật Mậu 3?) có câu: Thương 
nhân chi ngữ hữu kiếm kích chỉ thống. 1š ^.>.3#Z®| 3X > xã. 
(Lời nói hại người gây đau đớn như gươm kích đâm.) Theo 
Phật Giáo, trong mười nghiệp ác (thập ác nghiệp -+ #$ %) do 
thân, khẩu, ý gây ra, thì: 1/ thân nghiệp # Š có ba: dâm :£ 
(dâm dục), sát #+ (sát sinh), đạo 3# (trộm cắp); 2/ ý nghiệp 
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& š có ba: tham Â (tham lam), sân lš (giận), sí #š (ngu si); 
3/ khẩu nghiệp œ Š có bốn: vọng ngữ ®3‡# (nói láo), lưỡng 
thiệt + (nói lời gây chia rẽ), j ngữ #{‡# (nói thêu dệt 
phóng đại), ác khẩu zš œ (nói ác). Một lời làm hại người, tức 
là ác khẩu. Ở đây có ý khuyên hãy thận ngôn. 

197. ‡¿ 7k ‡È § ïl ft šÉ; ^ § mJ T† J 4, 

Khô mộc phùng xuân do tái phát; nhân vô lưỡng độ tái 

thiếu niên. 

Cây khô mùa xuân tươi tốt lại; người chẳng hai lần được 

trẻ trung. 

CHÚ: Khô mộc 3š 2%: Cây khô. - Phùng xuân ‡#£2#*: Gặp mùa 
xuân. - Do 3#: Giống như. - Tái phát #+#£: Phát triển, tươi tốt 
trở lại. - Lưỡng độ t}š: Hai lần. - Tái thiếu niên ® ;} #-: Trở 
lại thời trẻ trung. 

NGHĨA LÝ: Cây khô còn hồi xuân, nhưng với con người thì 
thời gian trôi qua là qua luôn; tuổi thanh xuân đã mất thì 
không thể trở lại. Câu này khuyên người trẻ biết quý tuổi 
xuân của mình, đừng để trôi qua lãng phí. 

198. & t#, 2# ‡t T3, Ất " T° Ñ X. 

Vị vãn tiên đầu túc; kê minh tảo khán thiên. 

Trời chưa tối trước tiên tìm chỗ trọ; gà gáy rồi sáng sớm 

nhìn trời. 

CHÚ: Túc 7ä: Trọ, nghỉ qua đêm. - Đầu túc ‡#7ä: Tìm chỗ 
trọ. - Kê minh #t*Š: Gà gáy. 
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NGHĨA LÝ: Kinh nghiệm người xưa đi đâu xa nhà là trước 
khi trời tối phải mau tìm chỗ trọ nghỉ qua đêm, kẻo lỡ bước 
giữa đồng không mông quạnh. Lúc nghe gà gáy sáng sớm thì 
nhìn bầu trời mà dự đoán thời tiết để lên đường cho an toàn. 


199. 3# ‡na TR 58 3# & J; 2A 14 BL 5 3ƒ 1Ý 1n. 


Tướng tướng đỉnh đầu kham tẩu mã; công hầu đỗ lý 

hảo sanh thuyền. 

Trên đầu quan tướng ngựa chạy được; trong bụng công 

hầu dễ chống thuyền. 

CHÚ: Tướng 3#: Tướng quân. - Tướng 38: Tể tướng. - 
Kham 3È: Có thể. - Công hầu 2+‡X: Tước công và tước hầu. Xã 
hội phong kiến có năm tước vị từ cao xuống thấp: công 2 
(duke), hầu (marquis), bá †1 (earl), tử *Ÿ (viscount), nam 3 
(baron). - Đỗ J+: Bụng. - Sanh 3#: Chèo chống, chống đỡ. 

NGHĨA LÝ: Câu này nói quá (thậm xưng) một chút khi bảo 
đỉnh đầu các tướng rộng đủ cho ngựa chạy và bụng của các 
quan chức rộng rãi có thể chèo thuyền được. Ngụ ý rằng tài 
trí của các quan chức phải lớn và tấm lòng của quan chức 
phải bao la. 


200. Š ^. 8 2 #; ñj A. 8 HR ÑÍ. 
Phú nhân tư lai niên; cùng nhân tư nhãn tiền. 


Người giàu nghĩ chuyện lâu dài; người nghèo lo chuyện 
trước mắt. 


CHÚ: Phú nhân 8 ^.: Người giàu. - Lai niên ##: Năm tới, 
năm sau. - Cùng nhân #3 ^.: Người nghèo, bần cùng. - Nhãn 
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tiền ! ñT: Trước mắt. 

NGHĨA LÝ: Mỗi người một hoàn cảnh thì tâm tư khác 
nhau. Người giàu không lo cơm áo, nên tính chuyện tương 
lai, kế hoạch lâu dài. Người nghèo chỉ quan tâm cơm áo, là 
chuyện trước mắt, ăn bữa sáng lo bữa tối. 


201.+ + 3 4 ^ là ‡#ƒ,ậ + 4 †† % ft. 

Thế thượng nhược yếu nhân tình hảo, xa khứ vật kiện 

mạc thủ tiền. 

Trên đời nếu muốn giữ tình cảm tốt đẹp, ai mua thiếu 

món đồ gì thì đừng lấy tiền của họ. 

CHÚ: Nhược yếu 3#: Nếu muốn. - Xa R: Mua hay bán 
cho thiếu chịu. - Xa khứ vật kiện #&-‡-3⁄††: Bán chịu món đồ. 
- Thủ tiền «#3: Thu tiền, lẫy tiền. 

NGHĨA LÝ: Mua chịu là cực chẳng đã, nên ai quen biết mà 


mua chịu thì nên du di, không đòi tiền, như vậy giữ được tình 
cảm tốt đẹp. 


202. + 4 ®; 8 Ñ & %. 
Tử sinh hữu mệnh; phú quý tại thiên. 
Sống chết có số mệnh; giàu sang là do Trời. 


NGHĨA LÝ: Theo thuyết định mệnh, sống chết và giàu 
nghèo đều là do số mệnh, do Trời định. Nếu tin vậy thì con 
người không còn sức phấn đấu nữa. Cho nên cũng có người 
lạc quan chủ trương tuy có số mệnh, nhưng nhân định thắng 
Thiên ^_##X (người quyết định, vượt qua ý Trời), hoặc 
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tận nhân lực, tri Thiên mệnh ? ^_3, #a X#* (cứ hết sức làm, 
rồi hãy biết mệnh Trời). 


203. # ø J8 ñ X, ^^ # 7 &A W.^ # 14 ri, R #! 7TR E 


Kích thạch nguyên hữu hỏa, bất kích nãi vô yên. Nhân 

học thủy tri đạo, bất học diệc đồ nhiên. 

Đánh đá bật ra lửa, không đánh thì không khói. Có học 

mới hiểu biết, không học cũng phí hoài. 

GHÚ: Kích ‡##: Đánh đập. - Thạch 5: Ở đây là toại thạch 
lš ⁄ø (đá lửa, flint). - Nguyên /%: Vốn là. - Yên ‡# (18): Khói. - 
Thủy 32: Mới (phương Z, tài 3). - Đồ nhiên #š‡%: Uống, phí, 
hoài (uổng nhiên ‡£2Ä). Các bản đều chép như trên, nhưng 
đó là chế biến từ bài thơ Khuyến Học Š)'%#' của Mạnh Giao 
sẽ 3* (751-814). Bài thơ như sau: 


# z7? s) #/ñ GiẾ 
^*LJ# 4b##'3E:& '§ 
S44 4u ¡8 Tr®#*/Ã T ấu 
#3 ñ j4 #fk##. 


Kích thạch nãi hữu hỏa 
Bất kích nguyên vô yên 
Nhân học thủy tri đạo 
Bất học phi tự nhiên 
Vạn sự tu kỷ vận 

Tha đắc phi ngã hiền 
Thanh xuân tu tảo vi 


Khởi năng trường thiếu niên. 


Đánh đá bật lửa ra 

Không đánh thì không khói 
Có học mới hiểu biết 
Không học chẳng tự biết 
Mọi sự thời vận ta 

Người được, ta chẳng được 
Còn trẻ nên học sớm 

Lễ nào trẻ hoài sao? 
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204. 3 % 1t. A2; #4 /Ã 3l š| 2. 
Mạc tiếu tha nhân lão; chung tu hoàn đáo lão. 


Chớ cười kẻ khác già; rốt cuộc ai cũng phải già. 


NGHĨA LÝ: Người già thường bị chê lẩm cẩm này nọ, 
nhưng thiên hạ quên rằng rốt cuộc ai cũng phải già và lẩm 
cẩm y như vậy. 


205. 42 #š †k * 2, #4 /4 â lñ ll. 


Đãn năng y bổn phận, chung tu vô phiền não. 


Hễ làm y bổn phận, rốt cuộc không lo buồn. 

CHÚ: Đãn 45: Hễ, nếu, phàm. 

NGHĨA LÝ: Việc gì cũng vậy, cứ theo đúng phận sự của 
mình mà làm thì không ai trách phạt mình, cho nên mình 
không bị phiền não. 

206. 8 7 Ä HS, t> ñ lắ. 

Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. 

Quân tử yêu tiền tài, lấy tiền tài phải có đạo lý. 

NGHĨA LÝ: Quân tử yêu tiền tài, cũng bình thường thôi. 
Chẳng lẽ quân tử chỉ sống bằng nước lã? Nhưng có tiền tài 
phải chính đáng, đúng đạo lý. 

207. ä 1ƒ # ở, $À > vÀ 33. 


Trinh phụ ái sắc, nạp chỉ dĩ lễ. 


Phụ nữ trinh tiết chuộng sắc đẹp, trau chuốt theo lễ giáo. 
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NGHĨA LÝ: Phụ nữ ai cũng muốn làm đẹp, nhưng cần theo 
lễ, đừng ăn mặc trang điểm lố lăng là được. 
208. Š ñ š #, 6 4 & ‡# S & S‡#,H 7 &#l. 


Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo; bất thị bất báo, 

nhật tử vị đáo. 

Thiện có báo ứng thiện, ác có báo ứng ác; không phải 

không có báo ứng, mà ngày ấy chưa tới thôi. 

NGHĨA LÝ: Câu này cải biên từ một câu trong Kinh Lăng 
Nghiêm: Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo; mạc ngôn bất 
báo, thời hậu vị đáo. -#* Š-3#, #ï &38; %3 S3“, 1‡12 2K 
#|. (Thiện có báo ứng thiện, ác có báo ứng ác; đừng nói 
không có báo ứng, chỉ là chưa tới lúc thôi.) 

209. ^øn #ấ đà, 2S # }L PT +, 
Nhân nhỉ vô tín, bất tri kỳ khả dã. 
Người mà không uy tín, không biết hắn làm được gì. 


CHÚ: Đây là lời Khổng Tử, trích từ Luận Ngữ (Vi Chính). 


210.— ^. ‡š #, † ^ 1Ÿ #. 

Nhất nhân đạo hư, thiên nhân truyền thực. 

Một người nói điều không thực, ngàn người lan truyền 

thành sự thực. 

CHÚ: Câu này chế biến từ một câu trong sách Tiềm Phu 
Luận ï# % 33 của Vương Phù + #f (khoảng 85-163) đời Hán: 
Nhất nhân truyền hư, vạn nhân truyền thực. — ^_†Ÿ ñ, 3 ^. 
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†##. (Một người truyền điều không thực, vạn người lan 
truyền thành sự thực.) 


NGHĨA LÝ: Chuyện không có thực mà rất nhiều người lan 
truyền đi thì nó trở thành sự thực. Đây cũng là phương pháp 
của Joseph Goebbels (1897-1945), ông trùm tuyên truyền 
của Quốc Xã Đức: “Hãy làm cho lời dối trá thành tựu, hãy làm 
cho nó đơn giản, cứ lặp đi lặp lại nó, và cuối cùng thiên hạ sẽ 
tin nó.” (Make the lie bịg, make ït simple, keep saying ït, and 
eventually they will believe ít.) 


Cổ Học Tỉnh Hoa (quyển nhất, bài 12) của Nguyễn Văn 
Ngọc (1890-1942) và Trần Lê Nhân (1888-1975) bình luận 
về tin đồn “Tăng Sâm giết người” như sau: Tăng Sâm [học trò 
giỏi của Đức Khổng Tử] vốn là người hiền hậu, hiếu thảo; bà 
mẹ vốn là người trung tín, một bụng tin con. Đột nhiên có kẻ 
bảo: “Tăng Sâm giết người.” Bà mẹ không tin; người thứ hai 
bảo, còn chưa tin; đến người thứ ba bảo thì cuống cuồng chạy 
trốn. Như thế mới hay cái dư luận của thiên hạ rất là mạnh. 
Một việc, dù cho sai lầm đến mười mươi, nhiều người đã cùng 
có một nghị luận đều như thế cả, thì cũng dễ khiến cho ta nghi 
nghỉ hoặc hoặc rồi đem bụng tin mà cho là phải (... ). 


211. L # # +?,/R8 E = 3. 

Phàm sự yếu hảo, tu vấn tam lão. 

Hễ muốn việc cho tốt, phải hỏi ba cụ già. 

NGHĨA LÝ: Người già trải đời, rành lễ nghi, kinh nghiệm 
sống nhiều, cho nên muốn sự việc được tốt thì phải tham 
khảo ý kiến các cụ già. 
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212.35 + (| ÍP Á 7N TS, 


Nhược tranh tiểu khả, tiện thất đại đạo. 


Nếu tranh chấp chuyện vụn vặt, sẽ làm mất việc lớn. 

CHÚ: Tiểu khả -]**T: Tầm thường 3#, không quan trọng 
(bất trọng yếu 2® # `). 

213. # # 9% ?#⁄, & & l &. 


Niên niên phòng cơ; dạ dạ phòng đạo. 


Năm nào cũng phòng đói; đêm nào cũng phòng trộm. 

CHÚ: Phòng >: Phòng ngừa, canh phòng. 

NGHĨA LÝ: Đề cao sự cảnh giác, lo xa, dự phòng sự việc có 
thể xảy ra để đối phó. 

214. 'Ÿ 3Ÿ tu dư đá; #3 ta Š da $. 


Học giả như hòa như đạo; bất học giả như cảo như 
thảo. 


Người có học như lúa như thóc; người vô học như rơm 
như cỏ. 


CHÚ: Hòa : Cây lúa. - Đạo 4ä: Lúa, thóc. - Cảo % (4ä): 
Rơm rạ. - Thảo ®*: Cỏ. 


NGHĨA LÝ: Người có học quý hơn người vô học. 
215. iš #+ 4 n‡ 4 # i5, ft ñ #* /# H ñ 3. 
Ngộ ẩm tửu thời tu ẩm tửu; đắc cao ca xứ thả cao ca. 


Gặp lúc uống rượu nên uống rượu; được chỗ hát vang thì 
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hát vang. 

NGHĨA LÝ: Nên hòa đồng với mọi người. Gặp cuộc vui thì 
hãy cùng vui với họ. 

216. BỊ #L 9% X, H 2 2 ở. 

Nhân phong xuy hỏa, dụng lực bất đa. 

Nhân lúc gió thổi lửa, ta dùng sức không nhiều. 

NGHĨA LÝ: Gặp hoàn cảnh thay đổi thì nên lợi dụng nhân 
tố khách quan sẵn có, để không phí sức. 

Câu này lấy từ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục ®%‡š1Š}#4‡‡ 
(quyển 13) của Thích Đạo Nguyên ##‡š/£ đời Tống: Vấn: 
Như hà thị lâm cơ nhất cú? Sư viết: Nhân phong xuy hỏa, dụng 
lực bất đa. Rì: 3ø†TXES1&— 21? 6q H: BH RA KH 2Ð £ Ø. 
(Có người hỏi: “Một câu nói thế nào về tình huống thay đổi?” 
Sư đáp: “Nhân lúc gió thổi lửa, ta dùng sức không nhiều.”) 


217. 2 BỊ 34 \ 7|, 5 f#{ Ñ, 3š 3š. 

Bất nhân ngư phụ dẫn, chẩm đắc kiến ba đào. 

Không nhờ ngư ông dẫn lối, làm sao thấy được sóng nước. 

CHÚ: Ngư phụ 3ã 2+: Người đánh cá (ngư ông #3, ngư 
phu ï8). - Chẩm 'š: Làm sao, thế nào. - Ba 3: Sóng nhỏ 
(đào %, lãng 3È: sóng lớn). 

NGHĨA LÝ: Ngư ông mưu sinh trên sông nước nên rành 
sóng nước. Nhờ ngư ông dẫn đường, nên thấy được sóng. 
Ngụ ý làm việc gì cũng phải nhờ đúng người có chuyên môn. 
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218. & 3È #|  ^. lš 1ƒ; T #4 0È 4u 3B 1Š R. 


Vô cầu, đáo xứ nhân tình hảo; bất ẩm, tòng tha tửu giá 
cao. 


Không cầu, đến đâu tình người cũng tốt; không uống, tùy 
ai uống rượu đắt tiền mặc lòng. 


NGHĨA LÝ: Ta không cầu xin ai, quan hệ bình đẳng với mọi 
người, thì đến nơi nào tình cảm cũng tốt đẹp. Nếu ta cầu xin 
nhờ vả ai, quan hệ sẽ khác, họ sẽ dè dặt hay lạnh nhạt với ta. 
Ta không uống rượu, thì ai uống rượu đắt tiền mặc lòng. 


219. 4a # } n‡ !§ ll ;?3\ A 2  & 3È ?. 


Tri sự thiểu thời phiền não thiểu; thức nhân đa xử thị 
phi đa. 


Biết ít thì ít phiền não; biết nhiều thì lắm thị phi. 

NGHĨA LÝ: Càng biết ít chuyện thì càng ít phiền phức. Kẻ 
biết nhiều chuyện thì phải xử lý lắm chuyện thị phi. 
220. A.1› Z lá Đ ^ Jš; R lá A Tà m ứn 77, 


Nhập sơn bất phạ thương nhân hổ; chỉ phạ nhân tình 
lưỡng diện đao. 


Lên núi không sợ cọp hại người; trong tình người chỉ sợ 

có dao hai lưỡi. 

CHÚ: Lưỡng diện đao sR ứ 7J: Dao hai lưỡi (không có sống 
dao), ám chỉ thủ đoạn mưu kế giảo hoạt. 


NGHĨA LÝ: Lên núi, biết sẽ có cọp dữ, nhưng ta không sợ 
vì đã đề phòng rồi. Trong giao tiếp người với người, chỉ sợ 
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thủ đoạn kẻ tiểu nhân, vì ta không lường trước được. 


221.72 †? H 4 74 †? #,& ^/A H § A È. 


Cường trung tự hữu cường trung thủ; ác nhân tu dụng 

ác nhân ma. 

Cứng cỏi ắt có người cứng cỏi hơn; kẻ ác cần dùng kẻ ác 

trị. 

CHÚ: Cường trung ?& †: Cứng cỏi; trong y học là chứng 
bệnh đàn ông cương cứng kéo dài và tỉnh dịch không tiết ra 
(priapism). - Ma ƑŠ: Chà xát, mài. 

NGHĨA LÝ: Người giỏi ắt có kẻ giỏi hơn. Đối với kẻ ác thì 
dùng kẻ ác trị nó. Tam Quốc Diễn Nghĩa (cuối hồi 17) có câu 
tương tự: Cường trung tự hữu cường trung thủ; dụng trá 
hoàn phùng thức trá nhân. ?š †? ñ 5 j2 '† £, HỊšt‡Š‡#£3Xzt 
Ä. (Cứng cỏi ắt có người cứng cỏi hơn; dối trá rồi gặp kẻ dối 
trá hơn.) Phan Kế Bính (1875-1921) dịch thoát: Đã khôn gặp 
phải người khôn nữa / Hay dối trêu ngay kẻ dối hơn. 


222.3 1š ® & % & 8; RÙ ® & # &Ở. 
Hội sử bất tại gia hào phú; phong lưu bất tại trứ y đa. 
Biết chỉ tiêu đâu cứ nhà giàu có; vẻ phong lưu đâu cứ mặc 
áo nhiều. 
CHÚ: Hội sử #3 ‡š: Biết sử dụng, biết dùng tiền, biết ăn xài. 
- Hào phú ®% #: Rất giàu. - Trứ y (Š'): Mặc y phục. 


NGHĨA LÝ: Biết chi tiêu không liên quan nhà giàu hay 
nghèo. Khéo ăn mặc ra dáng phong lưu không liên quan việc 
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có y phục nhiều hay ít. 


223. % là 11L 1; H H +?r 1. 

Quang âm tự tiễn; nhật nguyệt như toa. 

Thời gian như tên bay; ngày tháng như thoi đưa. 

CHÚ: Quang âm 3!&: Thời gian. - Tiễn Äï: Mũi tên. - Nhật 
nguyệt R ]: Mặt trời và mặt trăng, chỉ ngày tháng. - Toa 
(thoa) ‡ã : Cái thoi dệt vải. 

NGHĨA LÝ: Thời gian trôi qua nhanh như tên bắn, và 
không quay lại. Ngày tháng thấm thoát tuần hoàn như cái 
thoi đưa qua đưa lại. Hãy yêu quý thời gian và tuổi trẻ, từ đó 
biết gầy dựng tương lai, sự nghiệp. 


224. %X tỷ 2 tu tù #l|; xù #Ì + ÀA 4°. 

Thiên thời bất như địa lợi; địa lợi bất như nhân hòa. 

Thiên thời không bằng địa lợi; địa lợi không bằng nhân 

hòa. 

CHÚ: Thiên thời & t‡: 1/ Thời cơ tốt đẹp tự nhiên; 2/ thời 
tiết bốn mùa. - Địa lợi 31,#|: Hoàn cảnh địa lý thuận lợi. - 
Nhân hòa ^_#s: Dần chúng đoàn kết, hòa thuận. 

NGHĨA LÝ: Câu này lấy từ sách Mạnh Tử (Công Tôn Sửu, 
hạ). Tam tài = 3 (thiên địa nhân) đều tốt thì việc cai trị đất 
nước mới tốt, mà trong đó nhân hòa (dân đoàn kết, hòa 
thuận) là yếu tố quan trọng nhất, là căn bản của vương đạo. 
Chữ vương + (vua) gồm nét sổ | nối ba vạch ngang “ (chữ 
tam =, tức tam tài), ngụ ý bậc làm vua phải quan tâm ba yếu 
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tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. 

Tuân Tử cũng xem trọng ba yếu tố này, ví vua cũng như 
nông phu tiết kiệm năng lực. Sách Tuân Tử (Vương Bá) chép: 
Nông phu phác lực nhi quả năng, tắc thượng bất thất thiên 
thời, hạ bất thất địa lợi, trung đắc nhân hòa, nhi bách sự bất 
phế. Š k*\` 2 ữa ®#ñ, RỊ L ® 4 XI, T2 X)ùb4|, † đổ 4m, 
# 1ñ # ®/#. (Nhà nông muốn tiết kiệm năng lực thì trên 
không mất thiên thời, dưới không mất địa lợi, giữa được 
nhân hòa, mà trăm sự không hư mất.) 


225.% 2+ ®^ Á ñ; % 4 1ä 8Ä ?. 

Hoàng kim vị vi quý; an lạc trị tiền đa. 

Vàng ròng chưa là quý; an lạc đáng giá hơn. 

CHÚ: An lạc %##: yên vui (bình an khoái lạc -#-}+;#$). - 
Trị tiền đa 4ä #% Z : Trị giá nhiều tiền, đáng giá hơn. 

NGHĨA LÝ: Vàng ròng kể ra cũng là quý, nhưng yên vui 
còn quý hơn, đáng giá hơn rất nhiều. Chẳng hạn sống trong 
hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, hoạn nạn và đau thương thì 
vàng cũng chẳng để làm gì, cũng chẳng đổi lấy được tính 
mạng của mình. 

226. ñ §t lý TT vô," Z8 ñŸf đ m. 

Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. 

Mọi thứ đều thấp kém, chỉ có đọc sách là thanh cao. 

CHÚ: Ban 4#: Thứ, loại, hạng. - Hạ phẩm TRF. %: Hạ đẳng, 
hạng thấp kém. 
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NGHĨA LÝ: Đề cao việc đọc sách vì nó mở mang trí tuệ và 
giáo dục con người. 


227. + tị 1ƒ 3š 3 ð{ Ä; X 'R 4 1h đế 4 ở. 

Thế gian hảo ngữ thư thuyết tận; thiên hạ danh sơn 

tăng chiếm đa. 

Lời hay ý đẹp trên đời, sách đã nói hết cả; núi non danh 

tiếng thiên hạ, sư chiếm nhiều rồi. 

CHÚ: Chiếm 1š: Chiếm đoạt, chiếm giữ. - Danh sơn #.vh: 
Núi nổi tiếng. 

NGHĨA LÝ: Bao nhiêu lời hay ý đẹp đạo lý trên đời thì kinh 
sách đã nói hết rồi. Những ngọn núi nổi tiếng thường có rất 
nhiều chùa chiền của sư tăng và đạo quán của đạo sĩ. Do đó 
mới nói núi nổi tiếng sư chiếm nhiều. 

228. Ä š ít; Ä Z 3ê Út, 

Vi thiện tối lạc; vi ác nan đào. 

Làm lành vui sướng nhất; làm ác khó chạy thoát. 

CHÚ: Đào 3È: Chạy trốn (đào tẩu 3#), chạy thoát (đào 
thoát 3š 1). 


NGHĨA LÝ: Người làm thiện vui sướng vì giúp được người 
hoạn nạn. Kẻ làm ác thì sớm muộn gì cũng bị trừng phạt, 
hoặc do pháp luật quốc gia, hoặc do luật nhân quả báo ứng. 
Luật người có thể thoát, luật Trời khó thoát. Lưới Trời bao la 
tuy thưa nhưng không để sót ai (Thiên võng khôi khôi, sơ nhỉ 
bất lậu X?8}/‡, Z⁄#a S3), cho nên không ai chạy thoát 
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khỏi lưới trời (thiên võng nan đào X ‡8‡3?#3). 


229. Ý 24 L2 8; 1š ñ BE n 3á. 


Dương hữu quy nhũ chi ân; nha hữu phản bộ chỉ 

nghĩa. 

Con dê con có cái ơn quỳ bú mẹ; con quạ có cái nghĩa 

mớm mồi cho chim mẹ già. 

CHÚ: Nhũ $L: Sữa; bú sữa; cho bú. - Quy nhũ ##$L: Quỳ bú 
sữa. Con dê con khi bú mẹ quỳ hai chân trước, đầu đội một 
vú, miệng ngậm vú kia, tỏ ý biết ơn mẹ. - Nha 3Š: Quạ. - Bộ 
*Ì: Mớm cho ăn. - Phản bộ &*fÑ: Chim còn non thì chim mẹ 
mớm mồi cho; khi chim mẹ già yếu, chim con đã lớn biết bay 
tìm mồi về mớm cho chim mẹ. Như con còn nhỏ, mẹ đút cơm 
cho con; khi mẹ già, con đút cơm cho mẹ. 

NGHĨA LÝ: Loài thú, loài chim còn biết ơn nghĩa, báo hiếu, 
huống chỉ là người. Công ơn mẹ ba năm cho con bú mớm 
(tam niên nhũ bộ = *- $L*), phận làm con lẽ nào không biết 
báo hiếu? 


230. 1 Ã., 1ù 5; ^ Bì] xs›, S BỊ. 


Nễ cấp, tha vị cấp, nhân nhàn, tâm bất nhàn. 


Anh gấp, người khác chưa gấp; người nhàn, nội tâm không 

nhàn. 

NGHĨA LÝ: Anh gấp gáp, nhưng người khác không gấp như 
anh. Anh chớ nghĩ ai cũng có tâm trạng như mình. Đừng suy 
bụng ta ra bụng người. Có người bề ngoài trông nhàn nhã, 
nhưng trong lòng phiền não, bất an. Đừng nhận xét người 
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khác theo dáng vẻ bề ngoài của họ. 


231. lŠ #4 37 -Š; ‡\ 3 m ăm, 
Ẩn ác dương thiện; chấp kỳ lưỡng đoan. 


Che giấu cái xấu của người và biểu dương cái tốt của họ, 
giữ lấy hai cực đoan. 


GHÚ: Câu này lấy từ Trung Dung (chương 6), là lời Khổng 
Tử khen vua Thuấn là bậc đại trí: Thuấn hiếu vấn, nhi hiếu sát 
nhĩ ngôn. Ẩn ác nhỉ dương thiện. Chấp kỳ lưỡng đoan, dụng kỳ 
trung ư dân. #**‡† Bị, ứn +? #31 3. lễ & ứa3g-Š-. 3} m3, BỊ 
+ ®2+E.. (Vua Thuấn thích hỏi han, thích xem xét lời thiển 
cận. Ngài che giấu cái xấu của người, và biểu dương cái tốt 
của họ. Ngài giữ lấy hai cực đoan và đem điều vừa phải dạy 
dân.) 


232. $ ñ, & 4 ở; T 3 4, 3. 
Thê hiền, phu họa thiểu; tử hiếu, phụ tâm khoan. 
Vợ hiền, chồng ít tai họa; con hiếu, lòng cha thư thái. 
CHÚ: Khoan 7Š: Rộng rãi, ung dung, thư thái. 


NGHĨA LÝ: Các thành viên trong gia đình liên đới nhau, mà 
người chồng, người cha là cột trụ. Nếu người vợ hung dữ, sẽ 
gây tai họa cho gia đình. Nếu người vợ quá hiền, dễ bị lừa 
gạt, thì chồng cũng bị vạ lây. Cho nên nói vợ hiền thì chồng ít 
bị tai họa. Con cái hiếu thảo, biết chăm học lập thân, không 
làm điều xằng bậy khiến cha mẹ mang tiếng xấu. Do đó con 
hiếu thì cha an lòng, luôn nhẹ nhàng thư thái. 
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233. % l # ý, K lR £A äá, 

Ký trụy phủ tắng, phản cố vô ích. 

Nồi chảo đã rơi bể, hối hận cũng vô ích. 

CHÚ: Ký %: Đã rồi. - Trụy !#*: Rơi rớt, ngã đổ. - Phú ®: Cái 
chảo. - Tắng š&: Nồi chõ. - Phủ tắng là từ cổ, dùng trong sách 
xưa, ngày nay dùng chữ oa #53 (nồi, xoong, chảo). - Phản cố 
1 #ã: Quay đầu nhìn lại, hối hận (phản hối £& ‡#). 

NGHĨA LÝ: Sự tình đến nước hết cứu vãn, như nồi chảo đã 
rơi bể tan tành, thì hối hận cũng vô ích. 

234.6. ñ > +, 2x TỶ đê. 

Dĩ phúc chi thủy, thu chi thực nan. 

Nước đã đổ xuống, thực là khó hốt lại. 

CHÚ: Phúc 3#: 1/ Lật đổ, nghiêng đổ; 2/ (Đọc là phú) che 
đậy, như: Thiên phú địa tải. X ñ 3b3Ä. (Trời che đất chở.) 

NGHĨA LÝ: Bát nước đã đổ xuống đất, không hốt lại được. 
Nói gọn là: Phúc thủy nan thu.  7š#ˆJx. (Nước đổ khó hốt.) 
Cũng nói: Phản thủy bất thu. & 7 S14. (Nước đổ không hốt.) 
Câu này nối tiếp câu 233, đại ý sự đã rồi (ƒait accompli), hết 
phương cứu vãn; thường dùng nói tình trạng vợ chồng gãy 
đổ, không thể hàn gắn được. 

235. A. + # # ?I HỆ #, ^ 2 ñì Dị] H đ Bi. 


Nhân sinh đãi túc hà thời túc; nhân lão thâu nhàn thả 
tự nhàn. 
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Sống đợi đủ khi nào mới đủ; lúc già trộm nhàn thì tạm 

nhàn. 

GHÚ: Đãi túc Í# #&: Đợi đầy đủ. - Hà thời †[#‡: Khi nào. - 
Thâu ïñì: Trộm. - Thâu nhàn fì]: Trộm nhàn (tranh thủ 
chút rảnh rang khi bận rộn). - Thả .H: tạm thời. 

NGHĨA LÝ: Tri túc thường vui, biết đủ thì đủ liền, đợi đủ 
khi nào mới đủ? Đến già cũng chưa nhàn hạ, cứ tranh thủ 
chút nhàn hạ, thì tạm nhàn. Vẽ sau có dị bản: Vị lão đắc nhàn 
thủy thị nhàn. 2+ #š‡ Bỉ] +¿ + Bì. (Chưa già mà được nhàn, bắt 
đầu nhàn.) Ý nói già mới nhàn, nhưng khi chưa già mà nhàn 
được thì xem là bắt đầu nhàn rồi. Tri túc và tri nhàn đều do 
mình, chớ đợi lúc đầy đủ, chớ đợi lúc nhàn hạ. 


236.42 2 # 1à Hỳ #3 1g, H18 lŠ K +. 


Đãn hữu lục dương kham hệ mã; xứ xứ hữu lộ thấu 

Trường An. 

Chỉ cần có cây dương liễu xanh là cột ngựa được; khắp nơi 

đều có đường thẳng tới Trường An. 

CHÚ: Đãn 45: Chỉ #. - Lục ##: Màu xanh lá. - Dương 5: 
Dương liễu 3?! (danh pháp khoa học: Salix). - Hệ mã ®Š §: 
Buộc ngựa (thuyên mã ‡+ ŠJ). - Thấu 3Š: Thấu qua, xuyên 
thấu, thẳng tới. - Trường An &: Kinh đô Trung Quốc qua 
nhiều triều đại: Hán, Tấn, Tùy, Đường. Trường An được đổi 
tên là Tây An vào đời Minh. Trong câu này Trường An ám chỉ 
chung là kinh đô. 

NGHĨA LÝ: Khuyên thanh niên cố gắng đến kinh đô lập 
công danh, chớ ngại đường xa vất vả khó đi. Đường nào cũng 
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thẳng tới kinh đô, hễ quyết tâm là tới. Nếu trên đường mệt 
mỏi thì cứ buộc ngựa vào cây mà nghỉ ngơi dưới bóng mát. 
237.3 j,” 3 3ê. 

Kiến giả dị, học giả nan. 

Thấy thì dễ, học thì khó. 


NGHĨA LÝ: Thấy người khác làm nhanh gọn hoàn hảo, 
tưởng là dễ, nhưng học để làm được như họ thì rất khó. 
Chẳng hạn như trong lĩnh vực thư pháp, cao thủ cầm bút nhẹ 
nhàng lia mấy phát ra bức chữ thảo bay bướm xuất thần, 
nhưng muốn viết được giống vậy, ta phải học cả đời, có khi 
đường đi không tới. 


238. % 1# 3 ở ?‡, 1£ 1t 3 Bì Ã. 

Mạc tương dung dị đắc, tiện tác đẳng nhàn khán. 

Đừng xem những thứ dễ có là thứ tầm thường. 

CHÚ: Dưng dị 3: Dễ dàng. - Đẳng nhàn *%ï|: Bình 
thường *#. %, tầm thường *‡ ?f. 

NGHĨA LÝ: Có những người may mắn, dễ có được vật quý, 
dễ gặp được người tốt, nên không biết quý trọng vật ấy và 
người ấy, cứ xem họ là tầm thường. Đến khi mất người, mất 
vật rồi thì mới hối hận vì trót không biết giữ gìn, quý trọng. 
239. HE s› 3† Èšt Ất Íx $8; ÿ 8 # # # 3, 


Dụng tâm kế giảo ban ban thác; thoái bộ tư lương sự 
sự nan. 
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Dụng tâm tính toán việc gì cũng sai; lùi bước xem lại việc 

gì cũng khó. 

CHÚ: Dụng tâm ]l =>: Chuyên tâm, tập trung tâm lực. - Kế 
giảo 3†3ä: Tính toán, cân nhắc. - Thác $#: Sai lầm. - Tư lương 
;#. #': Suy nghĩ, suy xét, đắn đo, cân nhắc. 

240. tí # # 5|), É # — iã. 

Đạo lộ các biệt; dưỡng gia nhất ban. 

Mỗi người đi một con đường khác nhau, nhưng giống 

nhau là phải nuôi gia đình. 

CHÚ: Đạo lộ ‡ắ#&: Con đường, ở đây ngụ ý nghề nghiệp, 
cách mưu sinh. - Dưỡng gia &®%: Nuôi gia đình. - Nhất ban 
— #4: Giống nhau, tương đồng. 

241. jÊ là A 2 2, lÈ ®# A 1ã šE. 

Tòng kiệm nhập xa dị, tòng xa nhập kiệm nan. 

Từ tiết kiệm vào xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ vào tiết kiệm thì khó. 

CHÚ: Kiệm 1â: Tiết kiệm #ñ?4>, dè sẻn. - Xa #: Xa xỉ #1, 
xa hoa, hoang phí. 

NGHĨA LÝ: Đang sống tằn tiện dè sẻn dễ đổi qua sống giàu 
sang xa xỉ. Đang sống sung sướng quen ăn hoang xài phí mà 
đổi qua sống tiết kiệm dè sẻn thì rất khó. 

242. #a ñ ð{, l 2a l# đỗ; TC ?r ñ X É TẾ, 


Tri âm thuyết dữ tri âm thính; bất thị tri âm mạc dữ 
đàn. 
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Tri âm nói cho tri âm nghe; không phải tri âm thì chớ khảy 

đàn. 

CHÚ: Tri âm #sï: Người hiểu và trân trọng tài năng của 
ta. - Đàn ?#Š: Khảy đàn, đánh đàn. 


Tri âm lấy từ tích Bá Nha i4 Ả và Chung Tử Kỳ ‡#-#3ï 
thời Xuân Thu (770-476 TCN). Bá Nha đàn giỏi, Chung Tử Kỳ 
nghe đàn thì hiểu tâm tư tình cảm của Bá Nha, nên hai người 
là bạn tri âm. Khi Tử Kỳ mất, Bá Nha bứt dây đập vỡ đàn, cho 
rằng trên đời không còn tri âm nữa. Điển tích này gọi là Bá 
Nha tuyệt huyền †1 3 ?#&?% (Bá Nha bứt dây đàn). 


Tri âm ‡#zø ý nghĩa như tri kỷ #+ ở, (người hiểu rõ về ta). 
Tình tri kỷ thường được minh họa qua tình bạn Quản Di Ngô 
# 5 # (tức Quản Trọng # #?) và Bào Thúc (thường bị đọc 
nhầm là Bão Thúc; tức Bào Thúc Nha #3‡z¿ 7), cùng sống ở 
nước Tề thời Xuân Thu. Sách Liệt Tử (Lực Mệnh) chép lời 
Quản Trọng: “Ta thuở nhỏ khốn cùng, thường đi buôn với 
Bào Thúc; chia lời thì ta lấy phần hơn; Bào Thúc không xem 
ta tham vì biết ta nghèo. Ta thường cùng mưu tính công việc 
với Bào Thúc nhưng bị khốn đốn lớn; Bào Thúc không xem ta 
ngu vì biết thời thế có khi thuận lợi có khi bất lợi. Ta ba lần 
làm quan là ba lần bị vua đuổi; Bào Thúc không xem ta bất 
tài vì biết ta chưa gặp thời. Ta ba lần đánh trận là ba lần chạy 
trốn; Bào Thúc không xem ta khiếp sợ vì biết ta còn mẹ già. 
Công tử Củ thất bại, Thiệu Hốt tự tử, ta chịu nhục trong ngục 
tối; Bào Thúc không xem ta là kẻ vô sỉ bởi lẽ biết ta không 
xấu hổ vì tiểu tiết, mà chỉ nhục vì chưa hiển danh ở đời. Sinh 
ta ra là cha mẹ, hiểu được ta là Bào Thúc vậy.” (Ngô thiếu 
cùng khốn thời, thường dữ Bào Thúc cổ, phân tài đa tự dữ; 
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Bào Thúc bất dĩ ngã vi tham, tri ngã bần dã. Ngô thường vị 
Bào Thúc mưu sự nhỉ đại cùng khốn, Bào Thúc bất dĩ ngã vi 
ngu, tri thời hữu lợi bất lợi dã. Ngô thường tam sĩ, tam kiến 
trục ư quân, Bào Thúc bất dĩ ngã vi bất tiếu, tri ngã bất tao 
thời dã. Ngô thường tam chiến, tam bắc, Bào Thúc bất dĩ ngã 
vi khiếp, tri ngã hữu lão mẫu dã. Công tử Củ bại, Thiệu Hốt tử 
chỉ, ngô u tù thụ nhục; Bào Thúc bất dĩ ngã vi vô sỉ, tri ngã bất 
tu tiểu tiết, nhi sỉ danh bất hiển ư thiên hạ dã. Sinh ngã giả 
phụ mẫu, tri ngã giả Bào Thúc dã. # + %  t, ?f ## #‡r ñ, 
2M 3 Hữt, #ojt vÀ®\L  Ầ, tr Ñ tt, 6 l Ấ ®bcÐX ấn 
+5 BH, #d+ 7 vÀ ñ\L Á R, ‡a tệ T #| S#| tu. 8 Ÿ =4+, = R.# 
2+8, #udjt TS v\ Š R H, 1a nữ th. 6 Ế CĐ, Z3, #6 
zot # VÀ $\ li lk, ‡e 4ñ 3X REu,. 2À #9| RL, 3 226L 3., hà R & 
*, #&udx 2 VÀ ®\L Ñ &Wv, #a đ TS š (]xẩh, ứn Đv # TÊN 3t X F3. 
+ ®&# 4#, zr#\ 3Ÿ #4.) Thời Xuân Thu, tình trí âm có 
Bá Nha và Tử Kỳ, tình tri kỷ có Quản Trọng và Bào Thúc. Về 
sau, tri âm tri kỷ dùng để chỉ bạn bè thân thiết, hiểu lòng 
nhau (tri tâm bằng hữu #+ s I #4). 

NGHĨA LÝ: Đàn là cho người tri âm thưởng thức, nếu 
không phải tri âm thì chớ khảy đàn làm gì. 


243.126 1L Ä +, ^^ sv l Ä Ä. 
Điểm thạch hóa vi kim, nhân tâm do vị túc. 
Chỉ đá hóa ra vàng, lòng người như chưa đủ. 


CHÚ: Điểm ÿ+: Chỉ vào, chạm vào. - Nhân tâm ^_»+: Lòng 
người, ở đây là dục vọng, lòng tham. - Do 3: Như là. - Vị túc 
®%Ä: Chưa đủ, chưa thỏa mãn. Theo truyền thuyết, phép 
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luyện đan (alchemy) có thể biến cục đá thành cục vàng, chạm 
tay vào vật gì thì vật ấy biến thành vàng giống như vua Midas 
trong thần thoại Hy Lạp. 


Theo tiểu thuyết Đông Du Bát Tiên (Tô Chẩn dịch, Sài Gòn: 
Nxb. Tín Đức Thư Xã, 1950), khi học đạo với Đức Chung Tổ 
(Chung Ly Quyền, Hán Chung Ly), ngài Lữ Nham (Lữ Động 
Tân) không chịu học phép chỉ đá hóa vàng để khỏi gây hại 
đời sau vì biết khi hết thời hạn, vàng ấy sẽ trở lại thành đá. 


NGHĨA LÝ: Lòng tham con người vô đáy, nếu có thể chỉ đá 
hóa vàng, họ vẫn chưa thỏa mãn. 
244.1š ï Ih, Ñ T J8. 

Tín liễu đỗ, mại liễu ốc. 

Ăn xả láng, bán cả nhà. 

CHÚ: Tín iš: Tùy ý, tùy tiện, để mặc, xả láng. - Đỗ J*: 
Bụng. - Mại Ÿ: Bán. - Ốc #&: Nhà. 

NGHĨA LÝ: Ăn mặc là nhu cầu cơ bản của con người. Ăn 
xài xả láng, không biết hạn chế và tiết kiệm, thì gia sản hết 
sạch. Người xưa nói: Tọa thực băng sơn. 2> ðj vh. (Ngồi ăn 
núi lở; miệng ăn núi lở; ở không chỉ ăn thì núi cũng lở.) 

245. 1b. ^ #t 26, S 3Ö Tặ H. 

Tha nhân quan hoa, bất thiệp nễ mục. 

Kẻ khác ngắm hoa, không liên quan mắt bạn. 

CHÚ: Thiệp 3Ÿ: Liên quan, dính líu, can thiệp. 


NGHĨA LÝ: Ai ngắm hoa thì mặc họ, chẳng vướng mắt 


142 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


mình, chẳng liên quan tới mình, để ý làm gì. 


246. 1b ^, Z& 1Ä,  Ö 1TR . 

Tha nhân lục lục, bất thiệp nễ túc. 

Kẻ khác tầm thường, không liên quan chân bạn. 

CHÚ: Lục lục #‡## (3# :#, ##‡Ÿ, F* +): Tầm thường. 

NGHĨA LÝ: Ai tầm thường thì kệ họ, không liên quan chân 
bạn, tức là đường ai nấy đi, quan tâm làm gì. Người đời lắm 
khi thích xen vào việc thiên hạ, đàm tiếu, khen chê này nọ. 
Câu này tiếp ý câu 245, khuyên ta đừng xen vào việc thiên hạ. 
247.7 ^ 2 Š T i 5,ï?t ^^ Ấ Í i §. 

Thùy nhân bất ái tử tôn hiền; thùy nhân bất ái thiên 

chung túc. 


Ai mà chẳng yêu con cháu hiền; ai mà chẳng ham ngàn 
chung thóc. 


CHÚ: Chung ‡š: (Đơn vị đo lường ngày xưa) một chung 
bằng mười hộc #Ì; một hộc bằng mười đấu -}. - Túc Š$: Thóc 
lúa. 


NGHĨA LÝ: Mong ước của mọi người là muốn có con cháu 
hiền ngoan và lương thực dư dật, đời sống sung túc. 
248. $ ‡ø # s % ?†Ð, W l4 H 4 ít | i8. 


Mạc bả chí tâm không kế giảo; nhi tôn tự hữu nhi tôn 
phúc. 


Chớ hết lòng lo toan vô ích; con cháu có phúc phần của 
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chúng. 
CHÚ: Chí tâm ®#1›: Hết lòng. - Kế giáo 3† ‡ä: Tính toán, 


cân nhắc. - Không kế giảo % š†$š: Lo toan vô ích. 

NGHĨA LÝ: Câu này nhắc lại ý câu 127: Nhi tôn tự hữu nhi 
tôn phúc; mạc vị nhỉ tôn tác mã ngưu. Ý¿$§  #® Ÿ43&3ã; 3% Š 
$8, 3á 1E l§ 2F. (Con cháu tự có phúc của chúng, chớ vì con cháu 
mà làm trâu ngựa.) Đời cua, cua máy; đời cáy, cáy đào. Cứ 
nuôi dạy chúng bình thường, cho ăn học đầy đủ, để chúng tự 
lập thì chúng mới quý thành tựu của chúng. Chớ vì con cháu 
mà lo xa tính toán vô ích. 


249. #t ^_ 2 Ín, lh A_ Š #6. 


Dữ nhân bất hòa, khuyến nhân dưỡng nga. 


Ai không hòa thuận với người khác, thì khuyên họ nuôi 
ngỗng. 


CHÚ: Ngỗng có tinh thần bầy đàn cao. 


250. #t A2 ñš,u A^ # 8. 

Dữ nhân bất mục, khuyến nhân giá ốc. 

Ai không hòa thuận với người khác, thì khuyên họ dựng 

nhà. 

CHÚ: Mục ##: Hòa thuận (hòa mục #z*#). - Giá #: Dựng, 
xây dựng; như: giá kiều #®#3‡ã (bắc cầu), giá ốc &# (làm 
nhà). 

NGHĨA LÝ: Thời xưa ở nông thôn xây nhà cần nhiều nhân 
lực, cần sự giúp đỡ của láng giềng. Khi làm nhà xong, người 
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ta thường bày tiệc mời láng giềng chung vui, nên tình láng 
giềng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. 


Câu này nối tiếp câu 249, đề cao sự hòa thuận với mọi 
người. 
251.42 f† 1ƒ '#; Š Pị ñỊ 4. 

Đãn hành hảo sự; mạc vấn tiền trình. 

Cứ làm việc tốt; đừng hỏi mai sau. 

CHÚ: Đãn 3: Chỉ cần. - Mạc vấn 3: ]: Chớ hỏi, đừng quan 
tâm. - Tiền trình 3J##: Con đường trước mặt, tương lai, công 
danh về sau. 


NGHĨA LÝ: Cứ làm việc tốt, việc lành, đừng quan tâm 
chuyện mai sau. Tương lai chắc chắn là tốt đẹp rồi, vì làm 
thiện gặp thiện; làm ác gặp ác. Nhân nào quả đó. Hễ gieo 
nhân lành, thì gặt quả lành. Chỉ là đến sớm hay muộn thôi. 
252.334 kÃ¡ A Ã& 3F +. 

Hà hiệp thủy cấp; nhân cấp kế sinh. 

Sông hẹp nước chảy xiết; người nguy cấp nảy kế khôn. 

CHÚ: Hiệp 3#: Hẹp, chật hẹp (hiệp trách #*”È). - Cấp 3: 
Gấp gáp; khẩn cấp; nguy cấp #,Š.. - Thủy cấp 7®: Nước 
chảy xiết. - Nhân cấp ^.8.: Người gặp lúc nguy cấp. - Kế sinh 
3†#: Mưu kế nảy sinh. Dị bản: Hà hiệp thủy khẩn; nhân cấp 
trí sinh. *J3zkŠ; A^ 3# +. (Sông hẹp thì nước chảy xiết, 
người nguy cấp sinh ra mưu trí.) 


NGHĨA LÝ: Sự vật thích ứng hoàn cảnh, ứng biến tùy thời. 
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253. BỊ #ø 1h  JE, % 6]  vh f1. 

Minh tri sơn hữu hổ, mạc hướng hổ sơn hành. 

Biết rõ núi có cọp, đừng đi về phía núi có cọp. 

CHÚ: Minh tri !J‡+: Biết rõ. - Hướng hổ sơn #17: 
Hướng về phía ngọn núi có cọp. 


NGHĨA LÝ: Núi có cọp ám chỉ khó khăn nguy hiểm trên 
đường đời. Trên đường đời, nên biết rõ những gì nguy hiểm, 
và cần tránh đi, chớ có lao vào chỗ nguy hiểm đó. 


254. # ^ f7  #\; '# ® ÁÄ 2 Ä. 

Lộ bất hành bất đáo; sự bất vi bất thành. 

Đường không đi không tới; việc không làm không thành. 

NGHĨA LÝ: Đường đi dù xa, hễ có đi thì sẽ tới nơi. Việc gì 
cũng vậy, cứ bắt tay vào làm, rồi cũng sẽ thành công. Câu này 
khuyên ta gắng sức, đừng thấy đường xa việc khó mà nản 
lòng. Dị bản: Lộ bất sạn bất bình; sự bất vi bất thành. #& 2$ 
Ÿ#; #2 š  %. (Đường không san lấp không bằng phẳng; 
việc không làm không xong.) - Sạn 3š: Cuốc xẻng; dùng cuốc 
san đất bằng phẳng. 
255. Á. 2 lU 2 sŠ; ‡lŠ 2 ẤT 2 l6. 

Nhân bất khuyến bất thiện; chung bất đả bất minh. 


Người không khuyên không lành; chuông không đánh 
không kêu. 


CHÚ: Minh °Š: (Chim) kêu, (gà) gáy, (chuông, trống) kêu. 
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Vế sau có dị bản: Chung bất xao bất minh. ‡#Ê ®ä* **5 
(chuông không dọng không kêu). - Xao äš: Gõ, dọng, đánh. 


NGHĨA LÝ: Có người bản chất lương thiện, tự biết ăn hiền 
ở lành. Có người còn mê muội, phải khuyên bảo mới trở nên 
lương thiện. Câu này ý nói người cũng như chuông phải có 
yếu tố tác động thì mới nên. 

Khuyến thiện là khuyên làm lành. Khuyến thiện hoặc trực 
tiếp thuyết giảng, hoặc in ấn kinh sách (thiện thư). Cuốn sách 
giấy in khắc gỗ đầu tiên tại Trung Quốc là Kim Cương Kinh 
Fl|##, được đạo sĩ Vương Nguyên Lộc #7%## phát hiện ở 
hang Mạc Cao 3ñ tại Đôn Hoàng 3⁄4}# năm 1900, rồi bán 
cho nhà khảo cổ người Anh gốc Hung là Aurel Stein (1862- 
1943) năm 1907. Kinh này được thẩm định là khắc in năm 
868, hiện là tài sản của Thư Viện Anh Quốc (the British 
Library). Người ta cho rằng chính kinh sách và thiện thư ấn 
tống (in tặng) là động lực phát triển nghề in tại Trung Quốc. 


256. #& ‡È 2 Bƒ ìH; lš ZZ 3 ñ @ 
Vô tiền phương đoạn tửu; lâm lão thủy khán kinh. 
Không tiền mới cai rượu; đến già mới đọc kinh. 


NGHĨA LÝ: Vì hết tiền mới cai rượu, chứ không phải vì ý 
thức cần sức khỏe tốt. Nếu có tiền trở lại, chắc là bỏ cai rượu. 
Đến già mới bắt đầu đọc kinh sách. Nhiều người già mới bắt 
đầu nương cửa đạo bởi vì cùng đường, chứ không phải vì 
giác ngộ. Nhiều người hành động do hoàn cảnh chứ không 
phải do ý thức. 


257. #bU 34 + l, 2 te tš  — 1. 
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Điểm tháp thất tằng, bất như ám xứ nhất đăng. 

Thắp đèn bảy tầng tháp, chẳng bằng thắp một ngọn đèn ở 

nơi tối. 

CHÚ: Điểm #>»: Châm, đốt, thắp, nhóm; như: điểm hóa §% +. 
(nhóm lửa), điểm đăng #%1# (thắp đèn). - Tháp 3%: Cái tháp. 
- Thất tằng + /: Bảy tầng. - Ám xứ tt ÿš: Chỗ tối. 

NGHĨA LÝ: Hãy làm điều thiết thực nhất. 


258. # L - # &# ‡ý th, fT H # sh ở] + Š. 

Đường thượng nhị lão thị hoạt Phật; hà dụng Linh 

Sơn triều Thế Tôn. 

Hai cụ già trong nhà là Phật sống; cần chỉ lên Linh Sơn 

chầu Phật. 

CHÚ: Hoạt Phật ‡#:: Phật sống. - Nhị lão —+: Hai cụ già, 
tức cha mẹ già. - Linh Sơn ?#h: Linh Thứu Sơn # ?$vh, nơi 
Phật Thích Ca giảng đạo. - Thế Tôn ++*?: Phật Thích Ca. 

NGHĨA LÝ: Ca dao nói: Thứ nhất là tu tại gia / Thứ nhì tu 
chợ, thứ ba tu chùa. Tu tại gia là tu thân, hiếu kính cha mẹ. 
Cha mẹ là Phật sống trong nhà, con cái cần phụng dưỡng báo 
hiếu. Hàm ý rằng đạo hiếu là trên hết; muốn tu hành mà 
không lo phụng dưỡng cha mẹ già thì không đúng. 


259. Š) # #) ^ 1k mã 8Ạ, 5ä = K 2 7ÿ 1, 


Vạn sự khuyến nhân hưu man muội; cử đầu tam xích 
hữu Thần Minh. 


Muôn sự khuyên ai đừng ám muội; ngẩng đầu ba thước có 
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Thần Minh. 

CHÚ: Man tÄ: Lừa dối. - Muội tẶ: Tối, ám muội tt. - 
Thần Minh 3‡ 9: Thần linh 3‡ #, chư Thần 33t. 

NGHĨA LÝ: Theo Kinh Cảm Ứng (tức Cảm Ứng Thiên), trên 
đầu mỗi người đều có Thần Minh giám sát, ghi chép tội lỗi 
người ấy: Hựu hữu Tam Thai, Bắc Đẩu Thần Quân tại nhân 
đầu thượng, lục nhân tội ác, đoạt kỳ kỷ toán. 4 = #, 3t++ 
??#, EA 5Ã L, #k^ 3# 6, #3X#@@Ÿf. (Lại có thần Tam Thai 
[coi về tuổi thọ] và thần Bắc Đẩu [xem xét tội lỗi người đời] ở 
trên đầu con người và ghi chép tội ác của người đời để trừ 
bớt tuổi thọ của họ.) Hậu quả là người làm tội bị giảm thọ: 
Phàm nhân hữu quá, đại tắc đoạt kỷ, tiểu tắc đoạt toán. L^. 
18, XñI| # &, .]› 8| # #'. (Người đời tội lớn thì bị giảm thọ 
mười hai năm, lỗi nhỏ thì bị giảm thọ một trăm ngày). - Kỷ 
#,: Mười hai năm. - Toán #Ÿ: Một trăm ngày. - Kỷ toán dùng 
chung với nhau hiểu là tuổi thọ. Người Việt ngày nay thay vì 
nói thập niên (mười năm) lại nói sai là thập kỷ -T #, bởi lẽ 
thập kỷ là một trăm hai mươi năm. 

260. 42 # 2 +} +;  #t ƒ #4 ?Ỳ. 
Đãn tồn phương thốn thổ, lưu dữ tử tôn canh. 
Chỉ giữ mảnh đất vuông; giữ cho con cháu cày. 


CHÚ: Phương thốn 23 *Y: Tấc vuông. - Phương thốn thổ 3 
* +: Mảnh đất một tấc vuông, tức tâm điền ^+# (ruộng 
lòng). - Canh 3#†: Cày ruộng. 


NGHĨA LÝ: Tâm như mảnh ruộng, gieo gì gặt đó. Gieo hạt 


LÊ ANH MINH dịch chú - 149 


75 


giống lành thì được quả lành, gieo hạt giống xấu thì được quả 
xấu. Để dành mảnh tâm điền cho con cháu cày mà sống tức là 
giữ thiện tâm (lòng lành) là tô bồi âm chất, cho con cháu 
hưởng phúc đức. 


261. 3% 2p «› 5ã X; | 3e fỳ ñT }ế. 
Diệt khước tâm đầu hỏa; dịch khởi Phật tiền đăng. 
Diệt trừ lửa trong tâm; thắp sáng đèn giác ngộ. 

CHÚ: Diệt khước 3%): Dập tắt (tức điệu 38.3#), trừ bỏ (diệt 
trừ 3X“). - Tâm đầu hỏa s 5ä X: Lửa lòng, ngụ ý tham sân sỉ 
(tam độc) như ngọn lửa. - Dịch khởi 35 #: Khêu lên (đề khởi 
3£3), thắp sáng (nhiên khởi #Ä3e). - Phật tiền đăng ?h T1: 
Ngọn đèn giác ngộ (vì Phật nguyên nghĩa là đấng giác ngộ), 
ngọn đèn trí huệ (huệ đăng 3š}#'). Câu này lấy từ bài Nhiên 
Đăng Kệ #Ä}# †1 (kệ thắp đèn) của Phật Giáo: 

»XMtn 5Ã k / A4 ?h HT Xế / XRwLX' 3$ / H8 øk Tổ á& BH, 

Diệt trừ tâm đầu hỏa 

Nhiên khởi Phật tiền đăng 

Nguyện thử đại trí huệ 

Chiếu phá chúng vô minh. 


Diệt trừ lửa trong tâm 
Thắp sáng đèn giác ngộ 
Nguyện trí huệ lớn này 
Soi chúng sinh vô minh. 
262. !# 1# T7  Ä; lồ lữ TE 2` ÚW, 

Tỉnh tỉnh thường bất túc; mộng mộng tác công khanh. 


Người thông minh thường xét mình chưa đủ; kẻ hồ đồ tự 
xem là quan to. 


CHÚ: Tỉnh tinh }#‡#: Thông minh #&%]. - Mộng mộng lŠ 
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ll: Không biết gì, hồ đồ #3. - Công khanh 2#: Công hầu 
khanh tướng, quan to. 

NGHĨA LÝ: Người thông minh sáng suốt, biết khiêm tốn, 
tự cho mình còn thiếu sót, cần học hỏi tu dưỡng thêm. Kẻ hồ 
đồ, ngông nghênh tự xem mình là đại quan (nói nôm na là 
“làm cha thiên hạ”). 

Cách hiểu khác: Kẻ thông minh, tài giỏi thường không đủ 
sống; kẻ hồ đồ, bất tài thường làm quan to, chức lớn. 

263. % X 1 ð, “ dư? H đã %. 

Chúng tỉnh lãng lãng, bất như cô nguyệt độc minh. 

Muôn vàn ngôi sao sáng, không bằng một ánh trăng soi. 

CHÚ: Chúng tinh 3š #: Các ngôi sao. - Lãng Ð]: 1/ Sáng; 
như: lãng lãng như nhật nguyệt ð ðJ+3e R ` (sáng như mặt 
trời mặt trăng); 2/ Vang; như: thư thanh lãng lãng # Ÿ‡ ð ðỊ 
(tiếng đọc sách vang vang). - Cô nguyệt 3Ê. Ñ : Mặt trăng lẻ loi. 
- Độc minh 33 #J: Sáng một mình. 

NGHĨA LÝ: Trên trời ngàn sao lấp lánh nhưng mặt đất vẫn 
tối. Chỉ cần một vầng trăng là đủ soi sáng khắp nơi. Ý nói chỉ 
cần một người tài giỏi hơn là có nhiều người bình thường. 
264. ÄL # ?a Ÿ, iu H 3. 

Huynh đệ tương hại, bất như tự sinh. 

Anh em hại nhau, chẳng bằng mạnh ai nấy sống. 

CHÚ: Tương hại 3a : Làm hại nhau. - Tự sinh  #: Sống 
không dựa vào ai (tự lực cánh sinh l ? # *, tự lập sinh tồn 
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 >+#). 


NGHĨA LÝ: Anh em như thể chân tay; nếu bất hòa, thậm 
chí hại nhau, thì gia đình quả là bất hạnh. Chi bằng mỗi người 
tự lập, tách riêng mạnh ai nấy sống. Như vậy anh em không 
đụng chạm quyền lợi nhau và vẫn còn có thể nhìn mặt nhau. 


265. 2- 7# 1[ †Ƒ, .] #| # #. 

Hợp lý khả tác; tiểu lợi mạc tranh. 

Việc hợp lý nên làm; lợi nhỏ chớ tranh chấp. 

CHÚ: Hợp lý 2-##: Hợp lý lẽ, thuận đạo lý. - Tiểu lợi -]>#l: 
Cái lợi nhỏ. 

NGHĨA LÝ: Việc gì hợp đạo lý thì ta có thể làm, và không ai 
có thể phê phán ta. Nhưng tranh chấp cái lợi vụn vặt với 
người khác, thì ta sẽ bị cười chê. 

266. 3+ 7 ‡t ‡ƒ È A H; Ã Ít SE] & ® 8. 

Mẫu đơn hoa hảo không nhập mục; tảo hoa tuy tiểu 

kết thực thành. 

Mẫu đơn hoa đẹp nhưng để ngắm suông; cây táo hoa tuy 

bé nhưng cho quả. 

CHÚ: Mẫu đơn 3*+7†: Loài hoa đẹp tượng trưng phú quý, là 
đề tài phổ biến trong tranh thủy mặc Trung Quốc. - Hoa hảo 
3È3†: Hoa đẹp. - Không nhập mục ?®% A _H: Ngắm suông. - Tảo 
$: Cây táo. - Kết thực #š?Ÿ: Kết trái. - Kết thực thành #4 ® 
z,: Kết thành trái được. 


NGHĨA LÝ: Xét bề ngoài, mẫu đơn đẹp hơn hoa táo; xét 
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công dụng, mẫu đơn chỉ ngắm, còn cây táo có thể đơm hoa 
kết trái ăn được. Tức là một bên no mắt, một bên no bụng. 


267. 1# % 3% 3# Vy; 3X A sg 9, 

Khi lão mạc khi thiếu; khi nhân tâm bất minh. 

Lừa già chớ lừa trẻ; lừa người là lòng đen tối. 

CHÚ: Khi 3: 1/ Lừa gạt (khi biển 3+ 5), 2/ Lấn hiếp (khi 
phụ #: 5 ). 

NGHĨA LÝ: Kẻ lừa đảo thì lòng dạ đen tối. Câu này dùng 
trách mắng kẻ lừa đảo theo kiểu già không bỏ, nhỏ không 
tha. Dù sao, người già từng trải, khó bị lừa. Còn trẻ nhỏ, lý trí 
chưa phát triển, kinh nghiệm sống chưa có. 


268. lễ 2 #† uy 1Ä ah #|; ‡b dš ?6 35 Z1 # Ấ. 


Tùy phận canh sừ thu địa lợi; tha thời bão mãn tạ 
thương thiên. 


Tùy thời cày bừa mà thu hoạch; một mai no đủ tạ ơn Trời. 


CHÚ: Tùy phận Fã 2>: Tùy thời tiết, tùy mùa. - Canh 3†: Cày 
ruộng. - Sử #: Bừa đất, cuốc đất. - Địa lợi 3,#|: Hoa lợi, thóc 
lúa thu hoạch được. - Tha thời †b,8Ÿ: Lúc khác, ngày khác. - 
Bão #ð: No. - Mãn 8: Đầy. - Thương thiên # : Trời xanh, 
ông Trời. 

NGHĨA LÝ: Nhà nông tùy thời tiết và tùy mùa mà cày bừa, 
trồng trọt chờ thu hoạch hoa lợi, thóc lúa. Nếu mưa thuận gió 
hòa, mùa màng phong nhiêu, gia đình no ấm, thì nên tạ ơn 
Trời. Bởi thế, có lễ mừng lúa mới ở các nước nông nghiệp, có 
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lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) ở một số nước như Mỹ, Canada, 
Grenada, Liberia, và đảo quốc Saint Lucia. Ngoài ra, theo Lễ 
Ký (Giao Đặc Sinh), lễ hội mừng mùa thu hoạch còn là dịp để 
nông dân vui chơi sau thời gian vất vả trên ruộng đồng. 


269. f‡ . H Z1, fj mỊ H mị, 

Đắc nhẫn thả nhẫn; đắc nại thả nại. 

Nhẫn nhịn được thì nhẫn nhịn; chịu đựng được thì chịu 

đựng. 

CHÚ: Đắc ##‡†: Có thể làm được (năng #š, năng cấu 3É). - 
Nhẫn Z3: Nhẫn nhịn (nhẫn nhượng Z*3š). - Nại #‡: Chịu 
đựng; như: nại cơ “†#UL (chịu được đói), nại khổ #3 (chịu 
khổ), nại đắc phong sương %3 ?$ #33 (chịu được gió sương). 

NGHĨA LÝ: Hãy biết kiềm chế, nhẫn nhịn và chịu đựng, 
không tranh chấp hơn thua với ai. 


270. Z Ä: Z mÌ, | # ä X. 
Bất nhẫn bất nại, tiểu sự thành đại. 
Không nhẫn nhịn, không chịu đựng, việc nhỏ thành to. 
CHÚ: Nhẫn nại 33“‡ ( Z3): Chịu đựng, kham chịu. 


NGHĨA LÝ: Câu này tiếp ý câu 269. Nếu không biết kiềm 
chế, việc bé xé to. Một điều nhịn, chín điều lành. Câu 121 nói: 
Nhẫn đắc nhất thời chi khí, miễn đắc bách nhật chỉ ưu. 31‡ 
—#> ấ%tL, #,iiñ H3 #. (Nén được cơn giận một lúc, tránh 
được nỗi sầu trăm ngày.) 
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271. 3a 3à š 3% đê, % 3} 3 lắf ‡Ẽ. 

Tương luận sính anh hùng, gia kế tiệm tiệm thoái. 

Người trong nhà cãi nhau hơn thua, sinh kế gia đình từ từ 

suy thoái. 

CHÚ: Tương luận 3a33: Tranh luận nhau, cãi nhau. - Sính 
3#: Tỏ ra, trổ tài. - Sính anh hùng 3š %3Ê: Tỏ ra anh hùng, 
hiếu thắng tranh phần hơn. - Gia kế #3†: Sinh kế của gia 
đình (gia đình sinh kế ®% 7š 3 3†), tình trạng kinh tế của gia 
đình (kinh tế trạng huống #4733 3). - Tiệm tiệm ï%{Ÿ: Dần 
dần (trục tiệm 3# ä{). - Thoái 3É: Suy thoái. 

NGHĨA LÝ: Thành viên trong nhà đoàn kết hòa thuận, gia 
đình hưng thịnh. Người xưa nói: Gia hòa vạn sự hưng. ®#'s 
ấn) # Ýữt, (Gia đình hòa thuận thì mọi việc hưng thịnh.) Nếu 
thành viên tranh nhau hơn thua, gia đình từ từ suy bại. 


272. ñ tí + & Ñ; & tự 4 & BH. 
Hiền phụ lệnh phu quý; ác phụ lệnh phu bại. 
Vợ hiền khiến chồng sang; vợ ác khiến chồng tàn. 
CHÚ: Lệnh (linh) 4-: Khiến cho (sử iš). Lão Tử nói: Ngũ 


sắc lệnh nhân mục manh. 5 2A R ñ. (Năm màu khiến 
người ta mờ mắt.) - Bại #4: Thất bại, bại hoại. 

NGHĨA LÝ: Người ta hay nói: Giàu nhờ bạn; sang nhờ vợ. 
Vợ ác khiến chồng bị nhục và thất bại; trái lại, vợ hiền là 
người vượng phu ích tử 0£ X 3Š 7ˆ (giúp ích chồng con) vì vợ 
hiền tất nhiên cũng là mẹ hiền. 
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Mark Twain (1835-1910) bảo: Phía sau mỗi người đàn 
ông thành công có một người phụ nữ. (Behind every successƒul 
man, there is a woman.) Nhưng đàn ông chớ tham lam, chớ 
muốn thành công gấp đôi, vì Mark Twain cảnh cáo: Và phía 
sau mỗi người đàn ông thất bại có hai người phụ nữ. (And 
behind every unsuccessƒul man, there are tWo.) 
273.— ^ #ñ Š, 3 E. mà l. 

Nhất nhân hữu khánh, triệu dân hàm lại. 

Một người có đức, triệu dân cậy nhờ. 

CHÚ: Khánh #: Đức hạnh; mừng; điều lành. - Triệu 3k: Số 
một triệu. Các số như thập, bách, thiên, vạn, triệu... dùng chỉ 
số nhiều, ý nói rất đông, chứ không chính xác là số đó. - Triệu 
dân 3k: Rất nhiều người. - Hàm #: Đều (đô 3š). - Lại šñ: 
Nhờ cậy (y lại †k‡ñ). Câu này lấy từ Thư Kinh 3 ‡## (Lã Hình 
3#\): Nhất nhân hữu khánh, triệu dân lại chí — ^_' È, 3k 
3ä >3. (Một người có đức, triệu dân cậy nhờ.) 


274.A^ #4 k4; ^ ñ 6 3. 
Nhân lão tâm vị lão; nhân cùng chí mạc cùng. 
Người già tâm chưa già; người cùng chí chớ cùng. 
CHÚ: Cùng #3: Cùng khốn, bần cùng, bế tắc. 


NGHĨA LÝ: Tuổi tác chỉ là con số. Người già thân xác suy 
yếu, nhưng hãy giữ tinh thần trẻ trung để trí óc sáng suốt, 
minh mẫn. Người gặp cảnh bần cùng, nhưng ý chí hãy mạnh 
mẽ, tự tin, và cố gắng cải thiện cuộc sống. 
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275.A^ & TH #?,j‡t & ñ H ứr. 

Nhân vô thiên nhật hảo; hoa vô bách nhật hồng. 

Người chẳng ngàn ngày tốt; hoa chẳng trăm ngày tươi. 

NGHĨA LÝ: Theo quy luật tự nhiên, thành trụ hoại không, 
con người trẻ rồi sẽ già đi, như hoa thắm rồi cũng có lúc tàn. 
276. #x ^ *T ‡s, lì £! lệ Ẩ. 

Sát nhân khả thứ, tình lý nan dung. 

Ngay cả khi việc giết người có thể được tha thứ, thì về tình 

và lý đều không chấp nhận được. 

NGHĨA LÝ: Mạng người là quý nhất trên đời, nên việc giết 
người không chấp nhận được về tình và lý. 


277.2 3 2 #uồi & H; * ñ šê & B 8 

Sạ phú bất tri tân thụ dụng; sạ bần nan cải cựu gia 

phong. 

Chợt giàu, không biết tiêu tiền mới; vừa nghèo, khó sửa 

nếp sống xưa. 

CHÚ: Sạ Z: Chợt, bỗng dưng, vừa mới. - Thụ dụng # H: 
Hưởng thụ, tiêu dùng. - Gia phong ®% #4: Nếp nhà, lối sống 
của gia đình. 

NGHĨA LÝ: Người nghèo và người giàu có cách sống khác 
nhau. Nghèo thường lo ăn chắc mặc bền; giàu quen ăn sang 
mặc đẹp. Đang nghèo bỗng dưng trở thành giàu (thí dụ như 
trúng số) thì lúng túng chưa quen kiểu chi tiêu mới, hoặc 
quen kiểu dè sẻn cũ, hoặc tiêu tiền hoang phí, xài sang không 
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hợp tình đúng lý là hoang phí. Còn như đang phong lưu đài 
các, gia cảnh sung túc, bỗng làm ăn thất bại, nợ nần chồng 
chất, đang giàu hóa ra nghèo, thì thay đổi cách chỉ tiêu rất 
khó, vì quen xài sang, quen chi bạo rồi. Câu 241 tụt 3 nói: 
Tòng kiệm nhập xa dị; tòng xa nhập kiệm nan. †È1ã A ® 7; 
# # A^ 1&š&. (Từ tiết kiệm vào xa xỉ thì dễ; từ xa xỉ vào tiết 
kiệm thì khó.) 


Wñ ìN, TẾ + N  , 
Tọa thượng khách thường mãn; tôn trung tửu bất 
không. 


278./ L 


Khách luôn đầy chỗ ngồi; chén rượu chẳng để vơi. 

CHÚ: Tọa (tòa) #-: Chỗ ngồi. - Tọa thượng /È _-: Trên chỗ 
ngồi. - Thượng tọa _L/š: Chỗ ngồi phía trên, chỗ ngồi vinh 
dự. - Tôn ‡Š: Chén để uống rượu. 


NGHĨA LÝ: Nói về lòng hiếu khách, hay tiệc tùng. 


279. & j # :š 


Ốc lậu cánh tao liên dạ vũ; hành thuyền hựu ngộ đả 
đầu phong. 


3Š 4k g; ÍT Ấ# 4 i8 34T 5Ã BÀ. 


Nhà dột lại bị mấy đêm mưa; đi thuyền lại gặp gió ngược. 

CHÚ: Ốc #&: Nhà. - Lậu 34: Dột. - Cánh #: Lại còn (hựu 
%).- Tao ‡Š: Gặp (ngộ ‡Ä). - Liên 3š: Liên tiếp. - Dạ vũ 7⁄8: 
Mưa đêm. - Hành thuyền †T7#š: Đi thuyền. - Đả đầu phong 3T 
Zñ gÀ: Gió ngược (nghịch phong 3š #Ñ). 

NGHĨA LÝ: Nhà đã dột, lại còn bị liên tiếp mấy trận mưa 
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đêm, quả là họa vô đơn chí. Đi thuyền lại bị gió ngược (hiểu 
ngầm là đang có sóng to), quả là họa bất đơn hành. Đời người 
ai cũng một lần bị khó khăn chồng khó khăn. Tuy nhiên, 
trong cái khó lại ló cái khôn, như câu 252 nói: Hà hiệp thủy 
cấp; nhân cấp kế sinh. *†3*kzkÃ.; ^_ãŠ.$† +. (Sông hẹp nước 
chảy xiết; người nguy cấp nảy kế khôn.) Vậy thì cứ bình tâm 
suy tính, tìm cách khắc phục. 


280. ñj BH # #t 2 %4; & Á % iX 1e 1U ïẽ. 

Duẩn nhân lạc thác phương thành trúc; ngư vị bôn ba 

thủy hóa long. 

Măng vì rơi bẹ mới thành tre trúc; cá vì bơi ngược sóng 

mới hóa rồng. 

GHÚ: Duẩn ?3: Măng tre. - Nhân W: Bởi vì (nhân vi H Š, 
do vu tị T). - Lạc 3#: Rơi ra (thoát lạc 4.3%). - Thác #: Bẹ 
măng. - Phương 3: Mới là. - Vị Ế: Vì (nhân vi E] Š, do vu 
TT). - Bôn ba #34: 1/ Nhảy trên sóng; 2/ Vất vả ngược xuôi 
trên đường đời. - Thủy 34: Bắt đầu. - Hóa long †tïš: Biến 
thành rồng. - Cá hóa rồng: Trên dòng Trường Giang (tỉnh Tứ 
Xuyên) có ghềnh Vũ Môn # ï] (cũng gọi Long Môn đšP]). 
Tương truyền sau khi vua Vũ Š trị thủy xong thì lấy tên 
mình đặt cho ghềnh này. Dưới ghềnh có vực sâu; mùa nước 
lũ, cá tụ tập về rất nhiều. Tục truyền con nào nhảy vượt khỏi 
ghềnh này thì hóa rồng. Thành ngữ cá vượt Vũ Môn (ngư 
dược Vũ Môn ,& #Ẽ ấị F]) ám chỉ học trò thi đậu. 


NGHĨA LÝ: Nghịch cảnh lại là điều kiện để thành tựu. 
281. š f‡ ở # đi 4 Š; ñ ñ X & ú 5 Ññ. 
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Ký đắc thiếu niên ky trúc mã; khán khán hựu thị bạch 

đầu ông. 

Nhớ xưa còn bé cưỡi ngựa trúc; nay thấy là ông lão bạc 

đầu. 

CHÚ: Trúc mã #† : Ngựa trúc (đồ chơi của trẻ em ngày 
xưa; lấy một khúc tre trúc và cưỡi lên, tưởng tượng là con 
ngựa). 

NGHĨA LÝ: Thời gian qua nhanh như tên bay, nhớ lại mới 
ngày nào còn cưỡi ngựa trúc, mà nay là ông lão bạc đầu. Thấy 
quỹ thời gian mình còn ít, thì hãy sắp đặt mọi việc chu đáo. 
Thời gian và thủy triều chẳng đợi ai. (Time and tide wdit for 
no man.) 


282.18 Ã + 2t 3 A;  BR th 2+ Ñ ñổ. 

Lễ nghĩa sinh ư phú túc; đạo tặc xuất ư bần cùng. 

Phú quý sinh lễ nghĩa; bần cùng sinh đạo tặc. 

CHÚ: Ư ?*: Ở, tại (dùng như vu TT). - Phú túc %3 &: Giàu 
có, sung túc. - Đạo tặc #% 8Ä: Trộm cướp (cường đạo ? %: ăn 
cướp; thiết tặc $3 #Ä: ăn trộm). - Sinh ư 2+3*, xuất ư 3* 1: 
Sinh ra từ, xuất phát từ. Dịch sát: Lễ nghĩa sinh ra từ giàu có 
sung túc; trộm cướp sinh ra từ bần cùng. Tức là: Phú quý sinh 
lễ nghĩa; bần cùng sinh đạo tặc. % Ä +3È Ấ&; 3 33 + #8. DỊ 
bản: Lễ nghĩa sinh ư phú túc; đạo tặc xuất ư đổ bác. 3È Š + 3* 
%8; %AR¡;2+]#. (Lễ nghĩa sinh ra từ giàu có sung túc; 
trộm cướp sinh ra từ cờ bạc). - Đổ bác 8#†Ÿ: Cờ bạc, đánh 
bạc (đổ trường 8#3⁄2: sòng bài, nơi đánh bạc). 
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NGHĨA LÝ: Cờ bạc là bác thằng bần. Bần cùng thì đi trộm 
cướp. Vậy đối với vấn đề xã hội này, trước tiên cần có dự án 
hay chính sách làm cho dân giàu, khi dân giàu rồi thì họ mới 
biết lễ nghĩa. Lễ nghĩa không phải tự biết, mà phải nhờ giáo 
dục. Luận Ngữ (Tử Lộ) chép: Khổng Tử đi sang nước Vệ, 
Nhiễm Hữu theo hầu. Khổng Tử nói: “Dân nước Vệ đông 
thật!” Nhiễm Hữu nói: “Dân đã đông, cần làm gì thêm cho 
họ?” Đáp: “Làm cho dân giàu.” Hỏi: “Dân đã giàu, cần làm gì 
thêm cho họ?” Đáp: “Giáo dục họ.” (-#3ä ññ, t4 1X. #W: “## 
%7 HBUJÈ&, Xf1nŠ?" H: “8>.” H: “8 &, XỈJ 
3m?" œl: “‡L> ” Tử thích Vệ, Nhiễm Hữu bộc. Tử viết: “Thứ 
hỹ tai!” Nhiễm Hữu viết: “Ký thứ hỹ, hựu hà gia yên?” Viết: 
“Phú chỉ.” Viết: “Ký phú hỹ, hựu hà gia yên?” Viết: “Giáo chỉ. ”) 


283. + % # l# Đt 3L; BE & k2 Ø1 Ã. 

Thiên thượng chúng tỉnh giai củng Bắc; thế gian vô 

thủy bất triều Đông. 

Trên trời muôn sao đều vây quanh Bắc Đẩu; thế gian sông 

nào cũng chảy đổ về hướng Đông. 

CHÚ: Giai #: Đều (đô 3ÿ). - Củng ‡3*: 1/ Chắp tay (củng 
thú 3+ †: chắp hai bàn tay trước ngực để thi lễ); 2/ Khoanh 
tay (cao củng t3 ‡#*: khoanh tay ngồi trên cao); 3/ Vây quanh, 
nhiễu quanh (chúng tính củng nguyệt % # ‡* |: các sao vây 
quanh mặt trăng). - Thủy zk: Sông; nước. - Vô thủy bất #7 
Z: Chẳng sông nào mà không; sông nào cũng vậy. - Triều 3: 
Chầu, hướng về, triều kiến 3 R.. 


Vế trên mượn trong Luận Ngữ (Vi Chính): Tử viết: Vĩ chính 
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dĩ đức, thí như Bắc Thần cư kỳ sở nhi chúng tinh củng chỉ. 
H: 1L VI‡Š, fl3e2LK 3B m 5S 8Š X3. (Khổng Tử nói: 
Lấy đạo đức mà cai trị đất nước [thì mọi người sẽ quy thuận] 
y như sao Bắc Thần ở yên một chỗ mà mọi ngôi sao khác đều 
chầu về.) 

284.8 Ÿ + Ầ;lš A “eếi, 

Quân tử an bần; đạt nhân tri mệnh. 

Quân tử yên vui cảnh nghèo; người thông đạt hiểu mệnh 

Trời. 

CHÚ: Đạt nhân ‡š ^: Người thông đạt sự lý, hiểu mệnh 
Trời. 

An bần là triết lý an bần lạc đạo + 3 #*‡Š, phản ảnh qua 
cụm từ Khổng Nhan lạc xứ 3L7ã?#Š#& (chỗ an lạc của Khổng 
Tử và Nhan Hồi). Luận Ngữ (Thuật Nhi) chép: Tử viết: Phạn 
sơ thực ẩm thủy, khúc quăng nhỉ chẩm chỉ, lạc diệc tại kỳ 
trung hỹ. Bất nghĩa nhi phú thả quý, ư ngã như phù vân. 3ˆ 9i: 
?x 7Ð ?* 7k, tì MữnUL>, Š 7Rñ-XL†? &. Xám 8 H, 2t 
+ø:Ý #. (Khổng Tử nói: Ăn cơm xoàng, uống nước lã, co cánh 
tay gối đầu. Trong cảnh đó cũng có niềm vui. Làm điều bất 
nghĩa mà giàu sang, thì cái giàu sang ấy ta xem như mây nổi.) 

Người quân tử thì thông đạt, hiểu biết mệnh Trời. Luận 
Ngữ (Nghiêu Viết) chép: Khổng Tử viết: Bất tri mệnh, vô dĩ vi 
quân tử dã; bất tri lễ, vô dĩ lập dã; bất tri ngôn, vô dĩ tri nhân 
dã. ÄLŸH: ®#zf, &UL 8 fù,; Tin, VI 3b, SÍa 
š, # v}#e À+3È,. (Không biết mệnh Trời thì không thể là quân 
tử; không biết lễ thì không thể lập thân trong xã hội; không 


162 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


biết phân tách lời nói của người khác thì không thể hiểu họ.) 
285. š lý T 4| ‡#+Í7; k 4 % œ 4| #* 3Ã. 

Trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành; lương dược khổ 

khẩu lợi ư bệnh. 

Lời thẳng chướng tai ích lợi cho hành động; thuốc hay 

đắng miệng ích lợi cho bệnh tật. 

CHÚ: Nghịch nhĩ tš #Ƒ: Trái tai, chướng tai (thuận nhĩ !lã 
+†: thuận tai, xuôi tai). - Trung ngôn nghịch nhĩ zš.š ìš +: 
Lời nói thẳng thắn nghe chướng tai, nói thẳng mất lòng. - Lợi 
ư #\|3*: Ích lợi cho, tốt cho. - Lương &: Tốt lành. - Lương y 
& f2: Thầy thuốc giỏi. - Lương dược & ŸŠ: Thuốc hay, thuốc 
tốt. - Thần dược 3‡ 3š: Thuốc công hiệu. - Thần phương diệu 
dược ?% 2 3 #2: Toa thuốc hay và thuốc tốt. - Khổ khẩu 3u: 
Làm đẳng miệng. Ngũ vị: tân % (lạt 3: cay), khổ 3 (đắng), 
toan #ã (chua), điềm #t (ngọt), hàm #% (mặn). 

NGHĨA LÝ: Nói thẳng mất lòng, nhưng tốt cho hành động. 
Nhờ nói thẳng, phân tích lợi hại, nên việc làm tránh được rủi 
ro. Thuốc hay đắng miệng, nhưng ích lợi chữa bệnh. Thuốc 
đắng đã tật. Đã (từ Việt cổ): Chữa lành bệnh. 


286. !R X 3# ñ; lý X 3 è. 

Thuận Thiên giả tồn; nghịch Thiên giả vong. 

Ai theo lẽ Trời thì sống; ai trái lẽ Trời thì chết. 

CHÚ: Giả 3: Kẻ, người (học giả3Ÿ: người học, hành giả †ï 
: người thực hành). - Thuận thiên giả !#§ X3Ÿ: Kẻ theo 
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Thiên lý (lẽ Trời, đạo lý). - Tồn #: Còn, sống. - Nghịch thiên 
giả ìš X3: Kẻ trái Thiên lý (lẽ Trời, đạo lý). - Vong +: Mất, 
chết. 

NGHĨA LÝ: Câu này lấy từ sách Mạnh Tử (Ly Lâu thượng). 
Thiên là đạo Trời, lẽ Trời, lẽ phải, đạo lý. Ai thuận theo thì 
sống. Ai làm trái thì chết. 


287. ^ 3 Rị %; Ñ Â ® è. 

Nhân tham tài tử; điểu tham thực vong. 

Người vì tham tiền tài mà chết; chim vì tham ăn mồi mà 

mất. 

CHÚ: Tài #3: Tiền tài, của nả (khác với tài 3: tài năng 
3#). 

NGHĨA LÝ: Loài người và loài cầm thú có tính tham lam. 
Tham là một trong ba thứ chất độc (tam độc): tham, sân, sỉ. 
Chim và thú tham mồi ăn, nên bị đánh bẫy. Người thì tham 
đủ thứ: tiền tài, danh lợi, sắc đẹp... Vì lòng tham ấy mà họ 
không tiếc mạng sống để đạt được mục đích. Những kẻ đánh 
bẫy lừa người rất sành tâm lý, biết gợi cho lòng tham của kẻ 
khác nổi lên đùng đùng. Khi lòng tham của ai nổi dậy, là lúc 
hắn bắt đầu sập bẫy. Câu 287 là lời cảnh tỉnh chúng ta đừng 
vướng vào mồi danh bả lợi. 


288. X # ?q 2 3?, 5- ñ tq 3 ŠẲ. 
Phu thê tương hợp hảo, cầm sắt dữ sanh hoàng. 


Vợ chồng hòa hợp nhau, như đàn và kèn sáo. 
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CHÚ: Cầm #“ và sắt # là hai loại đàn khác nhau, nhưng 
đều dùng hai que gõ trên nhiều dây. Theo từ điển Từ Hải, 
đàn cầm tương truyền do vua Thuấn ?#? chế ra, có năm dây. 
Theo Thuyết Văn Giải Tự, đàn cầm do Thần Nông 3‡ Š chế ra, 
đời Chu tăng thêm hai dây; từ đó đàn cầm có bảy dây. Đàn 
sắt tương truyền do Bào Hy /#,3š (Phục Hy {R) chế ra, có 
năm mươi dây. Hoàng Đế +3 *# sửa lại còn hai mươi lăm dây. 
Tiếng đàn sắt hòa tiếng đàn cầm rất hợp, do đó sắt cầm (cầm 
sắt) còn chỉ vợ chồng hòa hợp thắm thiết. Tục ngữ có câu: 
Phu thê hảo hợp như cổ sắt cầm. -Š*‡†? 3+3 šš 5-. (Vợ 
chồng hòa hợp, như gõ đàn sắt với đàn cầm.) - Sanh # và 
hoàng % (cũng như vu ®) là nhạc cụ thuộc bộ hơi, có lưỡi gà 
(bằng đồng hay tre), thổi ra tiếng. Sách Chính Tự Thông 
3E#iÄ nói: Hoàng, sanh, vu, giai vị chỉ hoàng. %, ?È, ®, '# 
3> 3%. (Hoàng, sanh, vu đều gọi chung là hoàng.) - Cầm sắt 
dữ sanh hoàng 5-####$%: Đàn cầm, đàn sắt, và sanh, 
hoàng; dịch thoát là đàn và kèn sáo. - Dữ #3: Và, với (hòa Ấ=). 


289.7 #, Ñ 2 Á; & Ý 8 ^ &, 
Hữu nhi bần bất cửu; vô tử phú bất trường. 
Có con không nghèo lâu; không con không giàu lâu. 


NGHĨA LÝ: Có con dù nghèo cũng không nghèo lâu, vì 
chúng sẽ lớn khôn, làm lụng giúp nhà thoát nghèo. Không 
con, dù giàu, nhưng không ai thừa kế, gia sản cũng hết. 


290. šŠ- 1 Š$ 2; # » # t. 


Thiện tất thọ khảo; ác tất tảo vong. 
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Thiện ắt sống lâu; ác ắt chết sớm. 

CHÚ: Thọ khảo #2: Sống lâu. 

NGHĨA LÝ: Người xưa nói: Tích thiện phùng thiện; tích ác 
phùng ác. ‡ä-Š3# šŠ-; 1ä  :‡ #.. (Tích thiện gặp thiện; tích ác 
gặp ác). Chu Dịch (Văn Ngôn quẻ Càn) nói: Tích thiện chỉ gia 
tất hữu dư khánh. Tích bất thiện chỉ gia tất hữu dư ương. !#ã 
ŠšŠ> #1: tÐWÈ. li ®-Š> ® 7329k. (Nhà tích chứa điều 
thiện, ắt có dư điều phúc; nhà tích chứa điều ác, ắt có dư tai 
họa.) Vậy nên, làm thiện ắt sống lâu; làm ác ắt chết sớm. 


291. % œ Â 7 1à †F 3ã; «v '# i8 7Á + Ø, 
Sảng khẩu thực đa thiên tác bệnh; khoái tâm sự quá 
khủng sinh ương. 
Món ngon ăn lắm đâm ra bệnh; việc vui sướng quá sợ sinh 
tai. 
CHÚ: Sảng #&: Khoan khoái dễ chịu. - Sảng khẩu #& œ: 
Ngon miệng. - Sảng khẩu thực # œ : Thực phẩm ngon, 


món ăn ngon. - Thiên 3#: Nghiêng về, có xu hướng. - Khoái 
‡: Vui vẻ. - Khoái tâm sự }+¬› #: Việc sướng lòng, việc chơi 
vui. - Khủng Z&: Sợ rằng. - Ương #: Tai ương, tai họa. - 
Khủng sinh ương $ + #: Sợ rằng sinh ra tai hại. 


NGHĨA LÝ: Thực phẩm ngon miệng nếu ăn nhiều có xu 
hướng gây bệnh. Việc sung sướng nếu thái quá e rằng sinh 
tai hại. Việc gì cũng vậy, nếu giữ được mức trung dung thì 
tốt, nhất là chuyện ăn uống và vui chơi. Tham thực cực thân. 
Thực phẩm càng ngon thì càng độc, mà ăn nhiều quá thì càng 
nguy. Món ăn cũng là thuốc, thuốc bổ hay thuốc độc là do 
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cách chế biến, bảo quản, sử dụng. Mà thuốc kể cả thuốc bổ 
thì có tác dụng phụ (side effect). Ngay cả món ăn bổ dưỡng, 
vẫn có tác dụng phụ (thế nên người tiểu đường phải kiêng 
món ngọt; người bị gút nên kiêng hải sản). Ăn uống, vui chơi 
là nhu cầu cơ bản của con người. Nhưng vui chơi hưởng thụ 
thái quá, theo kiểu người xưa bỉnh chúc dạ du *⁄4 J x3 (đốt 
đuốc chơi thâu đêm) e rằng lạc cực sinh bi #43# + 3š (sướng 
lắm buồn nhiều). 


292. % # & # # ⁄ 2; Ñ lỗ T sh Ẻ. 


Phú quý định yếu an bổn phận; bần cùng bất tất uống 
tư lương. 

Ai phú quý đã đành yên phận; ai bần cùng chớ tính làm 
càn. 


CHÚ: Uổng 3£: Tà vạy, không đạo lý. - Tư lương 8#: Suy 
nghĩ, đắn đo. 


NGHĨA LÝ: Dù nghèo cũng đừng làm việc sái quấy. Luật 
pháp thế gian và luật báo ứng sẽ không để thoát ai cả. 
293. ở  & ML % †TF 3È; %R ? ‡& 3j BỊ ®Ê. 

Họa thủy vô phong không tác lãng; tú hoa tuy hảo bất 

văn hương. 

Nước trong tranh không có gió mà dậy sóng; hoa thêu tuy 

đẹp chẳng nghe thơm. 

CHÚ: Không tác lãng 3È: Dậy sóng không có nguyên 
nhân, không có lý do. - Tú #Ä: Thêu; hàng thêu. - Tú hoa đã 
36: Hoa thêu trên vải, lụa. 
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NGHĨA LÝ: Sóng trong tranh là ảo, vì không do gió làm dậy 
lên. Hoa thêu cũng là ảo nên không tỏa hương. Phải chăng 
câu này ngụ ý khuyên hãy xem trọng cái thực hơn cái ảo? 
294. Â tù — + X,k%X®"é# #3. 

Tham tha nhất đấu mễ, thất khước bán niên lương. 
Tham một đấu gạo kẻ khác, mình lại mất nửa năm lương. 
CHÚ: Tha 4: Tha nhân, người khác. 

NGHĨA LÝ: Tham thì thâm. 


295. # lù — lữ 6% & — H Š. 


Tranh tha nhất cước đồn, phản thất nhất trửu dương. 


Giành một chân heo kẻ khác, mình lại mất một đùi dê. 


CHÚ: Tranh #: Tranh giành. - Cước y: Chân. - Đồn 1%: 
Heo, lợn (trư 3š, #3). - Phản &: Trái lại. - Trửu Ä‡: Khuỷu 
tay. - Dương trửu *Š-: Đùi dê. 


NGHĨA LÝ: Câu này tiếp ý câu 295, cảnh tỉnh về thói tham 
lam tranh giành kẻ khác. 
296. ïš ñï tứ, IEỊ # 3l ÿ8; đổ ‡8 £ vị # + Ê. 


Long quy vãn động vân do thấp; xạ quá xuân sơn thảo 
mộc hương. 


Rồng về hang động buổi chiều, mây như ẩm; hươu xạ qua 
núi mùa xuân, cỏ còn thơm. 


CHÚ: Thấp š#: Ẩm ướt. - Xạ /š: Con hươu xạ (musk deer) 
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là loài thú giống hươu, không sừng, lông đen, bụng có một cái 
túi da, gọi là xạ hương !ÄŠ ® (musk: danh pháp khoa học là 
Moschus mosechiferus), dùng làm thuốc. Khi bắt được hươu 
xạ, người ta cắt túi xạ rồi phơi khô, cất vào hộp đậy kín. 
Khoảng 50-65% trọng lượng túi xạ là trọng lượng xạ hương 
nguyên chất. 

NGHĨA LÝ: Rồng ẩn trong mây, nên vào buổi chiều khi 
rồng trở về hang động, đám mây như còn ẩm. Con hươu xạ 
chạy qua ngọn núi vào mùa xuân, cây cỏ còn lưu lại hương 
thơm. 

Sống trên trần gian con người nên có sự nghiệp lưu danh 
đời sau. Người xưa nói: Nhân quá lưu danh; nhạn quá lưu 
thanh. À8 8 %; /£38  #È. (Người mất để lại danh tiếng; 
chim nhạn bay qua để lại tiếng kêu.) 


Kiếp sống con người là hữu hạn, để lưu danh hậu thế, Tả 
Truyện # TŸ# (Tương Công năm 24 Š 2+ 24 ®) đề ra tam bất 
hủ = 232 (ba cái không mục nát) hay tam lập = 3 (lập đức, 
lập công, lập ngôn) như sau: Thái thượng hữu lập đúc, kỳ thứ 
hữu lập công, kỳ thứ hữu lập ngôn. k8 3{š, 3 * ® 3 3, 
+'* 3 3. (Trên hết là lập đức, kế đến là lập công, chót hết 
là lập ngôn.) Tu dưỡng đạo đức làm gương cho đời; lập công 
nghiệp hữu ích giúp đời; lập thuyết, viết sách truyền bá kiến 
thức và đạo đức. 

Do đề cao lập ngôn nên nhà Nho xưa kia chuộng viết sách 
hữu ích truyền đời; bởi vậy có câu: Nhập thế tục bất khả vô 
văn tự. A_+F‡#®*T # % *?. (Vào cuộc đời chẳng thể không có 
chữ nghĩa.) 
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Viết sách đạo đức không những có thể lưu danh hậu thế 
mà còn là công quả giúp người viết sách được tiến hóa vào 
cõi thiêng liêng hằng sống. Quyển kinh Tam Nguơn Giác 
Thế (Cần Thơ: nhà in Phương Nam, 1953, tr. 36) có in thánh 
giáo ngày 02-11 Tân Mùi (Thứ Năm 10-12-1931) do Đức 
Thần Oai Viễn Trấn Quan Thánh Đế Quân giáng cơ dạy như 
sau: Phàm người tu hành mà đặt đặng một bộ kinh sám 
khuyên chúng làm lành thì người ấy đặng thành Tiên. Còn 
người văn chương quân tử mà làm đặng một pho sách dạy 
chúng luân thường đạo lý thì người đặng thành Thánh. 


297. # + R8 3 # A^ #i,†J  Œl 5Ã ‡e H Ÿ? 

Bình sinh chỉ hội lượng nhân đoản, hà bất hồi đầu bả 

tự lượng? 

Cả đời chỉ xét khuyết điểm của người, sao không quay đầu 

tự xét bản thân? 

CHÚ: Bình sinh *# +: Trọn đời (chung thân #‡ Ÿ, nhất sinh 
—#+).- Nhân đoản ^._‡2: Sở đoản (khuyết điểm, chỗ kém) 
của người khác. - Nhân vô thập toàn. Ai cũng có chỗ hay (sở 
trường) và chỗ kém (sở đoản). 

NGHĨA LÝ: Thay vì xét nét chê bai sở đoản của người khác 
thì hãy tự xét mình. 

Người xưa khuyên: Tĩnh tọa thường tư kỷ quá; nhàn đàm 
bất luận nhân phi. ?Ý 3# # 8. C.18, B]3‡2 33 ^ 3È. (Khi ngồi 
yên hãy luôn nghĩ đến sai lầm của mình; lúc chuyện phiếm 
chớ bàn luận lầm lỗi của kẻ khác.) 


Chúa Giê-su dạy (Lu-ca 6:41): Sao anh thấy cọng rác trong 
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con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính 
anh thì lại không để ý tới? (Why do you look at the speck of 
sawdust in your brothers eye and pay no attention to the 
plank in your own eye?) 


298. R, ý ?e 2 4; Ñ, #5 de 3 Đ. 


Kiến thiện như bất cập; kiến ác như thám thang. 


Thấy điều thiện như mình theo chẳng kịp; thấy điều ác 

như mình chạm nước sôi. 

CHÚ: Thám thang 3š3?: Tay chạm vào nước sôi (sợ và 
lánh xa). 

Câu này là lời Khổng Tử chép trong Luận Ngữ (Quý Thị): 
Kiến thiện như bất cập; kiến bất thiện như thám thang. Ngô 
kiến kỳ nhân hỹ. Ngô văn kỳ ngữ hỹ. R-š+‡ø72^ 4; R,ZS-š s1 
ủ;. #R.+*+^ &$. # Rl 3# 4£. (Thấy điều thiện như mình theo 
chẳng kịp; thấy điều bất thiện như mình chạm nước sôi. Ta 
gặp người như vậy rồi. Ta nghe lời như thế rồi.) 


299. A8 % #, 8 4£ k. 

Nhân bần trí đoản; mã sấu mao trường. 

Người nghèo trí ngắn; ngựa ốm lông dài. 

CHÚ: Câu này lấy từ Ngũ Đăng Hội Nguyên 5 !# Ÿ 7Z%L (Ngũ 
Tổ Pháp Diễn Thiền Sư #‡#:⁄z####f) của Thích Phổ Tế 
## ý Zft đời Tống. Vế đầu có dị bản: Nhân cùng chí đoản. ^. #3 
#2. (Người nghèo ý chí ngắn.) 

NGHĨA LÝ: Ngựa ốm thì lông dài, nhưng người nghèo chưa 


LÊ ANH MINH dịch chú - 171 


86 


hẳn là tinh thần hay ý chí ngắn, vì có nhiều người chí lớn 
vươn lên từ đói nghèo và thành công lớn trong xã hội. 


300. á % s> XÃ; 10A, 2 #n †è, 
Tự gia tâm lý cấp; tha nhân vị tri mang. 


Nhà mình có chuyện thì mình vội; kẻ khác nào hay vội gấp 
cho. 


CHÚ: Cấp Š.: Gấp, vội. - Mang †>: Gấp, vội. - Cấp mang 3: 
†È: Vội vàng, gấp rút. 


NGHĨA LÝ: Phần đông có tâm lý đèn nhà ai nấy sáng. Cho 
nên nhà có việc cấp bách gì thì hãy tự lo liệu, đừng mong cầu 
ở người khác. 


301. Ä & i‡ + lý $ 8; ¿jã ñ ñ ^ ð ®S 2. 


Bần vô đạt sĩ tương kim tặng; bệnh hữu cao nhân 
thuyết dược phương. 


Nghèo chẳng ai tốt mang vàng tặng; bệnh có cao nhân 
mách thuốc cho. 


CHÚ: Đạt sĩ ‡Ÿ +: Người thấu tình đạt lý. 


NGHĨA LÝ: Câu này nối tiếp câu 300. Lúc nghèo thì không 
có ai tốt tặng vàng đâu, nên hãy tự lực cánh sinh. Lúc bệnh lại 
có người mách bảo thầy này thuốc nọ, là vì lời nói không mất 
tiền. Trong xã hội hiện nay, có mặt tích cực là rất nhiều cá 
nhân và hội thiện nguyện chung tay chăm sóc người nghèo 
và người khó khăn. Ngoài ra, trên mạng Internet lại có quá 
nhiều bài mách thuốc miễn phí, bày cách trị bệnh này bệnh 
nọ (kể cả ung thư) và không ai chịu trách nhiệm về tính xác 
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thực của những bài thuốc tốt bụng đó. 


302. đổ 2k % #t 3; # i sv 3ñ PT, 

Xúc lai mạc dữ thuyết; sự quá tâm thanh lương. 

Ai xúc phạm, chớ nói chi; chuyện qua đi, tâm thanh thản. 

CHÚ: Xúc #8: Xúc phạm #33. - Dữ #‡: Với [kẻ ấy] (dữ tha 
#4). - Thanh lương šÄšš: Mát mẻ sảng khoái (lương sảng 
XÈ). 

NGHĨA LÝ: Bị ai xúc phạm, ta đừng nói chi. Hãy bình tâm 
trước mọi thị phi; khi chuyện qua rồi, lòng ta thấy thanh 
thản. Yêu ghét là sự ràng buộc vào tâm, là sự bận lòng. Anh 
yêu tôi; tôi ở trong tim anh. Anh ghét tôi và xúc phạm tôi; tôi 
ở trong tâm trí anh. Tâm trí anh luôn bị ám ảnh ngày đêm. Sự 
sân hận có thể làm anh đổ bệnh. Thật đáng thương! 


303.44 £ »àh Ÿ 5 6, # Ã & & T 1b Ê. 

Thu chí mãn sơn đa tú sắc; xuân lai vô xứ bất hoa 

hương. 

Thu đến núi non đầy sắc đẹp; xuân đến nơi nào cũng 

thơm hoa. 

CHÚ: Tú ®#: Đẹp (mỹ hảo š 3ï, tú lệ $ #). - Hoa hương 3È 
##: Hương thơm của hoa. 

NGHĨA LÝ: Mùa thu đến, khắp núi non nhiều màu sắc xinh 
đẹp. Mùa xuân đến, chẳng nơi nào mà không có hương thơm 
của hoa. Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa 
mang một nét đặc trưng và quyến rũ riêng. Vào mùa xuân, 
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cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, tạo nên một 
khung cảnh vui tươi. Vào mùa thu, gió thu hiu hắt, hoa tàn, lá 
rụng, cảnh sắc lại đẹp theo cách riêng. Xét cho cùng, thiên 
nhiên là tự nhiên, không giả tạo, nhưng con người thì ngược 
lại. 


304. 1A 2 7T #38; # 7k 2£ TT + Ÿ. 

Phàm nhân bất khả mạo tướng; hải thủy bất khả đấu 

lượng. 

Người thường không thể xét dung mạo; nước biển không 

thể đong bằng đấu. 

CHÚ: Tướng 3a: 1/ Tướng mạo ‡ñ#*; 2/ Xem tướng. - Mạo 
#,: Mặt mũi, dáng vẻ bề ngoài (dung mạo ®%##,). - Mạo tướng 
#:,‡8: Xem tướng [xét đoán] người khác theo dung mạo. - Hải 
thủy ##7zk: Nước biển. - Đấu (đẩu) +*È: Cái đấu để đo lường 
(một đấu bằng mười thăng #†). - Đấu lượng >*È#: Đo lường 
bằng cái đấu. 

NGHĨA LÝ: Aesop nói: Bề ngoài có thể đánh lừa ta. 
(Appearances can be deceiving.) Thật vậy, không thể đánh giá 
một người bằng vẻ bề ngoài, giống như nước biển không thể 
đo bằng đấu. Bề ngoài xinh đẹp bảnh bao, chưa chắc là người 
tốt. Dị nhân dị tướng. Người dị tướng chưa chắc là xấu; có 
thể họ là dị nhân với tài năng đặc biệt. 

Mạc Đĩnh Chi (1272-1346) thi đỗ trạng nguyên (1304), 
vào triều chầu vua. Thoạt thấy ông dung mạo xấu xí, vua 
Trần Anh Tông không hài lòng. Tuy nhiên, vị tân khoa họ 
Mạc sau này rõ ra là ông quan học rộng, thông minh, liêm 
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khiết, thẳng thắn; khi đi sứ luôn ứng đối mau lẹ, tài tình 
khiến vua quan nhà Nguyên phải tâm phục, khẩu phục. 


305. ›š iš > ®, Á + Øf b. 
Thanh thanh chỉ thủy, vi thổ sở phòng. 


Dòng nước trong trẻo, được đất che chắn. 

CHÚ: Phòng I: Bảo vệ, che chắn. - Vi... sở ấ;...5ƒ: Được/bị 
(cấu trúc bị động, passive voice). - Vĩ thổ sở phòng Š + Đ† l3: 
Được đất che chắn. (Đất đắp bờ bao ngăn với bên ngoài, nên 
nước trong trẻo.) 

306. ở? 7) > +, Á 8m Øf 1. 


Tế tế chỉ sĩ, vi tửu sở thương. 


Kẻ sĩ uy nghiêm bị hại vì rượu. 
CHÚ: Tế tế 33: Chỉnh tề, uy nghi, trang nghiêm. - Ví tửu 
sở thương Š ïR Đĩ f2: Bị rượu hại. 


NGHĨA LÝ: Câu này tiếp ý câu 305. Nước trong vì có bờ 
bao. Kẻ sĩ té nhào vì bởi rượu bia. Cuộc sống cần có một vách 
chắn để phòng ngừa việc tai hại. Như nước cần bờ bao để giữ 
cho trong trẻo. Kẻ sĩ, hạng trí thức nói chung, cũng cần có 
một vách chắn vô hình là ý thức về phẩm giá, về nhân cách, 
để giữ mình trước các tệ nạn. 


307. 5 #> T, 3 4 Bì #Ê. 
Hao thảo chi hạ, hoặc hữu lan hương. 


Bên dưới cỏ dại có thể có lan thơm. 
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2 +? 


CHÚ: Hao thảo ï 3#: Cỏ dại (tạp thảo 3È**, dã thảo *‡ 3); 
cỏ ngải (ngải thảo 3% 5). - Hoặc hữu 3,3: Có thể có. - Lan 
hương PÄ Ñ: Hương thơm của hoa lan. 


308. 3# 3# x 8, 3% 4 1Ã +. 

Mao tỳ chỉ ốc, hoặc hữu hầu vương. 

Trong mái nhà tranh, có thể có quan tướng. 

CHÚ: Mao tỳ 3*%: Cỏ tranh, lau sậy. - Hầu vương iš⁄+: 
Bậc hầu và bậc vương, nói chung là quan tướng. 


NGHĨA LÝ: Câu này tiếp ý câu 307. Cảnh nghèo khó đôi khi 
sinh ra những bậc tài ba tuấn kiệt, làm nên nghiệp lớn. 


309. & í#E %* P1 # #4 Z#, & 2 dú # th ÀÚ%. 


Vô hạn chu môn sinh ngạ biễu; kỷ đa bạch ốc xuất 

công khanh. 

Vô số nhà quan sinh kẻ chết đói; biết bao nhà nghèo sinh 

bậc đại quan. 

CHÚ: Vô hạn #ƒ#: Vô số (không có giới hạn). - Chu môn 
2®: Cửa màu đỏ (thời xưa nhà quyền quý thường sơn cửa 
màu đỏ). - Ngạ ?Ä: Đói (trái với bão 3ð: no). - Biễu ?‡: Chết 
đói; kẻ chết đói. - Kỷ đa ® Z : Rất nhiều. - Bạch ốc ú : Nhà 
nghèo, nhà bình dân. - Công khanh 2-?: Công hầu, khanh 
tướng, nói chung là quan tướng. 

NGHĨA LÝ: Bao nhiêu nhà quyền quý có lúc sa sút, thậm 
chí các công tử phải chết đói. Vô số nhà nghèo, con em học 
giỏi làm nên quan lớn. 
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310. đt % #3? X, & † HH k. 
Túy lý càn khôn đại; hồ trung nhật nguyệt trường. 
Trong cơn say, vũ trụ lớn; trong bình rượu, thời gian lâu. 


GHÚ: Trong cơn say người ta cảm thấy vũ trụ bao la và 
thời gian dài lâu. Ý nói người say có một cõi khác, không gian 
và thời gian phi hiện thực. 

Truyện Thủy Hử (hồi 29) có chép cặp đối này. Kỳ thực, 
đây là hai câu đầu bài Khiển Hứng 3Š # của Thái Kham t3 
(1141-1182) đời Tống. 


ñỆ  #c?† K Hệ #  Z H 
s£f?HH]® + /Ä*È 
ñ‡ PUñh 19 +» lA9Xik 
Túy lý càn khôn đại Khi say vũ trụ lớn 


Hồ trung nhật nguyệt trường 
Tĩnh quan Phật lý diệu 

Đốn dữ thế duyên vong 

Vấn cảnh vô đa nhật 

Phù sinh hữu để mang 

Ngư ông chân đắc thú 

Nhất diệp ký thương lang. 


Trong bình thời gian lâu 
Lặng xem lý Phật mầu 
Duyên trần chợt quên hết 
Cảnh chiều không mấy hôm 
Phù sinh sao bận rộn 

Ngư ông thực thú vui 
Thuyền câu gởi sóng biếc. 


311. 3Š # #Ø.Z,¡Ý + % ñ kề. 
Vạn sự giai dĩ định, phù sinh không tự mang. 
Muôn sự đã định rồi, bận rộn chi phù sinh. 


CHÚ: Phù sinh ‡Ÿ# +: Cuộc sống tạm bợ, không bền vững; 
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chỉ kiếp người. - Mang †È: Bận rộn, vội vàng. - Không tự ® 
ÉỊ: Uổng, hoài, vô ích (đồ nhiên $š ?R). - Không tự mang ® 
†>: Bận rộn vô ích. 

NGHĨA LÝ: Câu này theo thuyết số mệnh. Ai cũng có số 
mệnh đã định sẵn; vậy thì vất vả, bận rộn trong kiếp sống 
tạm bợ thật vô ích. 


312. # t 8ó 4, 18 #f †ˆ Ã €. 
Thiên lý tống nga mao; lễ khinh nhân nghĩa trọng. 
Ngàn dặm tặng lông ngỗng; lễ mọn nhân nghĩa nặng. 


CHÚ: Nga mao #6: Chiếc lông ngỗng. - Thiên nga mao 
#64: Lông thiên nga. - Thiên lý nga mao † ® #&%, (Thiên 
lý hào mao T†- # *% $,): Thành ngữ, chỉ món quà mọn. 

NGHĨA LÝ: Câu này cải biên từ bài thơ của sứ giả Miến Bá 
Cao #q4á ñ¡. Nước Đại Lý XZ# sai Miến Bá Cao triều cống vua 
Đường Thái Tông (Lý Thế Dân +#+KK„ 598-649) con thiên 
nga trắng (bạch thiên nga é X#4). Đến hồ Miện Dương ?5 2 
(ở Hồ Bắc) sứ giả tắm cho thiên nga, nhưng bất cẩn, thiên 
nga bay mất, sót lại chiếc lông. Khi vào triều, Miến Bá Cao 
dâng vua Đường chiếc lông thiên nga kèm bài thơ tạ tội: 


l6 Ñ ñØ X7? 
th ñ đã lễ: *T ð ám i4 Rh 
5 3® + 1ð ‡# ^ Ä # 
#ị xù 3% 3⁄3 +†#x@#4. 


Tương nga cống Đường triều 
Cao sơn lộ viễn diêu 


Thiên nga cống triều Đường 
Núi cao đường xa xôi 
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Miện Dương hồ thất khứ Miện Dương nga bay mất 
Đảo địa khốc hào hào Gục mặt khóc không thôi 
Thượng phúc Đường thiên tử — Xin thiên tử che chở 

Khả nhiêu Miễn Bá Cao Tha tội Miến Bá Cao 

Lễ khinh nhân ý trọng Lễ mọn nhưng tình nặng 

Thiên lý tống nga mao. Ngàn dặm tặng nga mao. 


313. +#ˆ # H] ‡e 4š, ÑT #£ Hš 421 3Š. 

Thế sự minh như kính, tiền trình ám tự tất. 

Chuyện đời sáng tỏ như gương, chuyện mình tăm tối như 

dường sơn đen. 

CHÚ: Kính ‡š: Gương soi. - Tiền trình ñT##: Con đường 
trước mặt; tương lai. - Ám 1Š: Tối tăm. - Tự 1: Tợ như, 
dường như. - Tất 3š: Sơn. 

NGHĨA LÝ: Việc người thì sáng, việc mình thì quáng. 
Tương lai mình chẳng biết thế nào, nhưng chuyện thiên hạ 
thì rõ vanh vách như người trong cuộc. 


314. % là # ‡ #È Ñ; — + do RỤ 38 P. 

Quang âm hoàng kim nan mãi; nhất thế như câu quá 

khích. 

Vàng ròng khó mua được tấc thời gian; đời người như 

bóng câu qua khe cửa. 

CHÚ: Quang âm 3!&: Thời gian. - Mãi : Mua (mại Š: 
bán). - Khuyến mãi šŠ Ä : Khuyến khích khách mua hàng. Cửa 
hàng nào dùng từ khuyến mại # % (khuyến khích bán) là sai. 
- Câu #J: Ngựa câu, chạy rất nhanh ngàn dặm (thiên lý câu T- 
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# 5)).— Khích Eã: Khe nứt; khe cửa (môn khích F1 Fà). 

NGHĨA LÝ: Thời gian trôi qua rất nhanh, không sao chuộc 
lại thời gian đã mất. Vế trước diễn lại ý câu: Nhất thốn quang 
âm nhất thốn kim; thốn kim nan mãi thốn quang âm. — *† %, 
lậ—3++,3 @*t ñ 3 *.!â. (Một tấc thời gian một tấc vàng; 
tấc vàng khó mua tấc thời gian.) Thời gian tính bằng thốn *F 
(tấc), vì thời cổ người ta cắm một cây nêu (tiêu can ‡š††) 
thẳng đứng trên mặt đất và đo bóng cây nêu đổ dài trên mặt 
đất bao nhiêu tấc để tính giờ. Vế sau còn nói: Khích câu quá 
ảnh Ƒ3 8:8 32, bạch câu quá khích ứ 82J38 f$, câu khích 8#) E§. 


315. R œ ñ!⁄;,H Â — fF. 

Lương điền vạn khoảnh; nhật thực nhất thăng. 

Ruộng tốt muôn khoảnh; ngày ăn một thăng. 

CHÚ: Lương điền w: Ruộng tốt. - Khoảnh y8: Một 
khoảnh ruộng bằng trăm mẫu (thường lầm với khuynh lã: 
nghiêng đổ). - Thăng ƒ†: Đơn vị đo lường, một đấu bằng 
mười thăng. 

NGHĨA LÝ: Dù có vạn khoảnh ruộng tốt, mỗi ngày cũng ăn 
một thăng thôi. 

316. % J8 † R]; & IK A K. 

Đại hạ thiên gian; dạ miên bát xích. 

Nhà lớn ngàn gian; đêm ngủ tám thước. 

CHÚ: Đại hạ X/ä: Nhà rộng lớn. - Gian RÏ: Gian nhà. - 
Miên ?&: Ngủ. Xích K: Thước ta (bằng 33cm), một xích bằng 
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mười thốn *† (tấc). 


NGHĨA LÝ: Nhà rộng bao la cả ngàn gian, nhưng đêm ngủ 
chỗ nằm cũng chỉ tám thước ta thôi (khoảng 2,6 mét). Câu 
này nối tiếp câu 315, ý nói dù ruộng thẳng cánh cò bay, nhà 
rộng như dinh như phủ, miếng ăn và chỗ ngủ cũng chẳng 
chiếm bao nhiêu. Thậm chí khi chết, cái huyệt cũng rộng chỉ 
tám thước ta thôi. Vậy thì cố sức vơ vét tích lũy cho nhiều để 
làm gì; sao không dành đời mình dốc công tu hành? 


317. { & ñ k*, 3 lí & ®%. 

Thiên kinh vạn điển, hiếu đễ vi tiên. 

Muôn ngàn kinh sách đều lấy hiếu đễ làm đầu. 

CHÚ: Hiếu %: Yêu kính và phụng dưỡng cha mẹ. - Đễ Tế: 
Yêu kính và hòa thuận với anh chị. - Hiếu đễ vi tiên % lšŠ  %: 
Dĩ hiếu đễ vi tiên vA# lŠ Š %, (xem hiếu đễ là đứng đầu mọi 
đức hạnh). 

NGHĨA LÝ: Người xưa nói: Vạn ác dâm vi thủ; bách thiện 
hiếu vi tiên. l3.  #, n -ŠŸ ấ %.. (Dâm đứng đầu muôn 
điều ác; hiếu đứng đầu trăm điều lành.) 
318.—?2ÀAH,xL#®..<. 

Nhất tự nhập công môn, cửu ngưu đà bất xuất. 

Một chữ vào cửa nha, chín trâu kéo không ra. 

CHÚ: Công môn 2P]: Cửa quan (nha môn #ï P†). - Đà 3b: 
Lôi kéo (bạt 33, duệ %,). 

NGHĨA LÝ: Câu này lấy từ sách Ngũ Đăng Hội Nguyên % !# 
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7U (quyển 17). Giấy tờ đã nạp vào cửa công rồi, là hết thay 
đổi sửa chữa. Cho nên cần thận trọng về giấy tờ hành chánh, 
kiện tụng, v.v... 


319. f1 A # bì, # & ®% Š it &. 

Nha môn bát tự khai, hữu lý vô tiền mạc tiến lai. 

Cửa nha môn mở ra, có lý mà không tiền chớ bước vào. 

CHÚ: Nha môn #ï P]: Công thự, chỗ quan làm việc. - Bát tự 
2#: Mặt tiền nha môn có hai vách tường xiên tạo hình chữ 
bát `; do đó người ta hay nói bát tự nha môn ` *#?#ïT1. - 
Hữu lý #8: Có lý lẽ đúng đắn. - Mạc tiến lai #-‡È#: Chớ 
bước vào. 

NGHĨA LÝ: Tệ nạn nơi cửa công quyền là quan và đám nha 
lại thường kiếm cách hành dân để moi tiền; cho nên người 
dân dù có lý lẽ đúng mà không tiền thì chớ bước vào. 

320. 3 #t 7t & &s, Ä H 3# %. 

Phú tòng thăng hợp khởi; bần nhân bất toán lai. 

Giàu từ việc đong đo; nghèo vì bởi không lo. 

CHÚ: Thăng hợp #Y‡-: Đơn vị đo lường thời xưa (một đấu 
2F bằng mười thăng ƒ†; một thăng bằng mười hợp 2; một 
hợp bằng mười chước ^J). Thăng hợp ở câu này ngụ ý sự 
đong đo tích lũy. - Nhân BỊ: Bởi vì (nhân vi BỊ Š). - Toán ŸŸ: 
Lo liệu, tính toán. 


NGHĨA LÝ: Kinh doanh, đong đo tích lũy thế nên giàu. 
Lười biếng, không lo toan cuộc sống thế nên nghèo. 
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321.% † & 4 7, # # ?I & #? 

Gia trung vô tài tử, quan tòng hà xứ lai? 

Trong nhà con bất tài, quan tướng ở đâu ra? 

CHÚ: Tài tử 3 #-: Con cái tài giỏi. - Hà xứ #[/#&: Nơi nào, 
chỗ nào. Dị bản: Gia vô độc thư tử, quan tòng hà xứ lai. % # 
ðj# 7#, #/ïJ#&#? (Nhà không có con đọc sách, quan 
tướng ở đâu ra?) 

322. # 2 HA 31; — + 36 & S % ĐỲ, 

Vạn sự bất do nhân kế giảo; nhất sinh đô thị mệnh an 

bài. 

Mọi việc chẳng phải do người tính; trọn đời đều do số 

mệnh bày. 

CHÚ: Kế giảo 3†‡š: Tính toán. - Nhất sinh — +: Trọn đời 
(bình sinh -Ÿ# +, chung thân #+#Ÿ). - Đô thị ấ§ &: Đều là. - An 
bài 3È: Sắp xếp, ấn định. 

NGHĨA LÝ: Theo thuyết định mệnh, người tính không 
bằng Trời tính. Tuy nhiên, nếu cả tin vào thuyết định mệnh, 
con người sẽ nhụt ý chí tiến thủ, buông xuôi theo số phận. 
Hãy cứ tận nhân lực rồi mới tri Thiên mệnh. 

323. Ã f1 lễ f1, ñl #t R ñ 7 3 1S. 
Cấp hành mạn hành, tiền trình chỉ hữu đa thiểu lộ. 
Dù đi gấp hay chậm, đường phía trước cũng bấy nhiêu. 


CHÚ: Cấp 3:: Gấp, vội. - Hành ‡T: Đi. - Mạn †#: Chậm, từ 
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từ. - Tiền trình ñ##: Đường trước mặt, tương lai. - Chỉ hữu 
8: Chỉ có. - Đa thiểu lộ # +}#&: Vài lối đi. 


324. ^ Fì 4^ ?5, X M3 3. 

Nhân gian tư ngữ; Thiên văn nhược lôi. 

Thế gian nói lén thầm; Trời nghe rõ như sấm. 

CHÚ: Tư ngữ 32š#: Lời nói thầm lén. - Lôi Ÿ: Sấm nổ. - 
Thiên văn nhược lôi % R # f8: Trời nghe rõ như sấm vang. 

NGHĨA LÝ: Câu này và câu 325 thành một cặp đối, minh 
họa ý trong Kinh Cảm Ứng: Mỗi người đều có Thần linh ở 
trên đầu, biên chép tội phước. Đừng nghĩ rằng tư tưởng xấu 
và lời thầm lén của mình chẳng ai hay biết. Trời và Thần 
Minh đều biết rất rõ tức khắc như sấm sét. Do đó người xưa 
tu thân rất thận trọng khi ở một mình: thận độc lš33j 
(vigilance ín solitude). 


325.Hš # #ø nv;7} H du Š, 

Ám thất khuy tâm; Thần mục như điện. 

Nhà tối nổi lòng tà; mắt Thần nhìn như điện. 

CHÚ: Ám thất tš *: Nhà tối. - Khuy tâm 2x»: Lòng tà vạy. 
- Thần mục như điện ?% H ‡e*$: Mắt của Thần Minh nhìn 
sáng tỏ xẹt nhanh như điện chớp. 


NGHĨA LÝ: Thần Minh giám sát ta chặt chẽ. Tục ngữ nói: 
Tọa mật thất như thông cù. +* # # +3e3ä f1. (Ngồi nhà kín như 
ngồi ngã tư đường.) Hàm ý là có trăm mắt nhìn vào nên phải 
giữ gìn đức hạnh, chớ có sinh lòng quấy. Câu này tiếp ý câu 
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324, theo sách Minh Tâm Bảo Giám, đây là lời Đức Huyền Đế 
3 #?, tức Huyền Thiên Thượng Đế # &_È#, Huyền Vũ Đại 
Đế %4, Chân Vũ ;š #, Chân Vũ Đại Đế 8%, Bắc 
Cực Huyền Thiên Thượng Đế 3L‡# * &X_ÈL . Người Việt hay 
gọi là Trấn Vũ $š #Y, từ tôn hiệu của ngài: Bắc Cực Trấn Thiên 
Chân Vũ Huyền Thiên Thượng Đế Ngọc Hư Sư Tướng Kim 
Khuyết Hóa Thân Đãng Ma Vĩnh Trấn Chung Kiếp Tế Khổ 
Thiên Tôn 3t‡#⁄4 Xi + %X.L'š + j Éf 4a + BẬ 1L # 5 JŠ 
3š 43 đit % xX Š. 


326.— $ 3 #,lu ^ % 1F. 

Nhất hào chi ác, khuyến nhân mạc tác. 

Việc ác dù nhỏ, xin ai chớ làm. 

CHÚ: Nhất hào — *%: Chút xíu, rất nhỏ, rất ít. - Nhất hào 
chỉ ác —%>* #: Việc ác thật nhỏ nhặt. - Khuyến nhân mạc 
tác  ^_ 3% †E: Khuyên mọi người chớ làm. 

NGHĨA LÝ: Câu này và câu 327 thành một cặp đối, minh 
họa ý này: Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. 3# z$ % 
†E, %-š-*17. (Chớ làm mọi điều ác, hãy làm mọi điều thiện 
[cho dù việc ác và việc thiện đó rất nhỏ].) 

337.— S1 Á 3W, 

Nhất hào chi thiện, đữ nhân phương tiện. 

Việc thiện dù nhỏ, cho người thêm tiện. 

CHÚ: Nhất hào chi thiện —%>* Š-: Việc thiện thật nhỏ 
nhặt. - Phương tiện 23 4š: Tiện lợi 1š *\Ì. - Dữ nhân phương 


LÊ ANH MINH dịch chú - 185 


93 


tiện #‡ ^_ 23 †&: Giúp cho người khác được thuận tiện dễ dàng. 


NGHĨA LÝ: Việc thiện hay ác, đều do thân, khẩu, ý (hành 
động, lời nói, tư tưởng). Bất kể hình thức nào, dù nhỏ nhặt, 
cũng dẫn tới hữu ích (nhờ làm thiện) hoặc tai hại (vì làm ác). 
328. 3X: ^. & ?8; 9% Á A 7ã. 

Khi nhân thị họa; nhiêu nhân thị phúc. 

Lừa người là họa; dung người là phước. 

CHÚ: Khi 3: Lừa dối, khinh thường. - Nhiêu 3: Khoan 
dung ?b#, tha thứ (nhiêu thứ %3). Dị bản: Khuy nhân thị 
họa. 5 À_ ?8. (Làm người khác suy bại là họa.) 

NGHĨA LÝ: Lừa người, gieo điều xấu cho người là việc ác; 
mà ai làm ác thì bị tai họa. Khoan dung người khác, xóa bỏ 
hận thù, giúp họ khắc phục khuyết điểm, cải tà quy chánh. Đó 
là tạo phước cho ta và cho họ. 

329. X #8 }k X38 JR đ là, 

Thiên võng khôi khôi, báo ứng thậm tốc. 

Lưới trời lồng lộng, báo ứng rất nhanh. 

CHÚ: Thiên võng #8: Lưới Trời, luật Trời. - Khôi khôi †⁄ 
1+: Bao la, lồng lộng. - Thậm tốc 3L3š: Rất nhanh. 

NGHĨA LÝ: Vế trước lược ý câu 188: Thiên võng khôi khôi, 
sơ nhi bất lậu. X#8}*x}*, ð⁄#a 34. (Lưới Trời lồng lộng, 
thưa nhưng không bỏ sót ai.) Việc báo ứng xảy ra rất nhanh, 
như người Việt hay nói: Ngày xưa quả báo thì chầy / Ngày 
nay quả báo một giây nhãn tiền. Dị bản: Thiên nhãn chiêu 


186 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


chiêu, báo ứng thậm tốc.  ñ.1ä fä, 3# Ƒš ‡ˆ3š. (Mắt Trời sáng 
rực, báo ứng rất nhanh.) 


330. ñ š ?Z,24 #4 % f8. 

Thánh Hiền ngôn ngữ, thần khâm quỷ phục. 

Lời nói Thánh Hiền, quỷ thần khâm phục. 

CHÚ: Khâm #: Tôn kính, ngưỡng mộ. - Khâm phục 4*‡X 
(1K): Kính phục, bội phục. - Thần khâm quỷ phục ?*#* %, 
4R: Quỷ thần đều bội phục (#.3‡ 8#). 


NGHĨA LÝ: Lời Thánh Hiền là lời dạy đạo đức thiện lành, 
khiến quỷ thần phải khâm phục. Từ câu 327 đến 330 lấy từ 
bài Khuyến Thế #+#+ (Khuyên Đời) của Lữ Nham 3% # (tức 
Lữ Động Tân 8 1, Lữ Tổ #8) đời Đường: 


—*#>» š#^ 21£ 12A <8®È ^A 1â 
—*+* #ïu %1 H4 H8 ‡# JŠ šL:Š 
4£ # H 4k 3ù #ê ø ä ?ỳ % #4R. 


3x + RI†TEJš F 


Nhất hào chỉ thiện dữ nhân phương tiện 
Nhất hào chỉ ác khuyến quân mạc tác 

Y thực tùy duyên tự nhiên khoái lạc 

Toán thị thậm mệnh vấn thập ma bốc 
Khi nhân thị họa nhiêu nhân thị phúc 
Thiên nhãn chiêu chiêu báo ứng thậm tốc 
Đế thính ngô ngôn thần khâm quỷ phục. 
(Việc thiện dù nhỏ, cho người thêm tiện 
Việc ác dù nhỏ, khuyên anh chớ làm 
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Cơm áo tùy duyên, tự nhiên vui sướng 
Biết ngay số mệnh, cần chỉ xem bói 
Lừa người là họa, dung người là phúc 
Mắt Trời sáng rực, báo ứng thần tốc 
Nghe kỹ lời ta, quỷ thần khâm phục.) 


331.A. # 2 s);sv & 4 Ñ. 

Nhân các hữu tâm; tâm các hữu kiến. 

Ai ai cũng có tâm tư; tâm ai cũng có chủ kiến. 

CHÚ: Kiến R: Chủ kiến 3 RÑ, (chủ trương và kiến giải riêng 
của chính mình). 


NGHĨA LÝ: Đối với một sự vật, hoàn cảnh, mỗi người đều 
có nhận thức và chủ kiến, và thường thì ta không nhất trí. 
Cho nên trong mọi hoàn cảnh, không nên ép người khác phải 
theo ý kiến của ta, mà ta phải tôn trọng chủ kiến của họ. 


332. mồi,  ?o ý ẤE; T BỊ 2 de H HÀ, 

Khẩu thuyết bất như thân phùng; nhĩ văn bất như 

mục đổ. 

Lời đồn chẳng bằng tự gặp; tai nghe chẳng bằng mắt thấy. 

CHÚ: Khẩu thuyết œ 3: Miệng thiên hạ nói, tức lời đồn. - 
Thân phùng 3‡Ÿ: Đích thân mình gặp. - Đổ 8š: Thấy (khán 
kiến Ñ Ầ). 

NGHĨA LÝ: Trăm nghe không bằng một thấy. Đích thân 
chứng kiến (tai nghe mắt thấy) thì có giá trị hơn là chỉ nghe 
người khác kể lại, đồn đại. Câu này lấy từ Tư Trị Thông Giám 
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3:2 tä #' (Đường Kỷ #š ‡#©) của Tư Mã Quang 3] 'Š #, (1019- 
1086). Từ đó có thành ngữ nhĩ văn mục đổ + R R 8ã (tai 
nghe mắt thấy). 


333.2 Ÿ 7 H, H # — ở. 

Dưỡng quân thiên nhật, dụng tại nhất triêu. 

Nuôi quân ngàn ngày, dùng một buổi sáng. 

CHÚ: Triêu ởJ: Sáng sớm (mộ 3®: chiều tối). Dị bản: Dưỡng 
binh thiên nhật, dụng tại nhất thời Š##H, Rk—Nš. 
(Nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một lúc.) 

NGHĨA LÝ: Nuôi quân, huấn luyện trường kỳ, nhưng chỉ 


dùng trong lúc nguy biến thôi. Câu này chép từ truyện Thủy 
Hử 23+ (hồi 61) của Thi Nại Am 2#,5‡/Š (1296-1372). 


334. 3ñ 4 7 ñ; % 8 + 8 3Â, 

Quốc thanh tài tử quý; gia phú tiểu nhi kiều. 

Nước yên người tài quý; nhà giàu trẻ con xinh. 

CHÚ: Quốc thanh BỊ3ä: Nước thanh bình 3Š #. - Tài tử 3 
*: Người tài. - Quý Ä: Quý trọng. - Tài tử quý 3#: 
Người tài được quý trọng. - Gia phú ®# 8: Nhà giàu. - Tiểu 
nhi -]*#,: Trẻ con. - Kiều 3ã: Xinh đẹp (kiều lệ ‡ã #Š). Vế sau 
có dị bản: Gia phú tiểu nhi kiêu. % 8 -Ì› #,8â. (Nhà giàu trẻ 
con kiêu căng.) Hai câu này lấy từ bài Kệ Tụng 160 của Thích 
Tông Cảo #Ê  % (1089-1163) đời Tống. 


335. 2| 7 š| fš Jš Ở 23; & ‡# 1ÿ A ÌR 2 ïñ. 


LÊ ANH MINH dịch chú - 189 


95 


Lợi đao cát thể ngân dị hợp; ác ngữ thương nhân hận 

bất tiêu. 

Dao bén cắt thân, sẹo dễ lành; lời ác hại người, hận không 

tan. 

GHÚ: Lợi đao #| 77: Dao bén. - Cát š|: Cắt. - Thể ##: Thân 
thể. - Ngân 3š: Sẹo, thẹo. - Dị hợp 3 4: Dễ lành, vết thương 
khép miệng. - Ác ngữ ;#.‡#: Lời ác độc. - Thương nhân #5 ^:: 
Làm hại người khác. - Hận }É: Uất hận, hờn căm. - Tiêu ïï: 
Tiêu tan. 

NGHĨA LÝ: Lời nói ác độc còn đáng sợ hơn là dao bén. Vết 
thương do dao bén còn dễ lành. Lời ác gây vết thương tâm lý, 
khiến người khác đau lòng, sinh uất hận căm hờn mãi không 
tiêu tan. Trong các loại vũ khí, cái lưỡi (lời nói) là thứ lợi hại, 
nguy hiểm, đáng sợ nhất. Lời nói không chỉ ảnh hưởng đến 
cá nhân, nó có thể ảnh hưởng đến quốc gia. Luận Ngữ (Tử 
Lộ) đã nói: Nhất ngôn nhi hưng bang. — š #a#‡§. (Một lời 
nói làm hưng thịnh nước.) Nhất ngôn nhỉ táng bang. — Š 
#n  ‡## (Một lời nói làm mất nước.) Cho nên, người xưa luôn 
khuyên thận ngôn 1Š ä (thận trọng lời nói). 


336. 2+ i§ + H "9È & É, Ñ A 64 _L 2 Ý ®à, 
Công đạo thế gian duy bạch phát, quý nhân đầu 
thượng bất tằng nhiêu. 
Lẽ công bằng trên đời là ai cũng phải già, ngay cả người 
quyền quý. 
CHÚ: Công đạo 2:ắ: Lẽ công bằng. - Duy °È: Chỉ. - Bạch 
phát éŠ: Tóc bạc; tuổi già. - Quý nhân đầu thượng T ^_5ã 
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+: Tóc trên đầu kẻ quyền quý. - Bất tằng nhiêu 2 # 8: 
Chưa từng tha cho. 

NGHĨA LÝ: Lẽ công bằng trên đời là ai cũng phải già đi. Cái 
già chưa từng buông tha ai cả, ngay cả người quyền quý. Đây 
là hai câu trong bài thơ Tống Ẩn Giả Nhất Tuyệt :š lŠ 3 — ##, 
của Đỗ Mục 3+#t (803-852) tặng một ẩn sĩ: 


Ất 1} {6 đ⁄  đh đì Vô môi kính lộ thảo tiêu tiêu 
 ##Mcarời — Tự cổvân lâm viễn thị triêu 

2-iá +] °È a # Công đạo thế gian duy bạch phát 

*A ðñ.L 2 # #. Quý nhân đầu thượng bất tăng nhiêu. 


(Không tiến dẫn, lối nhỏ, cỏ tiêu điều. 
Từ xưa ẩn sĩ náu sơn lâm, lánh thị triền 
Chân lý trên đời chỉ là ai cũng phải già 
Ngay kẻ quyền quý, cái già cũng chẳng tha.) 
CHÚ: Môi 3#: Môi giới (tiến cử). - Kính lộ {##&: Lối nhỏ. - 
Vân lâm #3*: Rừng cao tận mây. - Viễn thị triêu tšTR. 3: 
Lánh xa thị triền. 


337. # 31 Hị St; £ ® Mã H"ị FI, 
Hữu tiền kham xuất chúng; vô y lấn xuất môn. 
Có tiền chịu đến chỗ đông; không y phục lười ra cửa. 


CHÚ: Kham 3È: Chịu, có thể. - Xuất chúng + #: 1/ Vượt 
trội mọi người; 2/ Xuất hiện chỗ đông người. - Vô y #&*&: 
Không y phục. - Lãn 3ä: Lười biếng. - Xuất môn # P1: Ra khỏi 
cửa. 


NGHĨA LÝ: Mối bận tâm của con người là cơm áo, giàu 
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nghèo. Ai cũng muốn giàu có no đủ, y phục bảnh bao sang 
trọng. Nên người giàu mặc đẹp không ngại xuất hiện nơi 
công chúng. Còn người nghèo, ngại ngùng vì y phục không 
đẹp, nên lười ra khỏi cửa. Thật ra, họ không nên mặc cảm 
như vậy. Bề ngoài không phải là tất cả. Chỉ cần y phục bình 
thường và chỉnh tề là được. Người sâu sắc không đánh giá kẻ 
khác qua bề ngoài. 


338. & # /4 1 †q, 4 ñ  # 24, 
Vi quan tu tác tướng; cập đệ tất tranh tiên. 
Làm quan nên làm tể tướng; thi đậu ắt giành thủ khoa. 
CHÚ: Vi quan Š'#: Làm quan. - Tu /Ã: Phải, nên. - Tác 
tướng †F‡a: Làm tể tướng 5E3a. - Cập đệ # ®: Thi đậu. - Tất 


3>: Ắt là, ắt phải. - Tranh tiên '# #%: Tranh đầu bảng, giành 
chiếm thủ khoa. 


NGHĨA LÝ: Tâm lý chung ai cũng muốn giành phần hơn, 
đứng đầu mọi người. Làm quan phải là tế tướng (đứng đầu 
các quan), thi cử thì phải đậu thủ khoa (đầu bảng). 

339. đi /Ê 3ù St; 14 dt Ị 2. 
Miêu tòng địa phát; chỉ do thụ phân. 
Lúa non phát triển từ đất; cành phân ra từ thân cây. 


CHÚ: Miêu ‡4: Lúa non; cây non. - Chi 4: Cành, nhánh. - 
Thụ #†: Cây; ở đây là thân cây (thụ cán #†#?). Vế sau có dị 
bản: Thụ hướng chi phân. ?‡ 634 2. (Cây phân ra cành.) 


NGHĨA LÝ: Vật gì cũng có cơ sở để phát triển. Như lúa non, 
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cây non, mọc lên từ đất; cành nhánh mọc ra từ thân cây. Con 
người muốn phát triển cần có nền tảng vững chắc. 
340. 2\ Ÿ ft ữy % 2 iŠ; 3U Š Írữn # ^ 2. 

Phụ tử hòa nhỉ gia bất thoái; huynh đệ hòa nhỉ gia bất 

phân. 

Cha con hòa thuận nhà không suy; anh em hòa thuận nhà 

không chỉa. 

CHÚ: Thoái ‡É: Suy thoái. Gia bất phân ®#Z®2: Không 
phân chia gia tài; gia đình không phân ly. 

NGHĨA LÝ: Người xưa nói: Gía hòa vạn sự hưng. %3#s š # 
#t. (Gia đình hòa thuận, mọi việc hưng thịnh.) Để hòa thuận, 
gia đình phải có tôn ty trật tự, phép tắc lễ nghi, và đoàn kết 
một lòng. Nếu chia rẽ, bất hòa, gia đình lụn bại, cốt nhục 
tương tàn. 

341. 7ñ # lễ; R 7 42 4). 

Quan hữu chính điều; dân hữu tư ước. 

Quan có luật vua; dân có lệ làng. 

CHÚ: Chính điều #i§: Pháp luật quốc gia; phép vua. - Tư 
ước #2 #9: Khế ước riêng; như hương ước ?§ #3 (lệ làng). 

NGHĨA LÝ: Cuộc sống cá nhân trong xã hội bị phép tắc 
ràng buộc: Quốc gia có luật pháp, thôn làng có hương ước, gia 
đình có gia pháp. Mục đích là hạn chế cá nhân làm chuyện sái 
quấy. 


342. l] ñ‡ 2 1ê Ấ; ã. H‡ 4ð ?Ö lật. 
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Nhàn thời bất thiêu hương; cấp thời bão Phật cước. 

Lúc vô sự chẳng thắp nhang; khi nguy cấp ôm chân Phật. 

CHÚ: Nhàn thời PÏ 1$: Lúc bình thường vô sự (nhàn PïÏ 
cũng viết JÄ). - Thiêu hương 3š: Thắp hương, đốt nhang. - 
Cấp thời 3.1Ÿ: Lúc nguy cấp. - Bão Phật cước 3#: Ôm 
chân Phật xin cứu giúp. Câu này lấy từ truyện Thủy Hử zkšf 
(hồi 17) của Thi Nại Am 35#‡/š (1296-1372): Cấp lai bão 
Phật cước; nhàn thời bất thiêu hương. 3. 2È 35!@&, BẦ tỳ 212, 
#f. (Lúc nguy cấp ôm chân Phật, lúc bình thường chẳng đốt 
nhang.) 

NGHĨA LÝ: Nhiều người lúc bình thường thì không tin 
Trời Phật, đến khi cuộc đời gặp biến cố, tán gia bại sản, 
vướng bệnh nan y, hay gặp đại nạn gì đó, bấy giờ cùng đường 
mới quay đầu cầu cứu Trời Phật. 


343.# + k Ÿ# & # H,⁄4‡‡ # # ^ ? H. 

Hạnh sinh thái bình vô sự nhật, khủng phùng niên lão 

bất đa thời. 

May mắn sinh thời thái bình yên ổn, chỉ sợ tuổi già thời 

gian chẳng nhiều. 

CHÚ: Hạnh +: May mắn, hạnh phúc. - Thái bình vô sự 
nhật %4 -# &*# H: Thời thái bình yên ổn. 

NGHĨA LÝ: Sinh ra vào thời thái bình thịnh trị là điều may 
mắn, hạnh phúc. Chỉ tiếc những người già hưởng cảnh thái 
bình không bao lâu. 


194 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


344. BỊ §L 8 R #; % Ä 8 R 4. 

Quốc loạn tư lương tướng, gia bần tư hiền thê. 

Nước loạn nghĩ đến tướng giỏi; nhà nghèo nghĩ đến vợ 

hiền. 

CHÚ: Tướng 3#: Võ tướng (tướng 38: tể tướng #38). - 
Lương tướng 3Ÿ: Võ tướng tài ba. - Hiền thê ' *Š-: Vợ hiền. 

NGHĨA LÝ: Câu này cải biên câu trong Sử Ký # 3. (Ngụy 
Thế Gia #t‡+# ) của Tư Mã Thiên š|] ŠšŠ: Gia bần tắc tư 
lương thê; quốc loạn tắc tư lương tướng. %3 R\ R+%; 
ấL 8 #: 4q. (Nhà nghèo nghĩ đến vợ hiền; nước loạn nghĩ 
đến tướng giỏi.) Nguyên văn dùng từ lương thê  %, lương 
tướng 3a. 


345. šb 3Š 1ã 7k /8 b T; m dù Š ĐÈ & Š 2. 

Trì đường tích thủy tu phòng hạn; điền địa thâm canh 

túc dưỡng gia. 

Ao nên chứa nước phòng hạn; ruộng cày sâu đủ nuôi nhà. 

CHÚ: Trì 3: Ao. - Đường 3š: Ao. - Tích thủy fÄäzk: Chứa 
nước. - Tu 7ã: Nên. - Hạn ®: Khô hạn (hạn hán S*1#). - 
Phòng hạn 3#: Phòng khô hạn. - Điền địa 3È: Ruộng đất. 
- Thâm canh 3Ì: Cày sâu cuốc bẫm. - Túc dưỡng gia 8 Š 
%: Đủ nuôi gia đình. 

NGHĨA LÝ: Hãy biết lo xa (viễn lự :š #). Trữ nước phòng 
hạn và cần cù canh tác đủ nuôi gia đình. Câu 116 dẫn lời 
Khổng Tử trong Luận Ngữ (Vệ Linh Công ?i?# 2): Nhân vô 
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viễn lự, tất hữu cận ưu. À_#&‡š J§, 3+“ 1# %. (Người không lo 
xa, ắt sẽ buồn gần.) 
346. ?# Ö#Š 2 là EL lÃ #9); Bị £ fỊ # H 5 #†. 


Căn thâm bất phạ phong dao động; thụ chính vô sầu 

nguyệt ảnh tà. 

Rễ sâu không sợ gió lung lay; cây ngay lo gì bóng trăng 

xiên. 

CHÚ: Dao động 3# Šy: Đong đưa, lung lay. - Hà sầu #[#Š: 
Buồn lo chỉ. - Tà #†: Xiên, nghiêng. 


NGHĨA LÝ: Rễ mọc sâu xuống đất thì cây đứng vững trước 
gió. Cây thẳng đứng thì không ngại ánh trăng chiếu xiên xiên. 
Con người có căn bản đạo đức (như rễ sâu gốc bền) và sống 
ngay thẳng (như thân cây thẳng đứng) thì chẳng lo ngại chỉ 
tác động xấu từ bên ngoài. 

347.7 # — A^> T;Ă * ã A3 +. 


Học tại nhất nhân chi hạ; dụng tại vạn nhân chỉ 
thượng. 


Học ở dưới một người; vận dụng trên vạn người. 


NGHĨA LÝ: Học dưới một người, là dưới một ông thầy. Khi 
đỗ đạt, tiến thân, giữ chức vụ cao trong xã hội, là vận dụng 
học vấn của mình trên vạn người. 


348. — # Ä Éñ, & # de 4, 
Nhất tự vi sư, chung thân như phụ. 


Học một chữ cũng là thầy, suốt đời xem như cha. 


196 - TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 


NGHĨA LÝ: Ngày xưa tôn sư trọng đạo, xem thầy như cha. 
Thậm chí nhà Nho còn xem thầy hơn cha, theo thứ tự từ trên 
xuống: quân # (vua), sư Éf (thầy), phụ 3 (cha). Bởi vậy khi 
ai dạy ta, dù một chữ, ta cũng trọng người ấy là thầy, và suốt 
đời xem như cha. 

Cụm từ nhất tự vi sự —°È Š #f ban đầu là nhất tự sư —*? 
Éï (ông thầy một chữ) tức nhất tự chỉ sư — *#*. #Ƒ; lâu ngày 
biến thành nhất tự vi sư — * Ä É?. Rồi lại có câu: Nhất tự vi 
sư; bán tự vi sư. —*?  É", -#**? Š É. (Một chữ là thầy; nửa 
chữ cũng là thầy.) 

“Ông thầy một chữ” (nhất tự sư —####) có từ giai thoại 
nhà sư Tề Kỷ #*É, (863-937) đời Đường bái phục nhà thơ 
Trịnh Cốc Š$4- (849-911). Tề Kỷ viết bài thơ Tảo Mai *ˆ3# 
(Mai Nở Sớm) và nhờ Trịnh Cốc chỉ giáo. Trong bài có hai 
câu: Tiền thôn thâm tuyết lý / Tạc dạ sổ chỉ khai. ñï† 3Š % 
/ 3t. . (Trước thôn tuyết đổ dày / Đêm qua nở vài 
cành mai.) Trịnh Cốc nói rằng vài cành nở thì không phải là 
sớm, nên sửa là một cành nở (nhất chỉ khai — }& |). Chỉ sửa 
chữ sổ (vài) thành chữ nhất (một) mà bài thơ hay hẳn lên. Tề 
Kỷ bái phục, gọi Trịnh Cốc là nhất tự sư (thầy một chữ; thầy 
dạy chữ nhất). 

Bán tự vi sư *#ˆ*# Š Éñ hay bán tự sư *#*###R là một giai 
thoại khác. Thi nhân đời Đường là Cao Thích 3Ä (704-765) 
có lần đi ngang núi Thanh Phong Lĩnh Ÿ #44 ở Hàng Châu 
3%!J và nghỉ đêm ở một ngôi chùa cổ. Đêm ấy trăng vằng vặc, 
soi sáng con sông. Cao Thích cao hứng viết một bài thơ trên 
vách chùa: 
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!ở jÄ 4X #LE, É zš 
#6 Ên }à 5 y8 k 
đi H #—;+7 
lý ‡ 3# B44 8 


Tuyệt lĩnh thu phong dĩ tự lương 
Hạc phiên tùng lộ thấp y thường 
Tiền thôn nguyệt lạc nhất giang thủy 
Tăng tại thúy vi khai trúc phòng. 


(Núi cao gió thu đã thanh lương 

Hạc lượn tùng xanh, áo đẫm sương 
Trước thôn trăng rụng một dòng nước 
Non biếc ẩn sư mở trúc phòng.) 

Hôm sau rời chùa, đi thuyền trên sông, ông nhận thấy khi 
trăng tà nước thủy triều xuống, thì chỉ có nửa sông sáng 
trăng thôi. Ông định sau này trở về chùa, sẽ sửa lại câu thứ 
ba. Khi có dịp quay lại chùa, Cao Thích thấy có người sửa 
giùm nhất giang thủy —?+7 thành bán giang thủy -#?+? 
rồi. Không biết danh tánh cao nhân ấy, nhưng Cao Thích bái 
phục, gọi người đó là bán tự sư *###f (thầy dạy chữ bán). 
Lâu ngày cụm từ này bị cải biên là bán tự chỉ sư *##*> É§ 
(thầy dạy chữ bán), rồi thành bán tự vi sư *#-*? Š Éñ (nửa chữ 
cũng là thầy). 

349.5 & Ã Ã, Â #t + (4, 

Vong ân phụ nghĩa, cầm thú chỉ đồ. 

Kẻ quên ơn bội nghĩa là loài cầm thú. 

CHÚ: Vong 3%: Quên. - Phụ Ã: Bội bạc. - Cầm ®: Loài có 
cánh như chim, gà, vịt. - Thú äk: Loài thú bốn chân. - Đồ 4%: 
Bọn, lũ, bầy, nhóm. - Cầm thú chi đồ  ‡* > ‡È: Lũ cầm thú. 

NGHĨA LÝ: Câu này khinh bỉ những kẻ quên ơn bội nghĩa. 
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Thật ra trong loài cầm thú cũng có loài biết ân nghĩa, như 
ngựa và chó nổi tiếng trung thành với chủ; như con dê và con 
quạ có hiếu với mẹ. Câu 229 nói: Dương hữu quy nhũ chỉ ân; 
nha hữu phản bộ chỉ nghĩa. XŠ*i #ŸL3 j8; 451 RE * > ấ. 
(Con dê con có cái ơn quỳ bú mẹ; con quạ có cái nghĩa mớm 
mồi cho chim mẹ già.) Vậy, nên nói cho đúng là: Vong ân phụ 
nghĩa bất như cầm thú chi đồ. 8. Ä Š ®+3»?3#k> ‡k‡. (Kê 
vong ơn phụ nghĩa thì chẳng bằng loài cầm thú.) 


350. # 3 lý àùh  %, ft W4 & đi #. 


Khuyến quân mạc tương du sao thái, lưu dữ nhi tôn 

đạ độc thư. 

Khuyên anh chớ lấy dầu xào rau cải, để dành con cháu 

thắp đèn học đêm. 

CHÚ: Khuyến š: Khuyên. - Quân #: Anh, ông, ngài (tiếng 
tôn trọng người đối diện). - Du 3: Dầu. - Sao 3: Chiên, xào. 
- Thái %: 1/ Rau, cải; 2/ Món ăn. - Lưu dữ nhi tôn 6ï #‡ 9 4$Â: 
Lưu lại cho con cháu. - Dạ độc thư 3Ÿ: Đọc sách ban 
đêm, học đêm. 

NGHĨA LÝ: Ngày xưa dùng dầu phộng (dầu ăn), đổ vào cái 
dĩa có sợi tim (bấc), thắp lên làm đèn. Câu này khuyên hãy 
bớt chiên xào rau cải, để dành dầu cho con cháu thắp đèn 
học. Tức là nên xem trọng sự học của con em, cần phải học 
để tiến thân và có địa vị trong xã hội. 


351.## Hñ f#Š;, Š? Hñ he 
| Thư trung tự hữu thiên chung túc; thư trung tự hữu 
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Trong sách tự có ngàn chung thóc; trong sách tự có vợ 
mặt ngọc. 


CHÚ: Chung ‡§: Đơn vị dung lượng, một chung bằng sáu 
hộc bốn đấu. - Túc Š: Thóc. - Nhan như ngọc Zã+3e 3: Mặt 
đẹp như ngọc. 


NGHĨA LÝ: Nếu học chăm và đỗ đạt, sẽ giàu có ngàn chung 
thóc và được lấy vợ đẹp. Đây là hai câu trong bài Khuyến Học 
#)#! của Triệu Hằng ##†Z (968-1022) tức vua Tống Chân 
Tông % š 3%. 

#TmWẽRw wHhữl#lg&ABi 5ÑWÑẰ%x%Ÿ# +4 

#?HẴñTđ#£šY 3# B2 ñ#@j)0 Ñ Nổi 

3/# *®ÐñH##8m% 2⁄2 #©XIFEÁR# 

#2 3ÝHÃđiã m1 


Phú gia bất dụng mãi lương điền 
Thư trung tự hữu thiên chung túc 
An cư bất dụng giá cao đường 
Thư trung tự hữu hoàng kim ốc 
Xuất môn mạc hận vô nhân tùy 
Thư trung xa mã đa như thốc 

Thú thê mạc hận vô lương môi 
Thư trung tự hữu nhan như ngọc 
Nam nhí nhược toại bình sinh chí 
Ngũ kinh cần hướng song tiền độc. 


(Nhà giàu chẳng cần mua ruộng tốt 
Trong sách tự có ngàn chung thóc 
Ở yên chẳng cần nhà cao rộng 
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Trong sách tự có nhà vàng ròng 

Ra cửa chớ hận không ai theo 

Trong sách xe ngựa nhiều như tên 
Lấy vợ chớ hận không mối giỏi 
Trong sách tự có vợ mặt ngọc 

Làm trai muốn toại chí bình sinh 
Năm kinh siêng học trước song cửa.) 


352.3 #4 X & Ä 4A: +17 A # # + 8, 


Mạc oán Thiên lai mạc oán nhân; ngũ hành bát tự 

mệnh sinh thành. 

Chớ oán Trời cũng chớ trách người; ngũ hành tám chữ 

định mệnh rồi. 

CHÚ: Ngã hành # †7: Năm hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). 
Bát tự `: Tám chữ, gồm can chi ghép với năm, tháng, 
ngày, giờ. - Mệnh sinh thành + m: (Tám chữ là thông tin) 
lập thành số mệnh mỗi người. 


NGHĨA LÝ: Đừng oán Trời oán người, vì số phận mỗi 
người đã được ấn định sẵn rồi. 
353.% /4 H Cố, Ø & ñØ Í{ œ 3Ÿ. 

Mạc oán tự kỷ cùng; cùng yếu cùng đắc can tịnh. 

Đừng oán trách mình nghèo; nếu nghèo thì nghèo sạch sẽ. 


CHÚ: Can tịnh $#>Ÿ: Sạch sẽ, thuần khiết (can 3¿: khô; tịnh 
*#: sạch). 


NGHĨA LÝ: Chớ tự oán trách mình nghèo. Nghèo vẫn phải 
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giữ nhân cách. Nghèo cho sạch; rách cho thơm. 
354. %$ Š ‡bu^ 8, 8 Š 8 để ïñ HH. 

Mạc tiện tha nhân phú; phú yếu phú đắc thanh cao. 

Đừng ghen kẻ khác giàu; nếu giàu thì giàu thanh cao. 

CHÚ: Tiện Š: 1/ Ham thích (tiện mộ Š $#: ái mộ); 2/ Sung 
túc, dư thừa; 3/ Ghen ty. 

NGHĨA LÝ: Đừng ghen ty với kẻ giàu. Mình cần cù gắng 
sức thì cũng sẽ thoát nghèo. Đại phú do Thiên; tiểu phú do 
cần XdX; -}3dš? (Giàu lớn do Trời; giàu nhỏ do 


siêng.) Nếu giàu thì phải giàu một cách chân chính thanh cao; 
đừng làm việc bất chính để chóng giàu. 


355.5) ^ 51 *g & đi SẺ, 1ƒ m8 # 8Ä 2 do, 3 ØÄ BỊ 5#, 
3Š 2ï ‡k Hết ;3. 

Biệt nhân ky mã ngã ky lư, tử tế tư lượng ngã bất 
như; đẳng ngã hồi đầu khán, hoàn hữu khiêu cước 
hán. 

Người ta cưỡi ngựa, tôi cưỡi lừa, xét kỹ tôi không bằng họ; 
tôi quay lại nhìn, vẫn còn có dân cửu vạn [chẳng bằng tôi]. 


CHÚ: Biệt nhân 3| ^.: Người khác. - Ky 8Ä: Cưỡi. - Lư 58: 
Lừa. - Tử tế †† #a: Kỹ lưỡng. - Đẳng ngã hồi đầu khán * 3 œ 
#ñ Ấr: Chờ tôi quay lại nhìn. - Hoàn hữu 3Š: Vẫn còn có. - 
Khiêu cước hán 3k3: Phu bốc vác, cửu vạn (khiêu cước ‡šÈ 
lê, khiêu phu 3k). 


NGHĨA LÝ: Ngó lên mình chẳng bằng ai; ngó xuống lại thấy 
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chẳng ai bằng mình. 


356.4 + 4 #L^; % #? 4 Ấ| ?. 

Lộ thượng hữu cơ nhân; gia trung hữu thặng phạn. 

Trên đường có người đói; trong nhà có cơm dư. 

CHÚ: Cơ #t: Đói; cơ hàn #u2® (đói rét). - Thặng #|: Dư 
thừa, thặng dư. - Thặng phạn #|?: Cơm dư thừa; thặng thái 
#| # (món ăn dư, thức ăn thừa). 

NGHĨA LÝ: Cuộc sống luôn có người giàu kẻ nghèo. Kẻ ăn 
không hết, người lần không ra. Có nhà cơm ăn dư thừa đem 
đổ bỏ; có người đói khát lê lết trên đường. 

357. 1ñ tk tt ÑW, 1Á, & j †T 2 16. 

Tích đức dữ nhi tôn, yếu quảng hành phương tiện. 

Tích đức cho con cháu, nên giúp người khắp nơi. 

CHÚ: Tích đức #š{šŠ: Làm lành tích trữ âm đức. - Phương 
tiện 3 4£: Tiện lợi 1E #\. - Quảng hành phương tiện }Š †1 3 1Š: 
Giúp cho mọi người được dễ dàng thuận lợi, nhất là người 
neo đơn, khó khăn, cơ nhỡ. 

NGHĨA LÝ: Giúp không cần nhiều; một miếng cơm, manh 
áo lúc họ cần cũng là quý. Câu 327 nói: Nhất hào chỉ thiện, dữ 
nhân phương tiện —%* Š, #‡+^ 23 i£. (Việc thiện dù nhỏ, 
cho người thêm tiện lợi.) Câu này tiếp ý câu 356. Xã hội luôn 
có hai tầng lớp giàu nghèo. Sự tương trợ là hành động nhân 
đạo, là tình người. Nếu ai dư ăn dư mặc, nên nghĩ đến người 
khó khăn nghèo khổ. Miếng khi đói bằng gói khi no. Giúp 
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người cũng là cách tu nhân tích đức, để lại âm đức cho con 
cháu hưởng. Hôm nay mình được sống sung túc dư dật, cũng 
là nhờ âm đức tổ tiên tích chứa ngày xưa. Nếu mình ăn hoang 
xài phí, không giúp đỡ kẻ khó, thì âm đức ấy hao mòn, biết 
đâu mai sau “con quan lại trở ra hàng thứ dân” (công khanh 
chỉ tử ví thứ dân 2-#†> -† Š ƑR E.). 


358. 1F ý #?* #, 1E & tš & 3. 
Tác thiện quỷ thần khâm; tác ác tao Thiên khiển. 
Làm lành quỷ thần kính phục; làm ác Trời trách phạt. 


CHÚ: Khâm #*: Kính phục (khâm phục ‡3*+!RỂ, khâm bội 3 
#Ầ). - Tao ‡Š: Gặp (phùng ‡Ÿ). - Khiển 3Š: Phạt tội (khiển 
trách šš ñ). - Tao Thiên khiển ‡Š X 3Š: Gặp sự trách phạt của 
Trời. 

NGHĨA LÝ: Người làm lành, quỷ thần kính phục; hơn nữa, 
còn có thiện báo như Kinh Cảm Ứng nói: Sở vi thiện nhân, 
nhân giai kính chi, Thiên đạo hựu chỉ, phúc lộc tùy chỉ, chúng 
tà viễn chi, thần linh vệ chi, sở tác tất thành. 5 &-Š-_^, ^_!# 
3>, XiáibEx, iá@qÈậfl*, 5#1§tk2, 7t Ê H3, ĐE†Es¿Ð. 
(Người thiện ai cũng kính trọng; Trời giúp đỡ họ; phúc lộc đi 
theo bên họ; mọi tà quái tránh xa họ vì thần linh hộ vệ họ; 
mọi việc họ làm đều thành công.) Trái lại, kẻ làm ác bị Trời 
trách phạt, giao cho thần Tư Mệnh (Táo Quân) xem xét: Tư 
Mệnh tùy kỳ khinh trọng, đoạt kỳ kỷ toán. Toán tận tắc tử. Tử 
hữu dư trách, nãi ương cập tử tôn. Hựu chư hoạnh thủ nhân 
tài giả, nãi kế kỳ thê tử gia khẩu đang chỉ, tiệm chí tử tang, 
nhược bất tử tang, tắc hữu thủy hỏa đạo tặc, di vong khí vật, 
tật bệnh khẩu thiệt chư sự, dĩ đang vọng thủ chỉ trực. 5| â Rã 
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3#, #14©#. lãn|x. ñtñ, 728% T1Á. Xi 
NI KkE 3?‡#4#7 u +, t£ 8Ñ, # #6, 8| 2k 

%M, i52, 3⁄Xiã #3, vLð X2 j. (Thần Tư 
ta tùy theo tội nặng nhẹ mà bớt tuổi thọ của kẻ gây tội. 
Tuổi thọ hết thì chết, nhưng nếu chết mà chưa hết tội thì con 
cháu sẽ gánh chịu tai ương. Lại như có kẻ cướp giật ngang 
ngược tiền tài của người khác thì vợ con và toàn gia đình hắn 
cũng gánh chịu, dần dần cho đến chết; nếu không chết thì 
cũng bị tai họa nước lửa hoặc trộm cướp, mất mát đồ vật, tật 
bệnh, mắc lời ăn tiếng nói, v.v... coi như là cái giá phải trả cho 
thói cướp giật ngang ngược.) 


359. #ã đề đá iZ 2 de 4ã 1, Ä HH lh T tt ở. 
Tích tiền tích cốc bất như tích đức; mãi điền mãi địa 
bất như mãi thư. 


Trữ tiền trữ lúa chẳng bằng trữ đức; mua ruộng mua đất 
chẳng bằng mua sách. 


CHÚ: Cốc #: Lúa gạo, ngũ cốc. - Mãi ÄŸ: Mua; như: mãi 


ch 


mại 3Ä Ÿ (việc làm ăn mua bán); mại # (bán); khuyến mãi Š) 
ñ (khuyến khích khách mua hàng). 


NGHĨA LÝ: Tích âm đức cho con cháu thì tốt hơn là tích 
trữ tiền bạc lúa gạo. Mua sách cho con học để nên người hữu 
dụng thì tốt hơn là mua ruộng đất. 


360.— H *++H‡,+H *#+*###3. 


Nhất nhật xuân công thập nhật lương; thập nhật xuân 
công bán niên lương. 
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Một ngày xuân canh có lương thực cho mười ngày; mười 

ngày xuân canh có lương thực cho nửa năm. 

CHÚ: Xuân công 'Š*~~: Canh tác vụ xuân (xuân canh ®3}). 
- Lương 38: Lương thực 3%. 

NGHĨA LÝ: Chịu canh tác thì có lương thực đủ dùng. Làm 
một ngày đủ ăn mười ngày. Làm mười ngày đủ ăn nửa năm. 
361. Z lũ ^. 34 *£; 3) là #6 ïR 2Â 

Sơ lãn nhân một ngật; cần kiệm lương mãn thương. 

Lười biếng không có ăn; cần kiệm kho lúa đầy. 

CHÚ: Sơ lãn Z3: Nhởn nhơ phóng túng (lấn tản 4#), 
lười biếng (giải đãi ## $.), lười buông thả (tòng giải 3à †#). - 
Ngật (cật) *£: Ăn, uống, hút; như: ngật phạn *#,?⁄ (ăn cơm); 
ngật tửu *£5 (uống rượu); ngật yên *£‡# (hút thuốc). - Cần 
Ÿ»: Siêng năng chăm chỉ; như: cần cù Š»#} (siêng và chịu 
khó); cần học 3#“ (chăm học); cần lao š» 3? (lao động siêng 
vất vả). - Kiệm 1â: Tiết kiệm. dè sẻn. - Cần kiệm Ÿ»‡&: Cần cù 
và dè sẻn. - Lương 3Š: Lương thực 3#. - Thương ®: Kho 
lẫm, vựa lúa. Đại ý câu này khuyên lao động siêng năng và dè 
sẻn, thì đủ ăn đủ mặc, kho lẫm đầy; còn như rong chơi lười 
biếng thì không có cơm ăn. 


362. ^. ðt 8} 2 ñt, MỊ #| & #5 ïñ 
Nhân thân tài bất thân; tài lợi yếu ly thanh. 
Người thì thân, tiền không thân; tiền tài lợi ích phải rạch 


rÒi. 
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CHÚ: Thân 3#: Thân thiết, thân thích, thân thuộc; thân 
bằng quyến thuộc 3M Ấ-; (người thân, bạn bè, họ hàng). - 
Tài bất thân 84 ®3: Tiền tài chỉ là vật dụng vô tri, chẳng 
thân với ai, bất kể ai cũng lấy dùng được. - Tài lợi 8‡#|: Tiền 
tài và lợi ích. - Iy #': Nhỏ nhặt (hào ly .#Š). - Ly thanh ? ?ñ: 
Rất rõ ràng, rạch ròi từng chút (ly thanh sở ?š 3ñ ®). 

NGHĨA LÝ: Ngay cả giữa người thân, tiền tài và lợi ích phải 
rạch ròi phân minh, để tránh sứt mẻ tình cảm. 


363. 2 + ?l iš + 2%; #  = 2 # W ". 

Thập phần linh lợi sử thất phần; thường lưu tam 

phần dữ nhi tôn. 

Mười phần lanh lợi hãy dùng bảy; lưu lại ba phần cho 

cháu con. 

CHÚ: Linh lợi 1*2£\: Lanh lợi, thông minh lâ.J|. - Sử †š: Sử 
dụng. Câu này và câu 364 là một cặp. 

364. 3 & + 2 Äl 1È Ä,iá & lá tr # 9. 

Nhược yếu thập phần đô sử tận; viễn tại nhi tôn cận 

tại thân. 

Nếu muốn dùng hết cả mười phần; xa hại cháu con, gần 

hại thân. 

CHÚ: Nhược yếu 3#: Nếu muốn; như: Nhược yếu nhân 
bất tri, trừ phi Kỷ mạc vi. 3#“A #s; !£3PŒ.3# &. (Nếu 
muốn người ta không biết, thì mình đừng làm.) - Đô sử tận 
#4 š: Đều dùng hết. 
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NGHĨA LÝ: Câu này tiếp ý câu 363. Không sử dụng hết 
mười phần thông minh, ý nói đừng cậy tuyệt đối vào sự 
thông minh của mình. Tục ngữ nói: Thông minh phản bị 
thông minh ngộ. #&] E 3# Iã 1]34. (Mình bị lầm vì trí thông 
minh của mình.) Tự phụ cho mình thông minh, nên dễ bị lỗi 
lầm, làm hại bản thân (cận tại thân ‡? # #Ÿ) thậm chí còn tác 
hại đến con cháu (viễn tại nhi tôn tš È Ÿ,®Á). 


365. # 7 # i ftU 8 7; AE BH # ¿b À. 


Quân tử lạc đắc tố quân tử; tiểu nhân uống tự tố tiểu 
nhân. 


Quân tử vui làm người tốt; tiểu nhân cam làm người xấu. 


CHÚ: Uổng 3£: Oan uổng ?3+, uổng phí 3+ Ÿ'. - Uổng tự tố 
tiểu nhân 3£ Ä †4:]* À_: Cam lòng là xấu xa hèn hạ (tự cam tỉ 
bỉ l + #ä§). Vế sau có dị bản: Tiểu nhân oan uổng tố tiểu 
nhân. -]*^ 5⁄2‡###4;]*Ä. (Kẻ tiểu nhân uổng phí làm tiểu 
nhân.) 

NGHĨA LÝ: Câu này ý nói: Quân tử tự nguyện là quân tử, 
phẩm chất cao thượng. Còn tiểu nhân cam tâm là tiểu nhân, 
xấu ác hèn hạ. 

Trong xã hội, có hạng người sống thuần bằng bản năng 
như loài cầm thú. Họ là phàm phu tục tử, là kẻ hạ cấp về mặt 
đạo đức phẩm cách. Những kẻ này, theo Nho Giáo, đều gọi là 
tiểu nhân -]*^. dù rằng kẻ ấy có chiếm giữ địa vị cao và giàu 
có trong xã hội. Trái lại, quân tử # 7 là người tiến hóa, biết 
khắc phục bản thân, hiểu mệnh Trời, hiểu đạo lý và biết định 
mệnh con người là gì. Tính chất kẻ tiểu nhân tương phản rõ 
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rệt với tính chất người quân tử. 
366. 3ƒ # # ñ| 8# É > 7 Ä À ÚW. 

Hiếu học giả tắc thứ dân chỉ tử vi công khanh. 

Ham học thì con nhà bình dân trở thành quan lớn. 

CHÚ: Hiếu học ‡ƒÿ#$: Ham học. - Thứ dân /kEE: Dân 
thường, bình dân. - Thứ dân chi tử /š > ': Con nhà dân 
thường. - Công khanh 2#: Công hầu khanh tướng, tức đại 
quan X# (quan lớn). 

NGHĨA LÝ: Con em nhà thường dân, nếu ham học, sẽ đỗ 
đạt ra làm quan lớn. 


367. 2 1 #' # RỊ A Íy > † Á RE. 
Bất hiếu học giả tắc công khanh chỉ tử vi thứ dân. 


Không ham học thì con nhà quan lớn trở thành hạng bình 

dân. 

NGHĨA LÝ: Nếu ham ăn chơi và không ham học, con nhà 
quan sẽ không có chức phận gì. Cha làm quan chỉ có một 
thời. Khi nhà sa sút, con nhà quan trở thành kẻ bình dân. Câu 
này và câu 366 nhấn mạnh sự học có thể thay đổi số phận 
con người. 


368. lš 2 $ #4 7; ?š #2 % /É ÉP, 
Tích tiền mạc giáo tử; hộ đoản mạc tòng sư. 


Tiếc tiền thì đừng dạy con; bao che lỗi trẻ thì đừng cho đi 
học. 
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CHÚ: Tích tiền }‡‡%: Tiếc tiền, quý trọng đồng tiền (ái tích 
tiền tài Ä †8 #š 8). - Mạc %: Đừng, chớ (từ Việt cổ gọi trại là 


mựa). - Hộ đoản 3È ‡3: Bảo hộ sở đoản, bao che khuyết điểm. 
~ Tòng sư ƒ# Ệ: Theo thầy, đi học thầy. 


NGHĨA LÝ: Nếu tiếc tiền bạc, sẽ không giáo dục con cái tốt. 
Giáo dục con cái phải đầu tư nhiều tiền bạc. Trừ con em nhà 
nghèo học giỏi có thể tự lực được, phần đông con em bình 
thường phải tốn kém rất nhiều về việc học. Nếu cha mẹ tiếc 
tiền, thì đừng dạy con nữa. Trẻ đi học, thầy dạy điều phải và 
giúp nó sửa chữa lỗi lầm. Nếu bao che khuyết điểm của con, 
đừng cho nó theo học thầy làm chỉ. 


—-* 


369. ‡ f{ + ',1£ & ởðj ® 7. 

Ký đắc cựu văn chương, tiện thị tân cử tử. 

Nhớ được văn chương xưa, ấy là tân cử nhân. 

CHÚ: Ký ‡: 1/ Nhớ (ký tính ‡#:#+: sức nhớ; cường ký ?2 
3d: nhớ mạnh, nhớ dai); 2/ Ghi chép (ký tái 3e ‡3, sử ký # %')). 
- Ký đắc ‡¿f$Ÿ: Nhớ được. - Cựu văn chương ?® 3% ®: Văn 
chương xưa, tức văn chương (kinh điển) của Thánh Hiền 
(Thánh Hiền văn chương #  % #'). - Tiện thị †E &: Ấy là, 
tức là. - Tân cử tử Ä%{5Š-†: Tân cử nhân Ÿ{ *^., người mới 
đậu cử nhân. 

NGHĨA LÝ: Nhớ được văn chương xưa (kinh điển Thánh 
Hiền), sẽ thi đậu là một tân cử nhân. Ngày xưa theo khoa cử, 
học thuộc kinh điển (tứ thư, ngũ kinh) để đỗ đạt nên ông 
nghè, cử nhân, tiến sĩ. Ngày nay học hiểu và nhớ được kinh 
điển cổ, là để tu tâm dưỡng tính, huấn luyện tình cảm. Học 
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phải hiểu sâu, nhớ lâu, vận dụng tốt vào đời sống thường 
ngày. 
370.A^ #& % † #,?8 it X L&. 

Nhân tại gia trung tọa, họa tòng thiên thượng lạc. 

Người ngồi ở trong nhà, họa từ trời rơi xuống. 

CHÚ: Tại gia trung & #*#: Ở trong nhà. - Lạc ‡#: Rơi, 
rụng. 

NGHĨA LÝ: Ngồi yên trong nhà, chẳng đi đâu, mà vẫn bị tai 
bay họa gởi. Đời người lắm lúc gặp rủi ro, xui xẻo, không làm 
gì cả mà bỗng dưng gặp đại nạn. Nếu xét về mặt tâm linh, có 
thể là một sự báo ứng nào đó. Cho nên người xưa luôn 
khuyên mọi người làm lành lánh dữ, giữ âm đức về sau. Như 
vậy mới mong sống bình an trọn đời. 


371.42 zÈ A› & }È, ^ la 4  &. 

Đãn cầu tâm vô quý, bất phạ hữu hậu tai. 

Chỉ mong không thẹn với lòng, chẳng sợ tai họa mai sau. 

CHÚ: Đãn cầu †2+È: Chỉ mong (chỉ cầu # >È). - Quý ‡#: Hổ 
thẹn, xấu hổ (quý tạc }#.†E); vấn tâm vô quý Rì s› #}#, (Không 
thẹn với lòng); Mạnh Tử nói: Ngưỡng bất quý ư Thiên; phủ 
bất tạc ư nhân. f† ®1#.2*, ? ®†E2*^. (Ngước lên không 
thẹn với Trời; cúi xuống không hổ với người.) 

NGHĨA LÝ: Chỉ mong sống chính trực đạo đức, không hổ 
thẹn với lương tâm; còn chuyện tai họa về sau thì chẳng sợ, 
vì làm lành gặp lành, làm ác gặp ác. Sống thiện lành, giấc ngủ 
an lành, nửa đêm không sợ ai gõ cửa. 
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372. R 7ñ fa Ấ4L + tt A; ñ§ 2 †RịT ft k Ÿ. 

Chỉ hữu hòa khí khứ nghinh nhân; na hữu tương đả 

đắc thái bình? 

Chỉ có hòa khí tiếp đãi người; đánh nhau mà có thái bình 

sao? 

CHÚ: Chỉ hữu & 3ï: Chỉ có. - Hòa khí $e ấL: Thái độ ôn hòa. 
- Khứ +: Đi. - Nghĩinh nhân ‡# ^.: Tiếp đón người khác, đối 
đãi người khác (đối đãi tha nhân #‡?#‡È,^.). - Na hữu R7 
(54): Làm sao có. - Tương đả 3837: Đánh nhau. - Thái bình 
%*#: An ổn %Š, an ninh 2 *, bình an vô sự *# + # ®%. 

NGHĨA LÝ: Chú trọng thái độ ôn hòa khi giao tiếp mọi 
người. Ôn hòa mềm mỏng luôn chinh phục đối phương. Xung 
đột đấu đá nhau thì không thể nào an vui được. 


373. 5 H 5ñ .hÈ #3; # iãâ — Ä Ä # 1. 
Trung hậu tự hữu trung hậu báo; hào cường nhất 
định thụ quan hình. 
Trung hậu tự có báo đáp trung hậu; cường hào chắc chắn 
bị quan trừng phạt. 


CHÚ: Trung hậu x##: Thật thà nhân hậu (trung thực 
khoan hậu ;3# ?#). - Trung hậu báo #38: Được đáp lại 
bằng sự trung hậu. - Hào %: 1/ Tài giỏi (anh hào 3%, hào 
kiệt 5% f, văn hào % ®%, tự hào  %); 2/ Rộng rãi (hào phóng 
%#2L, hào sảng %3); 3/ Hào hiệp, nghĩa hiệp; 4/ Ngang 
ngược. - Hào cường ®%?&: Kẻ có thế lực trong vùng ngang 
ngược ức hiếp dân (cường hào ác bá ?ä % #$ 3ï). - Nhất định 
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—%: Chắc chắn. - Thụ quan hình *#$ '# #\: Chịu hình phạt của 
quan, bị pháp luật trừng trị. 

NGHĨA LÝ: Người trung hậu sẽ được đáp lại bằng sự trung 
hậu; kẻ ngang ngược hiếp dân sẽ bị pháp luật trừng phạt 
đích đáng. Đó là luật báo ứng công bằng. 


374. ^ #| 2A Pì # ‡ƒ lý, 6 & lệ iš # #4 ñã 


Nhân đáo công môn chính hảo tu, lưu ta âm đức tại 
hậu đầu. 
Vừa vào cửa công nên tu dưỡng, lưu chút âm đức cho 
cháu con. 


CHÚ: Chính hảo # 3‡: Vừa đúng lúc (kháp hảo †¿-3‡, cương 
hảo Rl\3†). - Ta 3: Một ít, chút. - Âm đức Iš‡Š: Phúc đức do 
âm thầm làm việc thiện. - Hậu đầu ?4 5ã: Hậu đại, con cháu. 

NGHĨA LÝ: Ai vào cửa công để làm quan, nên tu dưỡng, 
làm điều thiện cho dân để lưu chút âm đức cho con cháu 
mình. 


375.6 A #J  # ñ TRE; — 8 & 2 ñ # TK. 


Vi nhân hà tất tranh cao hạ; nhất đán vô mệnh vạn sự 
hưu. 


Làm người cần chỉ tranh cao thấp; một mai mất mạng vạn 

sự ngưng. 

CHÚ: Hà tất ?[ :›: Cần gì, sao lại #& bất tất. - Nhất đán 
—%: Một mai, mai này. - Vô mệnh #'*: Tử vong, mất mạng. 
- Hưu †: Ngưng, dừng lại. 
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NGHĨA LÝ: Cuộc sống là vô thường, nay còn mai mất, sao 
lại phải tranh giành hơn thua với nhau? 
376. ñ  ẨÈ 8y ÁA sy tbX ñ 

Sơn cao bất toán cao; nhân tâm tỷ thiên cao. 

Núi cao chẳng kể là cao; lòng người còn cao hơn trời. 

NGHĨA LÝ: Tham vọng con người là vô hạn, còn cao hơn 
trời, kể gì ngọn núi cao. So với vũ trụ con người chỉ là hạt bụi, 
nhưng họ có thể tính được tuổi và khoảng cách các vì sao, 
phóng phi thuyền đổ bộ mặt trăng, và trở về trái đất an toàn. 
Những tham vọng tích cực đã dẫn đến những phát minh diệu 
kỳ, cải thiện cuộc sống của con người, khiến họ ngày càng 
văn minh hơn. 
377. k # ì5 ñ; lễ lế #4 áá lồ. 

Bạch thủy biến tửu mại; hoàn hiềm trư vô tao. 

Nước lã làm rượu bán; chỉ hiềm lợn không hèm. 

CHÚ: Bạch thủy #7: Nước lã. - Hiềm 3š: Nghi ngờ; oán 
giận. - Hoàn hiềm ‡Š‡Ê: Chỉ hiềm, giận rằng. - Trư #3: Heo, 
lợn. - Tao ‡Ÿ: Bã rượu, hèm rượu, hèm (tửu tao 3433). - Mại 


“? 


#: Bán (mãi 3Ä: mua). 


NGHĨA LÝ: Lấy nước lã pha chế linh tinh làm rượu bán. Vì 
không nấu rượu, nên không có bã hèm cho lợn ăn. 


378. &1t 4, 8 Ñ 2 /Ã Hã. 
Bần hàn hưu yếu oán; phú quý bất tu kiêu. 


Nghèo chớ nên hờn oán; giàu không nên kiêu căng. 
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CHÚ: Bần hàn 3 ?: Nghèo và đói rét. - Hưu yếu ?k-Š: Chớ 
nên. - Oán ?$: Oán hờn, giận (oán Thiên vưu nhân ?3& ®#.^-: 


giận Trời trách người). - Bất tu 2*?Ä: Không nên. - Kiêu 5ã: 
Tự phụ cho mình hơn người (kiêu căng 5§3*, kiêu ngạo Bã f%, 
tự mãn ñ 3). 


NGHĨA LÝ: Nhiều người tin mù quáng vào số mệnh, cho 
rằng mình bị Trời đày nên nghèo hèn đói rét. Do đó họ có 
thói oán Trời trách người. Trách người vì khinh nghèo. Dân 
gian hay nói: Giàu có bị ghét, đói rét bị khinh, thông minh bị 
diệt. Giàu vốn bị thiên hạ ghét rồi, mà lại còn khoe khoang 
kiêu ngạo nữa, quả là chuốc họa vào thân. Trời đất xoay vần, 
thịnh suy hoán đổi. Một cơn gió bụi nổi lên, đất trời đảo lộn. 
Kẻ phú quý bỗng sa cơ nếm phong trần; người áo vải tự 
cường nên nghiệp lớn. Đời luôn ghét kẻ tài danh kiêu ngạo, 
mà phù trợ kẻ khiêm cung, tự cường. Nên người thông đạt 
luôn khiêm cung, nhún mình học hỏi. 


379. # lũ A †TE; 78 ‡ã H Œ 3ö. 

Thiện ác tùy nhân tác; họa phúc tự kỷ chiêu. 

Lành dữ tùy mình làm; họa phúc tự mình tìm lấy. 

GHÚ: Chiêu ‡3: Cầu, tìm, tuyển lấy; như: chiêu sinh 33 + 
(nhận học sinh), chiêu hiền 38 '' (tìm người hiền). 


NGHĨA LÝ: Con người tùy ý làm lành hay dữ, và tự nhận 
lấy phúc hay họa. Kinh Cảm Ứng nói: Họa phúc vô môn, duy 
nhân tự triệu; thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình. 383ã P1, 
lÈ^ 1 g; #2 3 1s5/Rá7. (Họa và phúc không có cửa 
nẻo [nhất định] mà do con người vời đến cho mình.) 
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380. £ # 8 Ý, ®# # † Œ.ñnw# mã, &T— &, 
Phụng khuyến quân tử, các nghi thủ kỷ. Chỉ thử trình 
thị, vạn vô nhất thất. 

Kính khuyên các quân tử, mỗi người giữ phận mình. Chỉ 
cần làm theo lời trình bày trên đây, tuyệt đối sẽ không sai 
lầm. 


CHÚ: Phụng khuyến #-Š: Kính khuyên. - Các nghi #-#: 
Mỗi người nên. - Thú kỷ * đ.: An phận thủ kỷ 2 *Ÿ €. (giữ 
yên phận mình). - Chỉ thử % w: Chỉ như này, chỉ như trên 
đây. - Trình thị 3 : Trình bày cho xem (trình hiện 3# 3#). - 
Thất ®%: Lỗi lầm (quá thất ‡ä %). - Vạn vô 3 #: Hoàn toàn 
không (tuyệt vô #8#). - Vạn vô nhất thất 33 #&— 2®: Tuyệt 
đối không sai lầm. 

NGHĨA LÝ: Câu này kết thúc sách Tăng Quảng Hiền Văn: 
Xin quý vị hãy giữ phận mình; chỉ cần làm theo lời trình bày 
trên đây, tuyệt đối sẽ không sai lầm. Cuộc sống quý vị sẽ bình 
yên. 
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Con số là số thứ tự ở đầu mỗi câu hay cặp câu. 
Các chữ ïn xiên là nhan đề tác phẩm, kinh sách. 


A 

a ngùy, a ngụy (Terula resin), 
27 

Aesop, 304 

an bần, 284 

an lạc, 225 

anh chị em một nhà, 104, 264 

anh hùng, 64, 156 

ao hồ, 345 

Aurel Stein, 255 

ăn ngon, 291 

âm đức, 374 

ân nghĩa, 349 

ân oán, 114 

ân sâu, 139 

ân thành oán, 140 

ẩn ác dương thiện, 231 


B 

Bá Nha, Tử Kỳ, 242 
bạc đầu, 107, 113, 125 
Bạch Hổ Thông, 83 
bán tự vi sư, 348 


bao dung, 20, 46, 328 

Bào Hy (Phục Hy), 288 

Bào Thúc Nha, 242 

Bão Phác Tử Ngoại Thiên, 
196 

báo ứng, 152, 208, 329, 358 

Bắc Cực Huyền Thiên 

Thượng Đế, 325 

Bắc Đẩu, Bắc Thần, 259, 283 

bắt lỗi, 46 

bần cùng, 282, 292 

bất chính, 115 

bất hòa, 249, 250 

bất khả kháng, 130 

bất mục, 250 

bề ngoài, 230, 304, 337 

biển, 136 

biết dừng, 99, 139 

biết đủ, 98 

biết lùi bước, 144 

biết người, 12 

biết người biết ta, 3 

bọ ngựa, 191 
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bổn phận, 205 


l0 

ca hát, 215 

cá hóa rồng, 91, 280 

Cảm Ứng Kinh, 152, 259, 324, 
358,379 

canh tác, 360 

Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, 
216 

Cảnh Thế Thông Ngôn, 33, 58, 
173 

Cao Thích, 5, 348 

cày bừa, 268 

cầm sắt, 288 

cầm thú, 349 

cân nhắc, 103 

cẩn thận lời nói, 10, 47, 120, 
179, 180, 196 

câu cá, 141 

Câu Tiễn, 141 

cây mọc thẳng, 346 

cha mẹ, 147, 258 

cha nào con nấy, 165 

chảo, nồi, 233 

Chân Vũ, Chân Vũ Đại Đế, 
325 

chết đói, 309 

chết trẻ, 108 

chi tiêu, 222 

chỉ đá hóa vàng, 243 

Chính Tự Thông, 288 

chọn vợ 138 
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chỗ ở, 88 

Chu Dịch, 154, 290 

Chu Hy, 125 

chủ kiến mỗi người, 331 

Chúa Giê-su, 297 

Chung Ly Quyền (Chung Tổ), 
243 

chuyện trò, 70 

Chữ Nhàn, 29 

chữ thời, 143 

chữ tín, 164 

cỏ dại, 307 

cỏ tranh, 308 

có đi mới tới, có làm mới 

xong, 254 

con bất tài, 321 

con cái, con cháu, 69, 127, 
170, 192, 247, 248, 260, 
289, 363, 364, 368, 374 

con gái, 133 

cọp, cọp beo, 136, 165, 166, 
220, 253 

Cổ Học Tỉnh Hoq, 210 

cổ kim, 2 

công danh, 167 

công thành thân thoái, 140 

cờ bạc, 282 

cờ tướng, 54 

cua, cáy, 159 

Cung Oán Ngâm Khúc, 43 

cửa công, cửa quan, 318, 319, 
374 

cường hào, 373 


cứu mạng người, 74 


D 

đao bén, 96 

dâm dục, 217 

dầu ăn, dầu thắp đèn, 350 
dê, 229 

dối trá thành sự thật, 210 
dương liễu (Salix), 236 


Đ 

Đại Đái Lễ Ký, 81 

Đại Lý (nước), 312 

đàn bà, 207 

đánh chuông, 255 

đánh lửa, 202 

Đạo Đức Kinh (xem Lão Tử) 
đạo tặc, 282 

đạo viện, 90 

đắc ý, 139 

đắn đo, 103 

Đăng Quán Tước Lâu, 15 
Đằng Vương các, 174 
Đặng Dung, 9 

đèn nhà ai nấy sáng, 300 
địa lợi, 224 

định mạng, 311 

đọc kinh, 256 

đọc sách, 9, 68, 70, 226 
đói, 213, 356 

Đỗ Mục, 336 

Đỗ Phủ, 73, 169 

đổ lỗi, đổ thừa, 42 


đối nhân xử thế, 58, 178, 201 
Đôn Hoàng, 255 

Đông Du Bát Tiên, 243 
đồng hương, 22 

đồng lòng, 17 

Đổng Đại, 5 

đời người hữu hạn, 37, 128 
đơn vị đo lường, 320 

đủ thiếu, 235 

đưa tiễn, 158 

đức độ, 273 

đường đi, 323 

Đường Thái Tông (Lý Thế 
Dân), 312 


G 

ganh ty, 106 

gia cầm, gia súc, 171 

gia đình, 240, 271, 340 

giảm bớt tuổi thọ, 259 

gian tặc, 111 

giao tiếp, 6, 19, 24, 26, 28, 
175 

giáo dục, 282 

giàu nghèo, 19, 29, 57, 86, 
113, 150, 200, 277, 289, 
320, 353, 354,378 

giận dữ, 177 

giết người, 276 

gió thổi lửa, 216 

Goebbels, 210 
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H 

Hàn Dũ, 45 

háo sự, 76 

hèm rượu, 377 

heo, lợn, 67, 377 

hiểu biết nhau, 5, 7, 117 

hiểu biết thời thế, 99 

hiếu khách, 278 

hiếu đễ, 317 

hiếu thảo, 229, 232, 258 

Hình Dị, 9 

hoa, hoa quả, 134, 137, 156, 
245, 266, 275 

hoa thêu, 293 

hòa khí, 372 

hòa thuận, 45, 340 

hỏa hoạn, 75 

họa phúc, 379 

hoàn cảnh, 256 

hoang phí, phá của, 244 

Hoàng Hà, 153 

học hành, học tập, học thức, 
45, 125, 202,214, 237, 347, 
348, 366, 367 

hối hận, 233 

Hồng Ứng Minh, 144 

huệ đăng, 261 

Huyền Đế, Huyền Thiên 
Thượng Đế, Huyền Vũ Đại 
Đế, 325 

hư thành thực, 210 

hứa hẹn, 164 
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hương ước, 341 
hươu xạ (musk deer), 296 


K 

kẻ ác, 221 

kẻ sĩ, 59, 306 

kẻ trí, 99 

kế hoạch, 44 

kết bạn, 92, 93 

khách, 278 

Khúch Chí, 73 

khảy đàn, 242 

khen chê, 181 

khiêm tốn, 39 

khoan dung, 46 

kho lẫm, 69 

không chủ tâm, 11 

không dễ tin người, 40, 41 

không thẹn lòng, 371 

không xía vào chuyện người, 
161 

không ở lại, 104 

Khổng Tử, 103, 104, 112, 
113, 154, 209, 231, 282, 
283, 284, 298, 

khuyến thiện, 255 

kiến thức, 66 

Kim Cương Kinh, 255 

Kim Vân Kiều, 43 

kín miệng, 160 

kinh nghiệm, 7 

kinh nghiệm đường xa, 198 

kinh sách, 66 


L 

La Ẩn, 129 

làm ác, làm lành, 228, 251, 
326, 327, 358 

làm quan, 338 

lãng tử, 25 

Lão Tử, 12, 102, 157, 188, 
272 

Lăng Nghiêm Kinh, 152, 208 

lập công danh, 236 

lập thân, 184 

Lễ Ký, 268 

lễ mọn, 312 

lễ mừng lúa mới, 268 

lễ nghĩa, 69, 282 

lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), 268 

lệ làng, 341 

lịch sự, 6 

Liệt Tử, 242 

liệu sức, 56 

Linh Sơn, 258 

lo xa, 116, 154, 155, 173 

Long Môn, 280 

lòng dạ con người, lòng 

người, 12, 16, 376 

lòng tà vạy, 325 

lông ngỗng, lông thiên nga, 
312 

lời hay ý đẹp, 227 

lời nói, 12, 47, 56, 95, 179, 
196, 285, 335 

lời nói ác độc, 335 

lời nói Thánh Hiền, 330 


lời nói thầm lén, 324 

lợi dụng hoàn cảnh, 216 

lợi trước mắt mà hại sau 

lưng, 191 

Lu-cq, 297 

lúa gạo, 170, 339, 359 

Luận Ngữ, 3, 103, 104, 112, 
113, 116, 180, 183, 209, 
282, 283, 284, 298, 335 

luật lệ, 341 

luật Trời, 188, 228, 329 

Lữ Động Tân (Lữ Nham, Lữ 
Tổ), 243, 330 

lừa gạt, 267, 328 

lửa lòng, 261 

lười biếng, 361 

Lương Nguyên Đế, 44 

Lương Vũ Đế, 128 

lưỡng đoan, 231 

lưu danh đời sau, 296 

Lưu Hướng, 191 

Lý Bạch, 37, 131, 135 

Lý Thế Dân (Đường Thái 

Tông), 312 


M 

Mạc Đĩnh Chi, 304 

mách thuốc, 301 

mạng Trời, mệnh Trời, 284, 
286 

Mạnh Giao, 203 

Mạnh Tử, 171, 172, 224, 286, 
371 
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Mark Twain, 272 

Mặc Tử, 102 

măng tre, 280 

mắt Thần Minh, 325 

mắt Trời, 329 

Midas (vua), 243 

Miến Bá Cao, 312 

Miện Dương, 312 

Minh Tâm Bảo Giám, 325 
mỗi người một đường, 240 
Mông Điềm, 9 

mua chịu, 201 

mục đích sách TQHV, 1 


N 

ngay thẳng, 115 

ngâm thơ, 4 

nghề nghiệp, 240 

nghịch cảnh dồn dập, 279 

Ngô Phù Sai, 141 

ngỗng, 249 

ngu đại, ngu si, 20, 28 

Ngũ Đăng Hội Nguyên, 132, 
299,318 

ngũ hồ, 141 

nguy hiểm, 253 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, 53 

Nguyễn Công Trứ, 29, 98 

Nguyễn Gia Thiều, 43 

Nguyễn Văn Ngọc, 210 

ngư ông, 217 

ngựa, 16, 19, 133, 149, 150, 
236, 299 
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ngựa trúc, 281 

người ác, 151 

người cùng khốn, 274 

người đẹp, 25, 64 

người già, 274, 281 

người hiền lành, 149, 151 

người nghèo, 299, 309 

người tài, 334 

nhà dột, 279 

nhà to lớn, 316 

nhà tối tăm, 325 

Nhan Chân Khanh, 125 

Nhan Hồi, 284 

nhàn nhã, 235 

nhân hòa, 224 

nhân nào quả nấy, 188 

nhân nghĩa, 13, 312 

nhân quả, 208, 358 

nhẫn hòa, 121 

nhẫn nhịn, 122, 144, 269, 
270 

nhất tự vi sư, 348 

Nhiễm Hữu, 282 

Nhiên Đăng Kệ, 261 

nhờ cậy, 61 

nhờ người chuyên môn, 217 

nói lén, nói xấu, 30 

nóng vội, 81 

nông nghiệp theo vương đạo, 
172 

núi, 136, 227 

nuôi dạy con cái, 67 

nuôi quân, 333 


nước đổ không hốt lại, 234 
nước trong tranh, 293 
nước xa lửa gần, 52 


0 
oán hận, 106 
ôm chân Phật, 342 


P 

phá hoại, 78 

Phạm Lãi, 141 

Phan Kế Bính, 221 

Pháp Cú Kinh, 152 

Pháp Diễn Thiền Sư, 299 

pháp luật, 79, 123 

pháp tài lữ địa, 65 

phát triển, 339 

phận sự, 205 

Phật sống, 258 

phiền não, 120, 205, 219 

phong lưu, 222 

phù đồ, 74 

phù sinh, 311 

phú quý, 77, 156, 201, 282, 
292 

phụ bạc, phụ lòng, 48 

phụ nữ, 207 

phúc đức, 260 

Phục Hy (Bào Hy), 288 


Phùng Mộng Long, 13, 43, 58, 


173 
phụng, phượng hoàng, 91 


Q 

qua cầu, 155 

quá sướng, 291 
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quân thần, 38 
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siêng học, 366, 367 
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số mạng, số mệnh, 43, 89, 
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Tề Kỷ, 348 
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Thái Căn Đàm, 144 

Thái Kham, 310 

Thái Luân, 9 
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tham thì thâm, 294, 295 
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Thần Nông, 288 
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thận trọng, 10, 49, 120, 155 
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thế hệ, 35 
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thông minh, 363, 364 

thơ phú, 4 
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thuận cảnh, 36 

thuốc đắng, 285 

Thủy Hử, 12, 310, 333, 342 

thuyền ngược gió, 279 
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thư đường, 90 
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Tô Đông Pha, 174 

Tô Lân, 36 
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tổn thất chiến sĩ, 195 

Tống Chân Tông, 351 
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tranh giành, 375 

trăng, trăng sao, 134, 137, 
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Trần Lê Nhân, 210 

Trần Nguyên Tịnh, 16 

Trần và Thái, 112 

Trấn Vũ, 325 

tri âm, 242 

tri chỉ, 99 

tri kỷ tri âm, 4, 242 

tri kỷ tri bỉ, 3 

tri nhàn, 235 

tri thời thức thời, 99 

tri túc, 98, 235 

trí thức, 59 

Triệu Hằng, 351 

Trịnh Cốc, 348 

trộm đạo, 213 

trộm nhàn, 235 

trồng hoa, 11 

trợ giúp, 61 

trời che đất chở, 234 

Trời giúp, 185 

Trung Dung, 231 

trung hậu, 373 

trung niên 125 

Trường An, 236 
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Trường Giang, 35 

trượng phu, 72 

Tuân Tử, 224 

tuổi già, 107, 125, 184, 204, 
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tuổi tác, 145 

tuổi thọ, 55, 124 

tuổi trẻ, 23, 125, 184, 197, 
203 

tùy người, 182 

tùy thời, 143 

tuyên truyền, 210 

Tư Mã Quang, 332 

Tư Mã Thiên, 344 

Tư Mệnh (Táo Quân), 358 

Tư Trị Thông Giám, 163, 332 

từ gần tới xa, 102 

từ thấp lên cao, 102 

Tử Lộ, 112 

tự lực, 104, 300, 301 

tự xét mình, 297 


U 
ứng biến, 252 
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vạch lỗi người khác, 297 
vàng bạc, 27, 66, 73, 225 
văn chương xưa, 369 

ve sầu, 191 

vẽ cọp, 12 

việc người thì sáng, 313 
viết sách, 296 
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vong ân bội nghĩa, 349 

vô học, 214 

vô thường, 275, 375 

vợ chồng, 84, 147, 187, 193, 
194, 232, 272, 288, 344 

Vũ (vua), 280 

Vũ Môn, 280 

vụ xuân, 360 

vua tôi, 38 

vụn vặt, 212 

Vương Bột, 174 

Vương Chỉ Hoán, 15 

vương đạo, 224 

Vương Nguyên Lộc, 255 

Vương Phù, 210 

Vương Tử Kiều, 128 
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xa xỉ, 241 

xà trong mắt, 297 

xã giao, 19, 24, 63, 175 
xây dựng, 78 

xen vào việc thiên hạ, 246 
xét mình, 262 

xúc phạm, 302 

xưa và nay, 2, 71 
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y phục, 222, 337 

ý nghĩ, 47 

Yến Tử Xuân Thu, 149 


CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY ẤN TỐNG KINH SÁCH ĐẠI ĐẠO 
Liên kết Nxb Tôn Giáo và Nxb Hồng Đức (Hà Nội) từ tháng 6-2008. 
Sách thuộc TỦ SÁCH VĂN HỌC ĐẠI ĐẠO được đánh dấu * 

143-1. TĂNG QUẢNG HIỂN VĂN: TINH H0A XỬA THẾ. Lê Anh Minh dịch chú, 2022 

142-1. DƯỚI MÁI TRƯỜNG ĐẠO. Sử Kiến Nguyên, 2022. 

141-1. TÌM HIỂU NGŨ NGUYỆN. Diệu Nguyên, 2022. 

140-1. TÌM HIỂU BÁT NHÃ TÂM KINH. Lê Anh Minh, 2022. 

139-1. BồI DƯỠNG KỸ NĂNG PHỔ TẾ XUÂN 2022. Cơ Quan Phổ Tế HT Truyền Giáo Cao Đài. 

138-1. TÌM HIỂU BÀI KINH HỖN ĐỘN TÔN SƯ. Huệ Khải, 2022. 

137-1. GIA ĐÌNH ĐẠO ĐỨC THE0 GIÁO LÝ CAO ĐÀI / The Virtuous Family as Viewed by 
(a0daism. Huệ Khải, 2021. 

*136-1. NÓI VớI MỘT NGƯỜI. Huỳnh Văn Mười (thơ ), 2021. 

135-1. BồI DƯỠNG PHỔ TẾ XUÂN 2021. Cơ Quan Phổ Tế HT Truyền Giáo (ao Đài, 2021. 

*134-1. (HUYỆN ĐẠO BÌNH DÂN. Lev Tolstoy, Huệ Khải dịch, 2021. 

133-1. GÓP NHẬT LỜI QUÊ. Diệu Nguyên, 2020. 

132-1. DI LẠC CHƠN KINH SƠ GIẢI / Preliminary Explanation of Maitreya True Sutra, Huệ Khải, 
Lê Anh Minh, 2020. 

131-1. MINH ĐỨC KIM NGÔN. Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo, 2020. 

130/1961-1963. TÌM HIỂU THÁNH TRUYỀN TRUNG HƯNG - NĂM TÂN SỬU, QUÝ MÃO (1961, 
1963). Huệ Khải chú thích, 2021. 

130/1960. TÌM HIỂU THÁNH TRUYỀN TRUNG HƯNG - NĂM CANH TÝ. Huệ Khải chú thích, 2021. 

130/1959. TÌM HIỂU THÁNH TRUYỀN TRUNG HƯNG - NĂM KỶ HỢI. Huệ Khải chú thích, 2020. 

*129-1. VIẾT TRƯỚC HIÊN NHÀ. Nguyễn Quốc Huân (thơ), 2020. 

*128-1. NữI NÀO THƯƠNG YÊU THÌ CÓ THẦY. Lev Tolstoy, Huệ Khải dịch, 201. 

*127-1. CÓ NHỮNG MÙA SA0. Huệ Khải, 2019. | 126-1. NHƯ H0A NỞ MUỘN. Huệ Khải, 2019. 

125-1. PHÚC ÂM KỂ LẠI THE0 R.F. WILSON. Huệ Khải, 2019. 

124-1. THÁNH THỊ TRÍCH LỤC. Diệu Nguyên, 2019. 

123-1. Sữ KHẢ0 THUẬT NGỮ ĐẠO CHÚA TRONG ĐẠO CAO ĐÀI / A Preliminary Sirvey of Some 
Christian Terms Used in (aodaism. Huệ Khải, 2019. 

*122-1. VÚT MỘT ĐƯỜNG MÂY. H. Khải, 2018. |*121-1. TẤM LỒNG MỘT NGƯỜI THẦY. H. Khải, 2018. 

120-1. ÁNH SÁNG CỦA TRẦN GIAN. Diệu Nguyên, 2018. 

119-1. PHAN THANH GIẢN XƯA VÀ NAY. Huệ Khải, 2018. 

*118-1. ĐỌC LẠI (HUYỆN GIẢI BUÔN. Huệ Khải, 2018. 


117-1. SỰ NGHIỆP TRUNG HƯNG. Phạm Văn Liêm, 2018. 

116-1. MỘT SỐ TỪ VIỆT CỔ TRONG KINH MINH LÝ ĐẠO VÀ PHẬT GIÁO HÒA HẢO. Huệ Khải, 2018. 

115-1. (0N ĐƯỜNG ĐẾN VỚI CAO ĐÀI. Huệ Khải kết tập, 2018. 

*114-1. GỞI LẠI (H0 ĐỜI. Huệ Khải, 2018. 

113-1. Ý THỨC HỆ CAO ĐÀI / The (aodai Ideology. Huệ Khải, 2017. 

112-1. CÁI ĐẸP THE0 MỸ HỌC CAO ĐÀI / Beaufy in Terms ofthte (aodai Aesthetics. Huệ Khải, 2017. 

111-1. TÂM LÝ NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI / The Psycholoqy of Caodaists. Huệ Khải, 2017. 

110-2. MỘT THOÁNG CAO ĐÀI / Brief Glimpses into (aodaism. Huệ Khải, 2017, 2018. 

*109-1. ÁI H0A KHÔNG CỒN NỮA. Lê Anh Minh, 2017. |*108-1. AI Đ0 LÒNG BIỂN. H. Khải, 2017. 

*107-1. CA0 CA0 DÁNG NÚI. Huệ Khải, 2017. | *106-1. MÔNG MẢNH TƠ TRỜI. Huệ Khải, 2017. 

*105-1. SỐNG ĐẸP LÀ SỐNG ĐẠO. Huệ Khải, 2017. 

*104-1. MỎNG CÁNH CHUỒN CHUỒN. Trần Dã Sơn (thơ), 2017. 

103-1. HÀNH TRẠNG TIỀN KHAI LÊ VĂN TRUNG 1876-1934. Huệ Khải, 2017. 

102-1. ĐƯỜNG VỀ THẦY. Đức Thuần, 2017. | 101-1. GIỮ LỬA CH0 NHAU. Huệ Khải, 2016. 

100-1. ĐÔI ĐIỀU VỀ BÌNH GIẢNG THÁNH GIÁO. Huệ Khải, 2016. 

099-1. TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA VỚI TÂM TÌNH MỘT TÍN HỮU CAO ĐÀI / Nostra Aetate ín đ 
Caodai Believer5 Sentiment. Huệ Khải, 2016. 

*098-1. GIỮA CHỐN TA BÀ. Huỳnh Văn Mười (thơ ), 2015. 

*097-1. GỞI NGƯỜI Á0 TRĂNG. Trần Dã Sơn (thơ), 2015. 

096-1. ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN GIÁO TỪ GÓC NHÌN MỘT TÍN HỮU CAO ĐÀI / Inferfaith Dialogues as 
Viewed by a (aodai Believer. Huệ Khải, 2015. 

095-1. HÀNH TRẠNG TIỀN KHAI NGUYỄN NGỌC TƯƠNG 1881-1951. Huệ Khải, 2016. 

094-1. LƯỢC SỬ ĐẠO CAO ĐÀI: KHAI MINH ĐẠI ĐẠO 1926 / A (oncise (aodai History: The 1926 
Inauguration. Huệ Khải, 2015. 

093-1. LƯỢC SỬ ĐẠO CAO ĐÀI: THỜI TIỂM ẨN 1920-1926 / A (oncise (aodai Hisfory: The 
Earliesf Beginnings 1920-1926. Huệ Khải, 2017. 

0921. HỒNG ÂN TẬN ĐỘ. Phạm Văn Liêm, 2016. 

091-1. LỊCH SỬ THÁNH THẤT CAO ĐÀI THỦ ĐÔ HÀ NỘI. Huệ Khải, 2015. 

090-1. MINH THIỆN CHƠN KINH. Thánh tịnh Ngọc Linh, 2015. 

089-1. ĐẠO CAO ĐÀI TRONG ĐỜI SỐNG CÔNG CHÚNG / (zodaism in Public Life. Thiện Quang, 
Huệ Khải, 2015. 

088-1. MINH GIÁO THÁNH TRUYỀN. Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên, 2015. 

*087-1. NGỌN NẾN NÀO KHÔNG TẮT. Huệ Khải, 2015. 


086-1. MẤY NHÁNH RỒI SAU CŨNG MỘT NHÀ. Phạm Văn Liêm, 2014. 

085-1. GIA ĐÌNH TRONG TÂN LUẬT CAO ĐÀI / Family ín the (aodai New Law. Huệ Khải, 2014. 

*084-1. NẺ0 VỀ TÂM LINH. Huệ Khải, 2014. 

083-1. TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI. Thiện Quang, 2014. 

082-1. TÌM HIỂU NGŨ CHI ĐẠI ĐẠO. Thanh (ăn, 2014. 

081-1. THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC HAI BÊN. Diệu Nguyên, 2014. 

080-1. VAN HẠNH THIÊN SƯ XƯA VÀ NAY. Huệ Khải kết tập, 2014. 

079-1. NGŨ GIỚI CẤM XƯA VÀ NAY / The Five Precepts Past and Present. Huệ Khải, 2014. 

078-1. Sữ KHẢO BÀI KINH N60C H0ÀNG TÂM ẤN. Lê Anh Minh, 2014. 

077-2. THIÊN BÀN TẠI NHÀ / The 6od Altar at Home. Huệ Khải, 2014, 2017. 

076-1. TRỜI (HẲNG XA NGƯỜI. Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ, 2014. 

075-1. AN THUẬN QUẢ DUYÊN. Diệu Nguyên, 2014. 

074-1. HÀNH TRẠNG ĐỨC AN TRINH THÂN NỮ. Huệ Khải, 2014. 

0731. TƯỞNG NHỚ NHÂN TỬ NGUYỄN VĂN THỌ. Huệ Khải chủ biên, 2014. 

072-1. PETRUS KÝ XƯA VÀ NAY. Huệ Khải, 2014. 

071-1. HỒ BIỂU CHÁNH XƯA VÀ NAY. Huệ Khải, 2014. 

070-1. CÔNG GIÁO & CA0 ĐÀI HỘI NGỘ GIÁNG SINH. Nhiều người viết, 2013. 

*069-1. DƯỚI MÁI ĐẠO VIỆN. Huệ Khải, 2013. 

068-1. TRUNG DU HÀNH ĐẠO. Nhiều người viết, 2013. 

067-2. 0N CỨU ĐỘ. Diệu Nguyên, 2013, 2016. 

*066-1. THƠ NGƯỜI Á0 TRẮNG. Nhiều người viết, 2013. 

065-1. BÁT QUÁI Đồ THIÊN XƯA VÀ NAY. Nhiều người viết, 2013. 

064-1. ĐẠI ĐẠO VÀ TÔN GIÁO. Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ, 2013. 

063-1. CÔNG GIÁO & CA0 ĐÀI HỘI NGỘ PHỤC SINH. Nhiều người viết, 2013. 

062-1. (UỘC ĐỜI ĐỨC KHỔNG TỬ. Huệ Khải, Lê Anh Minh (truyện tranh), 2013. 

061-2. 6I0T NGỌC KIM BÀN. Thanh Căn, 2013, 2014. 

060-1. MỤC ĐÍCH & ĐƯỜNG LỐI CƠ 0UAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO. Đơn Tâm, 2011. 

059-1. QUAN THÁNH XƯA VÀ NAY. Huệ Khải, 2013. 

058-2. CA0 ĐÀI KHÁI YẾU. Đạt Đức, 2013, 2015. 

057-1. LƯỢC SỬ BÁT BỬU PHẬT ĐÀI. Thiện Bảo, 2012. |056-1. ĐẠO LÝ HUYỀN CƠ. Thiện Bảo, 2012. 

055-2. HÒA ĐIỆU LIÊN TÔN. Huệ Khải, 2012,13. | *054-2. BẮC CẦU TÂM LINH. Huệ Khải, 2012,13. 

053-1. CẤM ĐẠO CAO ĐÀI Ở TRUNG KỲ (1928-1950) / (aodaism under Persecution in (entral 
Vietnam (1928-1950). Huệ Khải, 2012. 


229 


115 


052-3. TU CỨU CỬU HUYỀN THẤT TỔ. Huệ Khải, 2012, 2013, 2017. 

051-3. CUỘC ĐỜI PHẬT THÍCH CA. Ngô Bái Thiên, tranh 4 màu, 2012 [in 2 lần], 2013. 

050-1. XUÂN HÒA ĐỒNG. Hiệp tuyển thơ văn, nhiều người viết, 2012. 

049-1. KINH CÚNG TỨ THÙI. Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi, 2011. 

048-2. CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC. Huệ Khải, 2011, 2011. 

047-1. MỘT GÓC NHÌN VĂN HÓA CAO ĐÀI. Huệ Khải, 2011. 

*046-1. TIẾNG CHIM QUYÊN. Phạm Văn Liêm (thơ), 2011. 

045-1. NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI LÀM QUEN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Huệ Khải, 2011. 

*044-2. ĐỌC LẠI THẤT CHÂN NHÂN QUẢ. Huệ Khải, 2011, 2013. 

043-2. ĐIỂM TỰA TÂM LINH. Huệ Khải, 2011, 2012. 

*042-2. NHỊP CẦU TƯƠNG TRI. Huệ Khải, 2011, 2013. 

041-2. TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LÝ. Phạm Văn Liêm, 2011, 2013. 

040-2. SỨ MẠNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. Đơn Tâm, 2011, 2012. 

039-2. TÌM HIỂU HAI BÀI TIÊN THIÊN KHÍ HÓA VÀ QUẾ HƯƠNG NỘI ĐIỆN. Huệ Khải, 2011, 2012. 

038-9. KINH SÁM HỐI MINH HỌA. Tranh 4 màu, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017. 

037-2. NÓI CHUYỆN CAO ĐÀI. Đơn Tâm, 2011, 2012. 

036-2. ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO. Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi, 2011, 2016. 

035-1. XUÂN CHUNG TÂM. Hiệp tuyển thơ văn, nhiều người viết, 2011. 

*034-3. THẤT CHÂN NHÂN QUẢ. Lê Anh Minh dịch và chú thích, 2010 [in 2 lần], 2012. 

033-2. TINH H0A CAO ĐÀI GIÁO. Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ, 2010, 2012. 

032-1. NGÀI MINH THIỆN — CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP. Đại Cơ Huờn, 2010. 

*031-2. GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU. Huệ Khải, 2010, 2011. 

030-2. MỘT DÒNG BÁT NHÃ. Huệ Khải, 2010, 2013. 

029-2. DANH THẦY DANH ĐẠO. Đơn Tâm, 2010, 2012. 

028-2. TRIẾT LÝ ĐỀN THÁNH CA0 ĐÀI TÂY NINH. Huệ Khải, 2010, 2012. 

027-2. HÀNH TRẠNG TIỀN BỐI CA0 TRIỀU PHÁT. Cao Bạch Liên, Huệ Khải, 2010, 2012. 

026-1. NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH GIẢNG ĐẠO. Đơn Tâm, 2010. 

025-3. CÂU CHUYỆN ĐỨC TIN. Diệu Nguyên, 2010, 2011, 2012. 

024-4. HÀNH TRANG NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI. Diệu Nguyên, 2010 [in 2 lần], 2012, 2013. 

023-2. ƠN GỌI MIỄN TRUNG. Phạm Văn Liêm, 2010, 2011. 

022-2. TAM GIÁO VIỆT NAM — TIỀN ĐỀ TƯ TƯỞNG MỞ ĐẠO CAO ĐÀI / The Three Teachings of 
Vietnam as an ldeological Precondition for the Foundation ofaodaism. Huệ Khải, 2010,13. 

021-2. BA MÓN BÁU CỦA NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI. Thanh (ăn, 2010, 2012. 


020-2. CÓ MỘT TÌNH THƯƠNG. Bạch Liên Hoa, 2010, 2011. 

019-1. XUÂN TRI ÂN. Hiệp tuyển thơ văn, nhiều người viết, 2010. 

018-2. HƯƠNG QUẾ CH0 ĐỜI. Phạm Văn Liêm, 2009, 2012. 

017-2. THIỆN THƯ. Lê Anh Minh, 2009, 2013. 

016-2. TÌM HIỂU NGỌC HOÀNG THIÊN TÔN BỬU CÁO. Huệ Khải, 2009, 2010. 

015-3. TÌM HIỂU KINH SÁM HỐI. Thanh (ăn, Huệ Khải, 2009, 2010, 2011. 

*014-4. ĐẠO Á0 TRẮNG. Phạm Văn Liêm, 2009, 2010, 2016. 

013-1. HỌC TẬP THÁNH GIÁO NĂM ẤT TY (1965). Huệ Khải, Lê Anh Minh hiệp chú, 2009. 

012-3. KINH CỨU KHỔ TRONG ĐẠO CAO ĐÀI. Huệ Khải, 2009, 2010, 2011. 

011-2. NHỚ ĐẠT LINH. Huệ Khải chủ biên, 2008, 2009. 

010-3. CƠ DUYÊN VÀ TUỔI TRẺ. Phạm Văn Liêm, 2009 [in 2 lần], 2012. 

009-2. LỄ BỔN. Cao Triều Phát soạn; Huệ Khải, Lê Anh Minh san nhuận, 2008, 2009. 

008-2. Bổ DƯỠNG ĐỨC TIN. Bùi Văn Tâm, 2008, 2012. 

007-1. CÁC THÁNH SỞ CAO ĐÀI TỈNH LONG AN. Đạt Linh, Đạt Truyền, Huệ Khải, 2008. 

006-2. ĐẤT NAM KỲ — TIÊN ĐỀ PHÁP LÝ MỞ ĐẠO CAO ĐÀI / (ochinchina as a Legal 
Precondifion for the Foundafion of (aodaism. Huệ Khải, 2008, 2010. 

005-3. LUẬT NHÂN QUẢ THE0 GIÁO LÝ CA0 ĐÀI. Huệ Khải, 2008, 2010, 2012. 

004-2. LỒNG C0N TIN ĐẤNG CAO ĐÀI. Huệ Khải, 2008, 2010. 

003-2. LỒI VÀNG SEN TRẮNG. Bạch Liên Tiên Trưởng; Huệ Khải chú thích, 2008, 2009. 

002-3. N@Ô VĂN CHIÊU — NGƯỜI MÔN ĐỆ CAO ĐÀI ĐẦU TIÊN / Ngô Văn Chiêu — the First 
(aodai Disciple. Huệ Khải, 2008, 2009, 2012. 

001-3. ĐẤT NAM KỲ — TIỀN ĐỀ VĂN HÓA MỞ ĐẠO CAO ĐÀI / (ochinchina as a (ultural 
Precondition for the Foundation of (aodaism. Huệ Khải, 2008 [in 2 lần], 2012. 


ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN (tập 1-24). Hiệp tuyển thơ văn đạo lý, 2012-2017. Nxb Tôn Giáo. (Phát 
hành mỗi quý, khoảng tháng 2, 6, 9, 12.) 

ĐẠO UYỂN (tập 25-38). Hiệp tuyển thơ văn đạo lý, 2018-2021. Nxb Hồng Đức. (Phát hành 
mỗi quý, khoảng tháng 2, 6, 9, 12.) 

Ghi chú: 143-1 tức là quyển 143, in lần thứ nhất. 38-9 tức là quyển 38, in lần thứ chín. 


Các bản điện tử (PDF) có thể xem trực tuyến hay tải xuống miễn phí tại: 
http://thuvienhactrang.vn/chuyen-muc/sach-nghien-cuu-van-hoc-dai-dao 
http://thuvienhactrang.vn/chuyen-muc/dao-uyen 
http://thuvienhactrang.vn/chuyen-muc/dai-dao-van-uyen 


116 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 
65 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc65@gmail.com 
Điện thoại: 024.39260024 - Fax: 024.39260031 


TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 
TINH HOA XỬ THẾ 
Dịch chú: LÊ ANH MINH 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc: BÙI VIỆT BẮC 


Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập: LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập: PHAN THỊ NGỌC MINH 
Sửa bản in: ĐẶNG THIÊN ÂN 


Tranh làm nền bìa: 
https://www.bagvania.com/green-frame-on-green-background 
Trình bày sách & bìa: THIEN TÂM (MINH LƯU) 


In 1.000 cuốn, khổ 14,5cm x 20,5cm tại Xí Nghiệp In FAHASA 
774 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, TpHCM. 
Điện thoại: 028.38153971 - Fax: 028.38153297. 

Số XNĐKXB: 2383-2022/CXBIPH/02-73/HĐ 
Số QĐXB của NXB: 315/QĐ-NXBHĐ, cấp ngày 16-7-2022. 

In xong và nộp lưu chiểu năm 2022. 

Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-380-204-7 


Thỉnh kinh sách ấn tống, gởi e-mail về:daidaovanuyen@gmadil.com 


232 


èm theo nguyên văn 

chữ Hán (phồn thể) và 

phiên âm Hán Việt là phần 
dịch nghĩa sát ý, gọn gàng, 
đôi lúc dịch thoát cho dễ nghe. 
Đặc biệt, phần chú thích rất 
phong phú, vì giảng kỹ nghĩa 
các từ Hán và ngữ pháp 

liên quan. Do đó, bản dịch 
Tăng Quảng Hiền Văn này 
không chỉ là túi khôn chứa 
Tỉnh Hoa Xử Thế mà còn là 
tài liệu rất thú vị, giúp tự học 
chữ Hán theo lối văn xưa 
(văn ngôn) đồng thời giúp 
trau dồi tiếng Việt. 
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